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Lời nói đầu 

 Đối với những bạn chơi xổ số thông thường mà nói, muốn đọc 

được cuốn sách này, đầu tiên phải hiểu được kỳ môn độn giáp là gì? 

Nói một cách đơn giản, kỳ môn độn giáp chính là một loại thuật số 

của Trung Quốc thời cổ đại, các thuật gia cổ đại thường căn cứ vào 

nó để suy đoán cát hung họa phúc, dùng để xu cát tị hung. Bước 

chân vào kỳ môn độn giáp, tam kỳ lục nghi, chín sao tám cửa, thiên 

bàn nhân bàn địa bàn, đâu có khiến cho người ta lãnh hội được chốn 

phong cảnh mỹ lệ. Như vào núi vàng, sao đành lòng trở về tay không 

được chứ? Nhưng nhìn ngang thành đường núi, mà nhìn bên hông 

thì thành đỉnh núi, xa gần cao thấp đều có chỗ khác biệt. Một chốc 

cửa sinh, một lát cửa tử. Đi vào bị lạc đường, muốn đi ra cũng khó. 

Vận dụng kỳ môn độn giáp dự đoán xổ số trúng số, trước giờ đều 

không có ví dụ cổ, là một đề tài hoàn toàn mới mẻ. Rất cần mọi người 

dùng một tâm thế khoan dung để đối diện với dự đoán! Dưới đây 

chúng tôi xin cho một ví dụ để giảng giải.  

 Ví dụ:  

Thứ ba ngày tám tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

65 song sắc cầu. Căn cứ vào thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp ra bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày tám tháng sáu năm 2010.  

 Âm lịch: giờ hợi ngày 26 tháng tư năm canh dần.  

 Can chi: ất hợi, kỷ sửu, nhâm ngọ, canh dần.  

 Tuần không: thân dậu, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi.  

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010.  

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010.  

 Mang chủng hạ nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ.  

 Dương độn cục chín, trực phù thiên bồng rơi vào cung tám, trực 

sử cửa hưu rơi vào cung hai.  

Âm 

Kinh Tân 

Xung Nhâm 

Hợp 

Khai Nhâm 

Phụ Mậu 

Hổ 

Hưu Mậu 

Anh Canh 

Xà 

Tử Ất 

Nhậm Tân 

 

 

Quý 

Vũ 

Sinh Canh Quý 

Nhuế Cầm Bính 
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Phù 

Cảnh Kỷ 

Bồng Ất 

Thiên 

Đỗ Đinh 

Tâm Kỷ 

Địa 

Thương Bính 

Trụ Đinh 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

Cung vị số trúng thưởng song sắc cầu của hai kỳ trước.  

 Ngày ba tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng trong kỳ thứ 63: 

020610172324 – 03.  

 Ngày sáu tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng của kỳ thứ 64: 

081425263031 – 11.  

 Sắp xếp cửu cung: khôn (02), khảm (10), càn (0624), cấn (17), 

trung (23) – chấn (03).  

 Sắp xếp cửu cung: chấn (30), tốn (31), trung (14), đoài (25), cấn 

(0826) – khôn (11).  

 Phân tích từ số trúng thưởng trong hai kỳ này, cầu đỏ chỉ có cung 

ly là không ra số. Lặp lại hai cung vị cấn và trung.  

 Phân tích: 

 (1) Trực phù thiên bồng rơi vào cung tám. Cung cấn: cảnh thêm 

sinh, chủ âm nhân sinh đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài vượng lợi, người 

đi đường đều cát. Sao thiên bồng trực giờ hợi, chủ trẻ con tụ tập 

thành nhóm, nữ nhân mặc đồ tang tóc làm ứng nghiệm. 60 ngày sau 

khi có tác dụng sẽ được tiền tài từ việc bắt trộm, trong vòng ba năm 

bán thuốc và bùa chữa bệnh thì đại phát. Lục ất đến cấn, tên là “ngọc 

thố bộ quý cung”, cát. Cửa cung tương sinh, cầu tài đại lợi. Có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726.   

 (2) Trực sử cửa hưu rơi vào cung hai. Cửa hưu đến khôn, thổ 

khắc thủy, không có chút sinh khí nào, hung cực tất phản. Cửa trực 

sử, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 

02112029. Cung năm giữa gửi cung khôn, số đối ứng với cung giữa 

là 05142332.  
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 (3) Huyền vũ vào cung đoài. Cung đoài: thiên bàn giáp dần quý 

thêm địa bàn bính kỳ, là hoa cái bội sư, người trên gặp việc mừng. 

Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập 

huỳnh, là khách thì lợi tiến, là chủ thì phá tài. Sinh thêm kinh: chủ tôn 

trưởng phá sản, kiện tụng, bệnh kéo dài, cát. Cửa sinh thêm bính, 

chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng cho hôn nhân, thư tín. Sao thiên 

nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ tập, người đàn bà mặc đồ tang làm 

ứng nghiệm. 60 ngày sau vì bắt trộm mà được tài, sau ba năm phát 

tài nhờ vào thuốc men, bùa chú trị bệnh. Cửa sinh thổ tương sinh với 

đoài kim, cầu tài cát, huyền vũ lợi cho thiên tài, có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625.   

 (4) Đằng xà gặp cung chấn. Cửa tử đến chấn, cây gãy thì đất 

sụp, hung cực tất phản. Sao thiên nhậm trực giờ hợi, chủ phía tây có 

người gõ khánh, cầm lửa đến kêu la làm ứng nghiệm. Trong vòng 

một năm sau khi có tác dụng được tài nhờ cứu hỏa, đại lợi. Ngoại 

ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn 

là 03122130.  

 Ở đây, chúng ta liệt kê những con số đối ứng với năm cung cấn 

đoài chấn khôn trung: 020305070811121416172021232526293032, 

tổng cộng có 18 số. Số trúng thưởng song sắc cầu ở kỳ đó là  

020708173032 – 12. Trong 18 con số dự đoán song sắc cầu, ra được 

sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng được giải nhất. Có người có 

lẽ sẽ nói 18 số quá nhiều, dân chơi xổ số không tài nào chấp nhận 

nổi. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số 

trúng thưởng và bàn kỳ môn để xác định số đuôi. Cung khôn có số, 

đuôi hai chắc chắn ra. Cung giữa có số, đuôi 05 sẽ ra. Cung đoài có 

số, đuôi bảy chắc chắn ra. Cung cấn có số, đuôi tám chắc chắn ra. 

Kết hợp với biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, có thể xác 

định số đuôi là 0278. Tiếp tục so sánh chọn lọc từ 18 con số, số phù 

hợp với số đuôi là tám số 0207081217203032. Nếu đem tám số này 

đi đánh thì có thể trúng được giải nhất. Dại gì mà không đánh chứ?  

 Đây chính là kỳ môn độn giáp, rất dễ dàng tính ra được số trúng 

thưởng của song sắc cầu, 56 đồng tám con số đi đến trạm vé số 

đánh, ngay lập tức có thể thay đổi vận mệnh cả một đời của bạn rồi.   
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 Nếu đã thần kỳ như vậy, bạn hữu yêu thích kỳ môn độn giáp cứ 

bước vào cái mê cung này đi. Nhưng mà, chân thành mong rằng mọi 

người đã bước vào rồi, vẫn còn có thể bước ra được.   

 Với cách tương tự cũng có thể dự đoán xổ số phúc lợi 3D.  

 Ví dụ: 

 Ngày sáu tháng sáu năm 2010, ngày xổ số phúc lợi 3D mở 

thưởng. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số 

phúc lợi 3D, xếp được bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010.  

Âm lịch: giờ tuất ngày 24 tháng tư năm canh dần.  

Can chi: canh tuất, đinh hợi, nhâm ngọ, canh dần.  

Tuần không: dần mão, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi.  

Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010.  

Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010.  

Mang chủng trung nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm.  

Dương độn cục ba, trực phù thiên trụ rơi vào cung năm, trực sử 

cửa kinh rơi vào cung bốn.  

Địa 

Kinh Đinh 

Anh Kỷ 

Thiên 

Khai Ất Canh 

Nhuế Cầm Đinh 

Phù 

Hưu Nhâm 

Trụ Ất 

Vũ 

Tử Kỷ 

Phụ Mậu 

 

 

Canh 

Xà 

Sinh Tân 

Tâm Nhâm 

Hổ 

Cảnh Mậu 

Xung Quý 

Hợp 

Đỗ Quý 

Nhậm Bính 

Âm 

Thương Bính 

Bồng Tân 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 
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3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên trụ rơi vào cung năm. Cung năm gửi cung 

khôn. Cung khôn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu 

xà đắc thế, nữ nhân nhu thuận, nam nhân thông đạt, lộc mã chói 

chang. Cửa hưu thêm ất, mưu cầu nặng, không được; cầu nhẹ thì có 

thể được. Lục ất đến khôn, tên là “ngọc thố nhập khôn trung”, cát. Có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 056 047 

038 029 146 137 128 245 236 389 479 578 569.  

 (2) Dụng thần cửa thương vào cung càn. Cung càn: thiên bàn 

bính kỳ thêm địa bàn giáp ngọ tân, bính tân tương hợp, mưu sự có 

thể thành. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống gậy, 

người nhiều râu tóc gánh cái giành, phía tây có mưa làm ứng nghiệm. 

Sau khi có tác dụng tự có chó trắng đến, 80 ngày quá giang xe cộ 

được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Cung khắc cửa, cửa thương bị 

khắc chế, dễ cầu thiên tài. Số sáu hậu thiên bát quái của cung càn 

chắc chắn ra.  

 Trong những số đối ứng với cung khôn, có chứa số sáu là 056 

146 236 569.  

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ 150 số trúng thưởng 

của năm 2010 là 641.  

 Trong bốn con số đã đánh, ra tổ tuyển lục 146.  

 (Dịch giả: tổ tuyển lục nghĩa là một con số có ba chữ số không 

phân thứ tự và vị trí, ví dụ như 518, 158, 815, vân vân) 

 

Hướng Hồng Giáp 

                          3/2011  
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Chương 1: Số trúng thưởng xổ số trong bàn kỳ môn 

Tiết 1: Kỳ môn độn giáp giúp tôi trúng số rồi 

Câu chuyện mỹ lệ vốn luôn được lưu truyền. Thứ năm, ngày 12 

tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 93 song sắc cầu. Căn 

cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của song sắc cầu, xếp bàn 

kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng tám năm 2010.  

 Âm lịch: giờ hợi ngày ba tháng bảy năm canh dần.  

 Can chi: ất hợi, giáp ngọ, giáp thân, canh dần.  

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi.  

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010.  

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010.  

 Lập thu thượng nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ.  

 Âm độn cục hai, trực phù thiên bồng rơi vào cung ba, trực sử 

cửa hưu rơi vào cung chín.  

Thiên 

Khai Tân 

Nhậm Bính 

Địa 

Hưu Ất 

Xung Canh 

Vũ 

Sinh Bính 

Phụ Mậu 

Phù 

Kinh Kỷ 

Bồng Ất 

 

 

Đinh 

Hổ 

Thương Canh 

Anh Nhâm 

Xà 

Tử Quý 

Tâm Tân 

Âm 

Cảnh Nhâm 

Trụ Kỷ 

Hợp 

Đỗ Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Quý 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Trực sử cửa hưu rơi vào cung chín. Số đối ứng với cung ly 

là 091827. Thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn giáp thân canh, là nhật kỳ bị 

hình, là tranh tụng tài sản. Sao thiên xung trực giờ hợi, có người què 

chân mặt áo xanh đến, nhà người ở phía đông cháy làm ứng nghiệm. 
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Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột, trong vòng 

một năm sẽ được tài, thu thập ruộng vườn của người ta. Cửa cát 

khắc cung, thủy hỏa ký tế, ngoại ứng lợi tài. Cung ly có xác suất ra 

số trúng thưởng.  

 (2) Cung khảm đối xung cung ly, số đối ứng là 01101928. Sao 

thiên trụ trực giờ hợi, chủ phía tây có tiếng chuông, dưới núi người 

kêu la làm ứng nghiệm, trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng nhờ 

cứu hỏa mà được tài, đại lợi. Khảm cảnh đối xung, có xác suất ra số 

trúng thưởng.  

 (3) Số đối ứng cung càn là 06152433. Đỗ thêm khai: chủ gặp 

quý nhân quan trưởng, mưu sự chủ ban đầu phá tài của mình, sau 

thì cát. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ tập, người đàn bà 

mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau được tài nhờ trộm, sau 

ba năm phát tài nhờ bùa thuốc. Cung càn khắc cửa đỗ, hung sự 

không hung, có xác suất ra số trúng thưởng.  

 Tôi liệt kê những số có liên quan: 0106091015181924272833, 

kết hợp biểu đồ xu hướng số trúng thưởng chọn được một dãy kiểu 

kép bảy mã 01091019242833 – 06 đi đến trạm vé số đánh.  

 Số trúng thưởng của kỳ đó là 091019283233 – 06. Tôi đã trúng 

giải ba. Tuy lại một lần nữa xém trúng giải nhất, nhưng suy cho cùng 

vẫn rất phấn khởi, ngạc nhiên với khả năng dự đoán thần kỳ của kỳ 

môn độn giáp. Nhưng mà vì sao tôi lại vứt bỏ mất con số trúng 32 

nhỉ? Tổng của 32 là năm, gửi vào cung khôn. Cung khôn: thiên bàn 

bính kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, điểu điệt huyệt, trăm sự hung. Cửa 

sinh thêm mậu, cưới gả, cầu tài, yết kiến quý nhân đều cát. Cung 

khôn thêm cửa cát, huyền vũ bay đến, có xác suất ra số trúng thưởng. 

Xổ ra con 32 cũng là do lý vậy. Chắc là tài vận không vượng, khiến 

cho tôi lại phạm sai lầm không đáng có nữa rồi.  

 Nếu như kỳ môn độn giáp thật sự có thể dự đoán được số trúng 

thưởng của xổ số, tôi bèn tiến hành nghiên cứu mày mò đối với số 

trúng thưởng của xổ số song sắc cầu.  

1. Vận dụng kỳ môn độn giáp dự đoán song sắc cầu 

 Ví dụ 1: 
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Thứ ba, ngày 17 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

95 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng tám năm 2010.  

 Âm lịch: giờ hợi ngày tám tháng bảy năm canh dần.  

 Can chi: ất hợi, kỷ hợi, giáp thân, canh dần.  

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi.  

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010.  

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010.  

 Lập thu trung nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ.  

 Âm độn cục năm, trực phù thiên phụ rơi vào cung sáu, trực sử 

cửa đỗ rơi vào cung ba.  

Hổ 

Cảnh Ất 

Tâm Kỷ 

Hợp 

Tử Nhâm 

Bồng Quý 

Âm 

Kinh Đinh 

Nhậm Tân 

Vũ 

Đỗ Bính 

Trụ Canh 

 

 

Mậu 

Xà 

Khai Canh 

Xung Bính 

Địa 

Thương Tân Mậu 

Nhuế Cầm Đinh 

Thiên 

Sinh Quý 

Anh Nhâm 

Phù 

Hưu Kỷ 

Phụ Ất 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Số đối ứng với cung ly là 091827. Cung ly: tử thêm cảnh: chủ 

vì chuyện tài sản văn khế thư tín mà gặp quan, trước giận sau mừng, 

không hung. Sao thiên bồng trực giờ hợi, chủ trẻ con tụ tập, người 

nữ mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, được 

tiền tài nhờ bắt trộm, trong vòng ba năm bán thuốc và bùa chữa bệnh 

đại phát. Cung sinh cửa, cửa tử đại hung. Vật cực tất phản. Lời đoán 
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hôm nay của cung ly có liên quan đến tài phú người nữ, ngoại ứng 

lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (2) Số đối ứng với cung khôn là 02112029. Cung khôn đối xung 

cung dụng thần cửa thương. Cung khôn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa 

bàn giáp ngọ tân, là chu tước nhập ngục, tội phạm được thả, quan 

nhân mất chức. Kinh thêm tử: chủ sinh thị phi vì có chuyện quái dị 

trong nhà, hung. Cửa kinh thêm tân, chủ người nữ đi kiện, hung. 

Cách cục đại hung vẫn là liên quan đến người nữ, nữ nhân, tài dã. 

Vật cực tất phản, cung khôn có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (3) Số đối ứng với cung đoài là 071625. Cung đoài: thiên bàn 

giáp thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập huỳnh, trộm 

nhất định sẽ đến, là khách thì tiến lợi, là chủ thì phá tài. Sao thiên 

xung trực giờ hợi, có người mặc áo xanh bị què chân, phía đông nhà 

người ta bị cháy làm ứng nghiệm. Nội trong 100 ngày sau khi có tác 

dụng, săn bắt chuột, trong vòng một năm được tài, thu mua ruộng 

vườn của người khác. Ngoại ứng lợi tài. Cửa cung ngang hòa, cát. 

Cửa khai thêm bính, quý nhân ấn thụ. Cửa khai lợi cầu tài, có xác 

suất ra số trúng thưởng.  

 (4) Dụng thần cửa thương đến cung cấn. Số đối ứng với cung 

cấn là 081726. Cung cấn: thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn đinh 

kỳ, là thanh long diệu minh, thích hợp gặp lãnh đạo cấp trên, quý 

nhân, cầu công danh, là việc thì cát lợi. Thiên bàn giáp ngọ tân thêm 

địa bàn đinh kỳ, là ngục thần đắc kỳ, kinh doanh cầu tài thu hoạch 

tăng gấp đôi. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ tập, người 

đàn bà mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau, được tài nhờ trộm, 

sau ba năm phát tài nhờ bùa thuốc, thuốc men. Lục đinh đến cấn, 

tên là “ngọc nữ thừa vân”, cát. Cung cấn có xác suất ra số trúng 

thưởng.  

 Chúng ta xếp ra các số của cung ly, khôn, đoài và cấn: 020708 

09111617182025262729 tổng cộng 13 số.  

Số trúng thưởng song sắc cầu của kỳ đó là 091116172527 – 14.  

 Trong 13 con số dự đoán song sắc cầu, ra được sáu cầu đỏ, 

trúng được giải nhì.  

 Ví dụ 2: 
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 Thứ năm, ngày hai tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 102 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút 

tối của song sắc cầu, xếp được bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày hai tháng chín năm 2010.  

 Âm lịch: giờ hợi ngày 24 tháng bảy năm canh dần.  

 Can chi: đinh hợi, ất mão, giáp thân, canh dần.  

 Tuần không: ngọ mùi, tý sửu, ngọ mùi, ngọ mùi.  

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010.  

 Xử thử: 14 giờ 24 phút ngày 23 tháng tám năm 2010.  

 Xử thử trung nguyên, giờ đinh hợi tuần thủ là canh.  

 Âm độn cục bốn, trực phù thiên nhuế rơi vào cung bảy, trực sử 

cửa tử rơi vào cung tám.  

Hợp 

Khai Kỷ 

Xung Mậu 

Âm 

Hưu Mậu 

Phụ Nhâm 

Xà 

Sinh Nhâm 

Anh Canh 

Hổ 

Kinh Quý 

Nhậm Kỷ 

 

 

Ất 

Phù 

Thương Canh Ất 

Nhuế Cầm Đinh 

Vũ 

Tử Tân 

Bồng Quý 

Địa 

Cảnh Bính 

Tâm Tân 

Thiên 

Đỗ Đinh 

Trụ Bính 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Đằng xà vào cung khôn. Số đối ứng với cung khôn là 

02112029. Cung khôn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp 

thân canh, là thái bạch cầm xà, hình ngục công bằng, phân rõ chính 

tà. Cửa sinh cửa đại cát, cửa cung ngang hòa, cung khôn gặp cửa 

cát không hung, có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (2) Số đối ứng cung tốn là 04132231. Cung tốn: thiên bàn giáp 

tuất kỷ thêm địa bàn giáp tý mậu, là khuyển ngộ thanh long, cửa cát 
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là mưu vọng vừa lòng, người trên gặp chuyện mừng. Cửa khai thêm 

mậu, tài danh đều được. Sao thiên xung trực giờ hợi, có người áo 

xanh bị què, phía đông nhà người ta bị cháy làm ứng nghiệm. Trong 

vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột, trong một năm 

được tài, thu mua ruộng đất người ta. Cung tốn là cung tiểu hung, 

cửa đại cát cửa khai đi vào, cửa khắc cung, việc hung không hung, 

cát. Có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (3) Trực phù thiên nhuế rơi vào cung bảy. Dụng thần cửa thương 

đi vào. Số đối ứng với cung đoài là 071625. Cung đoài: thiên bàn ất 

kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là kỳ nghi tương tá, lợi nhất cho văn thư, 

kiểm tra, trăm việc đều có thể làm. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có 

trẻ con tụ tập, người nữ mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau 

được tài nhờ trộm, sau ba năm phát tài nhờ bùa thuốc. Cửa thương 

lợi cho đánh số, đánh bạc, vào cung đoài là đại cát. Ngoại ứng lợi tài. 

Có xác suất ra số trúng thưởng.  

 Chúng ta xếp những số đối ứng của cung khôn, tốn và đoài: 

0204071113162022252931 tổng cộng 11 số.  

 Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 041116202229 – 10.  

 Trong số 11 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, trúng 

được giải nhì.  

 Ví dụ 3: 

 Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

133 song sắc cầu, căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2010.  

 Âm lịch: giờ hợi ngày chín tháng mười năm canh dần.  

 Can chi: quý hợi, mậu thìn, đinh hợi, canh dần.  

 Tuần không: tý sửu, tuất hợi, ngọ mùi, ngọ mùi.  

 Sương giáng: 20 giờ 54 phút ngày 23 tháng mười năm 2010.  

 Lập đông: 21 giờ một phút ngày bảy tháng 11 năm 2010.  

 Lập thu thượng nguyên, giờ quý hợi tuần thủ là quý.  

 Âm độn cục sáu, trực phù thiên bồng rơi vào cung một, trực sử 

cửa hưu rơi vào cung một.  
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Vũ 

Đỗ Canh 

Phụ Canh 

Hổ 

Cảnh Đinh 

Anh Đinh 

Hợp 

Tử Nhâm Kỷ 

Nhuế Cầm Nhâm 

Địa 

Thương Tân 

Xung Tân 

 

 

Kỷ 

Âm 

Kinh Ất 

Trụ Ất 

Thiên 

Sinh Bính 

Nhậm Bính 

Phù 

Hưu Quý 

Bồng Quý 

Xà 

Khai Mậu 

Tâm Mậu 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Sao thiên xung trực 

giờ hợi, có người mặc áo xanh bị què chân đến, phía đông nhà người 

ta bị cháy làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, 

săn bắt chuột, trong vòng một năm được tài, thu mua ruộng đất người 

khác. Cửa thương ở vào đất vượng, càng vượng càng dễ cầu thiên 

tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 

03122130.  

 (2) Trực phù thiên bồng rơi vào cung một, trực sử cửa hưu vào 

cung một. Cung ly đối xung với nó nằm trong phạm vi suy xét. Cung 

ly: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập thái âm, 

văn thư giấy tờ sắp đến, việc mừng hài lòng, vạn sự như ý. Lục đinh 

đến ly, tên là “thừa long vạn lý”, cát. Đinh kỳ đến ly, cát. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827.  

 (3) Cung cấn: sinh thêm sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. Cửa sinh 

thêm bính, chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. Sao 

thiên nhậm trực giờ hợi, chủ phía tây có người gõ khánh, người cầm 

lửa đến kêu la làm ứng nghiệm. Trong vòng một năm sau khi có tác 

dụng được tài nhờ cứu hỏa, đại lợi. Lục bính đến cấn, tên là “phụng 
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nhập đan sơn”, cát. Cửa sinh thêm cấn, cầu tài thì đại lợi, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726.  

 (4) Cung khôn đối xung với cung cấn nằm trong phạm vi suy xét. 

Cung năm giữa gửi cung khôn. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ 

con tụ tập, người đàn bà mặc đồ tang đến làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau được tài nhờ trộm, sau ba năm phát tài nhờ bùa chữa bệnh, 

thuốc men. Cửa tử thêm khôn, đại hung. Hung cực tất phản. Ngoại 

ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung giữa 

là 05142332.  

 Chúng ta tiến hành liệt kê ra những số đối ứng với cung giữa, 

cấn, ly và chấn: 0305080912141718212326273030 tổng cộng 14 số.  

 Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 030917212632 – 01.  

 Trong 14 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, trúng 

được giải nhì.  

2. Kỳ môn độn giáp tương tự cũng có thể dự đoán xổ số phúc 

lợi 3D 

 Ví dụ 1: 

 Ngày 13 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng tám năm 2010.  

 Âm lịch: giờ tuất ngày bốn tháng bảy năm canh dần.  

 Can chi: bính tuất, ất mùi, giáp thân, canh dần.  

 Tuần không: ngọ mùi, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi.  

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010.  

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010.  

 Lập thu thượng nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh.  

 Âm độn cục hai, trực phù thiên anh rơi vào cung bốn, trực sử 

cửa cảnh rơi vào cung bảy.  

Phù 

Sinh Canh 

Anh Bính 

Thiên 

Thương Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Canh 

Địa 

Đỗ Nhâm 

Trụ Mậu 

Xà 

Hưu Bính 

Phụ Ất 

 

 

Đinh 

Vũ 

Cảnh Quý 

Tâm Nhâm 
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Âm 

Khai Ất 

Xung Tân 

Hợp 

Kinh Tân 

Nhậm Kỷ 

Hổ 

Tử Kỷ 

Bồng Quý 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Số đối ứng với cung tốn là 058 067 049 013 157 148 139 256 

247 238 346 589 679. Trực phù thiên anh rơi vào cung bốn. Cung 

tốn: thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập 

huỳnh, trộm nhất định đến, là khách thì tiến lợi, là chủ thì phá tài. Cửa 

sinh thêm bính, chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. 

Lục bính đến tốn, tên là “hỏa khởi phong hành”, còn gọi là “thần long 

trợ uy”, cát. Cửa sinh cửa đại cát, kinh doanh cầu tài đại lợi. Qua 

phân tích so sánh các cung còn lại, có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (2) Huyền vũ vào cung đoài. Trực sử cửa cảnh rơi vào cung bảy. 

Số bảy bát quái hậu thiên của cung đoài chắc chắn ra.  

 (3) Trong những số đối ứng với cung tốn, số có số bảy là 067 

157 247 679.  

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ 218 số trúng thưởng 

ngày 13 tháng tám năm 2010 là 715.  

 Trong bốn con số, ra tổ tuyển lục 157.  

 Ví dụ 2: 
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 Ngày 17 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng tám năm 2010.  

 Âm lịch: giờ tuất ngày tám tháng bảy năm canh dần.  

 Can chi: giáp tuất, kỷ hợi, giáp thân, canh dần.  

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi.  

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010.  

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010.  

 Lập thu trung nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ.  

 Âm độn cục năm, trực phù thiên phụ rơi vào cung bốn, trực sử 

cửa đỗ rơi vào cung bốn.  

Phù 

Đỗ Kỷ 

Phụ Kỷ 

Thiên 

Cảnh Quý 

Anh Quý 

Địa 

Tử Tân Mậu 

Nhuế Cầm Tân 

Xà 

Thương Canh 

Xung Canh 

 

 

Mậu 

Vũ 

Kinh Bính 

Trụ Bính 

Âm 

Sinh Đinh 

Nhậm Đinh 

Hợp 

Hưu Nhâm 

Bồng Nhâm 

Hổ 

Khai Ất 

Tâm Ất 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 
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8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Số đối ứng với cung tốn là 058 067 049 013 157 148 139 256 

247 238 346 589 679. Trực phù thiên phụ rơi vào cung bốn, trực sử 

cửa đỗ rơi vào cung bốn. Cung tốn: thiên phụ trực giờ tuất, chủ có 

ba năm người đến tìm vật, thầy mo đi cùng làm ứng nghiệm. 60 ngày 

gà lên cây kêu, thư xa đến, được tiền từ người đàn bà. Có xác suất 

ra số trúng thưởng.  

 (2) Đằng xà vào cung chấn. Dụng thần cửa thương vào cung 

chấn. Cung chấn: thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp thân 

canh, là thái bạch đồng cung, cũng gọi là chiến cách, tai họa bất ngờ, 

anh em hoặc bạn cùng lứa xung đột nhau, bất lợi cho làm việc. 

Thương thêm thương: chủ biến động, xa thì té bị thương, hung. Cửa 

thương thêm canh, chủ tố tụng bị phạt đánh gậy, hung. Sao thiên 

xung trực giờ tuất, phía tây có ba năm người tìm vật, cùng người thầy 

mo đi với nhau làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu 

trên cây, thư xa tới, được tiền từ người ngoài. Cửa thương càng hung 

càng lợi cho cầu thiên tài. Ngoại ứng lợi tài. Số ba hậu thiên bát quái 

của cung chấn chắc chắn ra.  

 (3) Trong những số đối ứng với cung tốn, số có số ba là 013 139 

238 346.   

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ 222 số trúng thưởng 

ngày 17 tháng tám năm 2010 là 130.  

 Trong bốn con số, ra được tổ tuyển lục 013.  

 Ví dụ 3: 

 Ngày hai tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày hai tháng chín năm 2010.  

 Âm lịch: giờ tuất ngày 24 tháng bảy năm canh dần.  

 Can chi: bính tuất, ất mão, giáp thân, canh dần.  

 Tuần không: ngọ mùi, tý sửu, ngọ mùi, ngọ mùi.  
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 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010.  

 Xử thử: 14 giờ 24 phút ngày 23 tháng tám năm 2010.  

 Xử thử trung nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh.  

 Âm độn cục bốn, trực phù thiên nhuế rơi vào cung sáu, trực sử 

cửa tử rơi vào cung chín.  

Hổ 

Cảnh Quý 

Nhậm Mậu 

Hợp 

Tử Kỷ 

Xung Nhâm 

Âm 

Kinh Mậu 

Phụ Canh 

Vũ 

Đỗ Tân 

Bồng Kỷ 

 

 

Ất 

Xà 

Khai Nhâm 

Anh Đinh 

Địa 

Thương Bính 

Tâm Quý 

Thiên 

Sinh Đinh 

Trụ Tân 

Phù 

Hưu Canh Ất 

Nhuế Cầm Bính 

Hình cửu cung tổ tuyển tam xổ số phúc thể 3D 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Số đối ứng với cung ly là 099 288 477 855 144 522 711 900. 

Trực sử cửa tử vào cung chín. Cung ly: thiên bàn giáp tuất kỷ thêm 

địa bàn giáp thìn nhâm, là địa võng cao trương, hung. Tử thêm cảnh: 

chủ vì chuyện văn khế thư tín tài sản mà gặp quan. Cung sinh cửa, 

cửa hung càng hung, vật cực tất phản. Có xác suất ra số trúng 

thưởng.  

 (2) Cung khảm: sinh thêm hưu: chủ mưu cầu tài lợi ở chỗ của 

âm nhân, cát. Cửa sinh thêm tân, chủ bệnh tật sản phụ, sau thì cát. 
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Cung khảm thêm cửa sinh cầu tài đại lợi, số một hậu thiên bát quái 

của cung khảm chắc chắn ra.  

 (3) Trong những số đối ứng với cung ly, số có số một là 144 711.  

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi kỳ đó, kỳ 238 số trúng thưởng 

ngày hai tháng chín năm 2010 là 171.  

 Trong hai con số, ra tổ tuyển tam 711.  

Tiết 2: Cách dùng kỳ môn độn giáp sắp xếp số xổ số 

 Địa bàn của kỳ môn độn giáp là lạc thư cửu cung. Xem hình dưới 

đây.  

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 Khẩu quyết: đội chín bước một, trái ba phải bảy, hai bốn là vai, 

sáu tám là chân, năm ở cung giữa.  

 Lạc thư cửu cung dùng số hậu thiên bát quái. Khảm một khôn 

hai chấn ba tốn bốn cung giữa năm gửi khôn hai càn sáu đoài bảy 

cấn tám ly chín. Cái gọi là hậu thiên bát quái: bát quái phân thành 

tiên hậu thiên, hậu thiên bát quái đồ còn gọi là Văn Vương bát quái 

đồ, tức lấy quẻ chấn làm điểm bắt đầu, xếp ở chính đông. Theo 

hướng thuận của chiều kim đồng hồ, lần lượt là quẻ tốn, đông nam; 

quẻ ly, chính nam; quẻ khôn, tây nam; quẻ đoài, chính tây; quẻ càn, 

tây bắc; quẻ khảm, chính bắc; quẻ cấn, đông bắc. Như đại diện cho 

tiết khí, thì chấn là xuân phân, tốn là lập hạ, ly là hạ chí, khôn là lập 

thu, đoài là thu phân, càn là lập đông, khảm là đông chí, cấn là lập 

xuân. Tức số thứ tự là: khảm một, khôn hai, chấn ba, tốn bốn, năm 

là cung giữa, càn sáu, đoài bảy, cấn tám, ly chín. “Thuyết quái truyện” 

có ghi: “càn, thiên dã, cố xưng hồ phụ. Khôn, địa dã, cố xưng hồ mẫu. 

Chấn nhất sách nhi đắc nam, cố vị chi trưởng nam. Tốn nhất sách 

nhi đắc nữ, cố vị chi trưởng nữ. Khảm tái sách nhi đắc nam, cố vị chi 

trung nam. Ly tái sách nhi đắc nữ, cố vị chi trung nữ. Cấn tam sách 

nhi đắc nam, cố vị chi thiếu nam. Đoài tam sách nhi đắc nữ, cố vị chi 

thiếu nữ”. “Thuyết quái truyện” còn ghi rằng: “đế xuất hồ chấn, tề hồ 

tốn, tương kiến hồ ly, trí dịch hồ khôn, thuyết ngôn hồ đoài, chiến hồ 

càn, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn”. Thiệu Tử từng nói: “càn thống 
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tam nam vu đông bắc, khôn thống tam nữ vu tây nam, càn khảm cấn 

chấn vi dương, tốn ly khôn đoài vi âm”.  

 (1) Quẻ càn 

 Càn là trời, là mặt trời, biểu hiện chức năng của trời, tính chất ý 

thức và cương kiện, còn đại biểu băng, mưa đá, hạt tuyết.  

 Đất nước là quốc vương, là chủ tịch, là tổng thống; ở đơn vị là 

nhân vật số một, người lãnh đạo chủ yếu; ở gia đình là cha, là đại 

nhân, là người già, là trưởng bối; ở xã hội là người nổi tiếng, người 

làm cho nhà nước, thái giám; về giới tính là nam, về tuổi tác là già cả.  

 Nơi chốn là kinh đô, là thành phố lớn, địa thế thuận lợi, nơi cao 

ráo.  

 Phương vị là phương tây bắc, phương nam (phương vị của tiên 

thiên bát quái), là phía trên, chỗ cao.  

 Thời gian là mùa thu, âm lịch tháng chín, mười, năm tháng ngày 

giờ tuất hợi, lập đông đến đại tuyết 45 ngày.  

 Số là một (số tiên thiên bát quái), sáu (số hậu thiên bát quái), 

bốn, chín (số hành kim).  

 Động vật là ngựa, voi, thiên nga, sư tử.  

 Tĩnh vật là kim ngọc, châu báu, vật tròn, cây quả, vật cứng, ngọn 

đỉnh, gương.  

 Nhân thể là đầu, chân phải (vị trí cửu cung), phổi, xương cốt, bộ 

phận sinh dục nam.  

 Màu sắc là màu trắng, màu đỏ son, màu đen.  

 Ngũ vị là cay.  

 (2) Quẻ khôn 

 Khôn là đất, biểu hiện chức năng của đất, tính chất nhu thuận 

tiềm thức. Ở thiên thời là mây đen, khói mù, băng sương.  

 Đất nước là hoàng hậu, đệ nhất phu nhân; ở đơn vị là người làm 

công, quần chúng; ở gia đình là mẹ, là bà nội, là mẹ già, dì ghẻ, người 

đàn bà già; ở xã hội là quần chúng, người cùng quê, tiểu nhân, người 

bụng to, người nhu nhược, người keo kiệt; ở giới tính là nữ; tuổi tác 

là đàn bà già, người nữ cao tuổi.   

 Nơi chốn là đồng ruộng, khu đất, thôn làng, đất phẳng.  

 Phương vị là phương tây nam, phương bắc (phương vị của tiên 

thiên bát quái), phía dưới, tầng thấp.   
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 Thời gian là âm lịch tháng sáu, bảy, năm tháng ngày giờ mùi 

thân, năm tháng ngày giờ có ngũ hành là thổ như thìn tuất sửu mùi, 

lập thu đến bạch lộ 45 ngày.  

 Số là hai (số hậu thiên bát quái), tám (số tiên thiên bát quái), 

năm, mười (số ngũ hành thổ).  

 Động vật là trâu bò, ngựa cái, là mèo, là bách thú.  

 Tĩnh vật là xi măng, lò ngói, ngũ cốc, vải lụa, vật vuông, vật mềm, 

vật trong đất, thịt bò thịt trâu, đồ ăn, xe ngựa, cái nồi.  

 Nhân thể là bụng, vai phải (vị trí cửu cung), lá lách, dạ dày, cơ 

bắp, bộ phận sinh dục nữ.  

 Màu sắc là màu vàng, màu đen.  

 Ngũ vị là vị ngọt.  

 (3) Quẻ chấn 

 Chấn là sấm, biểu thị trạng thái và tính chất rung chuyển, phấn 

khởi. Thiên thời là mưa sấm sét, sấm vang, động đất, núi lửa phun 

trào.  

 Đất nước và đơn vị là người đứng thứ hai nắm quyền; ở gia đình 

là trưởng nam; ở xã hội là người lái xe, vận động viên, cảnh sát, thẩm 

phán, quân nhân, phi công, nhân viên trên tàu, nhà hoạt động xã hội, 

diễn viên múa, người mê đá bóng, người điên, tráng sĩ.  

 Nơi chốn là công xưởng, đài truyền hình, tiệm nhạc cụ, nơi vui 

chơi, sân bay, trạm phát sóng, nhà ga, phòng khiêu vũ, phòng nhạc, 

phố xá náo nhiệt, chiến trường, rừng cây, chỗ cây cỏ tươi tốt.  

 Phương vị là phương đông, đông bắc (phương vị tiên thiên bát 

quái).  

 Thời gian là âm lịch tháng hai mùa xuân, xuân phân đến cốc vũ 

45 ngày, năm tháng ngày giờ mão.  

 Số là bốn (số tiên thiên bát quái), ba (số hậu thiên bát quái, số 

ngũ hành mộc).  

 Động vật là rồng, rắn, chim, ngựa kêu hay hót hay, trăm loại trùng, 

cá chép.  

 Tĩnh vật là mộc, trúc, lau sậy, nhạc cụ, rau củ, hoa tươi, cây cối, 

điện thoại, máy bay, ô tô, tên lửa, bánh pháo, đồng hồ báo thức, vật 

có hoa cỏ tốt tươi. Móng, thịt, mùi vị rừng núi.  

 Nhân thể là chân, gan mật, sườn trái.  
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 Màu sắc là xanh dương, xanh lá cây, màu bích.  

 Ngũ vị là chua.  

 (4) Quẻ tốn 

 Tốn là gió, biểu thị hoạt động tự do và tính thẩm thấu. Thiên thời 

đại biểu gió thổi, bão, gió lốc, gió thần phong.  

 Gia đình là trưởng nữ, con gái lớn; ở xã hội là nhân viên kỹ thuật, 

giáo viên, tăng ni, người thuộc tiên đạo, đại sư khí công, người luyện 

công, thương nhân, nhân viên bán hàng, người kinh doanh đồ gỗ, 

thợ thủ công kỹ nghệ, người thợ khéo léo, người trán rộng, người có 

tóc dài nhỏ mà thẳng, người do dự mềm yếu, người làm nghề tự do.  

 Nơi chốn là bưu điện, đường ống, đường dây, hẽm núi, đường 

sang ngang, hành lang, chùa miếu, thảo nguyên, rừng trúc, lau sậy, 

thang máy, băng chuyền.  

 Phương hướng là phương đông nam, tây nam (vị trí tiên thiên 

bát quái).  

 Thời gian là lúc giao nhau xuân hạ, âm lịch tháng ba, tư, năm 

tháng ngày giờ thìn tị, lập hạ đến mang chủng 45 ngày.  

 Số là năm (số tiên thiên bát quái), bốn (số cửu cung), ba, tám 

(số ngũ hành mộc).  

 Nhân thể là đùi, cánh tay, mật, khí quản, thần kinh, vai trái (vị trí 

cửu cung), nguyên khí luyện công.  

 Động vật là gà, vịt, ngỗng, bướm, chuồn chuồn, rắn, giun, cá hố, 

cá chình, con lươn, ngựa vằn.  

 Tĩnh vật là cây cối, đồ gỗ, đồ làm từ gỗ, đồ từ sợi, tơ sợi, dây 

thừng, sợi đay, quạt gió, máy làm khô, máy bay, khinh khí cầu, thuyền 

hơi, thuyền buồm, nhang muỗi, mộc hương, hoa lan, thảo dược, lông 

chim, cành lá, thắt lưng, rong biển, vật thể có miệng phía dưới.  

 Màu sắc là màu xanh lá cây, màu lam.  

Ngũ vị là chua.  

(5) Quẻ khảm 

Khảm là nước, là mặt trăng, biểu thị trạng thái gian nan, hiểm 

trở. Thiên thời là mưa, sấm sét, lộ, sương.  

 Gia đình là trung nam, người nam trung niên; xã hội là người 

trong giang hồ, người đi thuyền, đạo tặc, cường đạo, là nhà toán học, 

bác sỹ, luật sư, người chạy trốn, người trong xã hội đen, tội phạm 
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lừa đảo, lao công, ma men, gái điếm, nhân viên công ty cung cấp 

nước uống.  

 Nơi chốn là sông hồ, biển, kênh mương, giếng, suối, cống thoát 

nước, đất trũng, khách sạn, quán đồ uống lạnh, nhà tắm, động vật 

sống dưới nước, nhà dưới lòng đất, phòng bí mật, công ty cung cấp 

nước, bể cá, tiệm đồ ăn, kỹ viện.  

 Nhân thể là thận, bàng quang, hệ thống tiết niệu, hệ thống sinh 

dục, máu dịch, hệ thống bài tiết, tai, hậu môn.  

 Động vật là heo, chuột, cáo, chim nước, các loài cá, động vật 

trong nước, ngựa có gáy đẹp, ngựa cực nhọc, động vật có xương 

sống.  

 Tĩnh vật là dầu, rượu, giấm, xì dầu, thức uống, dầu mỏ, thuốc 

men, xe chở nước, bánh xe, dụng cụ tra tấn, củ ấu, gai, trái cây có 

hạt, thiết bị đông lạnh, bèo, tàu ngầm.  

 Phương vị là phương bắc, phương tây (phương vị tiên thiên bát 

quái).  

 Thời gian là âm lịch tháng 11, năm tháng ngày giờ tý, đông chí 

đến đại hàn 45 ngày.  

 Số là một (số cửu cung), sáu (số tiên thiên bát quái), một, sáu 

(số ngũ hành thủy).  

 Màu sắc là màu đen hoặc màu trắng (màu của huyền không phi 

tinh, một trắng, hai đen, ba bích, bốn xanh lá cây, năm vàng, sáu 

trắng, bảy đỏ son, tám trắng, chín tím).  

 Ngũ vị là vị mặn.  

 (6) Quẻ ly 

 Ly là lửa, là mặt trời, biểu thị trạng thái và tính chất quang minh, 

mỹ lệ. Thiên thời là ngày tạnh, ngày nóng, hè nóng bức, mặt trời gay 

gắt, hạn hán, ráng đỏ, hào quang.  

 Gia đình là trung nữ, người phụ nữ trung niên; đơn vị là cán bộ 

trung tầng; xã hội là nhân vật ở tầng trung gian, là người đẹp, nhà 

làm đẹp, văn nhân, tác gia, nhà nghệ thuật, diễn viên, ngôi sao nổi 

tiếng, nhà cách mạng, quân nhân, họa sĩ, biên tập, trinh sát viên, 

nhân viên kỷ kiểm.  

 Nơi chốn là nơi hướng về mặt trời, danh thắng cổ tích, thánh địa, 

giáo đường, đường phố hoa lệ, rạp phim, đài truyền hình, viện họa, 
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phòng mỹ thuật, thư viện, xưởng in, tháp quảng cáo, trạm xe điện, 

nhà máy luyện kim, phòng phóng xạ.  

 Phương vị là phương nam, phương đông (phương vị tiên thiên 

bát quái).  

 Thời gian là mùa hè, âm lịch tháng năm, năm tháng ngày giờ 

ngọ, hạ chí đến đại thử 45 ngày.  

 Số là ba (số tiên thiên bát quái), chín (số cửu cung), hai, bảy (số 

ngũ hành hỏa).  

 Nhân thể là mắt, phần đầu, tim, ruột non.  

 Động vật là gà hoang, khổng tước, phượng hoàng, tiên hạc, là 

các loại tôm, cua, ốc, sò, là ba ba, rùa, “tắc kè hoa”, đom đóm.  

 Tĩnh vật là chữ, tranh, tác phẩm mỹ thuật, báo, sách báo, ảnh 

sách, tạp chí, khế ước, văn thư, hợp đồng, thư tín, máy chụp hình, 

máy quay phim, máy ghi âm, truyền hình, máy in, dụng cụ chiếu sáng, 

quảng cáo, giấy khen, bức điện báo, tranh liên hoàn, đồ hóa trang, 

bếp lò, hộp quẹt, que diêm, đồ nướng, mỏ hàn, đèn đỏ tía.  

 Màu sắc là màu đỏ, màu đỏ son, màu hoa, màu tím (chín tím).  

 Ngũ vị là vị đắng.  

 (7) Quẻ cấn 

 Cấn là núi, là đất, biểu thị trạng thái tĩnh và yên định. Thiên thời 

là mây, khói, là mây mù.  

 Gia đình là thiếu nam, thanh thiếu niên; xã hội là thiếu niên, nhi 

đồng, là nhân viên xây dựng, nhân viên tôn giáo, quan lại, quý tộc, 

người kế thừa, cảnh vệ, người trông cửa, thợ mỏ, quan coi ngục, thợ 

đá, nhân viên kho tiết kiệm.  

 Nơi chốn là núi, vùng núi, đồi núi, lầu cao, đê đập, phòng nghỉ 

ngơi, vùng mộ, lầu gác chùa miếu, phòng ốc, nhà tù, cơ quan công 

an, đồn cảnh sát, tòa lầu, tường thành, nhà kho, tông miếu, từ đường, 

khu mỏ, nơi khai thác đá, ngân hàng, phòng chứa đồ.  

 Phương vị là phương đông bắc, tây bắc (phương vị tiên thiên 

bát quái).  

 Thời gian là giao giữa mùa đông xuân, âm lịch tháng 12 và tháng 

giêng, năm tháng ngày giờ sửu dần, lập xuân đến kinh trập 45 ngày.  

 Số là bảy (số tiên thiên bát quái), tám (số cửu cung), năm, mười 

(số ngũ hành thổ).  
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 Nhân thể là mũi, lưng, ngón tay, khớp xương, chân trái (vị trí cửu 

cung), ngón chân, núm vú, lá lách, dạ dày, kết tràng.  

 Động vật là chó, hổ, chuột, sói, gấu, trâu bò vân vân, động vật 

có răng, có sừng, còn có côn trùng, bò sát, gia súc, động vật có đuôi.  

 Tĩnh vật là nham thạch, sườn núi, mô đất, phần mộ, vách tường, 

môn khảm, bậc thềm, cánh cửa, tấm bia đá, gường lò, quầy hàng, 

bàn, giường.  

 Màu sắc là màu vàng, nâu nhạt, màu cà phê, hoặc màu trắng 

(tám trắng).  

 Ngũ vị là vị ngọt.  

 (8) Quẻ đoài 

 Đoài là ao đầm, là mưa, biểu thị ngôn từ vui vẻ. Thiên thời là ẩm 

ướt, khí áp thấp, hạt lộ, mưa dầm liên miên.  

 Gia đình là thiếu nữ, cô bé; xã hội là nghề nghiệp liên quan đến 

miệng, như giảng viên, giáo sư, nhà diễn thuyết, người giảng giải, 

phiên dịch, thầy mo, người xem bói, bà mối, nhân viên phòng tuyên 

truyền, người ca hát, nhà âm nhạc, diễn viên tướng thanh, nhân viên 

khu giải trí, gái điếm, bác sỹ nha khoa, bác sỹ ngoại khoa.  

 Nơi chốn là vùng đầm lầy, khe sâu, đất trũng, ao hồ, bể nước, 

sân trượt băng, công viên vui chơi, phòng hội nghị, phòng âm nhạc, 

quán vỉa hè, khách sạn, đống đổ nát, phòng cũ, miệng núi, hang động, 

giếng.  

 Phương vị là phương tây, đông nam (phương vị tiên thiên bát 

quái).  

 Thời gian là âm lịch tháng tám, năm tháng ngày giờ dậu, thu 

phân đến sương giáng 45 ngày.  

 Số là hai (số tiên thiên bát quái), bảy (số cửu cung), bốn, chín 

(số ngũ hành kim).  

 Nhân thể là miệng, lưỡi, răng, yết hầu, phổi, sườn phải (vị trí cửu 

cung), hậu môn vân vân.  

 Động vật là dê, báo, sói, vượn khỉ, chim nước, thỏ, động vật 

trong đầm lầy, gà vịt.  

 Tĩnh vật là cây lựu, hồ đào, dụng cụ ăn uống, vật dụng có miệng, 

đao kiếm, kéo, đồ chơi, vật hư tổn, thùng rác.  

 Màu sắc là màu trắng, màu đỏ son.  
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 Ngũ vị là cay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu thiên bát quái phương vị đồ 

 Chúng ta đã biết, thứ tự số trúng thưởng của song sắc cầu xổ ra 

là 01 – 33. Tức 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Mà số được xếp 

trong lạc thư cửu cung là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Số hàng đơn vị không có 

số không. Bằng cách nào đem số trúng thưởng của song sắc cầu xếp 

vào trong lạc thư cửu cung đây? Phương pháp giải quyết vấn đề này 

chỉ có thể là đem số hàng đơn vị và số hàng chục của các số trúng 

thưởng song sắc cầu cộng lại với nhau, lấy giá trị tổng của nó. 0 + 1 

= 1, 0 + 2 = 2 …, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 …, 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4 …, 3 + 

1 = 4, 3 + 2 = 5, 3 + 3 = 6. Do vậy, số trúng thưởng 01 – 33 của song 

sắc cầu có thể liệt kê thành như sau. 

Hình cửu cung (01 – 33) cầu đỏ song sắc cầu 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

Hình cửu cung (01 – 16) cầu lam song sắc cầu 

4 

04 13 

9 

09 

2 

02 11 

Ly 

Đ
o
à

i 

Khảm 

C
h

ấ
n
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3 

03 12 

5 

14 05 

7 

16 07 

8 

08 

1 

01 10 

6 

06 15 

 Căn cứ theo lý đó, số trúng thưởng 01 – 35 khu trước của xổ số 

thể thao xếp như sau. 

Hình cửu cung (01 – 35) khu trước xổ số thể thao 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 34 

8 

17 08 26 35 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

Hình cửu cung (01 – 12) khu sau xổ số thể thao 

4 

04 

9 

09 

2 

02 11 

3 

03 12 

5 

05 

7 

07 

8 

08 

1 

01 10 

6 

06 

 Căn cứ theo lý đó, số trúng thưởng tuyển thất 01 – 36 của xổ số 

có thể xếp như sau. 

Hình cửu cung tuyển thất 01 – 36 của xổ số 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 36 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 34 

8 

17 08 26 35 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 Kiểu xổ số có hai chữ số cứ theo quy luật này, thêm vào hoặc 

giảm bớt số trúng thưởng ở trong hình cửu cung là được. 

 Xổ số phúc lợi 3D và xổ số thể thao xếp thành ba là tổ hợp sắp 

xếp của ba số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, số trúng thưởng là 

một nghìn số có ba chữ số 000, 111, 112, 123 vân vân đến 998, 999. 

Trong đó tổ tuyển lục có 120 con, tổ tuyển tam có 90 con, số đơn 



Chương 1: Số trúng thưởng xổ số trong bàn kỳ môn 

28 

tuyển mười con 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. 

Làm sao xếp số trúng thưởng ba chữ số của xổ số phúc lợi 3D và xổ 

số thể thao vào lạc thư cửu cung? Phương pháp giải quyết vấn đề 

này chỉ có thể là đem hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của số 

trúng thưởng ba chữ số xổ số phúc lợi 3D và xổ số thể thao cộng lại 

với nhau, lấy giá trị tổng. Ví dụ 111, chúng ta cộng 1 + 1 + 1 = 3. 112, 

chúng ta cộng 1 + 1 + 2 = 4. 123, chúng ta cộng 1 + 2 + 3 = 6. Sau 

đó đem số đối ứng xếp vào trong lạc thư cửu cung là được.  

Hình cửu cung (120 con) tổ tuyển lục ba chữ số xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

Hình cửu cung (90 con) tổ tuyển tam ba chữ số xổ số phúc thể 3D 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 



Chương 1: Số trúng thưởng xổ số trong bàn kỳ môn 

29 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 Đối với số đơn tuyển trúng thưởng mười con 000, 111, 222, 333, 

444, 555, 666, 777, 888, 999. Trong một năm rất ít khi xổ ra, chúng 

ta có thể không suy xét đến. Nếu phải đem số tổ tuyển lục mua thành 

đơn tuyển, thì chỉ cần đầu tư gấp sáu lần là OK. Nếu phải đem số tổ 

tuyển tam mua thành đơn tuyển, thì chỉ cần đầu tư gấp ba lần là OK.  

 Bất luận là số trúng thưởng hai chữ số như song sắc cầu, hay 

số trúng thưởng là 3D ba chữ số, hoặc số trúng thưởng là xổ số thất 

tinh có bảy chữ số vân vân, chúng ta chỉ cần lấy giá trị tổng là có thể 

sắp xếp theo quy luật số của lạc thư cửu cung. Làm như vậy sẽ phù 

hợp với quy luật sắp xếp số của lạc thư cửu cung.  

 Kỳ môn độn giáp do bốn tầng địa bàn, thiên bàn, nhân bàn và 

thần bàn tạo thành, tổ hợp cửu cung bát quái, tám phương vị trên 

mặt đất và chín sao trên trời, tám cửa ở nhân gian, tám loại sức mạnh 

thần bí của thế giới tự nhiên hợp lại với nhau, cấu thành một mô hình 

vận động thời không lập thể có đặc trưng toàn thông tin vũ trụ. Hình 

thức dư duy của dạng mô hình lập thể này có thể phản ánh toàn diện 

thông tin nhất định nào đó về thời gian sự vật xảy ra, thông qua phân 

tích toàn diện đối với địa bàn, thiên bàn, nhân bàn, thần bàn, có thể 

nắm rõ toàn bộ quá trình phát sinh của sự vật. Mọi người đều biết, 

số trúng thưởng trong xổ số khi được xổ ra, máy xổ và số cầu cùng 

với nhân viên làm việc tại đó cấu thành một từ trường đặc biệt, cũng 

chính là trường thái cực mà chúng ta thường nói. Trường thái cực 

này phản ánh trên bàn kỳ môn, có thể dự đoán ra số trúng thưởng 

của xổ số. Còn về chuyện sai lầm trong sự đoán và những xung đột 

từ trường của bản thân người dự đoán, hoặc là trình độ dự đoán 

cũng có mối liên quan nhất định. Dưới đây chúng ta thông qua việc 

phân tích ví dụ thực tế để giảng giải số trúng thưởng xổ số trong bàn 

kỳ môn. 

 Ví dụ 1: 
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 Thứ ba, ngày 30 tháng ba năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

035 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 30 tháng ba năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 15 tháng hai năm canh dần. 

 Can chi: ất hợi, kỷ mão, kỷ mão, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, thân dậu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Kinh trập: không giờ 52 phút ngày sáu tháng ba năm 2010. 

 Xuân phân: một giờ 48 phút ngày 21 tháng ba năm 2010. 

 Xuân phân thượng nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục ba, trực phù thiên phụ rơi vào cung hai, trực sử 

cửa đỗ rơi vào cung năm. 

Địa 

Sinh Quý 

Nhậm Kỷ 

Thiên 

Thương Mậu 

Xung Đinh 

Phù 

Đỗ Kỷ 

Phụ Ất 

Vũ 

Hưu Bính 

Bồng Mậu 

 

 

Canh 

Xà 

Cảnh Đinh 

Anh Nhâm 

Hổ 

Khai Tân 

Tâm Quý 

Hợp 

Kinh Nhâm 

Trụ Bính 

Âm 

Tử Ất Canh 

Nhuế Cầm Tân 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Số đối ứng cung ly là 091827. Thiên bàn giáp tý mậu thêm 

địa bàn đinh kỳ, là thanh long diệu minh. Thương thêm cảnh: cửa 

sinh cung, cát. Lục đinh đến ly, tên là “thừa long vạn lý”, cát. Cửa 

thương là dụng thần ở cung ly, mộc sinh hỏa, cửa sinh cung, có xác 

suất ra số trúng thưởng. 

 (2) Số đối ứng cung khảm là 01101928. Thiên bàn giáp thìn 

nhâm thêm địa bàn bính kỳ, là thủy xà nhập hỏa. Kinh thêm hưu: chủ 
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việc cầu tài hoặc vì chuyện khẩu thiệt mà cầu tài bị trì trệ, cát. Lục 

bính đến khảm, tên là “bính hỏa thiêu nhâm”, cát, chủ thắng. Cung 

khảm được cửa kinh kim sinh, là cung đối xung với dụng thần cửa 

thương, có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (3) Số đối ứng cung khôn là 02112029. Trực phù thiên phụ rơi 

vào cung hai, trực sử cửa đỗ rơi vào cung năm ký gửi cung khôn. 

Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn ất kỳ, là mộ thần bất minh, địa 

hộ phùng tinh. Cửa đỗ thêm ất, thích hợp âm thầm cầu tài vật của 

nam nhân. Cửa đỗ đến cung khôn nhập mộ, như chuyện hung được 

đóng lại. Có xác suất ra số trúng thưởng.  

 (4) Số đối ứng cung chấn là 03122130. Thiên bàn bính kỳ thêm 

địa bàn giáp tý mậu, điểu điệt huyệt, trăm sự cát. Hưu thêm thương: 

chủ lên chức, cát khánh. Cung chấn là chỗ của dụng thần cửa thương, 

nay cửa hưu đến, cửa sinh cung. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

 Chúng ta liệt kê ra số đối ứng với cung ly khảm khôn chấn: 

010203091011121819202127282930 tổng cộng 15 số.  

 Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là: 091011181921 – 10.  

 Trong 15 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ và một 

cầu lam, trúng được giải nhất.  

 Ví dụ 2: 

 Ngày một tháng mười năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc 

lợi 3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 tối của xổ số phúc lợi 

3D, xếp bàn kỳ môn như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày một tháng mười năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 24 tháng tám năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, giáp thân, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, ngọ mùi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 

 Thu phân: 11 giờ 48 phút ngày 23 tháng chín năm 2010. 

 Thu phân trung nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục một, trực phù thiên anh rơi vào cung chín, trực sử 

cửa cảnh rơi vào cung chín. 

Xà 

Đỗ Đinh 

Phụ Đinh 

Phù 

Cảnh Kỷ 

Anh Kỷ 

Thiên 

Tử Ất Quý 

Nhuế Cầm Ất 
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Âm 

Thương Bính 

Xung Bính 

 

 

Quý 

Địa 

Kinh Tân 

Trụ Tân 

Hợp 

Sinh Canh 

Nhậm Canh 

Hổ 

Hưu Mậu 

Bồng Mậu 

Vũ 

Khai Nhâm 

Tâm Nhâm 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Số đối ứng với cung ly là 045 036 027 018 189 135 126 279 

234 378 369 468 459 567. Trực phù thiên anh vào cung chín, trực sử 

cửa cảnh vào cung chín. Cửa hung có trực phù trực sử ở đó. Có xác 

suất ra số trúng thưởng.  

 (2) Huyền vũ ở cung càn. Cung càn: thiên bàn giáp thìn nhâm 

thêm địa bàn giáp thìn nhâm, là xà nhập địa la, cửa cát sao cát, để 

tránh phí hoài. Khai thêm khai: chủ quý nhân việc mừng bảo vật. Cửa 

đại cát lợi cầu tài, số sáu hậu thiên bát quái cung càn chắc chắn ra. 

Có xác suất ra số trúng thưởng. 

 (3) Trong những số đối ứng với cung ly, số có số sáu là 036 126 

369 468 567.  

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ 267 số trúng thưởng 

ngày một tháng mười năm 2010 là 036.  
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Trong năm con số, ra được tổ tuyển 036.   
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Chương 2: Kiến thức cơ bản kỳ môn độn giáp 

Tiết 1: Kỳ môn độn giáp là gì 

1. Khái niệm kỳ môn độn giáp 

 Kỳ môn độn giáp, gọi tắt là “độn giáp”, “kỳ môn”, là một môn thuật 

số cổ đại của Trung Quốc, là một di sản văn hóa truyền thống quý 

giá. Là môn bí thuật đứng đầu trong tam đại bí bảo tiếp nối lục nhâm, 

thái ất, là môn dự đoán học ở tầng cao nhất của “kinh dịch”, cũng là 

trước tác khoa học bàn về quy luật chuyển động của thiên thể, người 

và trái đất, mà từ trường của trái đất thì luôn ẩn trong kỳ môn độn 

giáp, theo đó có thể khai mở được những quy luật tự nhiên biến hóa 

phát triển của sự vật trong vũ trụ, được xem như là môn học sâu xa 

nhất, chính xác thực dụng nhất. Hàm nghĩa của “kỳ môn độn giáp” là 

do ba khái niệm “kỳ”, “môn”, “độn giáp” tạo thành. “Kỳ” chính là tam 

kỳ ất, bính, đinh; “môn” chính là tám cửa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, 

tử, kinh, khai; “độn” tức ẩn đi, “giáp” là chỉ lục giáp, tức giáp tý, giáp 

tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần, “giáp” là tôn quý nhất 

trong mười thiên can, nó luôn ẩn đi không hiện, ẩn vào dưới lục nghi. 

“Lục nghi” chính là mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Nguyên tắc ẩn là 

giáp tý cùng với lục mậu, giáp tuất cùng với lục kỷ, giáp thân cùng 

với lục canh, giáp ngọ cùng với lục tân, giáp thìn cùng với lục nhâm, 

giáp dần cùng với lục quý. Ngoài ra còn phối hợp chín sao bồng, 

nhậm, xung, phụ, anh, nhuế, trụ, tâm, cầm. Chiêm đoán của kỳ môn 

độn giáp chủ yếu phân thành ba bàn thiên, môn, địa, tượng trưng cho 

tam tài. Cửu cung của thiên bàn có chín sao, tám cung của trung bàn 

(cung giữa gửi cung hai) bố trí tám cửa, tám cung của địa bàn đại 

biểu tám phương vị, yên tĩnh bất động, đồng thời trên thiên bàn địa 

bàn, mỗi một cung đều phân phối kỳ (ất, bính, đinh), nghi (lục nghi 

mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý) nhất định. Như vậy, căn cứ ngày giờ 

cụ thể, lấy lục nghi, tam kỳ, tám cửa, chín sao bày cục, lấy quan hệ, 

tính chất trạng thái, hướng chuyển động của sự vật cần chiêm đoán, 

lựa chọn giờ cát hướng cát, cấu thành nên một dạng học vấn đặc 

hữu trong văn hóa thần bí Trung Quốc – kỳ môn độn giáp.  

 Căn cứ những ghi chép tập trung trong những sách vở xưa và 

nay, kỳ môn độn giáp khởi nguồn từ hơn 4600 năm trước, khi Hoàng 

Đế Hiên Viên đại chiến Xi Vưu; lúc đó tổ tiên của chúng ta là Hoàng 
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Đế, đã diễn ra một trận đại chiến trước giờ chưa từng có với Xi Vưu 

ở Trác Lộc, Xi Vưu người cao bảy xích, mình đồng đầu sắt, đao 

thương đâm không thủng, hơn nữa còn biết hô phong hoán vũ; chế 

tạo khói mù trên chiến trường, làm cho binh lính của Hoàng Đế mất 

phương hướng. 

 Vào tối một ngày nọ, nửa đêm canh ba khi mọi người đều chìm 

trong giấc ngủ, bỗng nhiên, trên gò Hiên Viên truyền đến một âm 

thanh kinh thiên động địa, cùng với cả hào quang vô cùng cường liệt, 

đánh thức Hoàng Đế và người dân.  

 Mọi người vội vàng thức dậy, chạy đến đó xem thử, hóa ra là 

một cái cầu vồng, từ trên bầu trời dần dần hạ xuống, từ trong đó 

bước ra một vị tiên nữ toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, trên tay 

tiên nữ bưng lấy một tráp ngọc dài chín tấc rộng tám tấc, Hoàng Đế 

nhận lấy mở ra xem thử, bên trong có một cuốn long giáp thần 

chương viết bằng chữ triện; Hoàng Đế căn cứ vào những ghi chép 

bên trong sách, chế tạo được kim chỉ nam, cuối cùng đánh bại được 

Xi Vưu.  

 Cổ thư long giáp thần chương ngoài ghi ghép về phương pháp 

chế tạo binh khí ra, còn ghi chép rất nhiều binh pháp hành quân, đánh 

nhau, điều binh khiển tướng. Thế là Hoàng Đế yêu cầu tể tướng của 

ông ta là Phong Hậu diễn dịch long giáp thần chương thành binh 

pháp 13 chương, cô hư pháp 12 chương, kỳ môn độn giáp 1080 cục.  

 Về sau, trải qua Khương thái công thời Chu, Hoàng Thạch lão 

nhân, truyền tiếp cho Trương Lương, sau khi được Trương Lương 

tinh giản, trở thành kỳ môn độn giáp mà hiện tại chúng ta đang dùng.  

 Trong quá trình diễn dịch của kỳ môn độn giáp, dùng tám quái 

ghi phương vị, dùng mười thiên can ẩn đi một, phối cửu cung ghi lại 

sự giao thoa của thiên tượng, địa tượng, dùng tám cửa ghi việc của 

người, dùng chín sao tám thần để ghi hoàn cảnh xung quanh. Có 

thời gian, có không gian, biểu hiện một cách đầy đủ trí tuệ vũ trụ quan 

của người xưa. Chúng ta đều biết, cái ảnh hưởng đến cát hung họa 

phúc của chúng ta không chỉ là phương hướng của khái niệm không 

gian trên trái đất, không thể nào không gắn bó chặt chẽ với cuộc sống 

của chúng ta như mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, 

xuân đi thu đến; mà mặt trời mọc lặn, xuân đi thu đến là kết quả 
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chuyển động theo sự thay đổi thời gian của tinh thể vũ trụ; không 

gian, phương hướng giống nhau, ở tại thời gian khác nhau, lấy vũ trụ 

quan mà nói, kỳ thực hoàn toàn khác nhau. Vì vậy mà nói, kỳ môn 

độn giáp là môn học vấn vĩ mô vũ trụ, có khái niệm thời gian, không 

gian, là một dạng học vấn vượt trên thời đại nghiên cứu về động lực 

thời không. Bởi vì kỳ môn độn giáp là một kiểu biểu hiện từ trường 

của thời không xen nhau, hoàng thất cổ đại phong kiến trước kia 

dùng để điều binh khiển tướng, xuất trận giành được thắng lợi nhanh 

chóng. Hiện tại chúng ta dùng để suy đoán phương hướng cát của 

một khoảng thời gian nào đó, dùng để tăng xác suất thành công của 

công việc. Như cầu tài, thi cử, cầu chức, đòi nợ, tìm thầy chữa bệnh, 

ra nước ngoài du lịch, chơi cá độ, vây bắt kẻ trộm vân vân, đều có 

hiệu quả rất tốt. Ngoài ra, kỳ môn độn giáp dùng bàn giờ để chiêm 

bốc, suy đoán sự việc thì càng xuất thần nhập hóa, vừa nhanh mà 

lại chính xác. Nếu người nghiên cứu có thể nắm rõ điểm huyền diệu 

trong đó, đem ra sử dụng chắc hẳn là bậc thần kỳ phi phàm. Đương 

nhiên, ngoài những việc kể ở trên ra, kỳ môn độn giáp còn có rất 

nhiều công dụng, đó là còn phải xem kỹ xảo khác nhau của người sử 

dụng.  

 Kỳ môn độn giáp ứng dụng vào nghiên cứu xổ số, thứ nhất có 

thể chọn ra được phương vị có lợi nhất để đi đánh số, thứ hai có thể 

dự đoán ra số trúng thưởng, nâng cao xác suất trúng số.  

2. Kỳ môn độn giáp vận dụng trong xổ số 

 Thời cổ đại, đem 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày phân thành 12 canh 

giờ tý sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi (mỗi một canh 

giờ = hai tiếng đồng hồ). Thời gia kỳ môn độn giáp là mỗi một canh 

giờ một cách cục, dựa vào lịch pháp kỳ môn, đông chí thượng nguyên 

của mỗi năm đến đông chí thượng nguyên của năm thứ hai xem làm 

một tuần hoàn, tổng cộng là 360 ngày. Mỗi ngày 12 canh giờ, một 

canh giờ một cách cục, số cục của cả năm là 12 x 360 = 4320, là bốn 

nghìn ba trăm hai mươi cục. Nhưng trong 4320 cục này, trên thực tế 

mỗi một cục lặp lại bốn lần. Lấy dương độn cục một mà nói, đông chí 

thượng nguyên, kinh trập thượng nguyên, thanh minh trung nguyên, 

lập hạ trung nguyên, đều hoàn toàn như nhau, đều thuộc vào dương 

độn cục một. Bốn nguyên này tổng cộng 20 ngày, nhưng xét đến bày 
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cục của thời gia kỳ môn, loại hình cách cục của nó lấy mỗi một canh 

giờ một cách cục để tính, không phải là 12 x 20 = 240, mà là 12 x 

20/4 = 60 (bởi vì mỗi một cục lặp lại bốn lần). Tức 60 cách cục, vừa 

đúng chiếm giữ 60 dạng kết hợp của mười thiên can và 12 địa chi từ 

giáp tý cho đến quý hợi. Dương độn cục một là như vậy, các cách 

cục khác cũng không ngoại lệ, tức đều lặp lại bốn lần. Vì vậy cả năm 

360 ngày, 4320 canh giờ, do theo cách cục mà nói đều lặp đủ bốn 

lần, nên loại hình cách cục của giờ trong cả năm là 4320 / 4 = 1080 

(cục).  

 Còn về chuyện 72 cục, không khó để lý giải, bởi vì dựa theo 24 

tiết khí để tính toán, mỗi một tiết khí là 15 ngày, một tiết lại phân ra 

tam nguyên thượng, trung, hạ, mỗi nguyên là năm ngày. Một tiết ba 

nguyên, số nguyên của cả năm 24 tiết khí là 3 x 24 = 72. Cả năm 

1080 cục, nhưng không nhất định cứ mỗi một cục đều phải dùng một 

bàn để bày bố, nếu như dùng hoạt bàn để bày bố, mỗi một hoạt bàn 

có thể bày bố cách cục của 60 canh giờ từ giáp tý đến quý hợi, 1080 

/ 60 = 18, dùng 18 cái hoạt bàn là có thể bày bố được cách cục của 

tất cả canh giờ trong cả một năm. Tổng cộng 18 cục, chính là dương 

độn chín cục, âm độn chín cục. 

 Tuy nói là thời gia kỳ môn, nhưng không thể nào không xem ngày, 

ngày có thiên can khác nhau, sẽ tạo ra giờ có can giờ khác nhau, 

như giờ tý của ngày giáp kỷ và ngày ất canh không hề giống nhau. 

Ngày giáp kỷ giờ tý là giáp tý; ngày ất canh giờ tý là bính tý. Vì vậy, 

mỗi một canh giờ xếp vào cục nào, phải chịu sự ràng buộc của can 

ngày và tiết khí. Tức xem xem ngày của canh giờ này thuộc về tiết 

khí nào, là nguyên nào của tiết khí đó, thượng nguyên, trung nguyên 

hay là hạ nguyên.  

 Từ phương diện lớn hơn mà nói, từ đông chí bắt đầu đến mang 

chủng kết thúc làm dương độn; từ hạ chí bắt đầu đến đại tuyết kết 

thúc làm âm độn. Quan hệ giữa số thứ tự của cục và tiết khí như sau:  

 Dương độn: 

 Đông chí, kinh trập 174, tiểu hàn 285. 

 Đại hàn, xuân phân 396, vũ thủy 963. 

 Thanh minh, lập hạ 417, lập xuân 852. 

 Cốc vũ, tiểu mãn 528, mang chủng 639. 
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 Âm độn: 

 Hạ chí, bạch lộ 936, tiểu thử 825. 

 Đại thử, thu phân 714, lập thu 258. 

 Hàn lộ, lập đông 693, xử thử 147. 

 Sương giáng, tiểu tuyết 582, đại tuyết 471. 

 Tức đông chí, kinh trập thượng nguyên là dương độn cục một, 

trung nguyên là dương độn cục bảy, hạ nguyên là dương độn cục 

bốn. Những cái khác cứ vậy mà suy ra.  

 Đây là đem hậu thiên bát quái, lạc thư, 24 tiết khí phối hợp lẫn 

nhau, để xác định cục số của các ngày khác nhau trong mỗi một tiết 

khí. Hai chí, hai phân, bốn lập trong 24 tiết khí lần lượt nằm tại trong 

tám cung, cũng chính là tám số trong lạc thư. Đông chí nằm tại quẻ 

khảm số một, lập xuân nằm tại quẻ cấn số tám, xuân phân nằm tại 

quẻ chấn số ba, lập hạ nằm tại quẻ tốn số bốn, hạ chí nằm tại quẻ ly 

số chín, lập thu nằm tại quẻ khôn số hai, thu phân nằm tại quẻ đoài 

số bảy, lập đông nằm tại quẻ càn số sáu. Cục số thượng nguyên của 

tám tiết khí này chính là số lạc thư mà nó nằm vào. Tức đông chí 

thượng nguyên là dương độn cục một, lập xuân thượng nguyên là 

dương độn cục tám, hạ chí thượng nguyên là âm độn cục chín. 

Những cái khác tự suy ra.  

 Còn về cục số thượng nguyên của hai tiết khí kế tiếp theo sau 

mỗi tiết khí trong tám tiết khí này, đều có thể căn cứ cục số thượng 

nguyên của tám tiết khí theo quy luật dương thuận âm nghịch lần 

lượt suy ra. Như đông chí thượng nguyên là dương độn cục một, hai 

tiết khí tiếp theo sau tiết đông chí là tiểu hàn, đại hàn, vậy thì lần lượt 

xếp ra, tiểu hàn thượng nguyên là dương độn cục hai, đại hàn thượng 

nguyên là dương độn cục ba. Còn lại theo đó mà suy ra.  

 Khi bày cục kỳ môn độn giáp, năm ngày là một cục. Mỗi ngày 12 

canh giờ, đều là từ giờ tý đến giờ hợi, cái cần nói ở đây là địa chi của 

canh giờ. Còn nội trong năm ngày, canh giờ cùng địa chi của ngày 

này và ngày nọ, thiên can lại không giống nhau. Mỗi ngày 12 canh 

giờ, năm ngày chính là 60 canh giờ. Vừa hay dùng trọn được 60 giáp 

tý từ giáp tý cho đến quý hợi. Đến ngày thứ sáu, canh giờ lúc giữa 

đêm lại bắt đầu từ giáp tý, đây chính là năm ngày là một cục.  
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 Cục số của các cục âm dương trong kỳ môn độn giáp được định 

theo tiết khí, nhưng khi định cục, không phải lấy tiết khí để đi xếp một 

cách rập khuôn, mà phải căn cứ vào thiên can địa chi của ngày. Thiên 

can của ngày: năm ngày là một cục, can ngày của ngày đầu mỗi cục 

luôn luôn là giáp hoặc kỷ. Giáp đứng đầu trong mười thiên can, khi 

định cục bắt đầu từ giáp, giáp ất bính đinh mậu vừa đúng năm ngày, 

là một cục. Cục tiếp theo bắt đầu từ kỷ, kỷ canh tân nhâm quý lại là 

năm ngày. Tới năm ngày khác nữa lại trở lại bắt đầu từ giáp. Địa chi 

của ngày: địa chi của một ngày nào đó của tam nguyên thượng trung 

hạ trong mỗi tiết khí đều có quy luật. Chúng ta đã biết, địa chi có 12 

cái, mà tháng của một năm vừa đúng là 12 cái, vì vậy một địa chi 

phân cho một tháng, gọi là nguyệt kiến. Tháng giêng kiến dần, tháng 

hai đến tháng 12 lần lượt là mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi tý 

sửu. Ba tháng là một kiến, xuân hạ thu đông phân 12 tháng. Đó chính 

là dần mão thìn là mùa xuân, tị ngọ mùi là mùa hạ, thân dậu tuất là 

mùa thu, hợi tý sửu là mùa đông. Ba tháng của mỗi mùa này, tháng 

đầu gọi là mạnh, tháng thứ hai gọi là trọng, tháng thứ ba gọi là quý.  

Vì vậy, dần thân tị hợi là tứ mạnh, tý ngọ mão dậu là tứ trọng, thìn 

tuất sửu mùi là tứ quý. Khi xếp cục kỳ môn, quy luật địa chi của ngày 

đầu tiên của tam nguyên thượng trung hạ trong mỗi một tiết khí. Bất 

kể là tiết khí nào, địa chi ngày đầu tiên của thượng nguyên luôn là 

một trong tứ trọng, không ngoài tý ngọ mão dậu; địa chi ngày đầu 

tiên của trung nguyên luôn là một trong tứ mạnh, không ngoài dần 

thân tị hợi; địa chi ngày đầu tiên của hạ nguyên luôn là một trong tứ 

quý, không ngoài thìn tuất sửu mùi.  

 Từ hai điểm đã bàn ở trên, tổng hợp lại mà nói, tam nguyên 

thượng trung hạ của mỗi tiết khí, quy luật thiên can địa chi ngày đầu 

tiên của mỗi nguyên là: 

 Can chi ngày đầu tiên thượng nguyên của mỗi tiết khí, 

không phải giáp tý hoặc giáp ngọ thì là kỷ mão hoặc kỷ dậu; can 

chi ngày đầu tiên trung nguyên không phải giáp thân hoặc giáp 

dần thì là kỷ tị hoặc kỷ hợi; can chi ngày đầu tiên hạ nguyên 

không phải giáp tuất hoặc giáp thìn thì là kỷ sửu hoặc kỷ mùi.  

 Vì vậy muốn phán đoán ngày đó thuộc cục nào, thì phải xem 

xem ngày đó thuộc tiết khí nào. Từ trên phạm vi lớn hơn mà nói, 12 
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tiết khí từ đông chí đến mang chủng là dương độn, 12 tiết khí từ hạ 

chí đến đại tuyết là âm độn. Từ phạm vi nhỏ hơn mà nói, sau khi xác 

định được ngày đó là âm hay dương độn rồi, thì phải xem ngày đó 

thuộc nguyên nào của tiết khí nào, sẽ biết ngay ngày đó thuộc cục 

nào. 

 Cách sách bổ đem tam nguyên thượng trung hạ đưa vào trong 

mỗi một tiết khí, nhưng phải tuân thủ quy luật tuần hoàn 60 giáp tý, 

tý ngọ mão dậu là thượng nguyên, dần thân tị hợi là trung nguyên, 

thìn tuất sửu mùi là hạ nguyên, chỉ cần đi vào giờ giao tiết, thì dùng 

ngay cục độn giáp được quy định của tiết khí đó. Như vậy sẽ xuất 

hiện cục diện tàn thượng – trung nguyên – hạ nguyên – bổ thượng 

hoặc tàn hạ – thượng nguyên – trung nguyên – bổ hạ, từ đó mà được 

gọi là cục sách bổ. Trong quá trình dùng kỳ môn độn giáp nghiên cứu 

xổ số, cách sách bổ định cục đơn giản thực dụng, xác suất dự đoán 

ra được số trúng thưởng khá cao.  

 Các bước và phương pháp khởi cục của thời gia kỳ môn: thứ 

nhất, căn cứ 24 tiết khí và can chi ngày, xác định cục số của ngày 

cần hỏi việc. Thứ hai, căn cứ vào lịch biết được ngày hỏi việc nằm 

tại tiết khí nào, sau đó căn cứ vào quy luật can chi ngày, lấy giáp kỷ 

làm phù đầu, chi ngày tý ngọ mão dậu là thượng nguyên, dần thân tị 

hợi là trung nguyên, thìn tuất sửu mùi là hạ nguyên, xác định ngày 

đó là thượng, trung hay hạ nguyên, từ đó mà biết được, nên dùng 

dương độn cục mấy hoặc âm độn cục mấy.  

 Ví dụ, ngày một tháng mười năm 2010, giờ tuất xổ số phúc lợi 

3D mở thưởng, nên dùng cục gì?  

 Đầu tiên, chúng ta phải rõ ngày một tháng mười là sau hạ chí, 

nên dùng âm độn cục mấy. Ngày một tháng mười can chi là giáp thân, 

sau tiết thu phân, phù hợp với bài ca âm độn đại thử, thu phân 714, 

phù đầu là ngày giáp thân, địa chi ngày thân nằm trong dần thân tị 

hợi, là trung nguyên, vậy thì ngày đó sẽ là âm độn cục một.  

 Ví dụ, ngày 30 tháng chín năm 2010 giờ hợi song sắc cầu xổ số 

phúc lợi mở thưởng, nên dùng cục gì?  

 Đầu tiên, chúng ta phải rõ ngày 30 tháng chín là sau hạ chí, nên 

dùng âm độn cục mấy. Ngày 30 tháng chín can chi là quý mùi, sau 

tiết thu phân, phù hợp với bài ca âm độn đại thử, thu phân 714, phù 
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đầu là ngày kỷ mão, địa chi ngày mão nằm trong tý ngọ mão dậu, là 

thượng nguyên, vậy thì ngày đó sẽ là âm độn cục bảy.  

3. Thiên bàn, địa bàn, nhân bàn và thần bàn 

 Kỳ môn chú trọng thiên bàn, địa bàn, nhân bàn và thần bàn.  

 (1) “Thiên bàn” chỉ chín sao, tức: thiên bồng, thiên nhuế, thiên 

xung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh. 

Chín sao đại biểu thiên thời trong kỳ môn, tức ảnh hưởng đối với trái 

đất và con người khi thiên thể chuyển động.  

 Vị trí cố định trong cửu cung của chín sao như hình bên dưới 

(âm dương độn đều như nhau):  

Phụ Anh Nhuế 

Xung Cầm Trụ 

Nhậm Bồng Tâm 

 (2) “Địa bàn” chỉ cửu cung, tức: lạc thư cửu cung. Xem hình sau: 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 Khẩu quyết: 

Đội chín bước một. 

Trái ba phải bảy. 

Hai bốn là vai. 

Sáu tám là chân. 

Năm ở cung giữa. 

 (3) “Nhân bàn” là chỉ tám cửa, tức: cửa hưu, cửa sinh, cửa 

thương, cửa đỗ, cửa cảnh, cửa tử, cửa kinh, cửa khai. Gọi tắt: hưu, 

sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Tám cửa đại biểu việc của 

người trong kỳ môn.  

 Vị trí cố định của tám cửa trong cửu cung như hình sau (âm 

dương độn đều như nhau):  

Đỗ Cảnh Tử 

Thương  Kinh 

Sinh Hưu Khai 

 (4) “Thần bàn” là chỉ tám thần, tức: trực phù, đằng xà, thái âm, 

lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên. Tám thần là tám loại 

năng lượng thần bí có tính chất đối ứng với chín sao bát quái được 
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người xưa phát hiện ra trong thiên nhân cảm ứng. Vị trí cố định của 

tám thần trong cửu cung như hình sau:  

Xà Phù Thiên 

Âm  Địa 

Hợp Hổ Vũ 

(âm độn xếp nghịch) 

Thiên Phù Xà 

Địa  Âm 

Vũ Hổ Hợp 

(dương độn xếp thuận) 

Tiết 2: Thiên can địa chi 

 Thiên can địa chi, gọi tắt là “can chi”. Trong lịch pháp cổ đại Trung 

Quốc, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý được gọi là “mười 

thiên can”, tý sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi được gọi 

là “12 địa chi”. Mười thiên can và 12 địa chi từng cái một phối hợp 

với nhau, nhóm thành 60 đơn vị cơ bản, hai cái phối hợp lẫn nhau 

theo thứ tự cố định, sẽ nhóm thành can chi kỷ pháp. Từ giáp cốt văn 

được phát hiện ở Ân Khư mà nói, thiên can địa chi ở thời cổ đại của 

nước ta chủ yếu dùng để kỷ nhật, còn từng được dùng để kỷ nguyệt, 

kỷ niên, kỷ thời vân vân.  

 Thiên can địa chi ra đời vào thời nhà Hán, lúc đó lấy lập xuân 

thay cho âm lịch mùng một tháng giêng làm điểm bắt đầu của một 

năm. Thiên can địa chi gọi tắt là “can chi”. Trong “Từ nguyên” có nói 

rằng, “can chi” ý nghĩa là “nhánh cây” trên thân cây. Mười thiên can: 

giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý; 12 địa chi: tý sửu 

dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi (chú: 12 địa chi đối ứng với 

12 con giáp là: tý chuột, sửu trâu, dần hổ, mão thỏ, thìn rồng, tị rắn, 

ngọ ngựa, mùi dê, thân khỉ, dậu gà, tuất chó, hợi heo). Lịch pháp 

nước ta lấy thời gian một chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất làm 

một tháng (29.5306 ngày), lấy thời gian một chu kỳ trái đất quay 

quanh mặt trời làm một năm (365.2419 ngày), vì để số ngày bình 

quân và số ngày của năm hồi quy trong một năm khớp với nhau, 

người ta đặt nhuận cho tháng. Theo ghi chép, thế kỷ sáu trước công 

nguyên, Trung Quốc bắt đầu sử dụng phương pháp 19 năm bảy 

tháng nhuận để điều hòa âm lịch và dương lịch.  
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 Thiên can địa chi, khi người xưa xây dựng lịch pháp, vì để tiện 

cho việc thiết lập hệ số 60 mà tạo ra ký hiệu. Đối với người Trung 

Quốc cổ đại mà nói, sự tồn tại của thiên can địa chi, đơn thuần giống 

như chữ số Ả Rập, hơn nữa sau này còn bắt đầu vận dụng những ký 

hiệu này vào trong bản đồ, phương vị và thời gian (trục thời gian và 

trục không gian), vì vậy ý nghĩa được phú cho những chữ số này 

ngày càng trở nên phong phú vậy.  

 Người xưa quan trắc trăng non trăng tròn, phát hiện ra khái niệm 

cứ hai lần trăng non trăng tròn thì khoảng 59 ngày. 12 cái trăng non 

trăng tròn đại khái là hơn 354 ngày (gần sát với độ dài của một năm 

hồi quy), người xưa từ căn cứ này mà đưa ra khái niệm một năm có 

12 tháng. Khi kết hợp với cách ghi ngày (mười thiên can), sản sinh 

ra âm dương hợp lịch, thiên can địa chi được phát triển xuất hiện ở 

đây; thời điểm tương đối thành thục có lẽ là vào ba thời kỳ Hạ 

Thương Chu.  

 Hàm nghĩa của thiên can địa chi. 

 (1) Can giả do thụ chi can dã.  

 Giáp: giống như cỏ cây đâm chòi nảy lộc, dương ở trong mà 

được âm bao phủ bên ngoài. 

 Ất: cỏ cây bước đầu sinh trưởng, cành lá mềm yếu gập lại. 

 Bính: bính dã, như mặt trời to lớn, ánh lửa chói chang, vạn vật 

đều bị thiêu đốt, trông mà sáng ngời.  

 Đinh: cỏ cây trưởng thành vạm vỡ, giống như con trai trưởng 

thành. 

 Mậu: mậu thịnh dã, tượng trưng cỏ cây trên đất đai tốt tươi um 

tùm. 

 Kỷ: khởi dã, kỷ dã, vạn vật khởi lên trong sự kiềm nén, hữu hình 

khả kỷ.  

 Canh: canh dã, thu hoạch mùa thu chờ ngày xuân lại đến. 

 Tân: kim vị tân, vật thành về sau có mùi vị, tân (vị cay) dã, tân 

(mới) dã, vạn vật thành tâm sửa đổi, kết tạo quả mới.  

Nhâm: nhẫm dã, dương khí ẩn náu trong đất, vạn vật thai nghén. 

Quý: quý dã, vạn vật đóng kín, thai nghén dưới đất, sắp phải nảy 

mầm.  

(2) Chi giả do thụ chi chi dã. 
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Tý: tư dã, dương khí bắt đầu lớn lên, sinh sản ở bên dưới vậy. 

Sửu: nữu dã, hàn khí tự co lại vậy. 

Dần: dần dã, tháng giêng, dương khí động, đến suối vàng, vẫn 

muốn ngoi lên, âm khí vẫn còn mạnh vậy. 

Mão: mạo dã, vạn vật mọc lên từ đất. 

Thìn: thân dã, vạn vật dãn ra. 

Tị: tị dã, dương khí đã kết thúc. 

Ngọ: ngỗ dã, âm dương giao nhau. 

Mùi: muội dã, lúc mặt trời lặn trong ngày, dương hướng vào nơi 

tối tăm. 

Thân: thân thúc dĩ thành, thể của vạn vật đều thành. 

Dậu: tựu dã, vạn vật chín mùi. 

Tuất: diệt dã, vạn vật tận diệt. 

Hợi: hạch dã, vạn vật thu hoạch, đều là hạt cứng. 

Khảo cổ phát hiện, trên mỗi khối giáp cốt của thời đế vương đế 

ất giai đoại cuối triều Thương, có khắc 60 giáp tý rất hoàn chỉnh, có 

khả năng là lịch ngày của thời đó. Việc này cũng chứng minh rằng,  

vào triều nhà Thương, đã bắt đầu sử dụng can chi kỷ nhật rồi.  

 Can chi pháp luôn được sử dụng ở thời cổ đại của Trung Quốc, 

trước giờ chưa hề gián đoạn. Vì vậy vô cùng có lợi cho việc nghiên 

cứu lịch sử, rất dễ dàng suy đoán ra được thời gian lịch sử.  

Tổ hợp của mười thiên can và 12 địa chi, hình thành nên 60 giáp 

tý. 60 giáp tý dùng để luận thuật cái học của trời và người.  

 12 địa chi chính là 12 con giáp, 12 con giáp xuất hiện sớm nhất 

trong bộ tổng tập thi ca đầu tiên trên thế giới “Kinh thi”. Nghe nói, lấy 

12 loại động vật thay cho 12 địa chi, đại biểu 12 nguyệt lệnh, đây là 

cách nghĩ của Đông Phương Sóc triều Hán. Được ghi chép chính 

xác hơn có “Luận hành – ngôn độc thiên” của Vương Sung thời Đông 

Hán, đã nhắc đến tên gọi của 12 loại động vật. Dùng 12 con giáp để 

tính năm, cũng bắt nguồn từ Đông Hán. Còn vì sao phải lựa chọn 12 

loại động vật làm ký hiệu, sớm nhất có khả năng liên quan đến việc 

sùng bái biểu tượng.  

 60 hoa giáp tý được ghép nối theo thứ tự của mười thiên can và 

12 địa chi.  
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 Lịch pháp dùng thiên can, địa chi sắp đặt niên hiệu và nhật kỳ, 

thiên can tổng cộng mười cái, vì vậy được gọi là “mười thiên can”, 

thứ tự xếp của nó là: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, 

quý; địa chị có tổng cộng 12 cái, thứ tự xếp là: tý, sửu, dần, mão, thìn, 

tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Trong đó, giáp bính mậu canh nhâm 

là can dương, ất đinh kỷ tân quý là can âm. Tý dần thìn ngọ thân tuất 

là chi dương, sửu mão tị mùi dậu hợi là chi âm.  

 Lấy một thiên can và một địa chi phối với nhau, khi xếp, thiên 

can ở trước, địa chi ở sau, thiên can khởi từ giáp, địa chi khởi từ tý, 

can dương phối chi dương, can âm phối chi âm (can dương không 

phối chi âm, can âm không phối chi dương), ta có ngay vòng lặp lại 

giáp tý của 60 năm một chu kỳ, gọi là “60 giáp tý”. Nó cấu thành 60 

can chi thể hiện như bảng dưới đây, tục xưng là “60 hoa giáp tý”. 

Thông thường dùng cho kỷ tự của năm tháng ngày giờ.  

 Giáp tý, ất sửu, bính dần, đinh mão, mậu thìn, kỷ tị, canh ngọ, 

tân mùi, nhâm thân, quý dậu, giáp tuất, ất hợi, bính tý, đinh sửu, mậu 

dần, kỷ mão, canh thìn, tân tị, nhâm ngọ, quý mùi, giáp thân, ất dậu, 

bính tuất, đinh hợi, mậu tý, kỷ sửu, canh dần, tân mão, nhâm nhìn, 

quý tị, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi, canh 

tý, tân sửu, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, ất tị, bính ngọ, đinh mùi, 

mậu thân, kỷ dậu, canh tuất, tân hợi, nhâm tý, quý sửu, giáp dần, ất 

mão, bính thìn, đinh tị, mậu ngọ, kỷ mùi, canh thân, tân dậu, nhâm 

tuất, quý hợi.  

 Can chi là một trong những cách thức và thủ đoạn quan trọng 

dùng trong các mặt thực tiễn của dịch học, rất nhiều quy luật phát 

triển của sự vật đều thông qua nó để nhận biết lấy. Xã hội hiện đại 

ưa chuộng nhân tính hóa, lấy người làm gốc, nhấn mạnh vị thế của 

con người. Việc đối đãi với can chi cũng nhất định phải ban phát cho 

nó nhân tính hóa. 60 giáp tý, bất kể là quan văn hay là võ tướng, gọi 

chung là đại tướng quân. Thái tuế, là cách gọi của can chi hành niên 

mỗi năm; ví dụ như năm nay là năm 2007, thái tuế là đinh hợi.  

 Thái tuế giáp tý xưng làm đại tướng quân Kim Biện, thái tuế giáp 

thân (năm 2004) là Cao Canh, thái tuế ất dậu (năm 2005) là Tưởng 

Chuyên … Mỗi năm đều có tên riêng cho thái tuế để thờ. Vì vậy, khi 

thờ thái tuế, phải biết vị thần được thờ là ai.  
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 60 giáp tý đều có tên riêng của nó, đối ứng với những điển cố 

nhân vật khác nhau. Sau khi đã có tên gọi, thì sẽ có nhân bản vị, có 

đầy đủ cả nhân tính.  

 Quan hệ giữa địa chi và phương vị ngũ hành: 

 Tý (chuột) thuộc dương thủy, phương bắc; hợi (heo) thuộc âm 

thủy, phương bắc. 

 Dần (hổ) thuộc dương mộc, phương đông; mão (thỏ) thuộc âm 

mộc, phương đông. 

 Tị (rắn) thuộc âm hỏa, phương nam; ngọ (ngựa) thuộc dương 

hỏa, phương nam. 

 Thân (khỉ) thuộc dương kim, phương tây; dậu (gà) thuộc âm kim, 

phương tây. 

 Thìn (rồng), tuất (chó) thuộc dương thổ, ở giữa. 

 Sửu (trâu), mùi (dê) thuộc âm thổ, ở giữa. 

 Quan hệ giữa thiên can và phương vị ngũ hành: 

 Giáp là mộc của rường cột, phương đông. Ất là mộc của hoa cỏ, 

phương đông. Bính là hỏa của mặt trời, phương nam. Đinh là hỏa 

của đèn nến, phương nam. Mậu là thổ của vách tường, ở giữa. Kỷ là 

thổ của ruộng vườn, ở giữa. Canh là kim của búa rìu, phương tây. 

Tân là kim của trang sức, phương tây. Nhâm là thủy của sông, 

phương bắc. Quý là thủy của mưa sương, phương bắc.  

 Quan hệ giữa thiên can địa chi và 12 con giáp: 

 Trong lịch pháp cổ đại Trung Quốc, giáp ất bính đinh mậu kỷ 

canh tân nhâm quý được gọi là “mười thiên can”, tý sửu dần mão 

thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi được gọi là “12 địa chi”. Hai cái phối 

hợp với nhau theo trật tự cố định, tạo thành can chi kỷ pháp. Từ giáp 

cốt văn đào được ở Ân Khư, thiên can địa chi ở thời cổ đại nước ta 

có tác dụng chủ yếu để kỷ nhật, ngoài ra còn dùng để kỷ nguyệt, kỷ 

niên, kỷ thời vân vân. 11 giờ đêm đến một giờ tờ mờ sáng là giờ tý, 

giờ này chuột hoạt động mạnh. Một giờ sáng đến ba giờ, là giờ sửu, 

trâu đang nhai lại thức ăn. Nghe nói cũng là thời khắc trâu bắt đầu 

cày ruộng. Ba giờ đến năm giờ, là giờ dần, giờ này hổ chạy khắp nơi 

kiếm ăn, vô cùng hung dữ. Năm giờ đến bảy giờ, là giờ mão, giờ này 

mặt trời chưa mọc lên, mặt trăng còn treo trên bầu trời, giờ này thỏ 

ngọc đang bận rộn giã thuốc. Thỏ của trần gian cũng bắt đầu ra ngoài 
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kiếm ăn. Bảy giờ sáng đến chín giờ, là giờ thìn, đây chính là giây 

phút quý giá để thần long hành vũ. Chín giờ đến 11 giờ, là giờ tị, rắn 

bắt đầu hoạt động. 11 giờ sáng đến một giờ chiều, dương khí đang 

thịnh, là giờ ngọ, là lúc thiên mã hành không. Một giờ chiều đến ba 

giờ, là giờ mùi, dê đang ăn cỏ vào lúc này, sẽ lớn lên khỏe mạnh. Ba 

giờ chiều đến năm giờ, là giờ thân, lúc này khỉ hoạt động mạnh. Năm 

giờ đến bảy giờ, là giờ dậu, màn đêm kéo đến, gà bắt đầu về tổ. Bảy 

giờ tối đến chín giờ, là giờ tuất, chó bắt đầu canh đêm. Chín giờ tối 

đến 11 giờ, là giờ hợi, giờ này bốn bề tịch mịch, heo đang ngủ li bì.  

 Thiên can địa chi kỷ niên:  

 Can chi kỷ niên manh nha vào Tây Hán, bắt đầu sử dụng vào 

thời của Vương Mãng, thông hành vào giai đoạn cuối của Đông Hán. 

Can chi kỷ niên, năm đầu tiên của một chu kỳ là “giáp tý”, năm thứ 

hai là “ất sửu”, theo đó mà suy ra, 60 năm một chu kỳ; xong một chu 

kỳ thì lặp lại để dùng tiếp, vòng đi lặp lại, tuần hoàn không ngừng (60 

là bội số nhỏ nhất của mười và 12, vì vậy mỗi 60 năm là một chu kỳ). 

Như năm 1644, là năm giáp thân âm lịch, năm 1704 của sau đó 60 

năm cũng là năm giáp thân âm lịch, năm 1944 sau đó 300 năm vẫn 

là năm giáp thân âm lịch, vì vậy mà nhất đại văn hào Quách Mạt 

Nhược có viết “Giáp thân tam bách tế”; năm 1864 là năm giáp tý âm 

lịch, năm 1924 sau đó 60 năm cũng là năm giáp tý âm lịch; năm 1865 

là năm ất sửu âm lịch, năm 1925, 1985 cũng đều là năm ất sửu âm 

lịch, cứ vậy mà suy ra.  

 Cái cần phải đặc biệt chú ý là can chi kỷ niên lấy lập xuân làm 

điểm bắt đầu của một năm tức tuế thứ, là tuế thủ, không phải lấy 

mùng một tháng giếng làm điểm bắt đầu một năm. Ví dụ như, năm 

1984 đại thể là năm giáp tý tuế thứ, nhưng nói một cách nghiêm khắc, 

năm giáp tý lúc đó phải tính từ lúc lập xuân của năm 1984, cho đến 

lập xuân của năm 1985.  

 Thiên can địa chi kỷ nguyệt: 

 Khi dùng can chi kỷ nguyệt, mỗi một địa chi đối ứng với 24 tiết 

khí, từ một tiết khí nào đó (không phải là trung khí) đến tiết khí tiếp 

theo, lấy thời gian giao tiết để quyết định khoảng thời gian của một 

tháng, chứ không phải là mùng một âm lịch của tháng nào đó đến 

cuối tháng. Có lẽ lịch pháp chú thích một tháng âm lịch nào đó đối 
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ứng với một can chi nào đó, chỉ làm theo kiểu gần đúng, không đối 

ứng một cách toàn diện. Nếu gặp phải năm giáp hoặc kỷ, tháng giêng 

là bính dần; gặp phải năm ất hoặc canh, tháng giêng là mậu dần; 

năm bính hoặc tân tháng giêng là canh dần, năm đinh hoặc nhâm 

tháng giêng là nhâm dần, năm mậu hoặc quý tháng giêng là giáp dần. 

Dựa theo can chi của tháng giêng, những tháng còn lại theo can chi 

mà tính ra. Có bài ca quyết như sau: giáp kỷ chi niên bính tác thủ, ất 

canh chi tuế mậu vi đầu; bính tân tất định tầm canh khởi, đinh nhâm 

nhâm vị thuận hành lưu; canh hữu mậu quý hà phương mịch, giáp 

dần chi thượng hảo truy cầu. Bảng dưới đây bao gồm đoạn thời gian 

tiết khí, trung khí, tháng âm lịch gần đó, tháng dương lịch gần đó đối 

ứng với can chi kỷ nguyệt, cùng với cả can chi tháng cấu thành từ 

thiên can năm và địa chi tháng.  
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tháng 

Đoạn 

thời 

gian 

tiết khí 

Trung 

khí 

Tháng 

âm 

lịch 

gần đó 

Tháng 

dương 

lịch 

gần đó 

Năm 

giáp 

kỷ 

Năm 

ất 

canh 

Năm 

bính 

tân 

Năm 

đinh 

nhâm 

Năm 

mậu 

quý 

Dần 

Lập 

xuân 

- 

Kinh 

trập 

Vũ 

thủy 
Giêng 2 

Bính 

dần 

Mậu 

dần 

Canh 

dần 

Nhâm 

dần 

Giáp 

dần 

Mão 

Kinh 

trập 

- 

Thanh 

minh 

Xuân 

phân 
2 3 

Đinh 

mão 

Kỷ 

mão 

Tân 

mão 

Quý 

mão 

Ất 

mão 

Thìn 

Thanh 

minh 

- 

Lập hạ 

Cốc 

vũ 
3 4 

Mậu 

thìn 

Canh 

thìn 

Nhâm 

thìn 

Giáp 

thìn 

Bính 

thìn 

Tị 

Lập hạ 

- 

Mang 

chủng 

Tiểu 

mãn 
4 5 

Kỷ 

tị 

Tân 

tị 

Quý 

tị 

Ất 

tị 

Đinh 

 tị 



Chương 2: Kiến thức cơ bản kỳ môn độn giáp 

49 

Ngọ 

Mang 

chủng 

- 

Tiểu 

thử 

Hạ  

chí 
5 6 

Canh 

ngọ 

Nhâm 

ngọ 

Giáp 

ngọ 

Bính 

ngọ 

Mậu 

ngọ 

Mùi 

Tiểu 

thử 

- 

Lập 

thu 

Đại 

thử 
6 7 

Tân 

mùi 

Quý 

mùi 

Ất  

mùi 

Đinh 

mùi 

Kỷ  

mùi 

Thân 

Lập 

thu 

- 

Bạch 

lộ 

Xử 

thử 
7 8 

Nhâm 

thân 

Giáp 

thân 

Bính 

thân 

Mậu 

thân 

Canh 

thìn 

Dậu 

Bạch 

lộ 

- 

Hàn 

lộ 

Thu 

phân 
8 9 

Quý 

dậu 

Ất  

dậu 

Đinh 

dậu 

Kỷ 

dậu 

Tân 

dậu 

Tuất 

Hàn 

lộ 

- 

Lập 

đông 

Sương 

giáng 
9 10 

Giáp 

tuất 

Bính 

tuất 

Mậu 

tuất 

Canh 

tuất 

Nhâm 

tuất 

Hợi 

Lập 

đông 

- 

Đại 

tuyết 

Tiểu 

tuyết 
10 11 

Ất 

hợi 

Đinh 

hợi 

Kỷ  

hợi 

Tân 

hợi 

Quý 

hợi 

Tý 

Đại 

tuyết 

- 

Tiểu 

hàn 

Đông 

chí 
11 12 

Bính 

tý 

Mậu  

tý 

Canh 

tý 

Nhâm 

tý 

Giáp 

tý 
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Sửu 

Tiểu 

hàn 

- 

Lập 

xuân 

Đại 

hàn 
12 1 

Đinh 

sửu 

Kỷ 

sửu 

Tân 

sửu 

Quý 

sửu 

Ất  

sửu 

Can chi kỷ nguyệt pháp hiện chưa phổ biến, chủ yếu dùng cho 

tinh tướng gia suy đoán bát tự.  

 Hình, xung, hại, hóa, hợp của thiên can địa chi: 

 ⚫ Hình, ý là gây trở ngại cho nhau, không thể nào dung hòa. 

 Mười hai địa chi có tam hình: tý mão một hình; dần tị thân hai 

hình; sửu tuất mùi ba hình.  

 ⚫ Xung, là xung đột, có ý công kích, có hai loại tương xung là 

thiên can và địa chi.  

 Trong thiên can có bốn loại quan hệ đối xung là giáp canh, ất tân, 

nhâm bính, quý đinh.  

 Trong mười hai địa chi, cứ cách nhau sáu vị trí thì xung kích lẫn 

nhau, tổng cộng có sáu cặp tý ngọ, sửu mùi, dần thân, mão dậu, 

thìn tuất, tị hợi, cho nên cũng được gọi là lục xung, tức:  

 Tý (chuột) tương xung với ngọ (ngựa), 

 Sửu (trâu) tương xung với mùi (dê), 

 Dần (hổ) tương xung với thân (khỉ), 

 Mão (thỏ) tương xung với dậu (gà), 

 Thìn (rồng) tương xung với tuất (chó), 

 Tị (rắn) tương xung với hợi (heo). 

 ⚫ Địa chi tương hại (xuyên): hại còn có tên khác là xuyên, ý là 

làm tổn hại lẫn nhau. Có sáu cặp tý mùi, sửu ngọ, dần tị, mão 

thìn, thân hợi, dậu tuất, gọi là lục hại, tức:  

 Tý (chuột) tương hại với mùi (dê), 

 Sửu (trâu) tương hại với ngọ (ngựa), 

 Dần (hổ) tương hại với tị (rắn), 

 Mão (thỏ) tương hại với thìn (rồng), 

 Thân (khỉ) tương hại với hợi (heo), 

 Dậu (gà) tương hại với tuất (chó). 

 ⚫ Địa chi tương hình (phương): 



Chương 2: Kiến thức cơ bản kỳ môn độn giáp 

51 

 Hình, ý là gây trở ngại cho nhau, không dung hòa lẫn nhau. 

Trong sách đoán mệnh, 12 địa chi có tam hình: tý mão một hình; 

dần tị thân hai hình; sửu tuất mùi tam hình. Tức:  

 Tý (chuột) tương hình với mão (thỏ), 

 Sửu (trâu) tương hình với tuất (chó), 

 Dần (hổ) tương hình với tị (rắn), 

 Thìn (rồng) tương hình với thìn (rồng), 

 Tị (rắn) tương hình với thân (khỉ), 

 Ngọ (ngựa) tương hình với ngọ (ngựa), 

 Mùi (dê) tương hình với sửu (trâu), 

 Thân (khỉ) tương hình với dần (hổ), 

 Dậu (gà) tương hình với dậu (gà), 

 Tuất (chó) tương hình với mùi (dê), 

 Hợi (heo) tương hình với hợi (heo). 

 ⚫ Hóa, ý là hợp hóa, dung hợp, chỉ dùng cho thiên can. 

Mười thiên can, hai cái sẽ tương hóa thành năm loại tình huống, 

giáp kỷ hóa thổ, ất canh hóa kim, bính tân hóa thủy, đinh nhâm 

hóa mộc, mậu quý hóa hỏa.  

⚫ Địa chi tương hợp (hòa hài): hợp, ý là đồng hóa tương hợp, 

chỉ gọi là hợp đối với địa chi.  

Hợp của địa chi có hai loại:  

Một là lục hợp của địa chi. Hai cái tương hợp, tổng cộng có: tý 

sửu hợp thổ, dần hợi hợp mộc, mão tuất hợp hỏa, thìn dậu hợp 

kim, tị thân hợp thủy, ngọ mùi hợp thành thái dương thái âm (ngọ 

và mùi tương hợp sẽ hóa nhật nguyệt).  

Hai là tam hợp của địa chi. Tổng cộng bốn nhóm: thân tý thìn 

hợp thủy cục, hợi mão mùi hợp mộc cục, dần ngọ tuất hợp hỏa 

cục, tị dậu sửu hợp kim cục.  

Do vạn vật quy về thổ, nên thìn tuất sửu mùi hợp lại với nhau, 

hợp thành thổ.  

Sinh vượng mộ tuyệt của ngũ hành: 

Tháng dần mão sau lập xuân, mộc nắm lệnh thừa vượng, mộc 

sinh hỏa tương (thứ vượng), kim thủy bị mộc làm cho hao mòn, đi 

vào trạng thái suy nhược cần nghỉ ngơi, mộc vượng khắc thổ, thổ sụt 

lở.  
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Tháng tị, ngọ sau lập hạ, hỏa vượng, thổ tương, thủy mộc nằm 

tại trạng thái ngủ nghỉ, hỏa khắc kim biến mất. 

Tháng thân dậu sau lập thu, kim vượng, thủy tương, hỏa thổ hưu 

tù, kim khắc mộc chết. 

Tháng hợi tý sau lập đông, thủy vượng, mộc tương, thổ kim hưu 

tù, thủy vượng hỏa tắt. 

 Tháng thìn tuất sửu mùi vào cuối tứ quý, thổ vượng, kim tương, 

mộc hỏa hưu tù, thổ khắc thủy ngừng.  

Tiết 3: Mở ra chìa khóa của kỳ môn độn giáp 

 Lạc thư cửu cung. Lạc thư: xưa gọi là quy thư, truyền thuyết kể 

rằng có thần quy xuất hiện ở lạc thủy, trên mai của nó có bức đồ, kết 

cấu là đội chín bước một, trái ba phải bảy, hai bốn là vai, sáu tám là 

chân, lấy năm đặt ở giữa, chấm trắng ở năm phương đều là số 

dương, chấm đen ở bốn góc là số âm. Tiền nhân chỉ ra rằng, số của 

lạc thư vốn dĩ bắt nguồn từ cửu cung dưới Thái Nhất, lấy số 45 suy 

diễn thành hình tượng của tinh đẩu. Cửu cung bát phong đồ phối hợp 

bát phong, bát quái, cung trung ương, tức trung cung của lạc thư, 

cũng chính là điểm nòng cốt của tám cung xung quanh. Người xưa 

quan trắc thiên tượng, cho rằng vị trí của sao Bắc Cực (Thái Ất) mãi 

mãi nằm tại phương bắc, có thể xem làm trung tâm cho tiêu chuẩn 

định vị. Cửu cung dựa vào hướng mà cán đẩu chỉ đến, tìm ra ngôi 

sao sáng nhất trên chín phương vị trong thiên thể để làm ký hiệu, 

thuận tiện cho việc phối hợp với cán chòm sao Bắc Đẩu để phân biệt 

định vị phương hướng, khám phá ra phương vị và số mục của chín 

sao, cũng chính là phương vị và số mục của lạc thư. 

 Bắc Cực nằm ở giữa làm sao có thể hạ xuống cửu cung. Tiền 

nhân chỉ ra, thể ở Bắc Cực, dụng tại Bắc Đẩu, lấy đẩu làm đế xa, 

nghĩa là Bắc Đẩu là xe mà đế tinh Bắc Cực ngồi lên, vì vậy mà đẩu 

quay quanh Bắc Cực, chính là hình tượng đế tinh Bắc Cực ngồi trên 

xe lái đi khắp tám phương. Nếu căn cứ vào phương vị tám cung mà 

cán đẩu xoay đến, thì có thể suy luận ra được biến hóa khí tượng 

của bốn mùa tám tiết, cũng chính là đại biểu được thời thế khác nhau. 

 Số của lạc thư cửu cung, lấy một ba bảy chín là số lẻ, cũng gọi 

là số dương, hai bốn sáu tám là số chẵn, cũng gọi là số âm. Số dương 

là chủ, nằm ở tứ chính, đại biểu khí trời; số âm là phụ, nằm ở bốn 
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góc, đại biểu khí đất; năm ở giữa, thuộc khí thổ, là gốc của ngũ hành 

sinh số, nằm ở cung giữa, ký vượng vào bốn góc. Từ đây có thể rút 

ra ba điểm như sau: một, lạc thư cửu cung hình thành từ việc quan 

trắc xe của Thái Nhất, tức cán của chòm Bắc Đẩu từ trung ương lái 

đến tứ chính bốn góc. Hai, nêu ra được quan hệ mật thiết giữa tồn 

tại biến hóa âm dương của bát quái và lạc thư cửu cung. Ba, nói rõ 

được sự biến hóa khí tượng và chuyển dời tiết lệnh của bốn mùa tám 

tiết cùng với 24 tiết khí mà “Thái Nhất du cung” gây ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình lạc thư 

 Lạc thư là khởi nguồn của thừa pháp trong thuật số. 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 Sáu tám là vai, eo là bảy ba; hai bốn là thấp, một chín trung 

xuyên; năm là trung gian.  

 Lạc thư và cửu cung có quan hệ mật thiết không thể tách rời. 

4 Tốn 9 Ly 2 Khôn 

3 Chấn 5 Trung 7 Đoài 

8 Cấn 1 Khảm 6 Càn 

Khẩu quyết: nhất số khảm hề nhị số khôn, tam chấn tứ tốn số 

trung phân; ngũ vi trung cung lục càn thị, thất đoài bát cấn cửu ly môn.  

 Đem số trong hình cửu cung liệt kê ra tiến hành giảng giải một 

lượt, có thể nhìn ra một vài đạo lý nhất định. Đầu tiên, tổng của số 
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trong hình cửu cung bằng 15, điểm này chắc ai cũng biết cả rồi, chính 

là cộng ngang, dọc, chéo đều bằng 15.  

 4 + 9 + 2 = 15 

 3 + 5 + 7 = 15 

 8 + 1 + 6 = 15 

 4 + 3 + 8 = 15 

 9 + 5 + 1 = 15 

 2 + 7 + 6 = 15 

 4 + 5 + 6 = 15 

 2 + 5 + 8 = 15 

 Hiện tại, giới học thuật công nhận lần đầu tiên sách cổ Trung 

Quốc ghi chép hà đồ, lạc thư là cuốn “Thượng thư – cố mệnh thiên” 

do quan sử vương cung vào giai đoạn đầu của Tây Chu viết. Về 

nguồn gốc của lạc thư, “Chu dịch – hệ từ thượng” ghi rằng: “hà xuất 

đồ, lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi.” Vậy thì “lạc thư” rốt cuộc ra đời 

vào thời gian nào, nơi nào, do vị thánh nhân nào tạo ra, làm thế nào 

mà có được? Đại thể có ba cách nói như sau: 

 Thứ nhất, thuyết Phục Hy. “Từ hải” khi giải thích cụm từ “hà đồ 

lạc thư” cho rằng: “… truyền rằng vào thời Phục Hy, có long mã xuất 

hiện trên Hoàng Hà, lưng gánh ‘hà đồ’; lại có thần quy xuất hiện ở 

lạc thủy, lưng gánh ‘lạc thư’. Phục Hy căn cứ vào ‘đồ’ và ‘thư’ này vẽ 

ra bát quái, chính là nguồn gốc sau này của ‘Chu dịch’.” 

 Thứ hai, thuyết Hoàng Đế, thương hiệt. “Sử ký âm nghĩa” có nói: 

“hoàng đế đông tuần hà quá lạc, tu đàn trầm bích, thụ long đồ vu hà, 

quy thư vu lạc.” “Thủy kinh chú – lạc thủy điều” dẫn “Địa ký” có nói: 

“lạc thủy đông nhập vu trung đề sơn gian, đông lưu hối vu y thị dã. 

Tích hoàng đế chi thời, thiên đại vụ tam nhật, đế du lạc thủy chi 

thượng, kiến đại quy, sát ngũ sinh dĩ tiếu chi; thiên nãi thậm vũ, thất 

nhật thất dạ, ngư lưu thủy đắc đồ thư.” Nhà văn Thẩm Ước triều 

Lương thời Nam Triều trong “Tống thư” có nói: “hoàng đế tọa vu 

huyền hỗ, lạc thủy chi thượng, hữu phượng hoàng hàm đồ trí đế tiền.” 

“Hà đồ ngọc bản” của La Bình Chú cho rằng: “thương hiệt vi đế nam 

tuần, đăng dương hư chi sơn, lâm vu huyền hỗ lạc chi thủy, linh quy 

phụ thư, đan giáp thanh văn dĩ thụ chi.” 
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 Thứ ba, thuyết Đại Vũ. “Từ hải” khi giải thích cụm từ “hà đồ lạc 

thư” nói rằng: “nhất thuyết vũ trị hồng thủy thời, thượng đế tứ cấp tha 

dĩ ‘hồng phạm cửu trù’ (‘thượng thư – hồng phạm’). Lưu hâm nhận vi 

‘hồng phạm’ tức lạc thư.” “Hậu hán thư – ngũ hành chí” có ghép rằng: 

“Vũ trị hồng thủy, đắc tứ ‘lạc thư’, pháp nhi trần chi, ‘hồng phạm’ thị 

dã.” “Hán khổng an quốc truyện” cũng có nói: “thiên dữ vũ lạc xuất 

thư. Thần quy phụ văn nhi xuất, liệt vu bối, hữu số chí vu cửu. Vũ toại 

nhân nhi đệ chi, dĩ thành cửu loại thường đạo.” 

 Công thức và ứng dụng về mặt toán học của lạc thư cửu cung: 

 Tam cung cách (tổng 15) 

 Hình chín số 

 8 1 6 

 3 5 7 

 4 9 2 

 

 Ngũ cung cách (tổng 65) 

 Hình 25 số 

 17 24 1 8 15 

 23 5 7 14 16 

 4 6 13 20 22 

 10 12 19 21 3 

 11 18 25 2 9 

 

 Thất cung cách (tổng 175) 

 Hình 49 số 

 30 39 48 1 10 19 28 

 38 47 7 9 18 27 29 

 46 6 8 17 26 35 37 

 5 14 16 25 34 36 45 

 13 15 24 33 42 44 4 

 21 23 32 41 43 3 12 

 22 31 40 49 2 11 20 

  

 Cửu cung cách (tổng 369) 

 Hình 81 số 
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 47 58 69 80 1 12 23 34 45 

 57 68 79 9 11 22 33 44 46 

 67 78 8 10 21 32 43 54 56 

 77 7 18 20 31 42 53 55 66 

 6 17 19 30 41 52 63 65 76 

 16 27 29 40 51 62 64 75 5 

 26 28 39 50 61 72 74 4 15 

 36 38 49 60 71 73 3 14 25 

 37 48 59 70 81 2 13 24 35 

Đây là hình liệt kê cung cách 81 số, bạn có thể tìm ra quy luật từ 

trong đó. 

Đầu tiên, viết số một vào giữa hàng thứ nhất, sau đó di chuyển 

xuống dưới cùng, di chuyển sang phải một ô viết xuống số hai, sau 

đó hướng về phía trên bên phải viết cho đến cuối cạnh.  

Sau đó, di chuyển đến cuối bên trái, di chuyển lên trên một ô, 

tiếp tục viết theo hướng phải phía trên. Đụng phải số khác thì xuống 

dưới một ô viết tiếp, tiếp tục hướng phải phía trên viết tiếp.  

Theo quy luật này, có thể viết ra cung cách bình phương với một 

số lẻ tùy ý.  

Kỳ môn độn giáp đem hình phương vị không gian thời gian hậu 

thiên tổ hợp với lạc thư cửu cung, hình thành nên cách cục cửu cung 

địa bàn. Cửu cung là trận địa và kết cấu khung dùng để bày cục kỳ 

môn độn giáp, nó là sự kết hợp của lạc thư và hậu thiên bát quái. Số 

của trung cung là năm, ký gửi cung khôn. Như vậy, theo thứ tự sẽ là: 

Khảm cung một (bắc), khôn cung hai (tây nam), chấn cung ba 

(đông), tốn cung bốn (đông nam), trung cung năm (gửi vào khôn), 

càn cung sáu (tây bắc), đoài cung bảy (tây), cấn cung tám (đông bắc), 

ly cung chín (nam). Hình cửu cung bát quái như hình sau:  

 

Thìn Tị 

☴ Tốn 4 Đông nam 

Bính Đinh 

Ngọ 

☲ Ly 3 Nam 

 

Mùi Thân 

☷ Khôn 2 Tây nam 

Giáp Ất 

Mão 

☳ Chấn 3 Đông 

 

 

Trung 5 

Canh Tân 

Dậu 

☱ Đoài 7 Tây 
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Sửu Dần 

☶ Cấn 8 Đông nam 

Nhâm Quý 

Tý 

☵ Khảm 1 Bắc 

 

Tuất Hợi 

☰ Càn 6 Tây bắc 

Chúng ta đã rõ cửu cung là trận địa và kết cấu khung của bày 

cục, vậy thì phải dùng gì để bày cục đây? Đó chính là tam kỳ và lục 

nghi. 

Lục nghi: 

Chính là: mậu (giáp tý), kỷ (giáp tuất), canh (giáp thân), tân (giáp 

ngọ), nhâm (giáp thìn), quý (giáp dần).  

Tam kỳ: 

Chính là: ất kỳ (nhật kỳ), bính kỳ (nguyệt kỳ), đinh kỳ (tinh kỳ).  

Thứ tự bày cục là: mậu kỷ canh tân nhâm quý đinh bính ất.  

Cái gọi là cục mấy, chính là lúc bày cục, giáp tý mậu nằm tại 

cung nào, cục một thì giáp tý mậu ở cung một khảm, cục hai thì giáp 

tý mậu nằm ở cung hai khôn, cách cục khác theo đó mà suy ra.  

Tam kỳ lục nghi lần lượt có 18 phương thức sắp xếp khác nhau 

trong cửu cung cách, kỳ môn độn giáp gọi này là âm dương 18 cục. 

Khi chúng ta sử dụng mô hình kỳ môn độn giáp để mô phỏng dự 

đoán, bước đầu tiên chính là xác định cục tượng dụng sự của kỳ môn, 

tức từ trong âm dương 18 cục chọn lựa ra một loại cục tượng phù 

hợp với điều kiện thời không nhất định nào đó. Quy tắc sắp xếp cụ 

thể như sau:  

(1) Trong bát quái cửu cung cách, xếp thuận lục nghi, xếp nghịch 

tam kỳ, gọi này là dương độn, từ cung một đến cung chín, xếp theo 

trật tự mậu kỷ canh tân nhâm quý đinh bính ất; tổng cộng có chín 

phương thức sắp xếp, nên gọi là dương độn chín cục. Trong đó mậu 

khởi đầu (kỳ môn gọi là khởi nguyên) ở cung mấy, thì được gọi là 

dương độn cục mấy. Ví dụ như: dương độn cục một, mậu bắt đầu 

xếp ở cung một khảm, lần lượt cung hai, cung ba, cung bốn, cung 

năm, cung sáu, xếp kỷ canh tân nhâm quý vào, tức kỷ ở cung hai 

khôn, canh ở cung ba chấn, tân ở cung bốn tốn, nhâm ở cung năm 

trung, quý ở cung sáu càn, phần dư lại cung bảy đoài, cung tám cấn, 

cung chín ly, vừa hay phối với tam kỳ ất bính đinh, đi nghịch lại, tức 

ất phối cung chín, bính phối cung tám, đinh phối cung bảy.  
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(2) Trong cửu cung cách, xếp nghịch lục nghi, xếp thuận tam kỳ, 

gọi này là âm độn, tổng cộng có chín phương thức sắp xếp, vì vậy 

gọi là âm độn chín cục, cũng chính là từ cung chín đến cung một, 

theo thứ tự mậu kỷ canh tân nhâm quý đinh bính ất để xếp nghịch. 

Trong đó, mậu khởi đầu (khởi nguyên) ở cung mấy, thì gọi là âm độn 

cục mấy. Ví dụ như: âm độn cục tám, mậu bắt đầu xếp ở cung tám 

cấn, đi nghịch cửu cung là cung bảy, cung sáu, cung năm, cung bốn, 

cung ba, lần lượt đem kỷ canh tân nhâm quý xếp vào bên trong, tức 

kỷ ở cung bảy đoài, canh ở cung sáu càn, tân ở cung năm giữa, nhâm 

ở cung bốn tốn, quý ở cung ba chấn, phần dư lại cung chín, cung 

một, cung hai, vừa hay phối được với tam kỳ ất bính đinh, xếp thuận, 

tức ất phối cung chín, bính phối cung một, đinh phối cung hai. 

Giáp tý mậu ẩn ở cung nào, thì chính là cục đó. Nói một cách 

khác, cứ nhắc đến dương độn cục mấy, chính là chỉ giáp tý mậu ở 

cung mấy. Ví dụ như nói, dương độn cục ba, chúng ta liền biết được 

giáp tý mậu ở cung ba, dựa vào quy luật dương độn xếp thuận, nhị 

giáp giáp tuất kỷ ở cung bốn, tam giáp giáp thân canh ở cung năm 

(gửi cung hai khôn), tứ giáp giáp ngọ tân ở cung sáu, ngũ giáp giáp 

thìn nhâm ở cung bảy, lục giáp giáp dần quý ở cung tám, đinh kỳ ở 

cung chín, bính kỳ ở cung một, ất kỳ ở cung hai. Còn cứ nhắc đến 

âm độn cục mấy, cũng là chỉ giáp tý mậu ở cung mấy, chẳng qua thứ 

tự sắp xếp của chúng có phân ra thuận nghịch mà thôi. Ví dụ như 

nói, âm độn cục bốn, chúng ta liền biết giáp tý mậu ở cung bốn, theo 

quy luật âm độn xếp nghịch, nhị giáp giáp tuất kỷ ở cung ba, tam giáp 

giáp thân canh ở cung hai, tứ giáp giáp ngọ tân ở cung một, ngũ giáp 

giáp thìn nhâm ở cung chín, lục giáp giáp dần quý ở cung tám, đinh 

kỳ ở cung bảy, bính kỳ ở cung sáu, ất kỳ ở cung năm (gửi cung hai 

khôn). Chúng ta chỉ cần thuộc vị trí cố định mà lục giáp ẩn dưới lục 

nghi, như vậy là có thể suy diễn cửu cung bát quái trận bất cứ lúc 

nào, tức cách cục của kỳ môn độn giáp.  

Ở trên đã giới thiệu chính là phương thức sắp xếp của tam kỳ 

lục nghi. Như hình dưới đây biểu thị:  

Tân 

4 

Ất 

9 

Kỷ 

2 
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Canh 

3 

Nhâm 

5 

Đinh  

7 

Bính 

8 

Mậu 

1 

Quý 

6 

Dương độn cục một (khởi nguyên cung một) 

 

Canh 

4 

Bính 

9 

Mậu 

2 

Kỷ 

3 

Tân 

5 

Quý 

7 

Đinh 

8 

Ất 

1 

Nhâm 

6 

Dương độn cục hai (khởi nguyên cung hai) 

 

Kỷ 

4 

Đinh 

9 

Ất 

2 

Mậu 

3 

Canh 

5 

Nhâm  

7 

Quý 

8 

Bính 

1 

Tân 

6 

Dương độn cục ba (khởi nguyên cung ba) 

 

Mậu 

4 

Quý 

9 

Bính 

2 

Ất 

3 

Kỷ 

5 

Tân  

7 

Nhâm 

8 

Đinh 

1 

Canh 

6 

Dương độn cục bốn (khởi nguyên cung bốn) 

 

Ất 

4 

Nhâm 

9 

Đinh 

2 

Bính 

3 

Mậu 

5 

Canh 

7 
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Tân 

8 

Quý 

1 

Kỷ 

6 

Dương độn cục năm (khởi nguyên cung năm) 

 

Bính 

4 

Tân 

9 

Quý 

2 

Đinh 

3 

Ất 

5 

Kỷ 

7 

Canh 

8 

Nhâm 

1 

Mậu 

6 

Dương độn cục sáu (khởi nguyên cung sáu) 

 

Đinh 

4 

Canh 

9 

Nhâm 

2 

Quý 

3 

Bính 

5 

Mậu 

7 

Kỷ 

8 

Tân 

1 

Ất 

6 

Dương độn cục bảy (khởi nguyên cung bảy) 

 

Quý 

4 

Kỷ 

9 

Tân 

2 

Nhâm 

3 

Đinh 

5 

Ất 

7 

Mậu 

8 

Canh 

1 

Bính 

6 

Dương độn cục tám (khởi nguyên cung tám) 

 

Nhâm 

4 

Mậu 

9 

Canh 

2 

Tân 

3 

Quý 

5 

Bính 

7 

Ất 

8 

Kỷ 

1 

Đinh 

6 

Dương độn cục chín (khởi nguyên cung chín) 
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Đinh 

4 

Kỷ 

9 

Ất 

2 

Bính 

3 

Quý 

5 

Tân 

7 

Canh 

8 

Mậu 

1 

Nhâm 

6 

Âm độn cục một (khởi nguyên cung một) 

 

Bính 

4 

Canh 

9 

Mậu 

2 

Ất 

3 

Đinh 

5 

Nhâm 

7 

Tân 

8 

Kỷ 

1 

Quý 

6 

Âm độn cục hai (khởi cung cung hai) 

 

Ất 

4 

Tân 

9 

Kỷ 

2 

Mậu 

3 

Bính 

5 

Quý 

7 

Nhâm 

8 

Canh 

1 

Đinh 

6 

Âm độn cục ba (khởi nguyên cung ba) 

 

Mậu 

4 

Nhâm 

9 

Canh 

2 

Kỷ 

3 

Ất 

5 

Đinh 

7 

Quý 

8 

Tân 

1 

Bính 

6 

Âm độn cục bốn (khởi nguyên cung bốn) 

 

Kỷ 

4 

Quý 

9 

Tân 

2 
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Canh 

3 

Mậu 

5 

Bính 

7 

Đinh 

8 

Nhâm 

1 

Ất 

6 

Âm độn cục năm (khởi nguyên cung năm) 

 

Canh 

4 

Đinh 

9 

Nhâm 

2 

Tân 

3 

Kỷ 

5 

Ất 

7 

Bính 

8 

Quý 

1 

Mậu 

6 

Âm độn cục sáu (khởi nguyên cung sáu) 

 

Tân 

4 

Bính 

9 

Quý 

2 

Nhâm 

3 

Canh 

5 

Mậu 

7 

Ất 

8 

Đinh 

1 

Kỷ 

6 

Âm độn cục bảy (khởi nguyên cung bảy) 

 

Nhâm 

4 

Ất 

9 

Đinh 

2 

Quý 

3 

Tân 

5 

Kỷ 

7 

Mậu 

8 

Bính 

1 

Canh 

6 

Âm độn cục tám (khởi nguyên cung tám) 

 

Quý 

4 

Mậu 

9 

Bính 

2 

Đinh 

3 

Nhâm 

5 

Canh 

7 
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Kỷ 

8 

Ất 

1 

Tân 

6 

Âm độn cục chín (khởi nguyên cung chín) 

 

 Trong tiết này, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về địa bàn, thiên 

bàn, nhân bàn và thần bàn, tại đây chúng tôi sẽ tiến hành giảng giải 

cụ thể hơn nữa. Quy luật diễn cục của thời gia kỳ môn, đều là những 

quy luật mà lục giáp và ất bính đinh được nhắc đến, dựa trên những 

mùa khác nhau, ngày khác nhau, thời giờ khác nhau, tiến hành bày 

diễn trên cửu cung bát quái, cũng chính là quy luật sắp xếp trên địa 

bàn. Căn cứ vào âm dương ngũ hành, thiên nhân cảm ứng, nguyên 

lý nhận biết toàn thông tin vũ trụ, kỳ môn độn giáp trên cơ sở xác định 

địa bàn, tiếp tục sắp xếp thêm ba tầng yếu tố thiên bàn, nhân bàn và 

thần bàn. 

Tám cửa, chín sao, tám thần 

1. Tám cửa 

 Chính là: cửa hưu, cửa sinh, cửa thương, cửa đỗ, cửa cảnh, 

cửa tử, cửa kinh, cửa khai.  

 Phân ra làm cửa cát và cửa hung. Cái gọi là tám cửa chính là 

chỉ tám góc độ khác nhau dựa trên phương vị của bát quái.  

 Cửa hưu, cửa sinh, cửa thương, cửa đỗ, cửa cảnh, cửa tử, cửa 

kinh, cửa khai đều biểu thị hàm nghĩa khác biệt nhau. 

 (1) Cửa khai: cửa khai nằm ở cung càn tây bắc, ngũ hành thuộc 

kim. Quẻ càn là đầu của bát quái, là trời là cha, trong xã hội là người 

đứng đầu; càn nạp giáp nhâm, vị trí của càn có hợi, hợi là đất trường 

sinh của giáp mộc, giáp lại là đầu của mười thiên can, vì vậy người 

xưa đem cửa đối ứng với cung càn đặt tên là cửa khai, có ý chỉ vạn 

vật bắt đầu, là cửa đại cát đại lợi. Suy xét lịch sử Trung Quốc, dường 

như tất cả các vị vua khai quốc đều sáng lập cơ nghiệp ở vị trí càn 

tây bắc, đặt tên là cửa khai quả không sai.  

 Khai kim, vượng vào mùa thu, đặc biệt là tháng tuất hợi, tương 

vào cuối của tứ quý, hưu vào đông, tù vào xuân, tử vào hạ. Cửa khai 

nằm ở cung càn thì phục ngâm, ở cung tốn là phản ngâm, cung cấn 

thì nhập mộ, ở cung ly thì bị khắc chế, ở cung khôn thì đại cát, ở cung 

đoài thì vượng tương, ở cung khảm thì thứ cát, ở cung chấn thì bức. 
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 Cửa khai đại cát, lợi cho khởi nghiệp kinh doanh, đi xa chinh 

chiến, thi cử gia nhập quân đội, thăng quan, mua bán kiến trúc, thêm 

người vào nhà, cầu thầy thuốc trị bệnh.  

 (2) Cửa hưu: cửa hưu nằm ở cung khảm phương bắc, thuộc 

thủy. Khảm thủy được kim sinh, về người là trung nam, trên có anh 

trai dưới có em trai, ung dung hưu nhàn; cung khảm lại ở vào mùa 

đông mùa hàn lạnh nhất, vạn vật nghỉ ngơi ngủ đông, nên người xưa 

đặt tên là cửa hưu, cũng chính là đất nghỉ ngơi tu dưỡng. Là cửa cát 

lợi.  

 Hưu thủy, vượng vào mùa đông, đặc biệt là tháng tý, tương vào 

mùa thu, hưu vào mùa xuân, tù vào mùa hạ, tử vào tháng cuối của 

tứ quý. Cửa hưu ở cung khảm thì phục ngâm, ở cung ly thì phản 

ngâm, ở cung tốn thì nhập mộ, ở cung khôn cấn thì bị khắc, ở cung 

càn đoài thì đại cát, ở cung chấn thì thứ cát.  

 Cửa hưu cũng là cửa cát, lợi cho cầu kiến lãnh đạo và quý nhân, 

bổ nhiệm quan trên, di dời cưới gả, xây dựng kinh doanh, nhưng 

không lợi cho hành hình xét xử.  

 (3) Cửa sinh: cửa sinh thuộc thổ, nằm ở cung cấn đông bắc, sau 

khi vào lập xuân, vạn vật sống lại, dương khí hồi chuyển, thổ sinh 

vạn vật, vì vậy người xưa đặt tên là cửa sinh, cửa đại cát đại lợi.  

 Cửa sinh vượng vào tháng tứ quý, đặc biệt là tháng sửu dần, 

tương vào hạ, hưu vào thu, tù vào đông, tử vào xuân. Cửa sinh nằm 

ở cung cấn thì phục ngâm, ở cung khôn thì phản ngâm, ở cung tốn 

thì nhập mộ, ở cung chấn thì bị khắc, ở cung ly thì đại cát, ở cung 

càn đoài thì thứ cát, ở cung khảm thì bức. 

 Cửa sinh đại cát, lợi cho cầu tài, đặc biệt là lợi cho đảm nhiệm 

công việc bất động sản, nghề trồng cây, nghề chăm sóc cây. Xuất 

hành chinh chiến, xây dựng cưới gả cũng cát lợi. Nhưng không lợi 

cho mai táng, lo việc ma chay.  

 (4) Cửa thương: cửa thương nằm ở cung chấn phương đông, 

ngũ hành thuộc mộc, sau khi vào tiết xuân phân tháng mão, là lúc 

giáp mộc đế vượng, vượng thì dễ gãy; quẻ chấn chủ động, động thì 

dễ bị thương; nguyên soái giáp tý ẩn ở dưới mậu thổ, tý và mão 

tương hình, hình thì bị thương, nên người xưa đem cửa đối ứng với 
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cung chấn đặt tên là cửa thương. Cửa thương thuộc cửa hung, chủ 

tượng người gặp phải bệnh tật, hình thương.  

 Cửa thương thuộc mộc, vượng vào mùa xuân, đặc biệt là tháng 

mão, tương vào mùa đông, tù vào tháng tứ quý, tử vào mùa thu. Cửa 

thương ở cung chấn thì phục ngâm, ở cung đoài thì phản ngâm, ở 

cung khôn thì nhập mộ, ở cung khảm sinh vượng đại cát, ở cung càn 

bị khắc, ở cung cấn thì bức, đại hung, ở cung ly thì bị tiết khí.  

 Cửa thương là cửa hung, không lợi cho kinh doanh, xuất hành, 

nhậm chức, tu tạo, cưới gả, kinh doanh mua bán phá tài, xuất hành 

dễ xảy ra tai nạn. Nhưng thích hợp cho đòi nợ, bắt trộm, săn bắt, cá 

độ vân vân.  

 (5) Cửa đỗ: cửa đỗ nằm ở cung tốn đông nam, thuộc mộc. Tốn 

là trưởng nữ, bị cha càn xung khắc, lại khắc mẹ khôn, bất hòa với 

cha mẹ, nên làm việc trong nhà lúc nào cũng cách trở không lợi; cung 

tốn lại có thìn thổ, vừa là mộ của thủy, mộ của thổ, vừa là mộ của tân 

kim; phía đông nam của nước ta là biển lớn, thời kỳ Chu Tần lấy lưu 

vực Hoàng Hà làm trung tâm, vẫn thiếu thốn giao thông trên biển, 

nên từ đất liền ra ngoài biển bị cách trở không thông; bát quái cửu 

cung đều là cách cục thống nhất đối lập âm dương, tây bắc là cửa 

khai, tây nam đối xung với nó hiển nhiên phải lấy tên là cửa đỗ, một 

khai một đỗ, hai cái này đối lập thống nhất, 4 + 6 = 10, thống nhất với 

địa số ngũ hành (chín là thiên số, tổng của hai quẻ đối xung trong 

tiên thiên bát quái luôn bằng chín; tổng của hai quẻ đối xung trong 

hậu thiên bát quái luôn bằng mười, mười là địa số).  

 Cửa đỗ thuộc mộc, vượng vào mùa xuân, đặc biệt là tháng thìn 

tị, tương vào đông, hưu vào mùa hạ, tù vào tháng tứ quý, tử vào mùa 

thu. Cửa đỗ nằm ở cung tốn thì phục ngâm, ở cung càn thì phản 

ngâm, ở cung khôn thì nhập mộ, ở cung đoài thì bị khắc chế, ở cung 

cấn thì bị bức, ở cung khảm thì được sinh, ở cung chấn thì ngang 

hòa, ở cung ly thì bị tiết khí.  

 Cửa đỗ tiểu hung, cũng là trung bình. Ở nhân sự, đa phần chủ 

võ quan, quân đội, cảnh sát, công an, an toàn, các đơn vị có tính chất 

kiểm sát, bí mật. Cửa đỗ là nơi tàng hình, thích hợp ẩn trốn tránh tai 

họa, bắt trộm cướp, chống lũ gia cố đê, phán quyết vụ án, việc khác 

đều không lợi.  
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 (6) Cửa cảnh: cửa cảnh nằm ở cung ly phương nam, thuộc hỏa. 

Trong nhà là trung nữ, khắc cha càn kim, đối xung với chồng trung 

nam khảm thủy, dễ xảy ra khẩu thiệt, thường có tai nạn máu me; cửa 

cảnh đang vào lúc mặt trời lên giữa, chiếu xuống nắng gắt, nóng 

bừng bừng, tuy mùa hạ cảnh sắc mỹ lệ, nhưng khó tránh nỗi lo nắng 

nóng; cung cảnh ở chính nam cung ly, tương đối với chính bắc cung 

khảm, vạn vật khi thì ẩn nấp nghỉ ngơi, khi thì đua nhau tươi tốt, nên 

người xưa đặt tên là cửa cảnh.  

 Cửa cảnh thuộc hỏa, vượng vào mùa hạ, đặc biệt là tháng ngọ, 

tương vào mùa xuân, hưu vào tháng tứ quý, tù vào mùa thu, tử vào 

mùa đông. Ở cung ly thì phục ngâm, ở cung khảm phản ngâm, ở 

cung càn nhập mộ, ở cung đoài bị bức, ở cung chấn tốn sinh vượng, 

ở cung khôn cấn sinh cung.  

 Cửa cảnh tiểu cát, cũng là trung bình. Thích hợp cho lên kế 

hoạch bày mưu kế, chọn lựa người tài, xin công việc trao chức cho 

quan, giết nhau bằng hỏa công, những việc khác không lợi, đề phòng 

khẩu thiệt, tai nạn máu me. Cửa cảnh đa phần chủ chuyện văn thư. 

 (7) Cửa tử: cửa tử nằm ở cung khôn tây nam, thuộc thổ. Cửa tử 

tương đối với cửa sinh cung cấn, vạn vật xuân sinh thu chết, xuân 

gieo trồng thu thu hoạch, nên đặt tên là cửa tử.  

 Cửa tử thuộc thổ, vượng vào mùa thu, đặc biệt là tháng mùi thân, 

tương vào mùa hạ, tù vào mùa đông, tử vào mùa xuân. Ở cung khôn 

thì phục ngâm, ở cung cấn thì phản ngâm, ở cung tốn thì nhập mộ, 

ở cung chấn thì bị khắc, ở cung ly sinh vượng đại hung, ở cung khảm 

thì bị bức đại hung, ở cung càn, đoài thì tương sinh.  

 Cửa tử là cửa hung, không lợi cho việc cát, chỉ thích hợp đeo 

khăn đưa tang, chiến tranh chết chóc, săn bắt giết hại thú.  

 (8) Cửa kinh: cửa kinh ở vị trí đoài phương tây, thuộc kim. Đang 

vào thu phân, hàn lộ, sương giáng, kim thu, hàn khí xơ xác tiêu điều, 

cỏ cây suy tàn, cảnh tượng kinh khủng đìu hiu; quẻ đoài cũng là đầm, 

là sứt mẻ, là phá hoại; đoài chủ miệng, chủ khẩu thiệt thị phi, nên 

người xưa đem cửa này đặt tên là cửa kinh, đối ứng với cửa thương 

cung chấn ở phía đông.  

 Cửa kinh thuộc kim, vượng vào mùa thu, đặc biệt là tháng dậu, 

tương vào tháng tứ quý, hưu vào mùa đông, tù vào mùa xuân, tử vào 
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mùa hạ. Ở cung đoài thì phục ngâm, ở cung chấn thì phản ngâm, ở 

cung cấn thì nhập mộ, ở cung ly thì bị khắc, ở cung tốn thì bức, ở 

cung khảm bị tiết khí, ở cung khôn được sinh, ở cung càn thì ngang 

hòa.  

 Cửa kinh cũng là một cửa hung, chủ việc kinh khủng, vết thương, 

cung phi. Thích hợp đấu tụng kiện nhau, truy bắt trộm cướp, mê hoặc 

người khác, nghi ngờ có phục binh, cờ bạc cá cược, việc khác không 

lợi.  

 Trong tám cửa của kỳ môn độn giáp, ba cửa khai hưu sinh là ba 

cửa cát, thông thường cầu tài, xuất hành, hôn nhân cưới gả đều thích 

hợp, cái gọi là xuất cửa cát chính là chỉ đi đến phương hướng cửa 

cát của ngày đó, đi tầm hơn 15 phút mới có tác dụng. Như cửa cát ở 

hướng tây, thì phải đi bộ về hướng tây 15 phút trở lên, mới chuyển 

sang đi đến nơi đích, nếu nơi đích vốn đã nằm ở hướng tây, thì có 

thể trực tiếp đi luôn. Cầu tài dùng cửa sinh, thi cử dùng cửa cảnh, 

đòi nợ dùng cửa thương, như cô hư pháp. 

 Nguyên văn: 

 Cửu thiên huyền nữ nói rằng: thử pháp bối cô kích hư, nhất nữ 

khả địch thập phu, thủ kích đối xung chi phương thị dã, vạn vô nhất 

thất. 

 Cách dùng: 

 Lúc xưa dùng để xuất chinh, hiện nay thông thường dùng cho 

chiến đấu đánh bạc, như các trận đấu, ván bài, đều có thể bách chiến 

bách thắng.  

 Ví dụ như: 

 Giờ tý đến giờ dậu ngày giáp tý, cô ở tuất hợi, tuất hợi ở phương 

tây bắc, vào thời gian này ngồi ở tây bắc thì đại thắng. Bởi vì tây bắc 

là phương của cửa khai.  

 ⚫ Quy luật vận hành của tám cửa 

 Quy luật vận hành của tám cửa là theo cung giờ, tức dựa vào 

dương độn đi thuận, âm độn đi nghịch, chuyển động theo địa chi giờ 

và thứ tự của cửu cung, cũng là cứ một canh giờ thì đổi một cung vị. 

 (1) Đầu tiên, đặt cửa địa bàn đối ứng với trực phù chín sao địa 

bàn là cửa trực sử. Cái gọi là cửa trực sử, cũng được gọi là cửa trực 

sự, tức cửa trực ban trong tám cửa chuyên quản chuyện thành bại 
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cát hung của việc người trong thế gian. Cũng là quản khoảng thời 

gian mười canh giờ từ đầu tuần đến cuối tuần. Luân lưu trực nhật 

theo tuần thủ và trực phù chín sao, đồng thời tiến hành những điều 

chỉnh tương ứng.  

 (2) Cửa trực sử biến hóa theo chi giờ. Dương độn tính từ tuần 

thủ, đi thuận cửu cung, đến chi giờ dụng sự thì ngừng. Âm độn thì 

tính từ tuần thủ, đi nghịch cửu cung, đến chi giờ dụng sự thì ngừng. 

Tức là vị trí lạc cung của cửa trực sử sau khi thay đổi theo chi giờ, 

tám cửa còn lại thì sắp xếp theo thứ tự ban đầu của địa bàn.  

 Ví dụ như, đông chí thượng nguyên dương cục một, giờ mậu 

tuất của một ngày nọ hỏi quẻ. Đầu tiên tìm ra giờ mậu tuất thuộc tuần 

giáp ngọ, đông chí thượng nguyên dùng dương cục một, nguyên soái 

giáp tý mậu ở cung một, đại tướng giáp ngọ tân thuộc giáp thứ tư, 

hiển nhiên sẽ nằm ở cung bốn, tức trong tuần giáp ngọ, nó sẽ trực 

ban mười canh giờ ở cung bốn. Tìm được đầu tuần là tứ giáp giáp 

ngọ tân, sao thiên phụ trên thiên bàn đối ứng với cung bốn nơi mà 

giáp ngọ tân đi vào ở địa bàn là trực phù, cửa đỗ đối ứng với nó sẽ 

là quan trông cửa trực ban, truyền thống gọi là trực sử. Trực sử cửa 

đỗ chuyển động thế nào? Căn cứ vào dương độn đi thuận, âm độn 

đi nghịch, chuyển động theo địa chi canh giờ và thứ tự của cửu cung, 

giáp ngọ tân ở cung bốn, tức địa chi giờ ngọ, cửa đỗ ở cung bốn, giờ 

mùi ở cung năm, giờ thân ở cung sáu, giờ dậu ở cung bảy, giờ tuất 

ở cung tám. Tức đến giờ mậu tuất, trực sử cửa đỗ chuyển động đến 

cung tám. Nếu là giờ quý mão, dựa trên thứ tự ngọ (bốn), mùi (năm), 

thân (sáu), dậu (bảy), tuất (tám), hợi (chín), tý (một), sửu (hai), dần 

(ba), mão (bốn), tức vào giờ mão, cửa trực sử cửa đỗ lại chuyển 

động về cung bốn.  

 Lại ví như, hạ chí thượng nguyên, giờ kỷ tị của một ngày nào đó 

hỏi quẻ. Dùng âm độn cục chín, giờ kỷ tị thuộc tuần giáp tý, giáp tý 

mậu ở cung chín, sao thiên anh trên thiên bàn đối ứng với cửu cung 

là trực phù, cửa cảnh là trực sử. Theo quy tắc âm độn đi nghịch, cửa 

cảnh đi nghịch theo thứ tự cung và địa chi canh giờ, tức giờ tý ở cung 

chín, giờ sửu ở cung tám, giờ dần ở cung bảy, giờ mão ở cung sáu, 

giờ thìn ở cung năm, giờ tị ở cung bốn, tức đến giờ kỷ tị, cửa cảnh 
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chuyển động đến cung bốn. Đến giờ quý dậu, thì ngọ (ba), mùi (hai), 

thân (một), dậu (chín), tức cửa cảnh lại chuyển động về cung chín.  

 ⚫ Quan hệ sinh khắc của nhân bàn tám cửa và cung vị địa bàn 

 Kỳ môn độn giáp gọi tám cửa lần lượt bay theo cửa trực sử là 

nhân bàn. Căn cứ vào thuộc tính ngũ hành của tám cửa nhân bàn và 

cửu cung mà nó rơi vào, chúng ta có thể phân quan hệ giữa chúng 

ra làm năm loại, đó là chế, bức, nghĩa, hòa và ngang. Cái gọi là chế, 

là chỉ cung khắc cửa, như cửa thương rơi vào hai cung càn đoài; bức, 

là chỉ cửa khắc cung, như cửa thương rơi vào hai cung khôn cấn; 

nghĩa, là chỉ cung sinh cửa, như cửa thương rơi vào cung một khảm; 

hòa, là chỉ cửa sinh cung, như cửa thương rơi vào cung chín ly; 

ngang, là chỉ cung cửa cùng ngũ hành với nhau, như cửa thương rơi 

vào hai cung chấn tốn. Trong quá trình ứng dụng cụ thể, thông 

thường mà nói, cửa cát bị chế, bị bức, thì việc cát khó thành, gặp 

sinh, ngang, hòa thì cát lại thêm cát; cửa hung bị chế, bị bức, thì việc 

hung bị khống chế, việc hung không có tác dụng hoặc trong hung có 

cứu; gặp nghĩa, ngang, hòa thì cửa hung càng thêm mạnh, sâu thêm. 

 Thiên bàn, chính là nói đến ảnh hưởng đối với trái đất và người 

khi thiên thể vận động. Trên trời có chín hành tinh lớn, không phải là 

những chòm sao thực tế mà thiên văn học gia hiện đại quan trắc 

được, mà là tên gọi của chín loại năng lượng vận động thiên thể có 

quan hệ đối ứng giữa chín phương vị trên trái đất và bát quái chu 

dịch, được người xưa phát hiện bằng trực giác và kinh nghiệm trong 

cảnh giới thiên nhân cảm ứng.  

2. Chín sao 

 Chín sao chính là: sao thiên bồng, sao thiên nhậm, sao thiên 

xung, sao thiên phụ, sao thiên anh, sao thiên nhuế, sao thiên trụ, sao 

thiên tâm và sao thiên cầm. Điểm chú trọng của kỳ môn độn giáp là 

toàn thông tin thời không thiên địa nhân, cửu cung bát quái đại biểu 

“địa”, tám cửa đại biểu “người”, chín sao thì đại biểu “thiên”, tức “thiên 

thời”, là ảnh hưởng đối với trái đất và người khi thiên thể chuyển 

động.  

 Trong những hành tinh mà người xưa thường thấy, căn cứ vào 

vị trí ngừng nghỉ và vận động của chúng, chọn ra chín ngôi sao có 

tính đại biểu, lần lượt đối ứng với cửu cung bát quái trên mặt đất. Đó 
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chính là, sao thiên bồng đối ứng với cung một, sao thiên nhuế đối 

ứng với cung hai, sao thiên xung đối ứng với cung ba, sao thiên phụ 

đối ứng với cung bốn, sao thiên cầm đối ứng với cung năm, sao thiên 

tâm đối ứng với cung sáu, sao thiên trụ đối ứng với cung bảy, sao 

thiên nhậm đối ứng với cung tám, sao thiên anh đối ứng với cung 

chín. Như hình dưới đây biểu thị:  

Tốn 4 

Thiên phụ Đỗ 

Ly 9 

Thiên anh Cảnh 

Khôn 2 

Thiên nhuế Tử 

Chấn 3 

Thiên xung Thương 

Trung 5 

Thiên cầm 

Đoài 7 

Thiên trụ Kinh 

Cấn 8 

Thiên nhậm Sinh 

Khảm 1 

Thiên bồng Hưu 

Càn 6 

Thiên tâm Khai 

Hình ứng phối tám cửa chín sao kỳ môn cửu cung 

Thông thường mà nói, sao thiên tâm, sao thiên nhậm, sao thiên 

cầm, sao thiên phụ là bốn sao cát, sao thiên xung là sao thứ cát; sao 

thiên bồng, sao thiên nhuế, sao thiên trụ là ba sao hung; sao thiên 

anh là sao trung bình. Địa bàn thì năm ngày đổi một lần, tức cửu cung 

bát quái trận, năm ngày đổi một loại trận thức, năm ngày đổi một cục, 

tổng cộng có âm độn chín cục, dương độn chín cục, 18 loại trận thức. 

Đây chính là nói, trong một nguyên năm ngày tức trong một cục, trận 

thức, cách cục trên địa bàn là không thay đổi, địa bàn luôn bất động. 

Mà chín sao trên thiên bàn thì lại luôn chuyển động. Quy luật chuyển 

động của chín sao, là một canh giờ đổi một cung vị, tức chuyển động 

theo thiên can của canh giờ, thiên can của canh giờ ở cung nào, thì 

sao trực ban liền chuyển động đến cung đó, các sao khác chuyển 

động lần lượt theo nó. 

Nói một cách cụ thể, căn cứ vào can chi giờ khi dự đoán, đầu 

tiên tìm ra tuần của can chi đó, là tuần giáp tý, hay là tuần giáp tuất, 

tuần giáp thân, tuần giáp ngọ, tuần giáp thìn, tuần giáp dần. Biết được 

tuần nào rồi, sẽ biết lục giáp nào trên địa bàn chỉ huy, đứng ở cung 

nào chỉ huy, một trong chín sao trên trời đối ứng với cung vị của nó 

sẽ là sao trực ban, trong kỳ môn độn giáp gọi là trực phù.  

Ví dụ như đông chí thượng nguyên, giờ mậu tuất của một ngày 

nọ dự đoán, đầu tiên tìm ra giờ mậu tuất thuộc tuần giáp ngọ, đông 

chí thượng nguyên dùng dương độn cục một, giáp tý mậu ở cung 
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một, giáp ngọ tân thuộc giáp thứ tư, hiển nhiên sẽ nằm ở cung bốn, 

tức trong tuần giáp ngọ, nó sẽ chỉ huy trực ban mười canh giờ ở tại 

cung bốn. Đây là trận thức trên địa bàn, sao trên trời đối ứng với cung 

bốn, cung mà giáp ngọ tân trực ban trên địa bàn nằm ở đó, là sao 

thiên phụ, vậy thì trong tuần này, trên thiên bàn do sao thiên phụ đảm 

nhiệm việc trực ban, truyền thống gọi là trực phù.  

Quy luật chuyển động của trực phù là theo thiên can giờ. Đến 

giờ mậu tuất, sao thiên phụ chuyển động đến cung nào? Thiên can 

của giờ mậu tuất là mậu, dương cục một giáp tý mậu ở cung một, vì 

vậy vào lúc này sao trực ban thiên phụ sẽ chuyển động đến cung một. 

Nếu giờ nhâm dần trong tuần giáp ngọ hỏi việc, can giờ là nhâm, 

nhâm là giáp thứ năm giáp thìn nhâm, dương cục một giáp thìn nhâm 

ở cung năm, gửi cung hai khôn, do đó sao trực phù thiên phụ ở giờ 

nhâm dần sẽ chuyển động đến cung năm, cũng gửi cung hai khôn. 

Tương tự, giờ quý mão, sao thiên phụ chuyển động đến cung sáu; 

giờ đinh dậu, do can giờ gửi ở cung bảy, sao thiên phụ sẽ chuyển 

động đến cung bảy. Phía trên là quy luật chuyển động của chín sao, 

cũng chính là phương pháp xoay chuyển thiên bàn trong kỳ môn dự 

đoán.  

(1) Sao thiên bồng: tên gốc là sao tham lang, đối ứng với quẻ 

khảm cung một ở phương bắc, sao dương, ngũ hành thuộc thủy. 

Khảm thủy đang vào mùa rét đậm, tối nhất hàn lạnh nhất, lợi âm hại 

dương, người ta cho rằng nó có liên quan qua lại với đạo tặc, vì vậy 

còn gọi là hung tinh, đạo tinh.  

Sao thiên bồng vào cung, thích hợp bình định biên giới, tu sửa 

thành trì, nâng cấp kiến trúc, bồi đê, đóng quân cố thủ; việc khác 

không lợi, đặc biệt là kinh doanh xuất hành dễ gặp đạo tặc hoặc phá 

tài, bị bệnh.  

(2) Sao thiên nhuế: tên gốc là sao cự môn, đối ứng với quẻ khôn 

cung hai phương tây nam, sao âm, ngũ hành thuộc thổ. Bởi vì nó 

tương ứng với cửa tử trong tám cửa, nên người ta cho rằng sự ẩn 

hiện của nó có liên quan đến bệnh tật lưu hành, vì vậy gọi là bệnh 

tinh, hung tinh, kỳ môn dự đoán bệnh tật thông thường đều lấy nó 

làm dụng thần, xem nó rơi vào cung nào, vượng tương hưu tù thế 
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nào, để đoán ra được bộ phận bị bệnh và tình trạng bệnh tình nặng 

nhẹ.  

Sao thiên nhuế vào cung, thích hợp học thầy, giao nạp bằng hữu, 

đóng binh cố thủ, không hợp dùng binh, cưới gả, tranh tụng, di dời, 

tu tạo vân vân.  

 (3) Sao thiên xung: tên gốc là sao lộc tồn, đối ứng với quẻ chấn 

cung ba phương đông, sao dương, ngũ hành thuộc mộc. Người ta 

cho rằng nó từ tâm tạo hóa, có công đức giúp đỡ người làm thú vui, 

có liên quan đến hoạt động nông vụ, vì vậy gọi là cát tinh, nhưng mức 

độ cát lợi không bằng ba sao thiên tâm, thiên nhậm, thiên phụ, vì thế 

có người còn gọi là sao thứ cát.  

 Thiên xung vào cung, thích hợp cho chọn tướng tuyển thầy, 

chinh phạt chiến đấu, đánh chuông gõ trống, phất cờ hò reo. Việc 

khác bình thường hoặc bất lợi.  

 (4) Sao thiên phụ: tên gốc là sao văn khúc, đối ứng với quẻ tốn 

cung bốn phương đông nam, sao dương, ngũ hành thuộc mộc. 

Người ta cho rằng nó là sao văn khúc trên trời, có liên quan đến sự 

nghiệp văn hóa giáo dục, nên gọi là sao đại cát.  

 Sao thiên phụ vào cung, trăm sự đều thích hợp, xuất hành, kinh 

doanh, cưới gả, tu tạo đều cát, đặc biệt lợi cho thăng quan thi cử, 

phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục.  

 (5) Sao thiên cầm: tên gốc là sao liêm trinh, đối ứng với cung 

năm trung ương, sao dương, ngũ hành thuộc thổ. Thổ sinh vạn vật, 

trung cung là đất của độn giáp nguyên soái trực phù, nên là sao đại 

cát. Sao thiên cầm vào cung, trăm sự đều thích hợp, tứ thời đều cát. 

 (6) Sao thiên tâm: tên gốc là sao vũ khúc, đối xung với sao văn 

khúc thiên phụ của cung bốn, nằm tại vị trí càn cung sáu phương tây 

bắc, sao âm, ngũ hành thuộc kim. Người ta cho rằng nó có thể động 

có thể tĩnh, tương ứng với quẻ càn là trời là cha là người đứng đầu, 

giỏi tâm kế, có liên quan đến tài năng lãnh đạo, chỉ huy quân sự, y 

học trị bệnh, nên gọi là sao đại cát. 

 (7) Sao thiên trụ: tên gốc là sao phá quân, đối ứng với quẻ đoài 

cung bảy phương tây, sao âm, ngũ hành thuộc kim. Người ta cho 

rằng nó đang vào thời khắc kim thu túc sát, thích giết hiếu chiến, có 
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liên quan đến kinh khủng quái dị, phá hoại làm hại, nên gọi là hung 

tinh.  

 Sao thiên trụ vào cung, thích hợp tu sửa doanh trại, huấn luyện 

sĩ tốt, đóng binh cố thủ, không hợp xuất chiến giao binh, kinh doanh 

đi xa, nếu cố đi thì sẽ hư xe ngựa bị thương, sĩ tốt bại vong, phá tài 

lỗ vốn, tai nạn ngoài ý muốn.  

 (8) Sao thiên nhậm: tên gốc là sao tả phụ, đối ứng với quẻ cấn 

cung tám phương đông nam, sao dương, ngũ hành thuộc thổ. Người 

ta cho rằng thổ có thể sinh hóa vạn vật, lại đang vào lúc mùa xuân 

vạn vật manh nha sinh trưởng, nên gọi là cát tinh.  

 Sao thiên nhậm vào cung, thích hợp lập quốc, làm yên lòng nhân 

dân, hành quyết kẻ ác, giáo hóa dân chúng, gặp quan quý, lái buôn 

cưới gả, trăm sự đều cát, tứ thời đều thích hợp.  

 (9) Sao thiên anh: tên gốc là tả bật, đối ứng với quẻ ly cung chín 

phương nam, sao âm, ngũ hành thuộc hỏa. Người ta cho rằng sao 

thiên anh ở vị trí cung ly, lửa cháy bừng bừng, tính nóng dễ hung bạo, 

tuy mặt trời lên giữa trời, chiếu rọi ánh sáng, nhưng lại có liên quan 

đến tai nạn máu me, nên gọi là sao trung bình, hoặc sao tiểu hung.  

 Sao thiên anh vào cung, thích hợp lập mưu dâng kế, gặp vui yết 

quý, không hợp cầu tài thi cử, cưới gả, di dời.  

 Suy đoán cát hung và vượng suy của chín sao: 

 Quy luật vượng suy của chín sao, khác với quy luật vượng suy 

của thiên can ngũ hành thông thường. Chín sao là: tháng tôi sinh thì 

vượng nhất, tháng có ngũ hành giống tôi là tương (thứ vượng), ngũ 

hành nguyệt kiến sinh trợ tôi là lúc phế, ngũ hành nguyệt kiến tôi khắc 

là hưu, ngũ hành nguyệt kiến khắc tôi là tù. “Yên ba điếu tẩu phú” nói 

đến vượng suy của chín sao như sau: “dữ ngã đồng hành tức vi 

tương, ngã sinh chi nguyệt thành vi vượng, phế vu phụ mẫu hưu vu 

tài, tù vu quỷ hề chân bất vọng”. Ví dụ như sao thiên bồng ngũ hành 

thuộc thủy, tháng hợi tý thủy là cùng hành với nó, nên sao thiên bồng 

vào tháng hợi tý thủy nằm vào trạng thái thứ vượng tức tương; tháng 

dần mão là tháng mà sao thiên bồng thủy sinh, nên tháng dần mão 

là mùa vượng của sao thiên bồng; kim sinh thủy, là mẹ của thủy, nên 

sao thiên bồng phế vào tháng thân dậu; hỏa bị thủy khắc, là tài của 

thủy, nên sao thiên bồng hưu vào tháng tị ngọ hỏa; ngũ hành khắc 
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tôi là quỷ, thổ là quỷ của thủy, nên sao thiên bồng tù vào tháng thổ 

vượng thìn tuất sửu mùi. Quy luật vượng suy của tám sao còn lại tự 

suy ra. Ngũ hành dưới đất phân ra làm vượng tương hưu tù tử, còn 

chín sao thì lại là vượng tương hưu tù phế. Vượng tương hưu tù phế 

của chín sao là xem từ nguyệt lệnh.  

 Tám cửa, chín sao trước khi chưa chuyển động ở hoạt bàn, vị 

trí trong âm dương 18 cục là cố định, vị trí sao cửa của các cục đều 

là giống nhau.  

 Thông thường mà nói, thứ tự của cửa và sao bắt đầu từ sao 

thiên bồng cửa hưu cung một khảm, xoay chuyển theo chiều thuận 

kim đồng hồ, chính là: 

 Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. 

 Bồng, nhậm, xung, phụ, anh, nhuế, trụ, tâm, cầm.  

3. Tám thần 

 Bây giờ nói đến tám thần. Tám thần chính là trực phù, đằng xà, 

thái âm, lục hợp, câu trần (âm độn là bạch hổ), chu tước (âm độn là 

huyền vũ), cửu địa, cửu thiên. Trên hoạt bàn, tám thần lần lượt bố trí 

vào tám cung, đặt trong bàn nhỏ tầng trên nhất, cái bàn nhỏ này gọi 

là thần bàn. Cách sắp xếp của tám thần ở dương độn âm độn có chỗ 

khác biệt, dương độn xếp thuận, âm độn xếp nghịch.  

 (1) Trực phù. Trực phù là đầu tám thần, nó có tính năng của trung 

ương mậu kỷ thổ, có thể hóa giải mâu thuẫn, tiêu trừ trăm cái ác. Số 

mục: năm, tám.  

 (2) Đằng xà. Hóa khí của đinh hỏa, tính hư nhu mà khẩu độc. Số 

mục: bốn, chín. 

 (3) Thái âm. Hóa khí của âm kim phương tây, tính cách thầm kín, 

ám muội. Số mục: bảy, bốn, chín. 

 (4) Lục hợp. Hóa khí của mộc phương đông, tính cách nhu thuận 

bình hòa, có khả năng uốn lượn, hòa hợp nhân sự. Số mục: sáu, ba. 

 (5) Bạch hổ. Hóa khí của canh kim, tính của nó cương mãnh, 

chuyên thủ quyền sát. Số mục: bảy, năm. 

 (6) Huyền vũ: thủy chi tinh, cai quản khí ở phương bắc, tính thích 

âm mưu, dâm tà, thích trộm cắp. Số mục: bốn, một, sáu. 

 (7) Cửu địa. Hóa khí của khôn thổ, tính cách nhu thuận, yên tĩnh, 

chậm chạp, keo kiệt, tượng của mẫu hậu. Số mục: hai, năm, tám. 
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 (8) Cửu thiên. Hóa khí của càn kim, tính cách cương kiện hiếu 

động, phấn đấu hướng lên trên. Số mục: một, sáu.  

 Quy luật chuyển động của tám thần: 

 Quy luật chuyển động của tám thần khá đơn giản, trực phù nhỏ 

vĩnh viễn đuổi theo trực phù lớn. Dương độn dùng thứ tự của tám 

thần dương độn, âm độn dùng thứ tự của tám thần âm độn. Mỗi một 

giờ dự đoán, chỉ cần tìm ra trực phù lớn, tức sao trực ban trên thiên 

bàn, trực phù lớn chuyển động đến cung nào, thì trực phù nhỏ cũng 

chuyển động đến cung đó, bảy thần còn lại theo thứ tự xoay chuyển 

là được. Đối ứng với trực phù chín sao thiên bàn tức vị trí tám thần 

trực phù, sau khi xác định được vị trí trực phù, phần còn lại của tám 

thần được định vị, gặp dương độn thì lần lượt xếp thuận đằng xà, 

thái âm, lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên; âm độn thì 

lần lượt xếp nghịch. Ngoài ra, bạch hổ và câu trần, huyền vũ và chu 

tước đôi khi dùng chung với nhau.
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Chương 3: Cách dùng kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng 

thưởng xổ số 

Tiết 1: Phương pháp xếp bàn kỳ môn độn giáp 

 Căn cứ vào những nghiên cứu và quan sát của tác giả, phương 

pháp xếp bàn của kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng thưởng xổ số 

đại thể như sau: 

 Thứ nhất, đem năm tháng ngày giờ dương lịch đổi thành lịch can 

chi. Tức căn cứ thời gian mở thưởng xổ số lập tứ trụ. Như thứ năm, 

ngày 12 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 93 song sắc 

cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của song sắc 

cầu lập tứ trụ: ất hợi, giáp ngọ, giáp thân, canh dần.  

 Cái cần chỉ ra là: độc giả không biết cách xếp tứ trụ xin đọc cuốn 

này, “Ngũ hành dự đoán xổ số (bản chỉnh sửa thực dụng)” của Nhà 

xuất bản Thương nghiệp Trung Quốc.  

 Thứ hai, căn cứ 24 tiết khí và can chi ngày, xác định cục số cần 

dùng cho thời gian mở thưởng xổ số. Người xưa đem một năm 24 

tiết khí, cục số dùng cho thượng trung hạ nguyên của mỗi tiết khí, 

tổng kết thành hai bài ca quyết, đó chính là “dương độn ca” và “âm 

độn ca”.  

 Dương độn ca: đông chí kinh trập một bảy bốn, tiểu hàn hai tám 

năm; đại hàn xuân phân ba chín sáu, mang chủng sáu ba chín; cốc 

vũ tiểu mãn năm hai tám, lập xuân tám năm hai; lập hạ thanh minh 

bốn một bảy, vũ thủy chín sáu ba.  

 Âm độn ca: hạ chí bạch lộ chín ba sáu, tiểu thử tám hai năm; thu 

phân đại thử bảy một bốn, lập thu hai năm tám; sương giáng tiểu 

tuyết năm tám hai, đại tuyết bốn bảy một; xử thử một bốn bảy, lập 

đông hàn lộ sáu chín ba.  

 Đầu tiên phải căn cứ lịch biết được thời gian mở thưởng xổ số 

nằm tại tiết khí nào; tiếp tới, căn cứ can chi ngày, lấy giáp kỷ làm phù 

đầu, chi ngày tý ngọ mão dậu là thượng nguyên, dần thân tị hợi là 

trung nguyên, thìn tuất sửu mùi là hạ nguyên, xác định ngày đó là 

nguyên nào trong thượng trung hạ, từ đó biết được nên dùng dương 

độn cục mấy hoặc âm độn cục mấy. Nói cách khác, xác định dương 

độn cục mấy hoặc âm độn cục mấy từ phù đầu của can chi ngày.  
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 Thứ ba, trên giấy vẽ ra một cửu cung cách hình chữ井, lần lượt 

xếp từ một đến chín vào trong các ô dựa theo cách cục kỳ môn độn 

giáp, tức quy luật lạc thư cửu cung.  

 Thứ tư, trong chín cung từ một đến chín, dựa vào quy luật sắp 

xếp của tam kỳ lục nghi và độn giáp cục mấy, tức thứ tự bất biến mậu 

kỷ canh tân nhâm quý đinh bính ất, đem lục nghi tam kỳ bố trí vào 

trong cửu cung cách từ một đến chín.  

 Chú ý quy luật sắp xếp tam kỳ lục nghi dương thuận âm nghịch. 

 Thứ năm, tìm ra tuần thủ của giờ dự đoán, ví dụ như giờ ất hợi, 

giáp tuất là tuần thủ; giờ tân hợi, giáp thìn là tuần thủ; giờ mậu tuất, 

giáp ngọ là tuần thủ; tức là lục giáp đại tướng nào sẽ trực ban địa 

bàn của giờ dự đoán. Đồng thời căn cứ lục nghi ẩn dưới giáp đó, biết 

được giáp đó trực ban ở cung nào trên địa bàn. Ví dụ như giờ ất hợi, 

giáp tuất là tuần thủ. Giáp tuất kỷ giáp này trực ban tại cung nào trên 

địa bàn.  

 Thứ sáu, căn cứ cung vị sở tại của giáp trực ban trong lục giáp 

trên địa bàn, có thể tìm ra một trong chín sao trực ban trên thiên bàn 

đối ứng với nó, đây chính là trực phù; trực ban trên nhân bàn, thì gọi 

là trực sử. Như vậy tìm ra được trực phù và trực sử của giờ đó rồi, 

viết lên trên giấy. Tìm ra trực phù trực sử đối ứng ở trong hình phối 

ứng tám cửa chín sao kỳ môn cửu cung.  

 Thứ bảy, căn cứ quy luật “trực phù theo can giờ”, xem thiên can 

của giờ dự đoán nằm ở cung nào của địa bàn, thì đem trực phù viết 

trực tiếp vào trong cung đó, đồng thời cũng viết tam kỳ lục nghi ở 

cung gốc ban đầu vào trong cung vừa mới bay đến.  

 Thứ tám, cung rơi vào của trực phù đã được xác định, đem tám 

sao còn lại và cả tam kỳ lục nghi của chúng ở địa bàn cũng đồng loạt 

viết trong cung vừa chuyển động đến, như vậy cách cục vận hành 

thiên bàn của giờ mở thưởng xổ số đã được xác định rồi.  

 Thứ chín, căn cứ quy luật “trực sử theo cung giờ”, xác định cung 

vị mà một trong tám cửa trực sử rơi vào dựa theo thứ tự vận hành 

cung vị và thời gian, sau đó viết nó vào các ô. Đồng thời, đem bảy 

cửa còn lại theo thứ tự cố định, từng cái một viết vào trong những ô 

khác. Như vậy, cách cục tám cửa chuyển động đến của giờ mở 

thưởng xổ số cũng đã nhìn ra được ngay.  
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 Thứ mười, căn cứ quy luật dương độn chuyển động thuận chiều 

kim đồng hồ, âm độn chuyển động ngược chiều kim đồng hồ và quy 

luật trực phù nhỏ vĩnh viễn đi theo trực phù lớn, đem trực phù nhỏ 

của thần bàn trước tiên viết ở trong cung mà trực phù lớn rơi vào, 

sau đó, đem đằng xà, thái âm, lục hợp, bạch hổ (câu trần), huyền vũ 

(chu tước), cửu địa, cửu thiên, theo thứ tự này lần lượt viết vào trong 

bảy cung còn lại. Như vậy, cách cục của bát thần bàn chuyển động 

ở giờ hỏi việc cũng đã được xác định.  

 Tới đây, quá trình khởi cục hoặc gọi là khởi quẻ của kỳ môn độn 

giáp toàn bộ hoàn thành rồi, trong mỗi một cung hình thành nên cách 

cục thiên địa nhân thần cùng với tam kỳ lục nghi, nhìn ra được ngay 

trong chớp mắt.  

 Dưới đây cho vài ví dụ, có thuyết minh cụ thể cho từng ví dụ.  

 Ví dụ 1: 

 Chủ nhật ngày 31 tháng mười năm 2010, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 127 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút 

tối của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp. 

 Thứ nhất, đổi dương lịch thành âm lịch để xếp ra tứ trụ. Ngày 

này âm lịch là ngày 24 tháng chín. Can chi năm là canh dần, can chi 

tháng là bính tuất, can chi ngày là giáp dần, can chi giờ là ất hợi. Tứ 

trụ tức: ất hợi, giáp dần, bính tuất, canh dần.  

 Thứ hai, tìm ra phù đầu của can chi ngày giáp dần, giáp dần là 

phù đầu. Ngày này nằm sau sương giáng, căn cứ quy luật dần thân 

tị hợi là trung nguyên. Âm độn ca: sương giáng tiểu tuyết năm tám 

hai. Ngày giáp dần này nằm vào âm độn cục tám. 

 Thứ ba, vẽ ra trên giấy một cửu cung cách hình chữ井, lần lượt 

điền từ một đến chín vào trong các ô theo cách cục kỳ môn độn giáp, 

tức quy luật lạc thư cửu cung, sau đó dựa vào quy luật sắp xếp lục 

nghi tam kỳ của âm độn cục tám, lần lượt viết lục nghi tam kỳ vào 

tầng thấp nhất của cửu cung cách, biểu thị cho cách cục trên địa bàn. 

 Giờ ất hợi, ngày giáp dần, tháng bính tuất, năm canh dần. Tuần 

giáp tuất. 

 Âm độn cục tám, trực phù thiên trụ vào cung chín, trực sử cửa 

kinh vào cung sáu. 
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 Thứ tư, tìm ra tuần thủ của giờ ất hợi, là giáp tuất. Cho thấy vào 

giờ ất hợi, giáp tuất kỷ của lục giáp trực ban ở địa bàn. Giáp tuất kỷ 

trực ban ở cung bảy đoài, sao thiên trụ một trong chín sao thiên bàn 

đối ứng với cung bảy đoài ở địa bàn là trực phù, cửa kinh một trong 

tám cửa nhân bàn là trực sử. Như vậy đã tìm ra được trực phù và 

trực sử rồi, viết lên giấy từng cái một. Địa bàn này là địa bàn của âm 

độn cục tám. Tìm trực phù trực sử tương ứng trong hình phối ứng 

tám cửa chín sao kỳ môn cửu cung.  

 Thứ năm, căn cứ nguyên tắc “trực phù theo can giờ”, giờ ất hợi 

can giờ ất ở địa bàn cung chín ly, nên trực tiếp viết trực phù sao thiên 

trụ vào trong ô của cung chín ly, đồng thời đem cả lục nghi tam kỳ 

(tức giáp tuất kỷ) mà nó mang theo cũng viết vào trong cung chín. 

Sau đó, dựa theo thứ tự cố định của chín sao, xếp vào trong cửu 

cung chín sao và tam kỳ lục nghi còn lại. 

 Thứ sáu, căn cứ nguyên tắc “trực sử theo cung giờ”, âm độn đi 

nghịch. Địa bàn giáp tuất kỷ trực ban ở cung bảy đoài, cửa kinh một 

trong tám cửa nhân bàn là trực sử. Giờ tuất cửa kinh ở cung bảy, giờ 

hợi sẽ đến cung sáu. Sau đó xếp nghịch tám cửa còn lại vào trên 

nhân bàn. 

 Thứ bảy, căn cứ quy luật trực phù nhỏ vĩnh viễn đuổi theo trực 

phù lớn, bố trí tám thần trên giấy. Trực phù lớn ở cung chín ly, trực 

phù nhỏ của tám thần cũng viết vào trong cung chín ly. Âm độn xếp 

nghịch tám thần còn lại vào trong bàn. 

 Đến đây, xem như tính xong cách cục âm độn cục tám của giờ 

ất hợi, ngày giáp dần trên giấy rồi. Xem hình sau: 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng mười năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 24 tháng chín năm canh dần. 

 Can chi: ất hợi, giáp dần, bính tuất, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, tý sửu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Hàn lộ: 18 giờ năm phút ngày tám tháng mười năm 2010. 

 Sương giáng: 20 giờ 54 phút ngày 23 tháng mười năm 2010. 

 Sương giáng trung nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục tám, trực phù thiên trụ vào cung chín, trực sử cửa 

kinh vào cung sáu. 
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Hổ 
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Vũ 
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 Ví dụ 2: 

 Thứ ba ngày hai tháng ba năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 23 

song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp. 

 Thứ nhất, đổi dương lịch thành âm lịch để xếp tứ trụ. Ngày này 

âm lịch là ngày 17 tháng giêng. Can chi năm là canh dần, can chi 

tháng là mậu dần, can chi ngày là tân hợi, can chi giờ là kỷ hợi. Tứ 

trụ tức: kỷ hợi, tân hợi, mậu dần, canh dần. 

 Thứ hai, tìm ra phù đầu của can chi ngày tân hợi, tân hợi đếm 

lui canh tuất kỷ dậu, kỷ dậu là phù đầu. Ngày này nằm sau tiết vũ 

thủy, căn cứ quy luật tý ngọ mão dậu là thượng nguyên. Dương độn 

ca: vũ thủy chín sáu ba. Ngày tân hợi này nằm vào dương độn cục 

chín. 

 Thứ ba, vẽ ra trên giấy một cửu cung cách hình chữ井, lần lượt 

điền từ một đến chín vào trong các ô theo cách cục kỳ môn độn giáp 

tức quy luật lạc thư cửu cung, sau đó dựa vào quy luật sắp xếp lục 

nghi tam kỳ của dương độn cục chín, lần lượt viết lục nghi tam kỳ vào 

tầng thấp nhất trong cửu cung cách, biểu thị cách cục trên địa bàn. 

 Giờ kỷ hợi, ngày tân hợi, tháng mậu dần, năm canh dần. Tuần 

giáp ngọ. 

 Dương độn cục chín. Trực phù thiên xung vào cung một. Trực 

sử cửa thương vào cung tám. 

 Thứ tư, tìm ra tuần thủ của giờ kỷ hợi, là giáp ngọ. Cho thấy vào 

giờ kỷ hợi, giáp ngọ tân của lục giáp trực ban ở địa bàn. Giáp ngọ 

tân trực ban ở cung ba chấn, sao thiên xung một trong chín sao thiên 

bàn đối ứng với cung ba chấn ở địa bàn là trực phù, cửa thương một 
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trong tám cửa nhân bàn là trực sử. Như vậy đã tìm ra được trực phù 

trực sử rồi, viết lên giấy từng cái một. Cái địa bàn này là địa bàn của 

dương độn cục chín. Tìm trực phù trực sử tương ứng ở hình phối 

ứng tám cửa chín sao kỳ môn cửu cung.  

 Thứ năm, căn cứ nguyên tắc “trực phù theo can giờ”, giờ kỷ hợi 

can giờ kỷ ở địa bàn cung một khảm, nên trực tiếp viết trực phù sao 

thiên xung vào trong cung một khảm, đồng thời cũng viết cả lục nghi 

tân (tức giáp ngọ tân) mà nó mang theo vào trong cửu cung. Sau đó 

theo thứ tự cố định của chín sao, xếp chín sao và lục nghi tam kỳ còn 

lại vào trong cửu cung.  

 Thứ sáu, căn cứ nguyên tắc “trực sử theo cung giờ”, dương độn 

đi thuận. Địa bàn giáp ngọ tân trực ban ở cung ba chấn, cửa thương 

một trong tám cửa nhân bàn là trực sử. Giờ ngọ cửa thương ở cung 

ba, giờ hợi thì đến cung tám. Sau đó xếp thuận tám cửa còn lại lên 

trên nhân bàn.  

 Thứ bảy, căn cứ quy luật trực phù nhỏ vĩnh viễn đi theo trực phù 

lớn, xếp tám thần trên giấy. Trực phù lớn ở cung một khảm, trực phù 

nhỏ của tám thần cũng viết vào cung một khảm. Dương độn xếp 

thuận tám thần còn lại vào trong bàn.  

 Đến đây, đã tính xong cách cục dương độn cục chín của giờ kỷ 

hợi ngày tân hợi trên giấy rồi. Xem hình sau: 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày hai tháng ba năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 17 tháng giêng năm canh dần. 

 Can chi: kỷ hợi, tân hợi, mậu dần, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, dần mão, thân dậu, ngọ mùi. 

 Lập xuân: sáu giờ 42 phút ngày bốn tháng hai năm 2010. 

 Vũ thủy: hai giờ 35 phút ngày 19 tháng hai năm 2010. 

 Vũ thủy thượng nguyên, giờ kỷ hợi tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục chín, trực phù thiên xung vào cung một, trực sử 

cửa thương vào cung tám. 

Hợp 

Cảnh Canh Quý 

Nhuế Cầm Nhâm 

Hổ 

Tử Bính 

Trụ Mậu 

Vũ 

Kinh Đinh 

Tâm Canh 
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Âm 

Đỗ Mậu 

Anh Tân 

 

 

Quý 

Địa 

Khai Kỷ 

Bồng Bính 

Xà 

Thương Nhâm 

Phụ Ất 

Phù 

Sinh Tân 

Xung Kỷ 

Thiên 

Hưu Ất 

Nhậm Đinh 

 Ví dụ 3: 

 Ngày 14 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thứ nhất, đổi dương lịch thành âm lịch để xếp tứ trụ. Ngày này 

âm lịch là ngày mùng năm tháng bảy. Can chi năm là canh dần, can 

chi tháng là giáp thân, can chi ngày là bính thân, can chi giờ là mậu 

tuất. Tứ trụ tức: mậu tuất, bính thân, giáp thân, canh dần. 

 Thứ hai, tìm ra phù đầu của can chi ngày bính thân, bính thân 

đến lui ất mùi giáp ngọ, giáp ngọ là phù đầu. Ngày này nằm sau lập 

thu, căn cứ quy luật tý ngọ mão dậu là thượng nguyên. Âm độn ca: 

lập thu hai năm tám. Ngày bính thân này nằm vào âm độn cục hai. 

 Thứ ba, vẽ ra trên giấy cửu cung cách hình chữ井, lần lượt viết 

từ một đến chín vào trong các ô theo quy luật cách cục kỳ môn độn 

giáp, tức lạc thư cửu cung, sau đó dựa theo quy luật sắp xếp lục nghi 

tam kỳ của âm độn cục hai, lần lượt viết lục nghi tam kỳ vào tầng thấp 

nhất trong cửu cung cách, biểu thị cách cục trên địa bàn. 

 Giờ mậu tuất, ngày bính thân, tháng giáp thân, năm canh dần. 

Tuần giáp ngọ. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên nhậm vào cung hai, trực sử cửa 

sinh vào cung bốn. 

 Thứ tư, tìm ra tuần thủ của giờ mậu tuất, là giáp ngọ. Cho thấy 

vào giờ mậu tuất, giáp ngọ tân của lục giáp trực ban ở địa bàn. Giáp 

ngọ tân trực ban ở cung tám cấn, sao thiên nhậm một trong chín sao 

thiên bàn đối ứng với cung tám cấn ở địa bàn là trực phù, cửa sinh 

một trong tám cửa nhân bàn là trực sử. Như vậy đã tìm ra trực phù 

và trực sử rồi, viết lên giấy từng cái một. Cái địa bàn này là địa bàn 

của âm độn cục hai. Tìm trực phù trực sử ở hình phối ứng tám cửa 

chín sao kỳ môn cửu cung.  
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 Thứ năm, căn cứ nguyên tắc “trực phù theo can giờ”, giờ mậu 

tuất can giờ mậu ở địa bàn cung hai khôn, nên trực tiếp viết trực phù 

sao thiên nhậm vào trong cung hai khôn, đồng thời cũng viết cả lục 

nghi tân (tức giáp ngọ tân) mà nó mang theo vào cửu cung. Sau đó 

dựa vào thứ tự cố định của chín sao, xếp chín sao và lục nghi tam kỳ 

còn lại vào trong cửu cung. 

 Thứ sáu, căn cứ nguyên tắc “trực sử theo cung giờ”, âm độn đi 

nghịch. Địa bàn giáp ngọ tân trực ban ở cung tám cấn, cửa sinh một 

trong tám cửa nhân bàn là trực sử. Giờ tuất cửa sinh ở cung bốn. 

Sau đó xếp nghịch tám cửa còn lại vào trên nhân bàn. 

 Thứ bảy, căn cứ quy luật trực phù nhỏ vĩnh viễn đi theo trực phù 

lớn, xếp tám thần trên giấy. Trực phù lớn ở cung hai khôn, trực phù 

nhỏ của tám thần cũng viết vào cung hai khôn. Âm độn xếp nghịch 

tám thần còn lại vào trong bàn. 

 Đến đây, đã tính xong cách cục âm độn cục hai của giờ mậu tuất 

ngày bính thân rồi. Xem hình sau: 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng năm tháng bảy năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, bính thân, giáp thân, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010. 

 Lập thu thượng nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên nhậm rơi cung hai, trực sử cửa 

sinh vào cung bốn. 
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Sinh Quý 
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Hưu Nhâm 
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 Độc giả không muốn tự xếp bàn có thể tra trên Bách Độ cách 

xếp bàn trực tuyến kỳ môn độn giáp.  

Tiết 2: Gợi ý từ cách cục cát hung kỳ môn độn giáp 

 Ứng dụng của mười can khắc ứng, tám cửa khắc ứng và cách 

cục cát hung của kỳ môn độn giáp có giá trị tham khảo quan trọng 

trong dự đoán số trúng thưởng xổ số.  

1. Mười can khắc ứng 

 Mười can khắc ứng, chính là các loại quan hệ khắc ứng sau khi 

mười thiên can ở địa bàn và thiên bàn gặp nhau. Kỳ môn độn giáp 

đem giáp ẩn đi, còn lại chín thiên can, phân thành tam kỳ lục nghi, 

nên cũng chính là quan hệ khắc ứng giữa các kỳ nghi với nhau. Tức 

là các loại quan hệ sau khi ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 

của thiên bàn và ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý của địa bàn 

gặp nhau. Vậy thì, giáp dùng thế nào? Giáp thường ẩn vào dưới lục 

nghi, cũng chính là nói, lục giáp lấy lục nghi làm đại biểu để xem quan 

hệ khắc ứng của nó. Loại quan hệ khắc ứng này có ảnh hưởng đến 

sự xuất hiện của số trúng thưởng xổ số.  

 Thứ nhất, quan hệ khắc ứng của thiên bàn giáp tý mậu thêm địa 

bàn tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp tý mậu, tức mậu thêm 

mậu, giáp giáp kề vai, tên gọi là phục ngâm. Gặp phải này, phàm sự 

bất lợi, đi đường tắc nghẽn, thủ thì tốt. 

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn ất kỳ, tức mậu thêm ất, giáp 

ất hội hợp, bởi vì giáp ất đều nằm ở vị trí thanh long phương đông, 

nên gọi là thanh long hòa hội, cửa cát sự việc cũng cát, cửa hung 

việc cũng hung.  

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn bính kỳ, tức mậu thêm bính, 

bởi vì thanh long giáp mộc sinh trợ bính hỏa, nên là thanh long phản 

thủ, chuyện đang mưu tính, đại cát đại lợi. Nếu gặp bức mộ kích hình, 

việc cát thành hung. 

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn đinh kỳ, tức mậu thêm đinh, 

bởi vì giáp mộc thanh long sinh trợ đinh kỳ, nên là thanh long diệu 

minh, thích hợp gặp lãnh đạo cấp trên, quý nhân, cầu công danh, là 

việc cát lợi. Nếu gặp mộ bức, thì chuốc lấy thị phi. 
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 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức mậu thêm 

kỷ, bởi vì tuất là mộ của mậu thổ, nên là quý nhân nhập ngục, công 

hay tư đều bất lợi. 

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp thân canh, tức mậu 

thêm canh, bởi vì trực phù giáp sợ nhất canh kim khắc sát, nên là 

trực phù phi cung, việc cát không cát, việc hung càng hung, cầu tài 

không có ích lợi, đoán bệnh thì chủ hung. Đồng thời, giáp canh tương 

xung, phi cung cũng chủ đổi chỗ ở.  

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức mậu thêm 

tân, bởi vì tân kim khắc giáp mộc, tý ngọ tương xung, nên là thanh 

long chiết túc, cửa cát có sinh trợ, vẫn chưa thể mưu sự, nếu gặp 

cửa hung, chủ chuốc lấy tai họa, mất tiền hoặc có bệnh tật về chân, 

gãy bị thương. 

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức mậu 

thêm nhâm, bởi vì nhâm là thiên lao, giáp là thanh long, nên là thanh 

long nhập thiên lao, phàm việc âm dương đều không cát lợi. 

 Thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp dần quý, tức mậu thêm 

quý, bởi vì giáp là thanh long, quý là thiên võng, cũng là hoa cái, nên 

là thanh long hoa cái, mậu quý tương hợp, nên gặp cửa cát thì cát, 

có thể nhận được phúc phần trước cửa. Gặp cửa hung thì việc đa 

phần bất lợi, là hung.  

 Thứ hai, quan hệ khắc ứng của thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn tam 

kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, tức ất thêm mậu, ất 

mộc khắc mậu thổ, là âm hại dương môn (bởi vì mậu là dương, là 

thiên môn), lợi cho âm nhân, việc âm, không lợi cho dương nhân, 

việc dương, cửa cát thì có thể mưu sự, cửa hung, môn bức thì phá 

tài, người bị thương.  

 Thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn ất kỳ, tức ất thêm ất, ất ất kề vai, 

là nhật kỳ phục ngâm, không thích hợp gặp lãnh đạo cấp trên, quý 

nhân, không thích hợp cầu danh lợi, chỉ hợp an phận giữ mình thì 

cát. 

 Thiên bàn ất thêm địa bàn bính, tức ất thêm bính, ất mộc sinh 

bính hỏa, là kỳ nghi thuận toại, sao cát thì thăng quan tiến chức, sao 

hung thì vợ chồng trở mặt bất hòa ly biệt. 
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 Thiên bàn ất thêm địa bàn đinh, tức ất thêm đinh, là kỳ nghi 

tương tá, lợi nhất cho văn thư, kiểm tra, trăm việc đều có thể làm. 

 Thiên bàn ất thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức ất thêm kỷ, bởi vì tuất 

là mộ của ất mộc, nên là nhật kỳ nhập mộ, bị thổ làm cho ám muội, 

cửa hung việc chắc chắn hung, được hai cửa cát khai, sinh là địa 

độn.  

 Thiên bàn ất thêm địa bàn giáp thân canh, tức ất thêm canh, 

canh kim khắc hình ất mộc, nên là nhật kỳ bị hình, là tranh tụng phá 

sản, phu thê có suy nghĩ riêng.  

 Thiên bàn ất thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức ất thêm tân, ất là 

thanh long, tân là bạch hổ, ất mộc bị tân kim xung khắc mà bỏ chạy, 

nên là thanh long đào tẩu, người chết mất tiền, đầy tớ bắt cóc, lục 

súc đều bị thương. Đoán hôn nhân thì nữ chạy trốn nam. 

 Thiên bàn ất thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức ất thêm nhâm, là 

nhập kỳ nhập địa, trên dưới đảo lộn, quan tụng thị phi, có chuyện 

người mưu hại. 

 Thiên bàn ất thêm địa bàn giáp dần quý, tức ất thêm quý, là hoa 

cái phùng tinh, ẩn cư tu đạo, ẩn nấp tàng hình, trốn tránh tai nạn thì 

cát. 

 Thứ ba, quan hệ khắc ứng của thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn 

tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn giáp tý mậu, tức bính thêm mậu, 

giáp là mẹ của bính hỏa, bính hỏa trở về bên cạnh mẹ, tựa như phi 

điểu về tổ, nên gọi là phi điểu điệt huyệt, trăm sự cát, sự nghiệp có 

thể thực hiện, có thể mưu cầu việc lớn.  

 Thiên bàn bính thêm địa bàn ất, tức bính thêm ất, là nhật nguyệt 

bính hành, mưu cầu công hay tư đều cát. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn bính, tức bính thêm bính, là nguyệt 

kỳ bội sư, văn thư bức bách, hao tổn thất lạc. Chủ đơn từ, giấy tờ rơi 

mất không rõ ràng. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn đinh, tức bính thêm đinh, là tinh kỳ 

chu tước, quý nhân văn thư cát lợi, người thường bình yên an lạc, 

được ba cửa cát là thiên độn. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức bính thêm kỷ, bởi 

vì bính hỏa nhập mộ tuất, nên là hỏa bội nhập hình, tù nhân bị phạt 
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roi, văn thư không đi được, cửa cát thì được cát, cửa hung thì chuyển 

hung. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn giáp thân canh, tức bính thêm canh, 

là huỳnh nhập thái bạch, môn hộ phá gia bại sản, bị đạo tặc làm cho 

hao tổn, sự nghiệp cũng hung. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức bính thêm tân, 

bởi vì bính tân tương hợp, nên mưu sự có thể thành, người có bệnh 

không hung. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức bính thêm 

nhâm, là hỏa nhập thiên la, nhâm thủy xung khắc bính hỏa, nên là 

khách thì bất lợi, thị phi quá nhiều. 

 Thiên bàn bính thêm địa bàn giáp dần quý, tức bính thêm quý, 

là hoa cái bội sư, âm nhân hại sự, tai họa liên tục xảy ra. 

 Thứ tư, quan hệ khắc ứng của thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn 

tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, tức đinh thêm mậu, 

là thanh long chuyển quang, quan nhân thăng tiến, người thường uy 

xương. 

 Thiên bàn đinh thêm địa bàn tam kỳ ất, tức đinh thêm ất, là cách 

cát nhân độn, quý nhân tăng quan tiến tước, người thường hôn nhân 

tiền tài có việc mừng. 

 Thiên bàn đinh thêm tam kỳ bính, tức đinh thêm bính, là tinh tùy 

nguyệt chuyển, quý nhân thăng lên chức càng cao, người thường 

trong vui sinh buồn, phải chịu đựng, nếu không thì sẽ vì không nhịn 

chuyện nhỏ mà gây ra bất hạnh lớn. 

 Thiên bàn đinh thêm địa bàn tam kỳ đinh, tức đinh thêm đinh, là 

tinh kỳ nhập thái âm, văn thư chứng kiện sắp đến, việc mừng như ý, 

vạn sự hanh thông.  

 Thiên bàn đinh thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức đinh thêm kỷ, bởi 

vì tuất là hỏa khố, kỷ là câu trần, nên là hỏa nhập câu trần, gian tư 

thù oán, chuyện do bởi nữ nhân.  

 Thiên bàn đinh thêm địa bàn giáp thân canh, tức đinh thêm canh, 

đinh là văn thư, canh là thần cách trở, nên là văn thư cách trở, người 

đi chắc chắn trở về. 
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 Thiên bàn đinh thêm địa bàn giáp ngọ tân, là chu tước nhập ngục, 

tội phạm được ra tù, quan nhân mất chức. 

 Thiên bàn đinh thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức đinh thêm nhâm, 

bởi vì đinh nhâm tương hợp, nên chủ quý nhân ân chiếu, tụng ngục 

công bằng. Đoán hôn nhân đa phần là quan hệ bất chính. 

 Thiên bàn đinh thêm địa bàn giáp dần quý, tức đinh thêm quý, 

quý thủy xung khắc đinh hỏa, là chu tước đầu giang, văn thư khẩu 

thiệt thị phi, kinh quan động phủ, kiện cáo không lợi, âm tín chìm sâu 

không nhận được.  

 Thứ năm, quan hệ khắc ứng của thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa 

bàn tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp tý mậu, tức kỷ thêm 

mậu, bởi vì mậu là khuyển, giáp là long, nên là khuyển ngộ thanh 

long, cửa cát thì mưu vọng toại lòng, người trên gặp việc mừng; nếu 

cửa hung, uổng phí tâm cơ. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn ất kỳ, tức kỷ thêm ất, bởi vì 

tuất là mộ của ất mộc, kỷ là địa hộ, nên tên gọi là mộ thần bất minh, 

địa hộ phùng tinh, thích hợp ẩn cư ẩn hình thì lợi. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn bính kỳ, tức kỷ thêm bính, 

là hỏa bội địa hộ, nam nhân thù hằn hại nhau, nữ nhân chắc chắn 

dâm ô. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn đinh kỳ, tức kỷ thêm đinh, 

bởi vì tuất là mộ của hỏa, nên tên là chu tước nhập mộ, văn thư từ 

tụng, trước cong sau thẳng. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức kỷ thêm kỷ, 

tên là địa hộ phùng quỷ, người bệnh phát hung hoặc chắc chắn chết, 

trăm sự không vừa lòng, tạm không mưu tính, mưa cầu thì hung. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp thân canh, tức kỷ thêm 

canh, tên là hình cách phản danh, kiện cáo người kiện trước thì bất 

lợi, như gặp sao âm thì có chuyện mưu hại. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức kỷ thêm 

tân, tên là du hồn nhập mộ, dễ gặp phải âm tà quỷ quái quấy rối. 

 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức kỷ thêm 

nhâm, tên là địa võng cao trương, đứa bé gái ranh mãnh, gian tình 

chém giết nhau, hung. 
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 Thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp dần quý, tức kỷ thêm 

quý, tên là địa hình huyền vũ, nam nữ bệnh tật hấp hối, có tai họa tù 

ngục kiện cáo. 

 Thứ sáu, quan hệ khắc ứng của thiên bàn giáp thân canh thêm 

địa bàn tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp tý mậu, tức canh 

thêm mậu, canh kim khắc giáp mộc, gọi là thiên ất phục cung, trăm 

sự không thể cầu, đại hung. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn tam kỳ ất, tức canh thêm 

ất, là thái bạch phùng tinh, lui cát tiến hung, mưu tính bất lợi. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn tam kỳ bính, tức canh 

thêm bính, là thái bạch nhập huỳnh, khi đoán trộm cắp, xem xem kẻ 

trộm có đến hay không, thái bạch nhập huỳnh, trộm chắc chắn sẽ 

đến, là khách tiến lợi, là chủ phá tài. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn tam kỳ đinh, tức canh 

thêm đinh, tên là đình đình chi cách, gây ra thị phi kiện nhau vì chuyện 

riêng tư hoặc quan hệ nam nữ, cửa cát có cứu, cửa hung việc chắc 

chắn hung. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức canh 

thêm kỷ, tên là quan phù hình cách, chủ có quan ti khẩu thiệt, bị hành 

hình vì quan tụng, ngồi lao tù càng hung. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp thân canh, tức, canh 

thêm canh, tên là thái bạch đồng cung, cũng gọi là chiến cách, tai vạ 

bất ngờ chốn quan trường, anh em hoặc bạn bè cùng lứa va chạm 

xung đột nhau, không lợi cho hành sự. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức canh 

thêm tân, tên là bạch hổ can cách, không thích hợp đi xa, đi xa thì xe 

gãy ngựa bị thương, cầu tài càng là đại hung. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức canh 

thêm nhâm, là thượng cách, nhân thủy chủ lưu động, canh là thần 

cách trở, nên đi xa bị lạc đường, âm tín nam nữ khó thông. 

 Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp dần quý, tức canh 

thêm quý, tên là đại cách, bởi vì dần thân tương xung khắc, canh là 

đường đi, nên đa phần chủ tai nạn xe cộ, người đi không đến, việc 

quan không ngừng, sinh đẻ mẹ con đều bị thương, đại hung. 



Chương 3: Cách dùng kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng thưởng xổ số 

90 

 Thứ bảy, quan hệ khắc ứng của thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa 

bàn tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn giáp tý mậu, tức tân thêm 

mậu, tân kim khắc giáp mộc, tý ngọ lại tương xung, nên là khốn long 

bị thương, chủ quan ti phá tài, ở yên giữ mình thì còn được, làm càng 

thì sẽ chuốc lấy tai ương.  

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn tam kỳ ất, tức tân thêm ất, 

tân kim xung khắc ất mộc, nên tên là bạch hổ xương cuồng, nhà tan 

nát người thương vong, đi xa đa phần có tai ương; đoán hôn nhân 

thì ly tán, chủ vì nam nhân. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn tam kỳ bính, tức tân thêm 

bính, tên là can hợp bội sư, cửa cát thì việc cát, cửa hung thì việc 

hung, đoán việc dễ kiện nhau vì chuyện tài vật. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn tam kỳ đinh, tức tân thêm 

đinh, tân là ngục thần, đinh là tinh kỳ, nên tên là ngục thần đắc kỳ, 

kinh doanh cầu tài thu được lợi gấp đôi, tù nhân được đặc cách 

phóng thích. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức tân thêm 

kỷ, tân là tội phạm, tuất là khố của ngọ hỏa, nên tên là nhập ngục tự 

hình, đầy tớ phản bội chủ, có nỗi khổ kiện cáo khó giải bày. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn giáp thân canh, tức tân 

thêm canh, tên là bạch hổ xuất lực, lưỡi đao cắt qua nhau, chủ khách 

tàn sát lẫn nhau, nhường bước thì ổn, cố tiến lên thì máu bắn đầy áo 

quần. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức tân thêm 

tân, bởi vì ngọ ngọ tự hình, nên tên là phục ngâm thiên đình, việc 

công thì bỏ, việc tư thì thành, tụng ngục tự mắc phải tội danh. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức tân 

thêm nhâm, bởi vì nhâm là rắn dữ, tân là lao ngục, nên tên là hung 

xà nhập ngục, hai nam tranh một nữ, tụng ngục không ngừng, kiện 

trước thì mất lý lẽ. 

 Thiên bàn giáp ngọ tân thêm địa bàn giáp dần quý, tức tân thêm 

quý, bởi vì tân là thiên lao, quý là hoa cái, nên tên là thiên lao hoa cái, 

nhật nguyệt không sáng, ngộ nhập thiên võng, động dừng quái đản. 
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 Thứ tám, quan hệ khắc ứng của thiên bàn giáp thìn nhâm thêm 

địa bàn tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp tý mậu, tức nhâm 

thêm mậu, bởi vì nhâm là rắn nhỏ, giáp là thanh long, nên là tiểu xà 

hóa long, nam nhân phát đạt, nữ nhân sinh con. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn nhật kỳ ất, tức nhâm 

thêm ất, tên là tiểu xà đắc thế, nữ nhân nhu thuận, nam nhân thông 

đạt, đoán mang thai sinh sản, lộc mã quang hoa. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn nguyệt kỳ bính, tức nhâm 

thêm bính, tên là thủy xà nhập hỏa, bởi vì nhâm bính tương xung 

khắc, nên quan tai hình cấm, nườm nượp không ngớt. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn tinh kỳ đinh, tức nhâm 

thêm đinh, bởi vì đinh nhâm tương hợp, nên tên là can hợp xà hình, 

văn thư liên lụy, quý nhân vội vàng, nam cát nữ hung. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức nhâm 

thêm kỷ, bởi vì thìn tuất tương xung, nên tên là phản ngâm xà hình, 

chủ quan tụng thua kiện, đại họa sắp đến, thuận thủ thì cát, làm bậy 

thì chắc chắn hung. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp thân canh, tức nhâm 

thêm canh, bởi vì canh là thái bạch, nhâm là là rắn, nên tên là thái 

bạch cầm xà, hình ngục công bằng, phán quyết phân rõ chính tà. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức nhâm 

thêm tân, bởi vì tân kim vào mộ thìn thủy, nên tên là đằng xà tương 

triền, cho dù được cửa cát, cũng khó yên ổn, nếu có mưu vọng, bị 

người ta lừa dối. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức 

nhâm thêm nhâm, tên là xà nhập địa la, người ngoài quấy rối, chuyện 

bên trong sột soạt, cửa cát sao cát, để tránh phí hoài. 

 Thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp dần quý, tức nhâm 

thêm quý, tên là ấu nữ gian dâm, chủ có chuyện xấu trong nhà đồn 

ra bên ngoài, cửa cát sao hung, dễ đổi phúc thành họa. 

 Thứ chín, quan hệ khắc ứng của thiên bàn giáp dần quý thêm 

địa bàn tam kỳ lục nghi. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp tý mậu, tức quý thêm 

mậu, mậu quý tương hợp, tên là thiên ất hội hợp, cửa cát thích hợp 
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cầu tài, hôn nhân mỹ mãn, cát nhân giúp đỡ thành đôi. Nếu cửa hung 

bức chế, phản họa quan phi. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn ất kỳ, tức quý thêm ất, tên 

là hoa cái phùng tinh, quý nhân lộc vị, người thường bình an. Cửa 

cát thì cát, cửa hung thì hung. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn nguyệt kỳ bính, tức quý 

thêm bính, tên là hoa cái bội sư, quý tiện gặp này đều bất lợi, chỉ có 

người trên là gặp chuyện mừng. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn tinh kỳ đinh, tức quý thêm 

đinh, bởi vì quý thủy xung khắc đinh hỏa, đinh hỏa làm bỏng quý thủy, 

nên tên là đằng xà yêu kiểu, văn thư quan ti, hỏa phần cũng chạy 

không thoát. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp tuất kỷ, tức quý thêm 

kỷ, tên là hoa cái địa hộ, nam nữ đoán gặp này, âm tín đều bị ngăn 

trở, cách này trốn tránh tai nạn mới cát. 

 Thiên bàn giáp dần quý gặp địa bàn giáp thân canh, tức quý 

thêm canh, tên là thái bạch nhập võng, chủ lấy bạo lực để tranh tụng, 

tự chịu sự trừng phạt. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp ngọ tân, tức quý thêm 

tân, tên là võng cái thiên lao, chủ quan ti thua kiện, tội chết khó tránh; 

đoán bệnh cũng đại hung. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp thìn nhâm, tức quý 

thêm nhâm, bởi vì nhâm quý đều là rắn nước, nên tên là phục kiến 

đằng xà, chủ cưới gả hôn nhân lặp lại, sau khi gả về thì không có 

con, không giữ được tuổi tác. 

 Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp dần quý, tức quý thêm 

quý, tên là thiên võng tứ trương, chủ người đi đường mất bạn, bệnh 

tật kiện cáo đều bị thương. 

2. Tám cửa khắc ứng 

 Tám cửa khắc ứng, tức là cách cục cửa thêm cửa, cửa thêm 

tam kỳ lục nghi và cửa thêm cung, cùng với cát hung của nó. 

 Cửa khai: 

 Khai thêm khai: chủ quý nhân bảo vật tài hỷ. 

 Khai thêm hưu: chủ gặp quý nhân tài hỷ, khai trương cửa tiệm, 

mua bán đại lợi. 
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 Khai thêm sinh: chủ gặp quý nhân, mưu vọng sở cầu vừa ý. 

 Khai thêm thương: chủ biến động, thay đổi, di dời, việc đều 

không cát. 

 Khai thêm đỗ: chủ thất thoát, ấn tín thư khế tiểu hung. 

 Khai thêm cảnh: chủ gặp quý nhân, vì chuyện văn thư mà bất 

lợi. 

 Khai thêm tử: chủ quan ti kinh sợ lo buồn, trước buồn sau vui. 

 Khai thêm kinh: chủ trăm việc bất lợi. 

 Khai thêm mậu: tài danh đều được. 

 Khai thêm ất: có thể cầu số tiền nhỏ. 

 Khai thêm bính: quý nhân ấn thụ. 

 Khai thêm đinh: tin tức ở xa chắc chắn đến. 

 Khai thêm kỷ: sự tình rối tung bất định. 

 Khai thêm canh: đường đi từ tụng, mưu cầu không thống nhất. 

 Khai thêm tân: âm nhân đường đi. 

 Khai thêm nhâm: đi xa có mất mát, chú ý phá tài. 

 Khai thêm quý: âm nhân mất tiền tiểu hung. 

 Cửa hưu: 

 Hưu thêm hưu: cầu tài, nhập nhân khẩu, yết kiến quý nhân cát, 

nhậm chức, tu tạo cũng đại lợi. 

 Hưu thêm sinh: chủ được âm nhân tài vật, yết kiến quý nhân 

mưu vọng, tuy chậm nhưng cũng cát. 

 Hưu thêm thương: quan trên có việc mừng, cầu tài không được, 

có bà con chia tài sản. Việc biến động không cát. 

 Hưu thêm đỗ: chủ phá tài, vật mất khó tìm. 

 Hưu thêm cảnh: chủ việc cầu văn thư ấn tín không đến, ngược 

lại còn chuốc lấy khẩu thiệt, tiểu hung. 

 Hưu thêm tử: chủ việc văn ấn quan ti không cát, đi xa, việc tăng 

đạo không cát, đoán bệnh thì hung. 

 Hưu thêm kinh: chủ tổn tài, chuốc lấy thị phi bệnh tật, việc kinh 

khủng. 

 Hưu thêm khai: chủ khai trương cửa tiệm yết kiến quý nhân, việc 

mừng như cầu tài, đại cát. 

 Hưu thêm mậu: tài vật hòa hợp. 

 Hưu thêm ất: mưu cầu nặng, không được; cầu nhẹ, có thể được. 
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 Hưu thêm bính: văn thư hòa hợp hỷ khánh. 

 Hưu thêm đinh: trăm việc kiện tụng nghỉ ngơi. 

 Hưu thêm kỷ: ám muội không yên, về sau thì cát. 

 Hưu thêm canh: văn thư từ tụng trước kết sau giải. 

 Hưu thêm tân: bệnh tật lâu khỏi, vật mất không lấy lại được. 

 Hưu thêm nhâm, quý: dính đến âm nhân từ tụng. 

 Cửa sinh: 

 Sinh thêm sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. 

 Sinh thêm thương: chủ bạn bè thân thiết biến động, đường đi 

không cát. 

 Sinh thêm đỗ: chủ âm mưu, âm nhân phá tài, không lợi. 

 Sinh thêm cảnh: chủ âm nhân, thị phi nhỏ không yên, việc văn 

thư, sau thì cát. 

 Sinh thêm tử: chủ ruộng nhà quan ti, bệnh chủ khó cứu. 

 Sinh thêm kinh: chủ tôn trưởng tài sản, từ tụng, bệnh lâu khỏi, 

cát. 

 Sinh thêm khai: chủ gặp quý nhân, cầu tài đại phát. 

 Sinh thêm hưu: chủ mưu cầu tài lợi ở chỗ của âm nhân, cát. 

 Sinh thêm mậu: cưới gả, cầu tài, yết quý đều cát. 

 Sinh thêm ất: chủ âm nhân sinh đẻ, chậm thì cát. 

 Sinh thêm bính: chủ quý nhân ấn thụ, hôn nhân, việc mừng thư 

tín. 

 Sinh thêm đinh: chủ từ tụng, hôn nhân, tài lợi đại cát. 

 Sinh thêm kỷ: chủ được quý nhân giữ lại, cát. 

 Sinh thêm canh: chủ tài sản tranh tụng phá sản, không lợi. 

 Sinh thêm tân: chủ sản phụ bệnh tật, sau thì cát. 

 Sinh thêm nhâm: chủ đánh mất tiền sau thì có lại, trộm cắp dễ 

có thu hoạch. 

 Sinh thêm quý: chủ hôn nhân không thành, việc khác đều cát. 

 Cửa thương: 

 Thương thêm thương: chủ biến động, đi xa gãy bị thương, hung. 

 Thương thêm đỗ: chủ biến động, thất thoát, quan ti, gông cùm, 

trăm sự hung. 

 Thương thêm cảnh: chủ văn thư ấn tín, khẩu thiệt, chuốc lấy thị 

phi. 
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 Thương thêm tử: chủ quan ti ấn tín hung, xuất hành đại kỵ, đoán 

bệnh hung. 

 Thương thêm kinh: chủ người thân bệnh tật lo buồn, mưu cầu 

bất lợi, hung. 

 Thương thêm khai: chủ gặp quý nhân, khai trương, mất tích, việc 

biến động, bất lợi. 

 Thương thêm hưu: chủ nam nhân biến động hoặc nhờ người xử 

lý công việc, tài danh bất lợi. 

 Thương thêm sinh: chủ bất động sản, sự nghiệp trồng cây, hung. 

 Thương thêm mậu: chủ thất thoát khó lấy lại được. 

 Thương thêm ất: chủ mưu cầu không được, ngược lại còn phòng 

trộm làm mất tiền. 

 Thương thêm bính: chủ đường đi tổn thất. 

 Thương thêm đinh: chủ âm tín không đến. 

 Thương thêm kỷ: chủ tiền tan người bệnh. 

 Thương thêm canh: chủ tụng ngục bị phạt roi, hung. 

 Thương thêm tân: chủ vợ chồng có ý đồ riêng, oán giận. 

 Thương thêm nhâm: chủ vì trộm mà liên lụy. 

 Thương thêm quý: chủ tụng ngục bị oan, có lý lẽ khó mà giải bày. 

 Cửa đỗ: 

 Đỗ thêm đỗ: chủ vì bệnh tật của cha mẹ, ruộng nhà xảy ra việc 

thất thoát, hung. 

 Đỗ thêm cảnh: chủ văn thư ấn tín cách trở, nam nhân thị phi nhỏ 

bệnh tật, chần chừ không lợi. 

 Đỗ thêm tử: chủ ruộng nhà văn thư thất lạc, quan ti phá tài, tiểu 

hung. 

 Đỗ thêm kinh: chủ trong môn hộ lo âu băn khoăn, có việc từ tụng. 

 Đỗ thêm khai: chủ gặp quý nhân quan trưởng, mưu sự chủ trước 

phá tiền của mình, sau cát. 

 Đỗ thêm hưu: chủ cầu tài có lợi ích. 

 Đỗ thêm sinh: chủ nam nhân khẩu thiệt nhỏ phá tài, ruộng nhà 

cầu tài bất lợi. 

 Đỗ thêm thương: chủ anh em tranh nhau, phá tài bất lợi. 

 Đỗ thêm mậu: chủ mưu sự không thành, cầu tài ở chỗ bí mật thì 

được. 
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 Đỗ thêm ất: thích hợp âm thầm cầu tài vật của nam nhân, sau 

chủ không rõ ràng mà gửi thư kiện cáo. 

 Đỗ thêm bính: chủ văn khế rơi mất. 

 Đỗ thêm đinh: chủ nam nhân tụng ngục. 

 Đỗ thêm kỷ: chủ âm mưu hại người chuốc lấy thị phi. 

 Đỗ thêm canh: chủ vì nữ nhân mà tụng ngục bị hành hình. 

 Đỗ thêm tân: chủ đánh người bị thương, từ tụng, nam nhân khẩu 

thiệt nhỏ, hung. 

 Đỗ thêm nhâm: chủ việc gian trá trộm cắp, hung. 

 Đỗ thêm quý: chủ trăm sự đều cách trở, người bệnh không ăn 

uống. 

 Cửa cảnh: 

 Cảnh thêm cảnh: chủ văn trạng chưa động, có tượng biết trước, 

bên trong có nam nhân khẩu thiệt nhỏ khổ cực. 

 Cảnh thêm tử: chủ quan tụng, vì việc ruộng nhà mà tranh nhau, 

chuốc lấy phiền phức. 

 Cảnh thêm kinh: chủ quan tụng, nữ nhân khẩu thiệt nhỏ bệnh tật, 

hung. 

 Cảnh thêm khai: chủ quan nhân lên chức, cát; cầu văn ấn càng 

cát. 

 Cảnh thêm hưu: chủ văn thư mất tích, tranh tụng không ngừng. 

 Cảnh thêm sinh: chủ âm nhân sinh đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài 

vượng lợi, người đi đều cát. 

 Cảnh thêm thương: chủ nhân thân thị phi nhỏ, khẩu thiệt. 

 Cảnh thêm đỗ: chủ thất thoát văn thư, bại tài hậu bình. 

 Cảnh thêm mậu: vì tài sản mà từ tụng, đi xa cát. 

 Cảnh thêm ất: chủ việc kiện tụng không thành. 

 Cảnh thêm bính: chủ văn thư cấp bách, hỏa tốc bất lợi. 

 Cảnh thêm đinh: chủ vì văn thư ấn trạng mà chuốc lấy thị phi. 

 Cảnh thêm kỷ: chủ liên lụy quan ti. 

 Cảnh thêm canh: chủ người kiện tự kiện. 

 Cảnh thêm tân: Chủ âm nhân từ tụng. 

 Cảnh thêm nhâm: chủ vì trộm mà liên lụy. 

 Cảnh thêm quý: chủ vì nô tì mà chịu hình phạt. 

 Cửa tử: 
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 Tử thêm tử: chủ việc quan dừng lại, ấn tín không tăm hơi, hung. 

 Tử thêm kinh: chủ vì quan ti không kết, mà lo buồn mắc bệnh, 

hung. 

 Tử thêm khai: chủ gặp quý nhân, việc cầu ấn tín văn thư đại lợi. 

 Tử thêm hưu: chủ việc cầu tài vật không cát, nếu hỏi tăng đạo 

cầu phương thì cát. 

 Tử thêm sinh: chủ tang sự, cầu tài thì được, đoán bệnh chết 

được phục sinh. 

 Tử thêm thương: chủ quan ti động còn bị phạt roi, hung. 

 Tử thêm đỗ: chủ phá tài, phụ nhân phong tật, bụng sưng. 

 Tử thêm cảnh: chủ vì việc văn khế ấn tín tài sản phải gặp quan, 

trước giận sau vui, không hung. 

 Tử thêm mậu: chủ làm tiền giả. 

 Tử thêm ất: chủ việc cầu không thành. 

 Tử thêm bính: chủ tin tức lo ngại. 

 Tử thêm đinh: chủ lão dương nhân bệnh tật. 

Tử thêm kỷ: chủ không ngừng dính đến bệnh tật, kiện tụng, hung. 

Tử thêm canh: chủ nữ nhân sinh đẻ, mẹ con đều hung. 

Tử thêm tân: chủ đạo tặc thất thoát khó thu về lại được. 

Tử thêm nhâm: chủ người kiện tự kiện tự nhận tội. 

Tử thêm quý: chủ việc phụ nữ cưới gả, hung. 

Cửa kinh: 

Kinh thêm kinh: chủ bệnh tật, lo buồn, kinh khủng. 

Kinh thêm khai: chủ quan ti buồn phiền, có thể gặp quý nhân, 

không hung. 

Kinh thêm hưu: chủ việc cầu tài hoặc việc khẩu thiệt, chậm thì 

cát. 

Kinh thêm sinh: chủ vì việc phụ nhân sinh đẻ hoặc cầu tài mà lo 

sợ, đều cát. 

Kinh thêm thương: chủ vì bàn bạc trao đổi hại người, sự việc bại 

lộ dẫn đến kiện tụng, hung. 

Kinh thêm đỗ: chủ vì thất thoát mà phá tài kinh khủng, không 

hung. 

Kinh thêm cảnh: chủ từ tụng không ngừng, khẩu thiệt nhỏ bệnh 

tật, hung. 
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Kinh thêm tử: chủ vì việc quái dị trong nhà mà sinh thị phi, hung. 

Kinh thêm mậu: chủ tổn tài, thư tín cách trở. 

Kinh thêm ất: chủ mưu cầu tiền tài không được. 

Kinh thêm bính: chủ văn thư ấn tín kinh khủng. 

Kinh thêm đinh: chủ dính đến từ tụng. 

Kinh thêm kỷ: chủ chó dữ cắn người dẫn đến kiện cáo. 

Kinh thêm canh: chủ đường đi tổn thất, gặp trộm cướp, hung. 

Kinh thêm tân: chủ nữ nhân kiện tụng, hung. 

Kinh thêm nhâm: chủ quan ti tù cấm, người bệnh đại hung. 

Kinh thêm quý: chủ bị trộm, vật mất khó tìm lại được. 

3. Cách cát thường dùng của kỳ môn 

 Thời gia kỳ môn trong ứng dụng thực tế, bởi vì có cửu cung, âm 

độn dương độn 18 cục, 60 canh giờ diễn một cục, tổng cộng sẽ có 9 

x 18 x 60 = 9720 loại cách cục, cách xếp cung đem cung năm gửi 

vào cung hai khôn, cũng xem như là chỉ có tám cung (phối tám cửa, 

chín sao, tám thần, tam kỳ lục nghi, bát quái), nên cũng có 8 x 18 x 

60 = 8640 loại cách cục. Người xưa thông qua thực tiễn, căn cứ 

nguyên lý sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành và lượng lớn 

kinh nghiệm ứng nghiệm cát hung được tích lũy lại, tiến hành phân 

loại, quy nạp và chọn lọc gần cả nghìn cách cục ở trên, để tổng kết 

ra một vài cách cát, cách hung, cung cấp cho hậu nhân làm tài liệu 

tham khảo trong ứng dụng dự đoán. 

 Thông thường mà nói, cửa cát, sao cát, thần cát phối tam kỳ là 

cách cát; sao hung, thần hung gặp nhau là cách hung; giữa sao cửa 

cung tam kỳ lục nghi, thuộc tính ngũ hành tương sinh hoặc ngang 

hòa là cát; ngũ hành tương hình, tương xung, tương khắc, tương hại 

và nhập mộ là hung; tổ hợp năm can dương giáp ất bính đinh mậu 

đa phần là cát; tổ hợp năm can âm kỷ canh tân nhâm quý đa phần là 

hung, đặc biệt trong độn giáp, giáp là chủ soái, sợ nhất là canh kim 

khắc sát, vì vậy gặp canh đa phần là cách hung.  

 Cách cát thường dùng trong kỳ môn dự đoán: 

 (1) Thanh long phản thủ (tên khác là long hồi thủ). Thiên bàn 

giáp tý mậu thêm địa bàn bính kỳ, tức mậu thêm bính, bởi vì giáp 

mộc là thanh long, mộc sinh hỏa, bính hỏa là con của giáp mộc, mẹ 

con săn sóc nhau, người mẹ quay đầu lại để nhìn con trai, nên lấy 
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tên là “long hồi thủ”. Bởi vì bính hỏa có thể khắc canh kim, cứu trợ 

nguyên soái giáp mộc, vì vậy là cát. Thích hợp nhận chức, tố tụng, 

chuyển chỗ, cầu tài, kiến tạo vân vân, trăm sự đều cát. Nhưng nếu 

gặp phải cửa khắc cung, hoặc địa bàn là cung ba chấn (tý mão tương 

hình), thì việc cát biến thành hung.  

 (2) Phi điểu điệt huyệt (tên khác là điểu điệt huyệt). Thiên bàn 

bính kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, tức bính thêm mậu (vừa đúng 

ngược lại với “long hồi thủ”), bởi vì bính hỏa là chu tước ở phương 

nam, về lại bên cạnh người mẹ giáp mộc, giống như chim non trở về 

tổ ấm, nên lấy tên là “điểu điệt huyệt”. Do mộc hỏa tương sinh, nên 

là cách cát. Thích hợp nhận thức, cầu tài, tố tụng, kiến tạo, hôn nhân 

vân vân, trăm sự cát.  

 (3) Cửu độn. 

 Thiên độn: thiên bàn bính kỳ (nguyệt kỳ), môn bàn cửa sinh, địa 

bàn đinh kỳ (tinh kỳ). Hai kỳ đi cùng với cửa sinh, hai hỏa sinh cấn 

thổ (cửa sinh thuộc thổ, nằm ở cung cấn), nên là cách cát. Trăm sự 

sinh vượng, lợi hành quân, đánh nhau, dâng thư, cầu quan, kinh 

doanh, hôn nhân vân vân. 

 Địa độn: thiên bàn ất kỳ (nhật kỳ), môn bàn cửa khai, địa bàn lục 

kỷ. Kỷ là địa hộ, cửa khai lại được nhật tinh chi tế, nên trăm sự đều 

cát. Thích hợp dựng trại đóng quân, mai phục vây đánh, tu tạo kiến 

trúc vân vân. 

 Nhân độn: thiên bàn đinh kỳ (tinh kỳ), môn bàn cửa hưu, thần 

bàn thái âm. Độn này được tinh tinh chi tế, phương đó có thể dò tìm 

bí mật, phục tàng, đàm phán hòa bình, tìm người tài đức, kết hôn, 

giao dịch vân vân, đều là cát. 

 Phong độn: thiên bàn ất kỳ (nhật kỳ), môn bàn là một trong khai 

hưu sinh, địa bàn là cung bốn tốn. Tốn mộc chủ gió, lại được ất kỳ 

và cửa cát, nên gọi là phong độn. Như gió đến từ phương tây bắc, 

thích hợp thuận theo chiều gió tấn công kẻ địch; như gió đến từ 

phương đông nam, địch ở tại phương đông nam, không thể giao 

chiến. 

 Vân độn: Thiên bàn ất kỳ (nhật kỳ), môn bàn là một trong khai 

hưu sinh, địa bàn lục tân. Độn này được vân tinh chi tế, thích hợp 

cầu mưa, lập doanh trại, chế tạo vũ khí trong quân đội. 
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 Long độn: thiên bàn ất kỳ (nhật kỳ), môn bàn là một trong khai 

hưu sinh, địa bàn cung một khảm (trong nước có rồng) hoặc lục quý. 

Thích hợp bắt kẻ địch, thủy chiến, sửa cầu, đào giếng vân vân. 

 Hổ độn: thiên bàn ất kỳ (nhật kỳ), gặp cửa hưu hoặc cửa sinh, 

địa bàn lục tân ở cung tám cấn (dần hổ), hoặc thiên bàn giáp thân 

canh gặp cửa khai, dưới gặp địa bàn cung đoài (canh tân kim, đều là 

bạch hổ), đều gọi là hổ độn. Thích hợp đóng quân xây doanh trại, bố 

trí ẩn trốn mai phục, xây sửa kiến trúc vân vân. 

 Thần độn: thiên bàn bính kỳ (nguyệt kỳ), môn bàn cửa sinh, thần 

bàn cửu thiên (cửu thiên chi thần). Thích hợp công hư, mở đường, 

bịt sông, tạo tượng, giáo hóa binh tốt vân vân. 

 Quỷ độn: thiên bàn đinh kỳ (tinh kỳ), môn bàn cửa đỗ (cửa dưới 

trần gian bị bịt kín), thần bàn cửu địa (địa ngục có quỷ), hoặc đinh kỳ, 

cửa khai thêm cửu địa. Thích hợp cướp doanh trại, thiết ngụy phục 

hư. 

 (4) Tam kỳ đắc sử. Tam kỳ đắc sử chính là thiên bàn ất, bính, 

đinh thêm địa bàn cửa trực sử, nói cụ thể, chính là thiên bàn ất kỳ 

thêm địa bàn giáp tuất kỷ hoặc giáp ngọ tân, thiên bàn bính kỳ thêm 

địa bàn giáp tý mậu hoặc giáp thân canh, thiên bàn đinh kỳ thêm địa 

bàn giáp thìn nhâm hoặc giáp dần quý. Cũng chính là nói, địa bàn 

vào tuần giáp tuất hoặc tuần giáp ngọ, thiên bàn ất kỳ đắc sử; địa 

bàn vào tuần giáp tý hoặc tuần giáp thân, bính kỳ đắc sử; địa bàn 

vào tuần giáp thìn hoặc tuần giáp dần, đinh kỳ đắc sử. Đắc sử thì có 

thể dụng sự, nếu không có cửa cát cũng sẽ có sự giúp đỡ nhỏ. Về 

tam kỳ đắc sử, “Yên ba điếu tẩu phú” nói như thế này: “tam kỳ đắc 

sử thành kham sử, lục giáp ngộ chi phi tiểu bổ, ất phùng khuyển mã 

bính thử hầu, lục đinh ngọc nữ kỵ long hổ.”  

 (5) Ngọc nữ thủ môn. Đinh kỳ còn có tên là ngọc nữ. Ngọc nữ 

thủ môn, chính là cung mà môn bàn cửa trực sử rơi vào vừa đúng 

gặp phải địa bàn đinh kỳ. Thời gian cụ thể là giờ canh ngọ của tuần 

giáp tý, giờ kỷ mão của tuần giáp tuất, giờ mậu tý của tuần giáp thân, 

giờ đinh dậu của tuần giáp ngọ, giờ bính ngọ của tuần giáp thìn, giờ 

ất mão của tuần giáp dần. Ngọc nữ thủ môn, phương đó lợi cho việc 

yến hội vui chơi, việc hôn nhân. 
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 (6) Tam kỳ quý nhân thăng điện. Ất kỳ vào cung chấn, là nhật 

xuất phù tang, đất có lộc, là quý nhân thăng lên chính điện ất mão. 

Bính kỳ đến cung ly, là nguyệt chiếu đoan môn, đất hỏa vượng, là 

quý nhân thăng lên chính điện bính ngọ. Đinh kỳ đến cung đoài, là 

tinh kiến tây phương (tây là đất trường sinh của đinh hỏa), thần vị 

của trời, là quý nhân thăng lên chính điện đinh dậu. Vào lúc tam kỳ 

quý nhân thăng điện, trăm sự đều có thể làm. 

 (7) Thiên hiển thời cách (còn có tên là thiên phụ đại cát thời), giờ 

giáp tý, giờ giáp tuất của ngày giáp kỷ; giờ giáp thân của ngày ất 

canh; giờ giáp ngọ của ngày bính tân; giờ giáp thìn của ngày đinh 

nhâm; giờ giáp dần của ngày mậu quý; một câu nói, khi lục giáp của 

trực phù hiện ra, hoặc khi tương hợp với can ngày, tuy giờ này cách 

cục kỳ môn đều là phục ngâm, nhưng không xem là hung, ngược lại 

còn là cát. Những giờ này thích hợp hành binh, chiến đấu, thượng 

quan, tham kiến, cầu tài, đi xa đều cát. Có tội phạm cũng có thể được 

xá miễn. 

 (8) Tam trá ngũ giả. Phàm làm việc xuất hành thích hợp dùng 

phương vị mà ba cửa cát khai hưu sinh rơi vào, nếu được tam kỳ ất 

bính đinh thì càng tốt; nếu không được tam kỳ, cũng có thể dùng. 

Nếu ba cửa cát khai hưu sinh gặp tam kỳ ất bính đinh, trên lại gặp ba 

thần âm thái âm, lục hợp, cửu địa tương trợ, thì là tam trá, kinh doanh, 

đi xa, cưới hỏi, trăm sự đều cát. Binh thư cổ đại nói rằng “binh không 

thích trá”, trá cũng có vấn đề sách lược cơ mưu, lựa chọn thời không. 

Nói cho cụ thể, ba cửa cát gặp tam kỳ trên có thái âm, gọi là chân trá. 

Ba cửa cát gặp tam kỳ trên có lục hợp, gọi là hưu trá. Ba cửa cát gặp 

tam kỳ trên có cửu địa, gọi là trọng trá. Ngũ giả, là thiên giả, địa giả, 

nhân giả, thần giả, quỷ giả. Thế nào gọi là giả, là chỉ mượn nhuệ khí 

để dụng sự, sự tình phù hợp với vận khí thì có lợi, nếu không thì bất 

lợi. Ngũ giả kỵ bức mộ. Cửa cảnh gặp tam kỳ ất, bính, đinh, trên gặp 

cửu thiên, là thiên giả. Thích hợp chiến tranh kiện tụng, gặp quý cầu 

quan, dâng sách hiến kế, giương binh kêu gọi, trình bày rõ hiệp ước. 

Cửa đỗ gặp đinh, kỷ, quý, trên gặp cửu địa hoặc thái âm hoặc lục 

hợp, đều gọi là địa giả. Thích hợp ẩn trốn mai phục, đào vong tị nạn, 

dò la chuyện bí mật. Cửa kinh gặp lục nhâm trên gặp cửu thiên, gọi 

là nhân giả. Thích hợp bắt tóm chạy lánh nạn, nếu còn gặp phải cách 
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cục “thái bạch nhập huỳnh”, thì nhất định có thể bắt được người đào 

vong. Cửa thương gặp đinh, kỷ, quý, trên gặp cửu địa, gọi là thần giả 

(còn gọi là vật giả), thích hợp mai phục ẩn tàng, làm cho người ta khó 

biết. Cũng có thuyết, cửa thương gặp đinh, kỷ, quý, trên gặp lục hợp 

là vật giả (còn gọi là thần giả), thích hợp ẩn tàng, cầu nguyện, đòi nợ, 

bắt tóm, giao dịch, phục tàng. Cửa tử gặp đinh, kỷ, quý, trên gặp cửu 

địa, gọi là quỷ giả (còn gọi là thần giả), thích hợp siêu độ vong linh, 

làm yên lòng dân, phá đất sửa mồ mả, phạt ác, đi săn. 

 (9) Tam kỳ chi linh: tam kỳ ất bính đinh, bốn thần cát thái âm, lục 

hợp, cửu địa, cửu thiên, ba cửa cát khai hưu sinh, cứ mỗi cái có một, 

cùng vào phương vị đó, là cát đạo thanh linh, dụng sự đều cát. 

 (10) Kỳ du lộc vị: ất kỳ đến chấn (mão là đất lâm quan của ất 

mộc), bính kỳ đến tốn (tị là đất lâm quan của bính hỏa), đinh kỳ đến 

ly (ngọ là đất lâm quan của đinh hỏa), là vị trí của bản lộc, gặp thêm 

ba cửa cát, thích hợp thượng quan đi nhậm chức, cầu tài tích phúc, 

các loại mưu cầu đều cát lợi. 

 (11) Hoan di: tam kỳ vào cung của lục giáp trực phù là hoan di. 

Phàm việc mưu cầu đều có lợi, cứu trợ tướng sĩ, nhân dân mến phục. 

 (12) Kỳ nghi tương hợp: ất canh, bính tân, đinh nhâm là kỳ hợp, 

mậu quý, giáp kỷ là nghi hợp, được cửa cát, phàm sự có tượng hòa, 

chủ hòa giải, giải quyết, thế hòa, chia đều. 

 (13) Môn cung hòa nghĩa: phàm cung sinh cửa là “hòa”, gặp cửa 

cát phàm sự đều cát; cửa sinh cung là “nghĩa”, gặp cửa cát phàm sự 

đều cát.  

4. Cách hung thường dùng của kỳ môn 

 Cách hung của kỳ môn đa phần có liên quan đến canh, tân, 

nhâm, quý, hoặc xung khắc hình hại nhập mộ giữa ngũ hành. Cách 

hung chủ yếu có: 

 (1) Thanh long đào tẩu (cũng gọi là “long đào tẩu”). Thiên bàn ất 

kỳ, thêm địa bàn lục tân, tức ất thêm tân. Ất mộc là thanh long, tân 

kim là bạch hổ, tân kim khắc sát ất mộc, hổ mạnh rồng yếu, nên rồng 

phải bỏ chạy trốn, vì vậy gọi tên là long đào tẩu. Âm khắc âm, chủ 

hung. Giờ này cử binh chủ khách đều bị thương, kinh doanh thì phá 

tài, trăm sự hung. 
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 (2) Bạch hổ xương cuồng (cũng gọi là “hổ xương cuồng”). Thiên 

bàn lục tân, thêm địa bàn ất kỳ, tức tân thêm ất. Vừa đúng ngược lại 

với “long đào tẩu”. Bạch hổ hống hách ở trên trời, thanh long ngược 

lại ẩn nấp dưới đất, nên tên là hổ xương cuồng. Âm khắc âm, chủ 

hung. Giờ này cử sự chủ khách hai bên đều bị thương, ra vào có kinh 

sợ, đi xa đa phần có tai họa, hôn nhân tu tạo đại hung. 

 (3) Chu tước đầu giang (cũng gọi là “tước đầu giang”). Thiên bàn 

đinh, thêm địa bàn lục quý. Tức đinh thêm quý. Đinh thuộc âm hỏa, 

là chu tước của phương nam, quý là âm thủy, tựa như dòng sông, 

chu tước trên trời rơi vào trong sông hồ dưới mặt đất, nên gọi là “tước 

đầu giang”. Âm thủy khắc âm hỏa, chủ hung. Giờ này cử sự, chủ dính 

đến văn thư, âm tín chìm sâu, quan ti khẩu thiệt, hoặc kinh khủng 

quái dị, gian mưu ngụy trá, trăm sự hung. 

 (4) Đằng xà yêu kiểu (cũng gọi là “xà yêu kiểu”). Thiên bàn lục 

quý, thêm địa bàn đinh kỳ. Tức quý thêm đinh. Vừa đúng tương phản 

với “tước đầu giang”. Quý thuộc âm thủy, là huyền vũ quy xà của 

phương bắc, đinh thuộc âm hỏa. Quý trên trời giống như đằng xà rớt 

xuống lửa trên mặt đất, bị thiêu đốt mà quằn quại, nên gọi là “xà yêu 

kiểu”. Âm thủy khắc âm hỏa, chủ hung. Trăm sự bất lợi, lo sợ không 

yên, văn thư quan ti. 

 (5) Huỳnh nhập thái bạch (cũng gọi là “huỳnh nhập bạch” hoặc 

“hỏa nhập kim hương”). Thiên bàn bính kỳ, thêm địa bàn lục canh. 

Tức bính thêm canh. Bính hỏa là huỳnh hoặc hỏa tinh, canh kim là 

thái bạch kim tinh, bính hỏa thêm vào trên canh kim, nên tên là “huỳnh 

nhập thái bạch”. Dương hỏa khắc dương kim, canh là kẻ cướp, nên 

người ta cho rằng: “hỏa nhập kim hương, trộm cướp sắp đi”. 

 (6) Thái bạch nhập huỳnh (cũng gọi là “bạch nhập huỳnh”). Thiên 

bàn lục canh, thêm địa bàn bính kỳ. Tức canh thêm bính. Vừa đúng 

ngược lại với “huỳnh nhập bạch”. Càng hung hơn cả “huỳnh nhập 

bạch”. Cách này đoán trộm, trộm chắc chắn đến, phải phòng trộm 

đến cướp trại. Lấy cố thủ làm cát.  

 (7) Đại cách thiên bàn lục canh, thêm địa bàn lục quý, tức canh 

thêm quý, gọi là đại cách. Trăm sự hung, cầu người thì người không 

ở đó, kinh doanh phá tài, xuất hành xe hư ngựa chết. Chỉ thích hợp 

bắt bớ tội phạm. 
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 (8) Thượng cách (cũng gọi là “tiểu cách”). Thiên bàn lục canh, 

thêm địa bàn lục nhâm. Tức canh thêm nhâm. Đi xa lạc đường, cầu 

mưu phá tài mắc bệnh. Canh thêm nhâm cũng gọi là di đãng cách, 

đoán công việc, đa phần có biến động. 

 (9) Hình cách. Thiên bàn lục canh, thêm địa bàn lục kỷ. Tức canh 

thêm kỷ. Bởi vì vị trí giáp thân canh có mùi, vị trí giáp tuất kỷ có tuất, 

mùi hình tuất, nên tên là hình cách. Chủ quan ti bị hình, kinh doanh 

phá tài, xuất hành mắc bệnh. 

 (10) Kỳ cách. Thiên bàn lục canh, thêm địa bàn tam kỳ ất bính 

đinh. Canh thêm ất, ất canh hợp, cũng gọi là hợp cách. Canh thêm 

bính, là bạch nhập huỳnh, chủ trộm đến, vì vậy còn gọi là tặc cách. 

Canh thêm đinh, đinh hỏa khắc canh kim, cũng gọi là phá cách. Tam 

kỳ cách xuất hành dùng binh đều đại hung. 

 (11) Phục cung cách. Thiên bàn lục canh, thêm địa bàn cung lục 

giáp trực phù. Tức canh thêm mậu. Ví dụ như, dương độn cục một, 

tuần giáp tý, giáp tý mậu là đầu tuần, ở cung một của địa bàn, đến 

giờ đinh mão, thiên bàn giáp thân canh di chuyển đến cung một, tức 

canh thêm địa bàn cung một, cung mà giáp tý mậu trực phù ở đó, 

hình thành cục diện thiên bàn tặc tinh canh kim khắc sát trực phù ẩn 

nấp ở bản cung trên địa bàn, tức hình thành cách cục canh khắc giáp, 

vì vậy gọi là phục cung cách. Cách này đại hung, chủ khách đều bất 

lợi. Cầu người thì người không ở đó, chờ người thì người không đến. 

Xuất hành trên đường gặp trộm, hoặc xe gãy ngựa chết, trăm việc 

không thuận. 

 (12) Phi cung cách. Thiên bàn lục giáp trực phù, thêm địa bàn 

lục canh. Tức mậu thêm canh. Cũng chính là hình thành cách cục 

giáp thêm canh, vừa hay ngược với phục cung cách. Do trực phù 

trên thiên bàn bay đến gặp phải canh kim dưới địa bàn, nên gọi là phi 

cung cách. Tương tự cũng là đại hung, đặc biệt không lợi khách. Bởi 

vì thông thường lấy thiên bàn làm khách, địa bàn làm chủ, thiên bàn 

trực phù lục giáp, gặp phải địa bàn canh kim khắc sát, hiển nhiên 

càng không lợi rồi. Tác chiến chủ bại vong, đại tướng bị bắt; làm ăn 

phá tài, phải đổi chỗ khác. 
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(13) Tuế cách. Thiên bàn lục canh, thêm địa bàn can năm (tức 

tam kỳ lục nghi ở địa bàn tương đồng với thiên can năm của năm 

hiện tại). Dụng sự đại hung. 

 (14) Nguyệt cách. Thiên bàn lục canh, thêm địa bàn can tháng. 

Dụng sự đại hung. 

 (15) Nhật cách (cũng gọi là “phục can cách”). Thiên bàn lục canh, 

thêm địa bàn can ngày. Bởi vì thiên can của ngày phục dưới canh 

kim, nên gọi là “phục can cách”. Chủ khách đều bị thương, đặc biệt 

không lợi chủ. Kỳ môn dự đoán, đa phần lấy can ngày làm chính bản 

thân người xin dự đoán, y hệt như trong “tứ trụ dự đoán học”, lấy 

thiên can trụ ngày làm bản mệnh, nay gặp hung tinh canh kim, hiển 

nhiên đại hung bất lợi. 

 (16) Phi can cách. Thiên bàn can ngày, thêm địa bàn lục canh. 

Vừa đúng ngược lại với “phục can cách”, bởi vì thiên can trụ ngày, di 

động trên thiên bàn, gặp phải hung tinh canh kim ở dưới địa bàn, nên 

gọi là phi can cách. Cũng là đại hung, chủ khách hai bên bị thương, 

đều không lợi. 

 (17) Thời cách. Thiên bàn lục canh, thêm địa bàn can giờ (tức 

địa bàn tam kỳ lục nghi tương đồng với thiên can của giờ dụng sự), 

cũng chủ hung. Tóm lại, thiên can của năm tháng ngày giờ gặp phải 

canh kim, đều là cách hung. Lúc này hành binh, đi xa, mưu sự đều 

bất lợi, chỉ thích hợp bắt bớ đạo tặc hoặc tìm kiếm người thất lạc. 

 (18) Lục nghi kích hình. Thiên bàn trực phù, thêm địa bàn có 

cung tương hình với trực phù. Nói cụ thể hơn, tức: thiên bàn giáp tý 

mậu, thêm địa bàn cung ba chấn (tý hình mão); thiên bàn giáp tuất 

kỷ, thêm địa bàn cung hai khôn (tuất hình mùi); thiên bàn giáp thân 

canh, thêm địa bàn cung tám cấn (thân hình dần); thiên bàn giáp ngọ 

tân, thêm địa bàn cung chín ly (ngọ tự hình); thiên bàn giáp thìn nhâm, 

thêm địa bàn cung bốn tốn (thìn tự hình); thiên bàn giáp dần quý, 

thêm địa bàn cung bốn tốn (dần hình tị). Lục nghi kích hình cực hung, 

cho dù lục nghi là trực phù đi nữa, cũng không khả dụng. Cứ động 

thì sẽ gặp tai nạn bị thương, nếu gặp cách thiên võng tứ trương, chắc 

chắn bị bắt bớ, có tai họa lao ngục. 

 (19) Tam kỳ nhập mộ. Thiên bàn ất kỳ, thêm địa bàn cung sáu 

càn (ất mộc là âm mộc, trường sinh ở ngọ, đế vượng ở dần, mộ tại 
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tuất); hoặc cung hai khôn (ất thuộc mộc, theo mộc lung thống, mộ ở 

mùi); thiên bàn bính kỳ, thêm địa bàn cung sáu càn (tuất là mộ của 

bính hỏa); thiên bàn đinh kỳ, thêm địa bàn cung tám cấn (đinh là âm 

hỏa, trường sinh ở dậu, đế vượng ở tị, mộ ở sửu). Tam kỳ nhập mộ, 

trăm sự không hợp, mưu sự nên ngừng. Phàm sự cát cũng không 

cát, hung cũng không hung, là tượng vô lực.  

 (20) Tam kỳ thụ hình (cũng gọi là “tam kỳ thụ chế”). Bính kỳ, đinh 

kỳ thêm địa bàn cung một khảm, hoặc gặp địa bàn lục nghi nhâm, 

quý thủy, là hỏa nhập thủy hương; ất kỳ thêm địa bàn cung sáu càn, 

cung bảy đoài, hoặc gặp địa bàn lục nghi canh, tân kim, là mộc nhập 

kim hương, đều bị khắc chế, nên gọi là tam kỳ thụ hình hoặc tam kỳ 

thụ chế, lúc này không thể hành động.   

 (21) Can giờ nhập mộ tức thiên can của giờ dụng sự ở thiên bàn, 

thêm địa bàn là đất mộ của nó, ví dụ như: giờ bính tuất, bính thuộc 

dương hỏa, hỏa mộ ở tuất, từ đó thiên bàn bính thêm địa bàn cung 

sáu càn, tức là can giờ bính nhập mộ; giờ nhâm nhìn, nhâm thuộc 

dương thủy, thủy mộ ở thìn, thiên bàn nhâm thêm địa bàn cung bốn 

tốn, tức là can giờ nhâm nhập mộ; giờ quý mùi, quý thuộc âm thủy, 

mộ ở mùi, từ đó thiên bàn quý thêm địa bàn cung hai khôn, tức là 

can giờ quý nhập mộ; giờ mậu tuất, mậu là dương thổ, mộ ở tuất, 

thiên bàn mậu thêm địa bàn cung sáu càn, tức là can giờ mậu nhập 

mộ; giờ kỷ sửu, kỷ thuộc âm thổ, mộ ở sửu, từ đó thiên bàn kỷ thêm 

địa bàn cung tám cấn, tức là can giờ kỷ nhập mộ; giờ đinh sửu, đinh 

thuộc âm hỏa, mộ ở sửu, từ đó thiên bàn đinh thêm địa bàn cung tám 

cấn, tức là can giờ nhập mộ. 

 (22) Môn bức. Là nói đến quan hệ giữa nhân bàn tám cửa và địa 

bàn cửu cung. Trong đó, cửa khắc cung là bức, cung khắc cửa là 

chế, cửa sinh cung là hòa, cung sinh cửa là nghĩa. Người xưa có bài 

ca: kinh khai tam tứ hưu lâm cửu, thương đỗ hoàn quy nhị bát cung, 

sinh tử bài lai cư đệ nhất, cảnh môn lục thất tổng tương đồng. Cát 

môn bị bức cát bất tựu, hung môn bị bức họa trùng trùng. Đây chính 

là nói, cửa kinh, cửa khai thuộc kim, vào cung ba chấn, cung bốn tốn, 

là kim khắc mộc; cửa hưu thuộc thủy, vào cung chín ly, là thủy khắc 

hỏa; cửa thương, cửa đỗ thuộc mộc, vào cung hai khôn, cung tám 

cấn, là mộc khắc thổ; cửa sinh, cửa tử thuộc thổ, vào cung một khảm, 
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là thổ khắc thủy; cửa cảnh thuộc hỏa, vào cung sáu càn, cung bảy 

đoài, là hỏa khắc kim. Phía trên đều là cửa khắc cung, người xưa gọi 

là môn bức hoặc môn bị bức. “Cát môn bị bức cát bất tựu, hung môn 

bị bức họa trùng trùng”, cửa cát bị bức (cửa cát khắc cung), thì việc 

cát sẽ không cát nữa, làm không thành, nhưng sẽ không gây ra kết 

quả phản diện; nếu cửa hung bị bức (cửa hung khắc cung), thì việc 

càng hung, sự tình xử lý không thành, miễn cưỡng làm còn có thể 

gây ra tai họa (hai câu cuối của bài ca dao có thể sửa thành “cát môn 

khắc cung cát bất tựu, hung môn khắc cung sự càng hung”).  

 (23) Phục ngâm. Phục ngâm có sao phục ngâm, cửa phục ngâm, 

trực phù phục ngâm. Phàm chín sao bất động ở bản cung, gọi là sao 

phục ngâm; tám cửa bất động ở bản cung, gọi là cửa phục ngâm; lục 

giáp trực phù bất động ở bản cung, ví dụ giáp tý mậu thêm giáp tý 

mậu, giáp ngọ thêm giáp ngọ tân, gọi là trực phù phục ngâm. Phàm 

giờ, cửa, sao, phù của lục giáp đều là phục ngâm. Phục ngâm lợi chủ 

không lợi khách, khi phục ngâm thông thường không thích hợp chọn 

lấy chủ động. Phục ngâm chủ chậm, trễ. Khi phục ngâm, không thích 

hợp dụng binh, chỉ hợp thu gom tiền tài hàng hóa, ví dụ như cá nhân 

hay đơn vị nào đó nợ mình một khoản tiền, thích hợp đi đòi nợ. Trong 

đó, khi sao thiên bồng thêm sao thiên bồng, cửa tử thêm cửa tử, giáp 

ngọ tân thêm giáp ngọ tân là hung nhất, thông thường đa phần gặp 

phải chuyện đánh mất phá tài hoặc tử thương nhân khẩu. Tai hung 

sắp đến, nếu không gặp cửa cát cách cát thì càng hung, như gặp 

cửa cát cách cát thì có cứu. Thiên hiển thời, phục ngâm sẽ không 

hung, ngược lại còn cát. 

 (24) Phản ngâm. Phản ngâm là chỉ chín sao, tám cửa, trực phù 

rơi vào cung địa bàn đối xung với nó, nên có sao phản ngâm, cửa 

phản ngâm, trực phù phản ngâm. Như thiên bồng ở cung một khảm, 

rơi vào cung chín ly, thì là sao phản ngâm; cửa hưu ở cung một khảm, 

rơi vào cung chín ly, thì là cửa phản ngâm; thiên bàn giáp tý mậu 

thêm địa bàn giáp ngọ tân, bởi vì tý ngọ tương xung, nên gọi là trực 

phù phản ngâm. Phản ngâm không cát, đặc biệt là cửa phản ngâm 

càng là bất lợi, như gặp tam kỳ hoặc cửa cát thì vấn đề không lớn 

lắm, xem như có cứu, nếu không gặp, thì tai hung sắp đến. Phản 

ngâm lợi khách không lợi chủ. Phản ngâm chủ nhanh. Chủ việc có 
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sự lặp đi lặp lại. Phản ngâm chủ làm việc tốc độ nhanh, thành bại dễ 

phân. Nếu xuất hành, có khả năng nửa đường quay về. Nếu làm đại 

sự lâu dài, có khả năng có đầu không có cuối. Cũng giống như trong 

lục hào dự đoán “bệnh mới gặp xung thì khỏi, bệnh lâu gặp xung thì 

chết”, bệnh gần đây phản ngâm thì dễ khỏi, bệnh lâu rồi thì khó hết 

bệnh. Đoán cầu tài gặp phản ngâm mãi mãi uổng công một chuyến, 

không những không sinh lời mà còn lỗ vốn. 

 (25) Bội cách. Thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn trực phù, hoặc 

thiên bàn trực phù thêm địa bàn bính kỳ, hoặc bính thêm vào trên 

năm tháng ngày giờ, đều gọi là bội cách. Bởi vì bính là thiên uy, tính 

cách uy mãnh, quá bạo liệt, dễ mắc sai lầm, làm rối loạn mọi chuyện. 

Khi gặp bội cách, cử sự đa phần làm ngược lại, kỷ cương rối loạn, 

khó được như ý muốn, dễ xuất hiện loạn thần tặc tử và kẻ phản bội. 

Nhưng bính cũng là một trong tam kỳ, nếu ba cửa cát tương hội, thì 

có thể dùng, không thể cứ theo lệ xem là cách hung. 

 (26) Thiên võng tứ trương. Quý thêm quý gọi là “thiên võng tứ 

trương”. Chỉ có thiên bàn là quý, địa bàn cũng là quý, mới có thể gọi 

là “thiên võng tứ trương”. Như vậy, chỉ có giờ quý hợi trong tuần giáp 

dần, mới xuất hiện cách cục “thiên võng tứ trương” tức “quý thêm 

quý”. Người xưa có bài ca nói rằng: “thiên võng tứ trương bất khả 

đương, thử thời dụng dự hữu tai ương. Nhược thị hữu nhân cường 

xuất giả, lập biên thân khu kiến huyết quang. Trùng cầm thượng tự tị 

vu võng, sự mang bồ bạc xuất môn tường.” Ý nghĩa là muốn nói, gặp 

cách cục “thiên võng tứ trương”, không thể cử sự, cử sự không thành, 

ngược lại còn có tai họa. 

 (27) Giờ ngũ bất ngộ. Thế nào là giờ ngũ bất ngộ, là chỉ thiên 

can của giờ dụng sự khắc can ngày của ngày đó, hơn nữa còn phải 

là dương khắc dương, âm khắc âm. Từ can ngày bị khắc đếm đến 

can giờ, vừa đúng là vị trí thứ bảy, nên trong tứ trụ dự đoán học gọi 

là “thất sát”, giữa hai can cách nhau năm vị trí, vì vậy trong kỳ môn 

độn giáp gọi là “giờ ngũ bất ngộ”. Là chỉ giờ canh ngọ của ngày giáp 

(canh kim khắc giáp mộc), giờ tân tị ngày ất (tân kim khắc ất mộc), 

giờ nhâm thìn ngày bính (nhâm thủy khắc bính hỏa), giờ quý mão 

ngày đinh (quý thủy khắc đinh hỏa), giờ giáp dần ngày mậu (giáp 

mộc khắc mậu thổ), giờ ất sửu ngày kỷ (ất mộc khắc kỷ thổ), giờ bính 
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tý ngày canh (bính hỏa khắc canh kim), giờ đinh dậu ngày tân (đinh 

hỏa khắc tân kim), giờ mậu thân ngày nhâm (mậu thổ khắc nhâm 

thủy), giờ kỷ mùi ngày quý (kỷ thổ khắc quý thủy). Phàm giờ ngũ bất 

ngộ, đại hung, cho dù được tam kỳ hoặc cửa cát, cũng không thể 

dùng. Phàm dự đoán gặp phải giờ ngũ bất ngộ, việc đa phần không 

thuận, nhưng không nhất định đều hung, vẫn phải xem tốt xấu của 

cách cục, cát hung của sao, cửa. Phàm giờ dụng sự, tốt nhất nên 

tránh xa giờ ngũ bất ngộ. 

 Phía trên là lý luận cơ sở của kỳ môn độn giáp dự đoán, nhất 

định phải nắm rõ, mới có thể giảm thiểu được sai sót trong dự đoán 

số trúng thưởng xổ số.  

Tiết 3: Phương pháp dự đoán số trúng thưởng xổ số kỳ môn 

độn giáp 

 Dùng kỳ môn độn giáp để dự đoán xổ số là một đề tài mới. Có 

thể kế thừa phương pháp mà người xưa dùng kỳ môn độn giáp để 

dự đoán sự vật, nhưng tuyệt đối không được rập khuôn máy móc. 

 (1) “Kỳ môn độn giáp bí tịch đại toàn” nói rằng: “kỳ môn thượng 

bàn giống trời, trung bàn giống người, hạ bàn giống đất. Thượng bàn 

giống trời, là chín sao vậy; trung bàn giống người; hạ bàn giống đất, 

là cửu cung vậy. Cách dùng thì lấy chín sao làm chủ yếu, chín sao là 

thiên bàn, cát hung do trời định vậy. Phàm sao khắc cửa thì cát, cửa 

khắc sao thì hung. Phàm xuất hành xu cát tị hung, xem trọng tám 

cửa, lấy tám cửa làm nhân bàn, cát hung do người tự quyết định. 

Phàm cửa sinh cung, cung sinh cửa thì cát, cửa khắc cung, cung 

khắc cửa thì hung, là nguyên nhân làm bị thương người vậy. Phàm 

tạo táng di dời, coi trọng cửu cung, lấy cửu cung làm địa bàn, chuyện 

như di dời đều do địa mà sinh ra. Vì vậy cửa cung tương sinh đều 

cát, tương khắc thì đều hung. Theo lý này mà suy tiếp ra, phàm việc 

liên quan đến trời người không thể nào không thông sốt. Tuyệt thay! 

Kể ra đây người lấy mà dùng.” Ý muốn nói cách đoán quẻ thông qua 

quan hệ sinh khắc giữa các bàn với nhau, thiên bàn, địa bàn, nhân 

bàn lần lượt tượng trưng, đại biểu cho sự việc.  

 (2) “Kỳ môn thống tông” có nói: “cách đoán của kỳ môn phải phân 

rõ cái dụng của động và tĩnh, tĩnh thì chỉ cần tra trực phù, trực sử, 

can giờ, xem sinh khắc suy vượng của nó ra sao. Động thì chuyên 
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xem phương hướng, động ở đâu thì trước tiên xem ở đó. Như nghe 

ngóng chuyện ở phương nam thì đoán cung ly, nghe ngóng chuyện 

phương bắc thì đoán cung khảm. Đề cập ở đây là một dạng phương 

pháp đoán quẻ, tĩnh thì xem sinh khắc vượng suy của trực phù, trực 

sử, can giờ, động thì xem trạng thái bốn bàn thiên địa nhân thần của 

phương hướng đó.”  

 (3) Cách đoán quẻ dụng thần. Cũng chính là nói, căn cứ sự vật 

khác nhau, xác định dụng thần cũng khác nhau, xem trạng thái của 

cung mà nó rơi vào, cùng với quan hệ sinh hợp hình khắc với sự vật 

khác (dụng thần đại biểu sự vật khác), để phán đoán cát hung ưu 

khuyết của nó. 

 Phía trên là sơ lược tổng hợp về cách mà người xưa dùng kỳ 

môn độn giáp để dự đoán sự vật. Còn dùng kỳ môn độn giáp dự đoán 

số trúng thưởng xổ số, chúng tôi thông qua tổng kết một lượng lớn 

thực tiễn, đưa ra một vài luận điểm như dưới đây. 

 Thứ nhất, xem dụng thần. Kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng 

thưởng xổ số lấy cửa thương làm dụng thần. Cửa thương bị chế sẽ 

ra số trúng thưởng, cửa thương được sinh cũng sẽ ra số trúng 

thưởng. Cung đối xung với cửa thương dễ ra số trúng thưởng.  

 Thứ hai, xem huyền vũ đằng xà. Huyền vũ đằng xà là thiên tài, 

cung có chúng xuất hiện dễ ra số trúng thưởng. 

 Thứ ba, xem cung trực phù trực sử rơi vào hoặc cung đối xung. 

Khi trực phù trực sử vào cùng một cung, xác suất ra số trúng thưởng 

là cao nhất. Cung trực phù lục nghi kích hình hoặc cách cục đối xung 

như mậu thêm tân, canh thêm quý, tân thêm mậu, nhâm thêm kỷ, số 

ở cung đối xung với trực phù, có xác suất chính xác nhất định nào 

đó. 

 Thứ tư, cung cấn, cung khảm, cung càn thêm ba cửa cát cửa 

sinh, cửa hưu, cửa khai, xác suất ra số trúng thưởng thấp. Cung chấn, 

cung tốn, cung ly, cung khôn, cung đoài thêm các cửa hung như cửa 

thương, cửa đỗ, cửa cảnh, cửa tử, cửa kinh dễ ra số trúng thưởng. 

 Thứ năm, phần luận đoán sinh khắc của thiên bàn mười can và 

địa bàn mười can hung, phần luận đoán tám cửa có liên quan đến 

tiền tài hung, cách hung kỳ môn dễ ra số trúng thưởng. 
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 Tóm lại, kỳ môn độn giáp lấy ba cửa cát sinh hưu khai làm cát, 

lấy tam kỳ ất bính đinh làm cát, mà dự đoán số trúng thưởng xổ số 

thì phải làm ngược lại với đạo lý đó.  

 Dưới đây chúng tôi thuyết minh cho các nội dung ví dụ. 

 Dự đoán số trúng thưởng xổ số vì sao phải lấy cửa thương làm 

dụng thần? Giải thích về cửa thương là: cửa thương thuộc mộc, 

vượng vào xuân, đặc biệt là tháng mão, tương vào đông, hưu vào 

hạ, tù vào tháng tứ quý, tử vào thu. Cửa thương nằm ở cung chấn 

phục ngâm, ở cung đoài phản ngâm, ở cung khôn nhập mộ, ở cung 

khảm sinh vượng đại hung, ở cung càn bị chế, ở cung cấn bị bức đại 

hung, ở cung ly thì tiết khí. Cửa thương là cửa hung, không lợi kinh 

doanh, xuất hành, nhận chức, tu tạo, cưới gả, kinh doanh dễ phá tài, 

xuất hành dễ gặp tai nạn. Nhưng thích hợp cho đòi nợ, bắt trộm, đánh 

bắt cá, cá cược vân vân. Đi mua vé số chính là muốn trúng số thu về 

lợi lớn, việc này không khác là mấy với chuyện cá cược. Vì vậy dùng 

cửa thương làm dụng thần của dự đoán số trúng thưởng xổ số.  

 Ví dụ 1: 

 Thứ năm ngày một tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

36 của song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn như sau.  

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày một tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 17 tháng hai năm canh dần. 

 Can chi: kỷ hợi, tân tị, kỷ mão, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, thân dậu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Kinh trập: không giờ 52 phút ngày sáu tháng ba năm 2010. 

 Xuân phân: một giờ 48 phút ngày 21 tháng ba năm 2010. 

 Xuân phân thượng nguyên, giờ kỷ hợi tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục ba, trực phù thiên tâm vào cung bốn, trực sử 

cửa khai vào cung hai. 

Phù 

Tử Tân 

Tâm Kỷ 

Xà 

Kinh Bính 

Bồng Đinh 

Âm 

Khai Quý 

Nhậm Ất 

Thiên 

Cảnh Nhâm 

Trụ Mậu 

 

 

Canh 

Hợp 

Hưu Mậu 

Xung Nhâm 
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Địa 

Đỗ Ất Canh 

Nhuế Cầm Quý 

Vũ 

Thương Đinh 

Anh Bính 

Hổ 

Sinh Kỷ 

Phụ Tân 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương rơi vào. Cửa thương 

vào cung khảm, có huyền vũ trực tại đó, thủy sinh mộc, cửa thương 

càng vượng. Thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn bính kỳ, là tinh tùy 

nguyệt chuyển, quý nhân thăng tiến vượt cấp. Lục bính đến khảm, 

tên là “bính hỏa thiêu nhâm”, cát, chủ thắng. Phần luận đoán lợi cho 

cửa thương, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

khảm là 01101928. 

 (2) Tìm cung vị trực phù trực sử rơi vào. Trực phù thiên tâm rơi 

vào cung bốn. Trực sử cửa khai rơi vào cung hai. Cung tốn: tử thêm 

đỗ: chủ phá tài, phụ nhân phong tật, hung. Sao thiên tâm trực giờ hợi, 

chủ gà gáy chó sủa, người già mặc áo mũ bằng da đến, tay cầm đồ 

sắt làm ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, có 

người ở xa đến tá túc, để lại tài vật mà đi. Phần luận đoán cực hung, 

nhưng trực phù thiên tâm vào này, ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng của cung tốn là 04132231. Cung khôn: 

thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn ất kỳ, hoa cái phùng tinh, quý 

nhân lộc vị, người thường bình an, cửa cát thì cát. Cửa khai thêm tử: 

chủ quan ti lo sợ, trước buồn sau vui. Cửa khai thêm ất, có thể cầu 

số tiền nhỏ. Lục ất đến khôn, tên là “ngọc thố nhập khôn trung”, cát. 

Phần luận đoán cát, có tiền tài để cầu. Trực sử cửa khai rơi vào này, 

có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 

02112029. Cung năm giữa gửi cung khôn, cũng có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung là 05142332. 

 (3) Cung càn: thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp ngọ tân, 

là du hồn nhập mộ, dễ gặp phải âm tà quỷ mị quấy rối. Phần luận 
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đoán lợi cho ngũ quỷ cầu thiên tài. Sinh thêm khai: chủ gặp quý nhân, 

cầu tài đại phát. Cung càn là cung đối xung với cung bốn cung trực 

phù thiên tâm rơi vào, cửa sinh vào này, đại cát đại lợi. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (4) Cung chấn là điểm đối xứng của hình tam giác đều cung khôn 

và cung càn, cũng là cung mà dụng thần cửa thương nằm ở đó. Luận 

đoán cung chấn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp tý mậu, 

tiểu xà hóa long, nam nhân phát đạt, nữ nhân sinh con cái. Cửa cảnh 

thêm mậu, vì tài sản mà từ tụng, đi xa cát. Sao thiên trụ trực giờ hợi, 

chủ phía tây có tiếng chuông, người dưới núi kêu la làm ứng nghiệm, 

trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, nhờ cứu hỏa mà được tài, 

đại lợi. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng cung chấn là 

03122130. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khảm khôn chấn 

tốn trung: 0102030405061011121314151920212223242829303132 

33 tổng cộng 24 số. Số trúng thưởng song sắc cầu của kỳ đó là 

061314282930 – 08. Trong 24 con số dự đoán song sắc cầu, ra được 

sáu cầu đỏ, trúng được giải nhì. Có lẽ có người sẽ nói 24 con quá 

nhiều, dân chơi xổ số thông thường không tài nào chấp nhận nổi. 

Nếu vậy, chúng ta có thể kết hợp thêm biểu đồ xu hướng số đuôi và 

số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn 034689. Sau đó hãy tiến hành 

so sánh lọc bớt đi từ trong 24 con đó, số phù hợp với số đuôi là 

0304061013141920232428293033 tổng cộng 14 số. Nếu đem 14 

con số này lọc bớt đi nữa, thì số tiền bỏ ra để đánh số cũng giảm đi 

khá nhiều rồi. 

 Ví dụ 2: 

 Chủ nhật ngày bốn tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

37 của song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày bốn tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 20 tháng hai năm canh dần. 

 Can chi: ất hợi, giáp thân, kỷ mão, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Kinh trập: không giờ 52 phút ngày sáu tháng ba năm 2010. 

 Xuân phân: một giờ 48 phút ngày 21 tháng ba năm 2010. 
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 Xuân phân trung nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục chín, trực phù thiên bồng vào cung tám, trực sử 

cửa hưu vào cung hai. 

Âm 

Kinh Tân 

Xung Nhâm 

Hợp 

Khai Nhâm 

Phụ Mậu 

Hổ 

Hưu Mậu 

Anh Canh 

Xà 

Tử Ất 

Nhậm Tân 

 

 

Quý 

Vũ 

Sinh Canh Quý 

Nhuế Cầm Bính 

Phù 

Cảnh Kỷ 

Bồng Ất 

Thiên 

Đỗ Đinh 

Tâm Kỷ 

Địa 

Thương Bính 

Trụ Đinh 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị dụng thần cửa thương rơi vào. Dụng thần cửa 

thương vào cung càn, cung khắc cửa, cửa hung không hung, cát. 

Cung càn: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ chu tước, 

quý nhân văn thư cát lợi, được ba cửa cát là thiên độn. Thương thêm 

khai: chủ quý nhân khai trương có việc mất mát biến động. Sao thiên 

trụ trực giờ hợi, chủ phương tây có tiếng chuông, người dưới núi kêu 

la làm ứng nghiệm, trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, nhờ 

cứu hỏa mà được tiền tài, đại lợi. Lục đinh đến càn, tên là “hỏa đáo 

thiên môn”, cát. Phần luận đoán cát nhiều, dụng thần vào này, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (2) Tìm cung vị mà huyền vũ đằng xà rơi vào. Huyền vũ vào cung 

đoài. Cung đoài: thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn bính kỳ, là hoa 

cái bội sư, quý tiện gặp này đều bất lợi, chỉ có người trên gặp việc 

mừng. Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch 

nhập huỳnh, trộm nhất định đến, là khách tiến lợi, là chủ phá tài. Thái 

bạch nhập huỳnh, một cái tiến tài, một cái phá tài. Lợi khách không 
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lợi chủ, dân chơi đề là bên khách đại lợi. Sinh thêm kinh: chủ tôn 

trưởng tài sản, từ tụng, bệnh lâu khỏi, cát. Cửa sinh thêm bính, chủ 

quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. Phần luận đoán lợi 

cho cầu tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài 

là 071625. Đằng xà vào cung chấn, vị trí của cửa thương. Cung chấn: 

thiên bàn ất thêm địa bàn giáp ngọ tân, là thanh long đào tẩu, người 

chết tiền mất, đầy tớ bắt cóc, lục súc đều bị thương. Tử thêm thương: 

chủ việc quan động mà bị phạt roi, hung. Cửa tử thêm tân, chủ trộm 

cắp thất thoát khó lấy lại được. Sao thiên nhậm trực giờ hợi, chủ phía 

tây người gõ khánh, người cầm lửa đến kêu la làm ứng nghiệm. 

Trong vòng một năm sau khi có tác dụng, nhờ cứu hỏa mà được tiền 

tài, đại lợi. Cung khắc cửa, luận đoán hung, vật cực tất phản, ở cung 

chấn lại lợi cho cầu thiên tài, ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (3) Tìm cung vị mà trực phù trực sử rơi vào. Trực phù thiên bồng 

vào cung tám, trực sử cửa hưu vào cung hai. Trước tiên xem cung 

cấn, cửa cảnh hỏa sinh cung cấn thổ, cát. Cung cấn: cảnh thêm sinh: 

chủ âm nhân sinh đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài vượng lợi, người đi đều 

cát. Sao thiên bồng trực giờ hợi, chủ trẻ con tụ tập, người nữ mặc đồ 

tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, nhờ bắt trộm mà 

được tiền tài, trong vòng ba năm bán thuốc và nước bùa đại phát. 

Sao thiên bồng lợi cầu thiên tài. Lục ất đến cấn, tên là “ngọc thố bộ 

quý cung”, cát. Phần luận đoán cát nhiều lợi cầu tài, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726. Trực sử cửa 

hưu vào cung hai. Cung khôn có cửa hưu, thổ khắc thủy, luận đoán 

hung, nên bỏ cái này. 

 (4) Sao thiên tâm là sao đại cát. Sao thiên tâm trực giờ hợi, chủ 

gà kêu chó sủa, người già mặc đồ mũ da đến, tay cầm đồ sắt làm 

ứng nghiệm. Trong bảy ngày sau khi có tác dụng, người ở xa đến tá 

túc, để lại tài vật mà đi. Phần luận đoán lợi cầu thiên tài. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng với cung cấn đoài càn chấn 

khảm: 010306070810121516171921242526283033 tổng cộng 18 số. 

Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 031619212426 – 06. Trong 

18 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, trúng 
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được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 18 con số quá nhiều, không 

phải là lượng số mà dân chơi đề thông thường chấp nhận được. Vậy 

thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi 

được xác định bởi bàn kỳ môn 13469. Lọc tiếp từ trong 18 con số 

này, những số phù hợp với số đuôi là 010306161921242633 tổng 

cộng chín số. Nếu đem chín con số này đi lọc thêm nữa thì tiền đánh 

đề sẽ giảm đi nhiều. 

 Ví dụ 3: 

 Thứ ba ngày sáu tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

38 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày sáu tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 22 tháng hai năm canh dần. 

 Can chi: kỷ hợi, bính tuất, canh thìn, canh dần.  

 Tuần không: thìn tị, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Xuân phân: một giờ 48 phút ngày 21 tháng ba năm 2010. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Thanh minh trung nguyên, giờ kỷ hợi tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục một, trực phù thiên phụ vào cung hai, trực sử 

cửa đỗ vào cung chín. 

Địa 

Thương Bính 

Nhậm Tân 

Thiên 

Đỗ Canh 

Xung Ất 

Phù 

Cảnh Tân 

Phụ Kỷ 

Vũ 

Sinh Mậu 

Bồng Canh 

 

 

Nhâm 

Xà 

Tử Ất 

Anh Đinh 

Hổ 

Hưu Quý 

Tâm Bính 

Hợp 

Khai Đinh 

Trụ Mậu 

Âm 

Kinh Kỷ Nhâm 

Nhuế Cầm Quý 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 
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8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị dụng thần cửa thương. Dụng thần cửa thương 

vào cung tốn. Cung tốn: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn giáp ngọ tân, 

bính tân tương hợp, mưu sự có thể thành. Cửa thương đến tốn, cửa 

cung ngang hòa, cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung tốn là 04132231. 

 (2) Tìm cung vị mà trực phù trực sử rơi vào. Trực phù thiên phụ 

vào cung hai, trực sử cửa đỗ vào cung chín. Cung khôn: sao thiên 

phụ trực giờ hợi, chủ có người què chân đến, người áo xanh đến, 

nhà người ta phía đông bắc có ánh lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 

100 ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột trắng, trong vòng một 

năm nhập điền sản. Trực phù sao thiên phụ vào này, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. Trực sử cửa 

đỗ vào cung chín, cung đối xung là cung khảm. Cung khảm: thiên 

bàn đinh kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, là thanh long chuyển quang, 

quan nhân thăng chức, người thường uy xương. Khai thêm hưu: chủ 

gặp quý nhân tài hỷ và khai trương cửa tiệm, giao dịch đại cát. Cửa 

khai thêm mậu, tài danh đều được. Đúng là đại cát đại lợi, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 (3) Tìm cung vị mà huyền vũ đằng xà rơi vào. Cung đoài: thiên 

bàn ất kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là kỳ nghi tương tá, lợi nhất cho văn 

thư, kiểm tra, trăm sự đều có thể làm. Cửa sinh cung, đằng xà vào 

cung đoài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài 

là 071625. 

 (4) Cung càn là cung đối xung với cung tốn dụng thần cửa 

thương. Cung càn: sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ tập, phụ 

nhân mặc đồ tang đến làm ứng nghiệm. 60 ngày sau vì trộm mà được 

tiền tài, sau đó ba năm phát tài nhờ nước bùa và thuốc men. Kinh 

thêm khai: chủ lo lắng, quan ti, kinh khủng, có thể gặp quý nhân, 

không hung. Cửa cung ngang hòa, việc hung không hung, ngoại ứng 

lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 

06152433. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng với cung khảm khôn tốn 

càn đoài: 01020406071011131516192022242528293133 tổng cộng 
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19 số. Số trúng thưởng song sắc cầu của kỳ đó là 010607111316 – 

01. Trong 19 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu 

lam, trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 19 số quá nhiều, 

không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường chấp nhận 

được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và 

số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn 1367. Tiếp tục lọc từ 19 số 

này, những số phù hợp với số đuôi là 0106071113163133 tổng cộng 

tám số. Nếu đem tám con số này đi đánh thì có thể trúng được giải 

nhất, còn chần chừ gì nữa mà không đi đánh? 

 Ví dụ 4: 

 Thứ năm ngày tám tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

39 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày tám tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 24 tháng hai năm canh dần. 

 Can chi: quý hợi, mậu tý, canh thìn, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Xuân phân: một giờ 48 phút ngày 21 tháng ba năm 2010. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Thanh minh trung nguyên, giờ quý hợi tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục một, trực phù thiên tâm vào cung sáu, trực sử 

cửa khai vào cung sáu. 

Hổ 

Đỗ Tân 

Phụ Tân 

Vũ 

Cảnh Ất 

Anh Ất 

Địa 

Tử Kỷ Nhâm 

Nhuế Cầm Kỷ 

Hợp 

Thương Canh 

Xung Canh 

 

 

Nhâm 

Thiên 

Kinh Đinh 

Trụ Đinh 

Âm 

Sinh Bính 

Nhậm Bính 

Xà 

Hưu Mậu 

Bồng Mậu 

Phù 

Khai Quý 

Tâm Quý 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 
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3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị dụng thần cửa thương rơi vào. Cửa thương vào 

cung chấn. Cung chấn: thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp 

thân canh, là thái bạch cùng cung, cũng gọi là chiến cách, tai họa bất 

ngờ ập đến. Thương thêm thương: chủ biến động, đi xa thì gãy bị 

thương, hung. Cửa thương thêm canh, chủ tụng ngục bị hình roi, 

hung. Sao thiên xung trực giờ hợi, có người áo xanh què chân đến, 

nhà người ta phía đông bốc lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 

ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột, trong vòng một năm được 

tiền tài, nhập điền khế của người ta. Phần luận đoán hung, nhưng 

cửa thương có lợi cho việc mua vé số, càng hung càng dễ trúng 

thưởng, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng cung chấn là 

03122130. 

 (2) Cung đối xung với cửa thương nằm trong phạm vi suy xét. 

Cung đoài: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập 

thái âm, việc mừng thuận tâm, vạn sự như ý. Sao thiên trụ trực giờ 

hợi, chủ phương tây có tiếng chuông, người dưới núi kêu la làm ứng 

nghiệm, trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng nhờ cứu hỏa mà 

được tài, đại lợi. Cửa cung ngang hòa, cát. Ngoại ứng lợi tài, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 (3) Cung cấn: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn bính kỳ, là nguyệt 

kỳ bội sư. Sinh thêm sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. Cửa sinh thêm bính, 

chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. Sao thiên nhậm 

trực giờ hợi, chủ phía tây người gõ khánh, người cầm lửa đến kêu la 

làm ứng nghiệm. Trong vòng một năm sau khi có tác dụng, nhờ cứu 

hỏa mà được tài, đại lợi. Lục bính đến cấn, tên là “phượng nhập đan 

sơn”, cát. Cửa sinh thêm cung cấn, cầu tài đại cát. Có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (4) Trung cung gửi cung khôn, là cung đối xung của cung cấn, 

nằm trong phạm vi suy xét. Cung khôn: thiên bàn giáp tuất kỷ thêm 

địa bàn giáp tuất kỷ, là địa hộ phùng quỷ, người bệnh phát hung hoặc 

chắc chắn chết, trăm sự không thuận, tạm thời không mưu cầu, mưu 
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cầu thì hung. Tử thêm tử: chủ việc quan lưu lại, ấn tín không tăm hơi, 

hung. Cửa tử thêm kỷ, chủ không ngừng dính đến bệnh tật, kiện cáo, 

hung. Sao thiên cầm trực giờ hợi, chủ có tiếng cười của người phụ 

nữ ở phương tây bắc, gió lớn nổi lên làm gãy cây hư nhà, người kêu 

la làm ứng nghiệm, trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, nhập 

sản phẩm tăng đạo và khí vật của thợ rèn. Một chữ hung. Nhưng vật 

cực tất phản, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung 

cung là 05142332. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng với cung chấn trung đoài 

cấn là: 0305070812141617212325263032 tổng cộng 14 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là: 081721232532 – 12. Trong 14 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra được sáu cầu đỏ, một cầu lam, trúng được 

giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 14 con số quá nhiều, dân chơi xổ số 

thông thường không thể chấp nhận. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp 

biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn 

123578. Tiếp tục lọc ra từ 14 con số này, những số phù hợp với số 

đuôi là 03050708121721232532 tổng cộng mười số. Nếu đem mười 

số này đi đánh thì có thể trúng ngay được giải nhất, dại gì mà không 

đánh chứ? 

 Ví dụ 5: 

 Chủ nhật ngày 18 tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

43 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày mùng năm tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: quý hợi, mậu tuất, canh thìn, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, thìn tị, thân dậu, ngọ mùi. 

 Xuân phân: một giờ 48 phút ngày 21 tháng ba năm 2010. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Thanh minh thượng nguyên, giờ quý hợi tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục bốn, trực phù thiên anh vào cung chín, trực sử 

cửa cảnh vào cung chín. 

Thiên 

Đỗ Mậu 

Phụ Mậu 

Phù 

Cảnh Quý 

Anh Quý 

Xà 

Tử Bính Kỷ 

Nhuế Cầm Bính 
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Địa 

Thương Ất 

Xung Ất 

 

 

Kỷ 

Âm 

Kinh Tân 

Trụ Tân 

Vũ 

Sinh Nhâm 

Nhậm Nhâm 

Hổ 

Hưu Đinh 

Bồng Đinh 

Hợp 

Khai Canh 

Tâm Canh 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Cung càn: khai thêm khai: chủ quý nhân bảo vật tài hỷ. Cửa 

khai ở càn, kinh doanh cầu tài đại lợi. Sao thiên tâm trực giờ hợi, chủ 

gà gáy chó sủa, người già mặc áo mũ da đến, tay cầm đồ sắt làm 

ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, có người ở 

xa đến tá túc, để lại tài vật mà đi. Phần luận đoán lợi cầu tài, ngoại 

ứng có tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng cung càn là 

06152433. 

 (2) Cung khảm: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh 

kỳ nhập thái âm, việc mừng thuận tâm, vạn sự như ý. Hưu thêm hưu: 

cầu tài, nhập nhân khẩu, yết kiến quý nhân cát, vào chầu, thượng 

quan, tu tạo, đại lợi. Cửa hưu thêm đinh, trăm việc kiện tụng ngừng 

nghỉ. Sao thiên bồng trực giờ hợi, chủ trẻ con tụ tập thành nhóm, nữ 

nhân mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, nhờ 

bắt trộm mà được tiền tài, trong vòng ba năm bán thuốc và nước bùa 

đại phát. Phần đoán lợi cầu tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 (3) Cung tốn cung đối xung với cung càn nằm trong phạm vi suy 

xét. Cung tốn: thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp tý mậu, phục 

ngâm, gặp phải này, phàm sự bất lợi, đường đi tắc nghẽn, thủ thì tốt. 

Đỗ thêm đỗ: chủ vì cha mẹ bệnh tật, mà ruộng nhà thất thoát, việc 

hung. Cửa đỗ thêm mậu, chủ mưu sự không thành. Phần đoán hung, 
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vật cực tất phản, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

tốn là 04132231. 

 Chúng ta tiến hành sắp xếp số đối ứng với cung càn khảm tốn: 

010406101315192224283133 tổng cộng 12 số. Số trúng thưởng 

song sắc cầu kỳ đó là 041019222833 – 04. Trong 12 con số dự đoán 

song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng được giải 

nhất. Có lẽ có người sẽ nói 12 con quá nhiều, không phải là số lượng 

mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận. Vậy thì, chúng ta 

có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được xác định 

bởi bàn kỳ môn 023489. Tiếp tục đối chiếu lọc ra từ 12 con số này, 

những số phù hợp với số đuôi là 0410131922242833 tám số. Nếu 

đem tám số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhất, dại gì mà 

không đánh chứ? 

 Ví dụ 6: 

 Thứ năm ngày 22 tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

45 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày mùng chín tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: tân hợi, nhâm dần, canh thìn, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, thìn tị, thân dậu, ngọ mùi. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ trung nguyên, giờ tân hợi tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục hai, trực phù thiên tâm vào cung năm, trực sử 

cửa khai vào cung bốn. 

Địa 

Khai Mậu Tân 

Nhuế Cầm Canh 

Thiên 

Hưu Quý 

Trụ Bính 

Phù 

Sinh Nhâm 

Tâm Mậu 

Vũ 

Kinh Bính 

Anh Kỷ 

 

 

Tân 

Xà 

Thương Ất 

Bồng Quý 

Hổ 

Tử Canh 

Phụ Đinh 

Hợp 

Cảnh Kỷ 

Xung Ất 

Âm 

Đỗ Đinh 

Nhậm Nhâm 
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4 
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9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị mà huyền vũ đằng xà rơi vào. Huyền vũ vào cung 

chấn. Cung chấn: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là hỏa 

bội nhập hình, tù nhân bị hình roi, văn thư không được, cửa hung 

chuyển hung. Kinh thêm thương: chủ vì chuyện bàn bạc mưu tính hại 

người, sự việc bại lộ mà chuốc lấy kiện cáo, hung. Cửa kinh thêm kỷ, 

chủ chó dữ làm bị thương người thành kiện tụng. Phần đoán hung, 

vật cực tất phản, cung chấn là chỗ ở của dụng thần cửa thương, nay 

huyền vũ đi vào, lợi cầu thiên tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (2) Tìm cung vị mà trực phù trực sử đi vào. Trực phù thiên tâm 

vào cung năm, trực sử cửa khai vào cung bốn. Cung năm gửi cung 

khôn. Cung khôn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp tý mậu, 

tiểu xà hóa long, nam nhân phát đạt, nữ nhân sinh con cái. Cửa sinh 

thêm mậu, cưới gả, cầu tài, yết kiến quý nhân đều cát. Sao thiên tâm 

trực giờ hợi, chủ gà kêu chó sủa, người ta mặc áo mũ da đến, tay 

cầm đồ sắt làm ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác 

dụng, có người ở xa đến tá túc, để lại tài vật mà đi. Phần đoán lợi 

cầu tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 

02112029. 

 (3) Trực sử cửa khai vào cung bốn. Cung tốn: cửa cát khắc cung, 

việc hung không hung. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ tập 

thành nhóm, phụ nhân mặc đồ tang đến làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau nhờ trộm mà được tài, sau ba năm nhờ nước bùa và thuốc mà 

phát tài. Trực sử vào này. Ngoại ứng lợi cầu thiên tài, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung tốn là 04132231. 

 Chúng ta liệt kê số đối ứng với cung khôn chấn tốn: 0203041112 

13202122293031 tổng cộng 12 số. Số trúng thưởng song sắc cầu 

của kỳ đó là 020304132029 – 01. Trong 12 con số dự đoán song sắc 
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cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có lẽ có người sẽ nói 

12 con số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình 

thường chấp nhận được. Vậy thì chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu 

hướng số đuôi và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn 02349. Tiếp 

tục so sánh lọc thêm nữa, những số phù hợp với số đuôi là 

020304121320222930 chín số. Nếu đem chín số này đi đánh thì có 

thể trúng được giải nhì, dại gì mà không đánh? 

 Ví dụ 7: 

 Chủ nhật ngày 25 tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

46 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 12 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: đinh hợi, ất tị, canh thìn, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, dần mão, thân dậu, ngọ mùi. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ hạ nguyên, giờ đinh hợi tuần thủ là canh. 

 Dương độn cục tám, trực phù thiên bồng vào cung năm, trực sử 

cửa hưu vào cung bốn. 
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8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương rơi vào. Cửa thương 

vào cung khôn. Cung khôn: thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn 

giáp ngọ tân, là bạch hổ can cách, cầu tài càng là đại hung. Thương 

thêm tử: chủ quan ti ấn tín hung, xuất hành đại kỵ, điểm bệnh hung. 

Cửa thương thêm tân, chủ vợ chồng có tâm tư riêng, oán giận nhau. 

Cửa khắc cung, phần luận đoán hung, nhưng cửa thương nhập mộ, 

bằng với đem cửa thương đóng lại, lợi cầu thiên tài. Có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. Trực phù 

thiên bồng vào cung năm. Cung năm giữa gửi cung khôn, sao thiên 

bồng trực giờ hợi, chủ trẻ con tụ thành nhóm, nữ nhân mặc quần áo 

tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, nhờ bắt kẻ trộm 

mà được tiền tài, trong vòng ba năm bán thuốc và nước bùa đại phát. 

Lợi cầu thiên tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung năm giữa là 05142332. 

 (2) Tìm cung vị mà huyền vũ đằng xà rơi vào. Huyền vũ vào cung 

chấn. Cung chấn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn giáp thìn nhâm, 

đinh nhâm tương hợp, chủ quý nhân ân chiếu, tụng ngục công bằng. 

Cửa khai khắc cung chấn, cửa khai là cửa đại cát, việc hung khó nổi 

dậy, huyền vũ lợi cầu thiên tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (3) Cung ly: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là hỏa 

bội nhập hình, tù nhân bị hình phạt roi, cửa cát được cát. Sinh thêm 

cảnh: chủ âm nhân, chuyện khẩu thiệt nhỏ không yên, văn thư, sau 

thì cát. Cửa sinh thêm kỷ, chủ được quý nhân ủng hộ, cát. Sao thiên 

tâm trực giờ hợi, chủ gà kêu chó sủa, người già mặc áo mũ da đến, 

tay cầm đồ sắt làm ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác 

dụng, có người ở xa đến tá túc, để lại tài vật mà đi. Cửa sinh được 

ly hỏa sinh, đại cát. Phần đoán cát, lợi cầu thiên tài, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê ra số đối ứng của cung khôn chấn 

trung ly: 020305091112141820212327293032 tổng cộng 15 số. Số 

trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 111221232732 – 05. Trong 15 

con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể 



Chương 3: Cách dùng kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng thưởng xổ số 

126 

trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 15 con số quá nhiều, 

không phải là số lượng mà dân đánh số chấp nhận được. Vậy thì, 

chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được 

xác định bởi bàn kỳ môn 1237. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 con số, 

những số phù hợp với số đuôi là 020305111221232732 chín số. Nếu 

đem chín số này đi đánh có thể trúng được giải nhất. Dại gì mà không 

đi đánh chứ? 

 Ví dụ 8: 

 Thứ ba ngày 27 tháng tư năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 47 

song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng tư năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 14 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: tân hợi, đinh mùi, canh thìn, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, dần mão, thân dậu, ngọ mùi. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ hạ nguyên, giờ tân hợi tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục tám, trực phù thiên xung vào cung hai, trực sử 

cửa thương vào cung một. 
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8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương rơi vào. Trực sử cửa 

thương vào cung một. Cửa thương vào cung khảm. Cung khảm: sao 

thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ tập thành nhóm, phụ nhân mặc 

đồ tang đến làm ứng nghiệm. 60 ngày sau nhờ trộm mà được tài, 

sau ba năm nhờ nước bùa và thuốc men mà phát tài. Cung sinh cửa, 

cửa thương càng vượng, lợi cầu thiên tài. Trực sử vào này, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 (2) Trực phù thiên xung vào cung hai. Cung khôn: thiên bàn giáp 

thìn nhâm thêm địa bàn giáp ngọ tân, là đằng xà tương triền, cho dù 

có cửa cát, cũng không thể yên ổn được. Khai thêm tử: chủ quan ti 

lo lắng, trước buồn sau vui. Cửa khai thêm tân, âm nhân đường đi. 

Sao thiên xung trực giờ hợi, có người áo xanh bị què đến, nhà người 

ta phía đông bốc lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi 

có tác dụng, săn bắt chuột, trong vòng một năm được tài, nhập điền 

khế của người khác. Cung khôn sinh cửa khai, việc hung khó thành. 

Phần luận đoán lợi cầu tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung khôn là 02112029. Trung cung gửi cung khôn, cũng 

nằm trong phạm vi được suy xét. Số đối ứng với trung cung là 

05142332. 

 (3) Tìm cung vị huyền vũ đằng xà rơi vào. Huyền vũ vào cung 

chấn. Cung chấn: sao thiên tâm trực giờ hợi, chủ gà gáy chó sủa, 

người già mặc áo mũ da đến, tay cầm đồ sắt làm ứng nghiệm. Trong 

vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, người ở xa đến tá túc, để lại tài 

vật mà đi. Cung sinh cửa, cát. Huyền vũ vào này, có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (4) Sao thiên bồng lợi thiên tài, vào cung tốn. Cung tốn: thiên 

bàn giáp thân canh thêm địa bàn giáp dần quý, là đại cách, bởi vì dần 

thân tương xung, đại hung. Tử thêm đỗ: chủ phá tài, hung. Cửa thêm 

quý, chủ việc phụ nữ cưới gả hung. Sao thiên bồng trực giờ hợi, chủ 

trẻ con tụ tập thành nhóm, nữ nhân mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 

ngày sau khi có tác dụng, nhờ bắt trộm mà được tiền tài, trong vòng 

ba năm bán thuốc và nước bùa đại phát. Phần đoán hung, cung khắc 
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cửa, nhưng vật cực tất phản, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung tốn là 04132231. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khảm khôn trung 

chấn tốn: 0102030405101112131419202122232829303132 tổng 

cộng 20 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 031013202132 – 

15. Trong 20 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể 

trúng được giải nhì. Có lẽ có người sẽ nói 20 con số quá nhiều, không 

phải là số lượng mà dân chơi xổ số có thể chấp nhận. Thế thì, chúng 

ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được xác định 

bởi bàn kỳ môn 0123. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 20 con số này, những 

số phù hợp với số đuôi là 0102031011121320212223303132 tổng 

cộng 14 số, trong đó ra sáu cầu đỏ, trúng được giải nhì. 

 Ví dụ 9: 

 Chủ nhật ngày hai tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 47 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày hai tháng năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 19 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: tân hợi, nhâm tý, canh thìn, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, dần mão, thân dậu, ngọ mùi. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ thượng nguyên, giờ tân hợi tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục năm, trực phù thiên anh vào cung tám, trực sử 

cửa cảnh vào cung bảy. 
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 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương rơi vào. Cửa thương 

vào cung ly. Cung ly: sao thiên tâm trực giờ hợi, chủ gà gáy chó sủa, 

người già mặc áo mũ da đến, tay cầm đồ sắt làm ứng nghiệm. Trong 

vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, có người ở xa đến tá túc, để lại 

tài vật mà đi. Phần đoán hung. Cửa sinh cung, cát. Có tượng được 

thiên tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 

091827. 

 (2) Trực phù thiên anh vào cung tám. Cung cấn: khai thêm sinh: 

chủ gặp quý nhân, mưu vọng sở cầu được toại nguyện. Cung sinh 

cửa, đại cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

cấn là 081726. 

 (3) Cung khảm: thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn giáp dần quý, là 

hoa cái phùng tinh, ẩn cư tu đạo, ẩn nấp tàng hình, tránh tai họa thì 

cát. Kinh thêm hưu: chủ việc cầu tài hoặc vì chuyện khẩu thiệt cầu 

tài, chậm thì cát. Cửa sinh cung, cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung khảm là 01101928.  

 (4) Cung càn: tử thêm khai: chủ gặp quý nhân, việc cầu ấn tín 

văn thư đại lợi. Sao thiên xung trực giờ hợi, có người áo xanh què 

chân đến, nhà người phía đông bốc lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 

100 ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột, trong vòng một năm 

được tài, nhập điền khế của người khác. Cửa sinh cung, phần đoán 

có ý được tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

càn là 06152433. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của các cung khảm càn 

cấn ly: 0106080910151718192426272833 tổng cộng 14 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010610262728 – 02. Trong 14 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có 

lẽ có người sẽ nói rằng 14 con số quá nhiều, không phải là số lượng 

mà dân chơi xổ số thông thường có thể chấp nhận được. Vậy thì, 
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chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được 

xác định bởi bàn kỳ môn 01678. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 14 con số 

đó, những số phù hợp với số đuôi là 010608101718262728 chín số. 

Nếu đem chín con số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại 

gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 10: 

 Chủ nhật ngày chín tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 52 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày chín tháng năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 26 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: ất hợi, kỷ mùi, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ hạ nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục bảy, trực phù thiên nhậm vào cung sáu, trực sử 

cửa sinh vào cung chín. 

Hổ 

Hưu Nhâm Bính 

Nhuế Cầm Đinh 

Vũ 

Sinh Mậu 

Trụ Canh 

Địa 

Thương Ất 

Tâm Nhâm 

Hợp 

Khai Canh 

Anh Quý 

 

 

Bính 

Thiên 

Đỗ Tân 

Bồng Mậu 

Âm 

Kinh Đinh 

Phụ Kỷ 

Xà 

Tử Quý 

Xung Tân 

Phù 

Cảnh Kỷ 

Nhậm Ất 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 
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 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương đi vào. Cửa thương 

vào cung khôn. Cung khôn: thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn giáp thìn 

nhâm, là nhật kỳ nhập địa, quan tụng thị phi, có việc người mưu hại. 

Thương thêm tử: chủ quan ti ấn tín hung, xuất hành đại kỵ, điểm 

bệnh hung. Cửa thương thêm nhâm, chủ vì trộm mà bị liên lụy. Sao 

thiên tâm trực giờ hợi, chủ gà gáy chó sủa, người già mặc áo mũ da 

đến, tay cầm đồ sắt làm ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi 

có tác dụng, có người ở xa đến tá túc, để lại tài vật mà đi. Phần đoán 

hung, vật cực tất phản, cửa thương nhập mộ bằng với cửa thương 

bị đóng lại. Ngoại ứng có ý được thiên tài, có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. Cung năm giữa gửi 

cung khôn, cũng nằm trong phạm vi cần suy xét, số đối ứng với trung 

cung là 05142332. 

 (2) Trực sử cửa sinh vào cung chín. Huyền vũ vào cung. Cung 

ly: sinh thêm cảnh: chủ âm nhân, khẩu thiệt nhỏ không yên và việc 

văn thư, sau thì cát. Sao thiên trụ trực giờ hợi, chủ phương tây có 

tiếng chuông, người dưới núi kêu la làm ứng nghiệm, trong vòng 100 

ngày sau khi có tác dụng nhờ cứu hỏa mà được tài, đại lợi. Cung 

sinh cửa, cát. Cửa sinh vượng, ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (3) Đằng xà vào cung khảm. Cung khảm: tử thêm hưu: chủ việc 

cầu tài vật không cát, nếu hỏi tăng đạo cầu phương thì cát. Sao thiên 

xung trực giờ hợi, có người áo xanh què chân đến, nhà người ở phía 

đông bốc lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác 

dụng, săn bắt chuột, trong vòng một năm được tài, nhập điền khế 

của người khác. Cửa khắc cung, hung. Ngoại ứng có ý được tài, có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê ra số đối ứng của cung khảm khôn 

trung ly: 010205091011141819202327282932 tổng cộng 15 số. Số 

trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010219232729 – 10. Trong 15 

số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng 

được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 15 con số quá nhiều, không 

phải là số lượng mà dân chơi xổ số thông thường có thể chấp nhận 

được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và 

số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn 12379. Tiếp tục so sánh lọc 
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ra từ 15 con số này, những số phù hợp với số đuôi là 

010209111923272932 chín số. Nếu đem chín số này đi đánh thì có 

thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đi đánh chứ? 

 Xem xong mười ví dụ phía trên, độc giả nhất định cảm thấy được 

sự thần kỳ của kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng thưởng xổ số. 

Nhưng đối với vấn đề làm cách nào để kết hợp biểu đồ xu hướng số 

đuôi và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn thì lại lâm vào thế 

hoang mang. Dưới đây sẽ dùng ví dụ thuyết minh rõ vấn đề này. 

 Ví dụ 1: 

 Thứ năm ngày năm tháng 11 năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

130 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn như sau. Năm 2009, song sắc 

cầu mở thưởng vào giờ tuất. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày năm tháng 11 năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 19 tháng chín năm kỷ sửu. 

 Can chi: giáp tuất, giáp dần, giáp tuất, kỷ sửu. 

 Tuần không: thân dậu, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Hàn lộ: 12 giờ 15 phút ngày tám tháng mười năm 2009. 

 Sương giáng: 15 giờ năm phút ngày 23 tháng mười năm 2009. 

 Sương giáng trung nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục tám, trực phù thiên trụ vào cung bảy, trực sử cửa 

kinh vào cung bảy. 

Hợp 

Đỗ Nhâm 

Phụ Nhâm 

Âm 

Cảnh Ất 

Anh Ất 

Xà 

Tử Đinh Tân 

Nhuế Cầm Đinh 

Hổ 

Thương Quý 

Xung Quý 

 

 

Tân 

Phù 

Kinh Kỷ 

Trụ Kỷ 

Vũ 

Sinh Mậu 

Nhậm Mậu 

Địa 

Hưu Bính 

Bồng Bính 

Thiên 

Khai Canh 

Tâm Canh 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 
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3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương rơi vào. Cửa thương 

vào cung chấn. Cung chấn: thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp 

dần quý, là thiên võng tứ trương, chủ người đi mất bạn, bệnh tật kiện 

tụng đều bị thương. Thương thêm thương: chủ biến động, đi xa gãy 

bị thương, hung. Cửa thương thêm quý, chủ tụng ngục bị oan, có lý 

nhưng khó giải bày. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba 

năm người đến tìm vật, đi cùng với thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của người 

ngoài. Phần luận đoán hung, nhưng cửa thương lợi cầu thiên tài, 

ngoại ứng được tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung chấn là 03122130. 

 (2) Trực phù thiên trụ vào cung bảy, trực sử cửa kinh vào cung 

bảy. Cung đoài: thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là 

địa hộ phùng quỷ, trăm sự không thuận, tạm không mưu tính, mưu 

tính thì hung. Kinh thêm kinh: chủ bệnh tật, lo lắng, hoảng sợ. Cửa 

kinh thêm kỷ, chủ chó dữ làm bị thương người thành kiện tụng. Phần 

luận đoán tuy hung, nhưng trực phù trực sử vào cung đoài, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 (3) Đằng xà vào cung khôn. Cung khôn: thiên bàn giáp ngọ tân 

thêm địa bàn đinh kỳ, là ngục thần đắc kỳ, kinh doanh cầu tài thu về 

lợi tăng gấp đôi, tù nhân được xá miễn. Thiên bàn đinh kỳ thêm địa 

bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập thái âm, văn thư chứng kiện sắp tới, việc 

mừng thuận tâm, vạn sự như ý. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ 

phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa bé trai áo xanh cầm 

giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, 

chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế 

trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phía tây mưa sấm sét, 

người nhiều râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau có chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất nghĩa 

đại phát. Lục đinh đến khôn, tên là “ngọc nữ du địa hộ”, cát. Cửa tử 
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tuy hung, nhưng được đinh kỳ, ngoại ứng lợi cầu thiên tài, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. 

 (4) Cung tốn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp thìn 

nhâm, là xà nhập địa la, người ngoài quấy rối, việc trong lộn xộn. Đỗ 

thêm đỗ: chủ vì cha mẹ bệnh, mà thất thoát ruộng nhà, việc hung. 

Cửa đỗ thêm nhâm, chủ việc gian đạo, hung. Phần đoán hung, vật 

cực tất phản. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

tốn là 04132231. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khôn chấn tốn 

đoài: 020304071112131620212225293031 tổng cộng 15 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 020307121330 – 11. Trong 15 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng được 

giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 15 con quá nhiều, không phải số 

lượng mà dân chơi xổ số bình thường chấp nhận nổi. Vậy thì, chúng 

ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được xác định 

bởi bàn kỳ môn. Trong bàn kỳ môn, dụng thần cửa thương vào cung 

chấn, đuôi ba chắc chắn ra. Trực phù thiên trụ vào cung bảy, trực sử 

cửa kinh vào cung bảy, đuôi bảy chắc chắn ra. Đằng xà vào cung 

khôn, đuôi hai chắc chắn ra. Trung cung gửi cung khôn, đuôi 05 chắc 

chắn có. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định 

số đuôi là 0237. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 con số ở trên, những 

số phù hợp với số đuôi là 0203071213202230 tám số. Nếu đem tám 

số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh 

chứ? 

 Ví dụ 2: 

 Thứ năm ngày hai tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 102 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút 

tối của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày hai tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 24 tháng bảy năm canh dần. 

 Can chi: đinh hợi, ất mão, giáp thân, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, tý sửu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010. 

 Xử thử: 14 giờ 24 phút ngày 23 tháng tám năm 2010. 

 Xử thử trung nguyên, giờ đinh hợi tuần thủ là canh. 
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 Âm độn cục bốn, trực phù thiên nhuế vào cung bảy, trực sử cửa 

tử vào cung tám. 

Hợp 

Khai Kỷ 

Xung Mậu 

Âm 

Hưu Mậu 

Phụ Nhâm 

Xà 

Sinh Nhâm 

Anh Canh 

Hổ 

Kinh Quý 

Nhậm Kỷ 

 

 

Ất 

Phù 

Thương Canh Ất 

Nhuế Cầm Đinh 

Vũ 

Tử Tân 

Bồng Quý 

Địa 

Cảnh Bính 

Tâm Tân 

Thiên 

Đỗ Đinh 

Trụ Bính 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Tìm cung vị mà dụng thần cửa thương rơi vào. Trực phù thiên 

nhuế vào cung bảy. Cửa thương vào cung đoài. Cung đoài: thiên bàn 

ất kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là kỳ nghi tương tá, trăm sự đều có thể 

làm. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ thành nhóm, phụ nhân 

mặc đồ tang đến làm ứng nghiệm. 60 ngày sau nhờ trộm mà được 

tài, sau ba năm nhờ nước bùa và thuốc men mà phát tài. Cung khắc 

cửa, việc hung không hung, ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 (2) Đằng xà vào cung khôn. Cung khôn: thiên bàn giáp thìn nhâm 

thêm địa bàn giáp thân canh, là thái bạch cầm xà, hình ngục công 

bằng, phân rõ chính tà. Cửa sinh vào đất hung, việc hung khó hung, 

phần đoán không lợi cầu tài, nhưng cung khôn là cung đối xung với 

cung tám cung mà trực sử cửa tử rơi vào, có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. 

 (3) Cung tốn: thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp tý mậu, là 

khuyển ngộ thanh long, cửa cát thì mưu vọng thuận tâm, người trên 

gặp việc mừng. Cửa khai thêm mậu, tài danh đều được. Cửa cát 
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khắc cung, việc hung không nổi dậy. Sao thiên xung trực giờ hợi, có 

người áo xanh què chân đến, nhà người ở phía đông bốc lửa làm 

ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột, 

trong vòng một năm được tài, nhập điền khế của người ta. Phần luận 

đoán lợi cầu tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

tốn là 04132231. 

 Chúng ta liệt kê số đối ứng với cung khôn tốn đoài: 0204071113 

162022252931 tổng cộng có 11 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ 

đó là 041116202229 – 10. Trong 11 con số dự đoán song sắc cầu, ra 

sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có lẽ có người sẽ nói 11 con 

số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số có thể chấp 

nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số 

đuôi và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Trong bàn kỳ môn, 

cung ly cung khảm cửa cung đối xung, thiên bàn địa bàn khắc lẫn 

nhau, đuôi một đuôi chín chắc chắn ra. Cung khôn có số trúng thưởng, 

đuôi 05 đuôi hai chắc chắn ra. Cung tốn có số trúng thưởng, đuôi bốn 

chắc chắn ra. Cửa đỗ vào cung càn, cung khắc cửa, việc hung không 

nổi dậy. Thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn bính kỳ. Đuôi sáu chắc chắn 

ra. Kết hợp với biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định 

được số đuôi là 012469. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 11 con số, những 

số phù hợp với số đuôi là 0204111620222931 tổng cộng tám số. Nếu 

đem tám số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà 

không đánh chứ? 

 Trong bàn kỳ môn có mười cái số đuôi 0123456789, số trúng 

thưởng cầu đỏ của song sắc cầu nhiều nhất là sáu cái số đuôi. Chúng 

ta kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng và bàn kỳ môn, 

xóa bỏ đi bốn đến năm cái số đuôi, thông thường không phải là 

chuyện quá khó khăn. Hy vọng mọi người học một biết mười, nâng 

cao được xác suất trúng thưởng. 

 Sử dụng kỳ môn độn giáp dự đoán số trúng thưởng song sắc 

cầu, căn cứ vào thống kê trong lịch sử, số trúng thưởng xuất hiện ở 

ba đến sáu cung trong bàn kỳ môn, lấy bốn cung năm cung là khá 

nhiều rồi. Khi lựa chọn cung vị, hy vọng độc giả hiểu rõ điểm này, 

chọn số của bốn cung hoặc năm cung là được. 
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 Phương pháp dùng kỳ môn độn giáp dự đoán xổ số phúc lợi 3D 

giống với song sắc cầu, lấy cửa thương làm dụng thần. Thứ nhất, 

xác định cung vị mà số trúng thưởng nào vào đó, có thể lựa chọn một 

cung hoặc một vài cung. Trực phù trực sử cùng cung, góc hình học, 

bên cạnh, cung có huyền vũ đằng xà, hoặc cung đối xung với nó, 

những cung này xác suất ra số trúng thưởng khá cao. Thứ hai, trong 

bàn kỳ môn, xác định một con số xem làm đảm mã, hai cái này kết 

hợp sàng lọc với nhau, sau đó quyết định số cần đi đánh. Dưới đây 

cho ví dụ thuyết minh. 

 Ví dụ 1: 

 Ngày bốn tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày bốn tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 24 tháng sáu năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, bính tuất, quý mùi, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu thử: 14 giờ 14 phút ngày bảy tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử trung nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Âm độn cục một, trực phù thiên trụ vào cung một, trực sử cửa 

kinh vào cung ba. 

Vũ 

Khai Canh 

Nhậm Đinh 

Hổ 

Hưu Bính 

Xung Kỷ 

Hợp 

Sinh Đinh 

Phụ Ất 

Địa 

Kinh Mậu 

Bồng Bính 

 

 

Quý 

Âm 

Thương Kỷ 

Anh Tân 

Thiên 

Tử Nhâm 

Tâm Canh 

Phù 

Cảnh Tân 

Trụ Mậu 

Xà 

Đỗ Ất Quý 

Nhuế Cầm Nhâm 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 
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4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên trụ vào cung một, cung ly đối xung với nó. 

Cung ly: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là hỏa bội nhập 

hình, cửa cát thì được cát. Cửa hưu thêm kỷ, ám muội không yên, 

về sau thì cát. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm 

người đến tìm vật, đi cùng với thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau 

khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư ở xa tới, được tiền của người 

ngoài. Phần đoán cát, ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung ly là 045 036 027 018 189 135 126 279 

234 378 369 468 459 567 tổng cộng 14 con tổ tuyển lục. 

 (2) Trực phù thiên trụ vào cung một. Cung khảm: thiên bàn giáp 

ngọ tân thêm địa bàn giáp tý mậu, khốn long bị thương, chủ quan ti 

phá tài. Cảnh thêm hưu: chủ văn thư mất tích, tranh tụng không 

ngừng. Cửa cảnh thêm mậu, vì tài sản mà kiện tụng, đi xa cát. Phần 

luận đoán hung, cửa cung đối xung, vật cực tất phản, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, chắc 

chắn ra. 

 (3) Trong những số đối ứng với cung ly, số có số một là bốn con 

018 189 135 126. 

 Số trúng thưởng ngày bốn tháng tám năm 2010 của xổ số phúc 

lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 209 là 801. Trong bốn con, ra tổ tuyển lục 018. 
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 Ví dụ 2: 

 Ngày năm tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối xổ số phúc lợi 3D, 

xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày năm tháng tám năm 2010. 

 Can chi: canh tuất, đinh hợi, quý mùi, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu thử: 14 giờ 14 phút ngày bảy tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử trung nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Âm độn cục một, trực phù thiên tâm vào cung tám, trực sử cửa 

khai vào cung chín. 

Địa 

Kinh Canh 

Nhậm Đinh 

Vũ 

Khai Bính 

Xung Kỷ 

Hổ 

Hưu Đinh 

Phụ Ất 

Thiên 

Tử Mậu 

Bồng Bính 

 

 

Quý 

Hợp 

Sinh Kỷ 

Anh Tân 

Phù 

Cảnh Nhâm 

Tâm Canh 

Xà 

Đỗ Tân 

Trụ Mậu 

Âm 

Thương Ất Quý 

Nhuế Cầm Nhâm 

Hình cửu cung (90 con) tổ tuyển tam ba chữ số xổ số phúc thể 3D 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 
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 (1) Trực sử cửa khai vào cung chín. Huyền vũ vào cung ly. Cung 

ly: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là hỏa bội nhập hình, 

cửa cát thì được cát. Khai thêm cảnh: chủ gặp quý nhân, vì văn thư 

mà việc không lợi. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba 

năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tài của người 

ngoài. Phần đoán ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung ly là 099 288 477 855 144 522 711 900 tổng 

cộng tám con. 

 (2) Trực phù thiên tâm vào cung tám. Cung cấn: thiên bàn giáp 

thìn nhâm thêm địa bàn giáp thân canh, là thái bạch cầm xà, hình 

ngục công bằng, phân rõ chính tà. Cảnh thêm sinh: chủ âm nhân sinh 

đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài vượng lợi, người đi đều cát. Phần luận 

đoán cát, cầu tài đại lợi. Số hậu thiên bát quái của cung cấn là tám, 

chắc chắn ra. 

 (3) Trong những số đối ứng với cung ly, số có số tám là hai con 

288, 855. 

 Số trúng thưởng ngày năm tháng tám năm 2010 của xổ số phúc 

lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 210 là 828. 

 Trong hai con số trên, ra tổ tuyển tam 288. 

 Ví dụ 3: 

 Ngày sáu tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày sáu tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 26 tháng sáu năm canh dần. 

 Can chi: nhâm tuất, mậu tý, quý mùi, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu thử: 14 giờ 14 phút ngày bảy tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng 7 năm 2010. 

 Đại thử trung nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Âm độn cục một, trực phù thiên cầm vào cung sáu, trực sử cửa 

tử vào cung sáu. 
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Hổ 

Sinh Canh 

Nhậm Đinh 

Hợp 

Thương Bính 

Xung Kỷ 

Âm 

Đỗ Đinh 

Phụ Ất 

Vũ 

Hưu Mậu 

Bồng Bính 

 

 

Quý 

Xà 

Cảnh Kỷ 

Anh Tân 

Địa 

Khai Nhâm 

Tâm Canh 

Thiên 

Kinh Tân 

Trụ Mậu 

Phù 

Tử Ất Quý 

Nhuế Cầm Nhâm 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên cầm vào cung sáu, trực sử cửa tử vào cung 

sáu. Cung càn: tử thêm khai: chủ gặp quý nhân, việc cầu ấn tín văn 

thư đại lợi. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có 

tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh cầm theo giỏ đến làm ứng 

nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, 

được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có 

người già chống gậy đến, phía tây mưa sấm sét, người râu tóc nhiều 

gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau có chó trắng tự đến, 60 ngày 

nhặt được đồ quân mã, được tiền tài bất chính, đại phát. Phần luận 

đoán ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng 
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với cung càn là 078 069 024 015 168 159 123 267 258 249 357 348 

456 789 tổng cộng 14 con. 

 (2) Dụng thần cửa thương vào cung ly. Cung ly: thiên bàn bính 

kỳ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là hỏa bội nhập hình, tù nhân bị hình 

roi, văn thư không đi được, cửa hung chuyển hung. Thương thêm 

cảnh: chủ văn thư ấn tín, khẩu thiệt, chuốc lấy thị phi. Cửa thương 

thêm kỷ, chủ tiền tan người bệnh. Sao thiên xung trực giờ tuất, 

phương tây có ba năm người tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng 

nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, 

được tiền của người ngoài. Phần luận đoán hung, cửa sinh cung, cát. 

Cửa thương càng hung càng lợi cầu tài. Số hậu thiên bát quái của 

cung ly là chín, chắc chắn ra. 

 (3) Trong những số đối ứng với cung càn, số có số chín là bốn 

con số 069 159 249 789. 

 Số trúng thưởng ngày sáu tháng tám năm 2010 của xổ số phúc 

lợi 3D kỳ đó, kỳ 211 là 249. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 249. 

 Ví dụ 4: 

 Ngày bảy tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày bảy tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 27 tháng sáu năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, kỷ sửu, giáp thân, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, ngọ mùi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Tiểu thử: 14 giờ 14 phút ngày bảy tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Đại thử hạ nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục bốn, trực phù thiên xung vào cung ba, trực sử cửa 

thương vào cung ba. 

Thiên 

Đỗ Mậu 

Phụ Mậu 

Địa 

Cảnh Nhâm 

Anh Nhâm 

Vũ 

Tử Canh Ất 

Nhuế Cầm Canh 
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Phù 

Thương Kỷ 

Xung Kỷ 

 

 

Ất 

Hổ 

Kinh Đinh 

Trụ Đinh 

Xà 

Sinh Quý 

Nhậm Quý 

Âm 

Hưu Tân 

Bồng Tân 

Hợp 

Khai Bính 

Tâm Bính 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên xung vào cung ba, trực sử cửa thương vào 

cung ba. Cung đoài đối xung với nó. Cung đoài: thiên bàn đinh kỳ 

thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập thái âm, việc mừng thuận tâm, 

vạn sự như ý. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

đoài là 079 034 025 016 178 169 124 268 259 367 358 349 457. Số 

hậu thiên bát quái của cung đoài là bảy, chắc chắn ra. 

 (2) Trong những số đối ứng với cung đoài, số có số bảy là bốn 

con 079 178 367 457. Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ đó, 

kỳ thứ 212 là 097. Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 079. 

 Ví dụ 5: 

 Ngày tám tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 
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 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày tám tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 28 tháng sáu năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, canh dần, giáp thân, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, ngọ mùi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010. 

 Lập thu hạ nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Âm độn cục tám, trực phù thiên tâm vào cung một, trực sử cửa 

khai vào cung bốn. 

Vũ 

Khai Quý 

Xung Nhâm 

Hổ 

Hưu Nhâm 

Phụ Ất 

Hợp 

Sinh Ất 

Anh Đinh 

Địa 

Kinh Mậu 

Nhậm Quý 

 

 

Tân 

Âm 

Thương Đinh Tân 

Nhuế Cầm Kỷ 

Thiên 

Tử Bính 

Bồng Mậu 

Phù 

Cảnh Canh 

Tâm Bính 

Xà 

Đỗ Kỷ 

Trụ Canh 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 
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 (1) Trực phù thiên tâm vào cung một. Cung ly cung đối xung với 

nó. Cung ly: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu xà đắc 

thế, nữ nhân nhu thuận, nam nhân thông đạt, lộc mã quang hoa. Cửa 

hưu thêm ất, mưu cầu nặng, không được; cầu nhẹ, có thể được. Lục 

ất đến ly, tên là “ngọc thố đương dương”, cát. Cửa hưu vào cung ly, 

thủy hỏa ký tế, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

ly là 045 036 027 018 189 135 126 279 234 378 369 468 459 567. 

 (2) Dụng thần cửa thương đến cung đoài. Cung đoài: thương 

thêm kinh: chủ người thân bệnh tật lo sợ, mưu cầu bất lợi, hung. Cửa 

thương thêm kỷ, chủ tài mất người bệnh. Sao thiên cầm trực giờ tuất, 

chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ mặc áo xanh 

cầm theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có 

tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao 

thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây 

mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, 

chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tài bất chính, 

đại phát. Cung khắc cửa, cửa thương bị chế, lợi cầu thiên tài, ngoại 

ứng lợi tài. Số hậu thiên bát quái của cung đoài là bảy, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung ly, số có số bảy là 027 279 378 

567 tổng cộng bốn con số. Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ 

đó, kỳ thứ 213 là 720.  

Trong bốn con phía trên, ra tổ tuyển lục 027. 

 Ví dụ 6: 

 Ngày 12 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng ba tháng bảy năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, giáp ngọ, giáp thân, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010. 

 Lập thu thượng nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên bồng vào cung một, trực sử cửa 

hưu vào cung một. 
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Vũ 

Đỗ Bính 

Phụ Bính 

Hổ 

Cảnh Canh 

Anh Canh 

Hợp 

Tử Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Mậu 

Địa 

Thương Ất 

Xung Ất 

 

 

Đinh 

Âm 

Kinh Nhâm 

Trụ Nhâm 

Thiên 

Sinh Tân 

Nhậm Tân 

Phù 

Hưu Kỷ 

Bồng Kỷ 

Xà 

Khai Quý 

Tâm Quý 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Cung chấn: sao thiên 

xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng 

thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên 

cây, thư xa đến, được tiền của người ngoài. Lục ất đến chấn, tên là 

“nhật xuất phù tang”, cát. Cửa thương càng vượng, càng dễ cầu thiên 

tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 057 

048 039 012 156 147 138 129 246 237 345 489 579 678. 

 (2) Huyền vũ vào cung tốn. Cung tốn: sao thiên phụ trực giờ tuất, 

chủ có ba năm người tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 

ngày gà trên cây kêu, thư xa tới, được tiền của phụ nhân. Lục bính 
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đến tốn, tên là “hỏa khởi phong hành”, cũng là “thần long trợ uy”, cát. 

Cửa đỗ vào cung tốn, tiểu hung, được bính kỳ nên chuyển cát, huyền 

vũ vào này, lợi cầu thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung tốn là 

bốn, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung chấn, số có số bốn là 048 147 

246 345 489 tổng cộng năm con số. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 217 là 642. 

 Trong năm con ở trên, ra tổ tuyển lục 246. 

 Ví dụ 7: 

 Ngày 14 tháng tám năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng tám năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng năm tháng bảy năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, bính thân, giáp thân, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Đại thử: bảy giờ 28 phút ngày 23 tháng bảy năm 2010. 

 Lập thu: 23 giờ 57 phút ngày bảy tháng tám năm 2010. 

 Lập thu thượng nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên nhậm vào cung hai, trực sử cửa 

sinh vào cung bốn. 

Âm 

Sinh Quý 

Tâm Bính 

Xà 

Thương Kỷ 

Bồng Canh 

Phù 

Đỗ Tân 

Nhậm Mậu 

Hợp 

Hưu Nhâm 

Trụ Ất 

 

 

Đinh 

Thiên 

Cảnh Ất 

Xung Nhâm 

Hổ 

Khai Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Tân 

Vũ 

Kinh Canh 

Anh Kỷ 

Địa 

Tử Bính 

Phụ Quý 

Hình cửu cung tổ tuyển lục xổ số phúc thể 3D 
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4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Huyền vũ vào cung khảm. Cung khảm: thiên bàn giáp thân 

canh thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là quan phù hình cách, chủ có quan 

ti khẩu thiệt. Kinh thêm hưu: chủ việc cầu tài hoặc vì khẩu thiệt mà 

việc cầu tài chậm, cát. Cửa sinh cung, cát. Huyền vũ vào này, lợi cầu 

thiên tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm 

là 046 037 028 019 145 136 127 289 235 379 478 469 568. 

 (2) Trực sử cửa sinh vào cung bốn. Cung tốn: thiên bàn giáp dần 

quý thêm địa bàn bính kỳ, là hoa cái bội sư, người trên gặp việc mừng. 

Cửa sinh thêm bính, chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư 

tín. Lục bính đến tốn, tên là “hỏa khởi phong hành”, cũng gọi là “thần 

long trợ uy”, cát. Cửa sinh thêm bính kỳ, lợi cầu tài. Số hậu thiên bát 

quái của cung tốn là bốn, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng của cung khảm, số có số bốn là 046 

145 478 469. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ đó, kỳ thứ 219 là 748. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 478. 

 Ví dụ 8: 

 Ngày 15 tháng mười năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 
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 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng mười năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng tám tháng chín năm canh dần. 

 Can chi: nhâm tuất, mậu tuất, bính tuất, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Thu phân: 11 giờ 48 phút ngày 23 tháng chín năm 2010. 

 Hàn lộ: 18 giờ năm phút ngày tám tháng mười năm 2010. 

 Hàn lộ thượng nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Âm độn cục sáu, trực phù thiên bồng vào cung hai, trực sử cửa 

hưu vào cung hai. 

Âm 

Kinh Ất 

Trụ Canh 

Xà 

Khai Mậu 

Tâm Đinh 

Phù 

Hưu Quý 

Bồng Nhâm 

Hợp 

Tử Nhâm Kỷ 

Nhuế Cầm Tân 

 

 

Kỷ 

Thiên 

Sinh Bính 

Nhậm Ất 

Hổ 

Cảnh Đinh 

Anh Bính 

Vũ 

Đỗ Canh 

Phụ Quý 

Địa 

Thương Tân 

Xung Mậu 

Hình cửu cung (90 con) tổ tuyển tam ba chữ số xổ số phúc thể 3D 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Trực phù thiên bồng vào cung hai, trực sử cửa hưu vào cung 

hai. Cung khôn: sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống 

gậy đến, người râu tóc nhiều gánh cái sọt đến, phương tây mưa đến 

làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng có chó trắng tự đến, 80 ngày 
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quá giang xe, được tiền bất chính, đại phú. Ngoại ứng lợi tài, trực 

phù trực sử cùng cung, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng 

với cung khôn là 299 488 677 866 155 344 533 722 911 011 200. 

 (2) Huyền vũ vào cung khảm, lợi cầu thiên tài. Cung khảm: đỗ 

thêm hưu: chủ cầu tài có lợi ích. Sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ có 

ba năm người đi tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày 

gà kêu trên cây, thư xa đến, được tài của phụ nhân, trẻ con bị trâu 

bò làm bị thương, trong vòng một năm ứng nghiệm. Phần luận đoán 

ngoại ứng lợi tài, số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, chắc 

chắn ra. 

 Trong những số đối ứng của cung khôn, số có số một là 155 911 

011. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 281 là 551. 

 Trong ba con phía trên, ra tổ tuyển tam 155. 

 Ví dụ 9: 

 Ngày 16 tháng mười năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng mười năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng chín tháng chín năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, kỷ hợi, bính tuất, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Thu phân: 11 giờ 48 phút ngày 23 tháng chín năm 2010. 

 Hàn lộ: 18 giờ năm phút ngày tám tháng mười năm 2010. 

 Hàn lộ trung nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục chín, trực phù thiên nhậm vào cung tám, trực sử 

cửa sinh vào cung tám. 

Địa 

Đỗ Quý 

Phụ Quý 

Vũ 

Cảnh Mậu 

Anh Mậu 

Hổ 

Tử Bính Nhâm 

Nhuế Cầm Bính 

Thiên 

Thương Đinh 

Xung Đinh 

 

 

Nhâm 

Hợp 

Kinh Canh 

Trụ Canh 
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Phù 

Sinh Kỷ 

Nhậm Kỷ 

Xà 

Hưu Ất 

Bồng Ất 

Âm 

Khai Tân 

Tâm Tân 

Hình cửu cung (90 con) tổ tuyển tam ba chữ số xổ số phúc thể 3D 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Huyền vũ vào cung ly, lợi cầu thiên tài. Có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 099 288 477 855 144 522 

711 900. 

 (2) Đằng xà vào cung khảm. Cung khảm: hưu thêm hưu: cầu tài, 

nhập nhân khẩu, yết kiến quý nhân cát. Cửa hưu thêm ất, mưu cầu 

nặng, không được; cầu nhẹ, có thể được. Sao thiên bồng trực giờ 

tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, 

phương tây có mưa kéo đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, 

có chó trắng tự đến, 80 ngày quá giang xe, được tiền tài bất nghĩa, 

phát đại phú. Lục ất đến khảm, tên là “ngọc thố đầu tuyền”, cát. Phần 

đoán ngoại ứng lợi tài, số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, 

chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng của cung ly, số có số một là 144 711. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 282 là 144. 

 Trong hai con số ở trên, ra tổ tuyển tam 144. 

 Ví dụ 10: 

 Ngày 12 tháng 11 năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 3D. 

Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc lợi 

3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 
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 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng bảy tháng mười năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, bính dần, đinh hợi, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, tuất hợi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Sương giáng: 20 giờ 54 phút ngày 23 tháng mười năm 2010. 

 Lập đông: 21 giờ một phút ngày bảy tháng 11 năm 2010. 

 Lập đông thượng nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Âm độn cục sáu, trực phù thiên xung vào cung sáu, trực sử cửa 

thương vào cung tám. 

Hổ 

Cảnh Ất 

Trụ Canh 

Hợp 

Tử Mậu 

Tâm Đinh 

Âm 

Kinh Quý 

Bồng Nhâm 

Vũ 

Đỗ Nhâm Kỷ 

Nhuế Cầm Tân 

 

 

Kỷ 

Xà 

Khai Bính 

Nhậm Ất 

Địa 

Thương Đinh 

Anh Bính 

Thiên 

Sinh Canh 

Phụ Quý 

Phù 

Hưu Tân 

Xung Mậu 

Hình cửu cung (90 con) tổ tuyển tam ba chữ số xổ số phúc thể 3D 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Trực sử cửa thương vào cung tám. Dụng thần cửa thương 

vào cung cấn. Cung cấn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn bính kỳ, là 

tinh tùy nguyệt chuyển, quý nhân thăng vượt cấp. Lục bính đến cấn, 

tên là “phượng nhập đan sơn”, cát. Cửa thương lợi cầu thiên tài, có 
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xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 899 188 377 

566 755 944 044 233 422 611 800. 

 (2) Huyền vũ vào cung chấn. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ 

phương đông bắc có tiếng chuông trống, trẻ con áo xanh mang theo 

giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, 

chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế 

trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa sấm sét, 

người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, có chó trắng tự 

đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tài bất nghĩa, đại phát. 

Ngoại ứng lợi tài, huyền vũ vào này, số hậu thiên bát quái của cung 

chấn là ba, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng của cung cấn, số có số ba là 377 233. 

Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 309 là 377. Trong 

hai con số trên, ra tổ tuyển tam 377. 
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Chương 4: Ví dụ dự đoán số trúng thưởng xổ số kỳ môn độn 

giáp 

Tiết 1: Phân tích ví dụ số trúng thưởng của song sắc cầu 

 Ví dụ 1: 

 Chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2008, ngày mở thưởng kỳ thứ 

141 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2008. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng ba tháng 11 năm mậu tý. 

 Can chi: giáp tuất, giáp tuất, quý hợi, mậu tý. 

 Tuần không: thân dậu, thân dậu, tý sửu, ngọ mùi. 

 Lập đông: chín giờ 21 phút ngày bảy tháng 11 năm 2008. 

 Tiểu tuyết: sáu giờ 38 phút ngày 22 tháng 11 năm 2008. 

 Tiểu tuyết hạ nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên bồng vào cung một, trực sử cửa 

hưu vào cung một. 

Vũ 

Đỗ Bính 

Phụ Bính 

Hổ 

Cảnh Canh 

Anh Canh 

Hợp 

Tử Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Mậu 

Địa 

Thương Ất 

Xung Ất 

 

 

Đinh 

Âm 

Kinh Nhâm 

Trụ Nhâm 

Thiên 

Sinh Tân 

Nhậm Tân 

Phù 

Hưu Kỷ 

Bồng Kỷ 

Xà 

Khai Quý 

Tâm Quý 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Cung chấn: sao thiên 

xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng 

thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên 
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cây, thư xa tới, được tiền của người ngoài. Lục ất đến chấn, tên là 

“nhật xuất phù tang”, cát. Cửa thương càng vượng, càng dễ cầu thiên 

tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 

03122130. 

 (2) Huyền vũ vào cung tốn. Cung tốn: sao thiên phụ trực giờ tuất, 

chủ có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 

60 ngày gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của phụ nhân. Lục 

bính đến tốn, tên là “hỏa khởi phong hành”, cũng gọi là “thần long trợ 

uy”, cát. Huyền vũ vào này, dễ được thiên tài. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung tốn là 04132231. 

 (3) Cung đoài cung đối xung với dụng thần cửa thương, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 (4) Đằng xà vào cung càn. Cung càn: khai thêm khai: chủ quý 

nhân bảo vật tài hỷ. Cửa khai kinh doanh cầu tài đại cát. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (5) Cung khôn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, là 

thanh long chuyển quang, quan nhân thăng chức. Sao thiên cầm trực 

giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ mặc 

áo xanh cầm theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau 

khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. 

Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương 

tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về 

sau, chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền tài 

bất nghĩa, đại phát. Cửa tử thêm khôn, không lợi cầu tài, nhưng có 

ngoại ứng, vật cực tất phản, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung khôn là 02112029. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khôn chấn tốn 

đoài càn: 02030406071112131516202122242529303133 tổng cộng 

19 con số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 031320252933 – 

15. Trong 19 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu 

lam, có thể trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 19 số quá 

nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể 

chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng 

số đuôi và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cửa thương vào 

cung chấn, đuôi ba chắc chắn ra. Cung ly là cung đối xung với cung 
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trực phù thiên bồng, trực sử cửa hưu, đuôi chín chắc chắn ra. Trung 

cung gửi cung khôn, cung khôn có số, trung cung đuôi 05 chắc chắn 

ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định số 

đuôi là 0359. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 19 số trên, những số phù hợp 

với số đuôi là tám con 0313152025293033. Nếu đem tám con số này 

đi đánh thì có thể trúng được giải nhất. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 2: 

 Thứ năm ngày bốn tháng 12 năm 2008, ngày mở thưởng kỳ thứ 

143 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày bốn tháng 12 năm 2008. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng bảy tháng 11 năm mậu tý. 

 Can chi: nhâm tuất, mậu dần, quý hợi, mậu tý. 

 Tuần không: tý sửu, thân dậu, tý sửu, ngọ mùi. 

 Lập đông: chín giờ 21 phút ngày bảy tháng 11 năm 2008. 

 Tiểu tuyết: sáu giờ 38 phút ngày 22 tháng 11 năm 2008. 

 Tiểu tuyết hạ nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên tâm vào cung bảy, trực sử cửa 

khai vào cung bảy. 

Hợp 

Cảnh Canh 

Anh Bính 

Âm 

Tử Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Canh 

Xà 

Kinh Nhâm 

Trụ Mậu 

Hổ 

Đỗ Bính 

Phụ Ất 

 

 

Đinh 

Phù 

Khai Quý 

Tâm Nhâm 

Vũ 

Thương Ất 

Xung Tân 

Địa 

Sinh Tân 

Nhậm Kỷ 

Thiên 

Hưu Kỷ 

Bồng Quý 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 
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 (1) Dụng thần cửa thương vào cung cấn. Huyền vũ vào cung 

cấn. Cửa thương nằm tại phương đông bắc, mộc vượng. Cửa 

thương càng vượng càng dễ cầu thiên tài. Cung cấn: sao thiên xung 

trực giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy 

mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, 

thư xa đến, được tiền của người ngoài. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (2) Trực phù thiên tâm vào cung bảy, trực sử cửa khai vào cung 

bảy. Cung chấn cung đối xung với nó nằm trong phạm vi suy xét. 

Cung chấn: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn ất kỳ, nhật nguyệt bính 

hành, công tư đều cát. Cửa đỗ thêm ất, thích hợp âm thầm cầu tài 

vật của nam nhân. Sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người 

đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên 

cây, thư xa đến, được tài của phụ nhân. Lục ất đến chấn, tên là “nhật 

xuất phù tang”, cát. Phần luận đoán cát, ngoại ứng lợi tài, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (3) Cung khảm: sinh thêm hưu: chủ cầu vọng tài lợi ở chỗ của 

âm nhân, cát. Cửa sinh thêm kỷ, chủ được quý nhân ủng hộ, cát. 

Cửa sinh đến cung khảm kinh doanh cầu tài đại lợi, có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 (4) Cung ly: tử thêm cảnh: chủ vì việc văn khế ấn tín tài sản mà 

gặp quan, trước giận sau vui. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ 

phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh cầm giỏ 

đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, chuột 

trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế trực 

giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa sấm sét, 

người râu tóc nhiều gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, có chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền tài bất nghĩa, 

đại phát. Cung sinh cửa, cửa tử hung cực tất phản. Ngoại ứng lợi tài. 

Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khảm chấn ly cấn: 

0103080910121718192126272830 tổng cộng 14 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 121718192627 – 06. Trong 14 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có 

lẽ có người sẽ nói 14 con số quá nhiều, không phải là số lượng mà 
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dân chơi số bình thường có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta 

có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được xác định 

bởi bàn kỳ môn. Cửa thương huyền vũ vào cung cấn, đuôi tám chắc 

chắn ra. Trực phù thiên tâm vào cung bảy, trực sử cửa khai vào cung 

bảy. Cung đoài đuôi bảy chắc chắn ra. Cung ly có ra số, đuôi chín 

chắc chắn ra. Đằng xà vào cung khôn, đuôi hai chắc chắn ra. Cửa 

hưu vào cung càn, hưu thêm khai: chủ khai trương cửa tiệm và gặp 

quý nhân, cầu tài, việc vui mừng, đại cát. Sao thiên bồng trực giờ 

tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, 

phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó 

trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe, được tiền tài bất chính, phát đại phú. 

Đuôi sáu chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng, xác định được số đuôi là 26789. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 

14 số trên, những số phù hợp với số đuôi là 080912171819262728 

tổng cộng chín số. Nếu đem chín số này đi đánh thì có thể trúng được 

giải nhì. Dại gì mà không đi đánh chứ? 

 Ví dụ 3: 

 Chủ nhật ngày 11 tháng một năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

năm song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng một năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 16 tháng 12 năm mậu tý. 

 Can chi: mậu tuất, bính thìn, ất sửu, mậu tý. 

 Tuần không: thìn tị, tý sửu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Đông chí: 19 giờ 51 phút ngày 21 tháng 12 năm 2008. 

 Tiểu hàn: 13 giờ mười phút ngày năm tháng một năm 2009. 

 Tiểu hàn trung nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục tám, trực phù thiên nhuế vào cung tám, trực sử 

cửa tử vào cung sáu. 
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 (1) Trực phù thiên nhuế vào cung tám. Cung cấn: thiên bàn đinh 

kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, là thanh long chuyển quang, quan nhân 

thăng chức. Khai thêm sinh: chủ gặp quý nhân, mưu vọng sở cầu 

được toại nguyện. Cửa khai thêm mậu, tài danh đều được. Sao thiên 

nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa 

sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, có chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất chính, 

đại phát. Cửa khai vào cung cấn, cung sinh cửa, đại cát. Kinh doanh 

cầu tài tự phát, ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (2) Đằng xà vào cung chấn. Cửa sinh cung, cát. Hưu thêm 

thương: chủ thượng quan, cát khánh. Cung chấn, nơi dụng thần cửa 

thương cư ngụ, càng vượng càng dễ cầu thiên tài. Có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (3) Trực sử cửa tử vào cung sáu. Cung càn: thiên bàn giáp dần 

quý thêm địa bàn bính kỳ, người trên gặp việc mừng. Tử thêm khai: 

chủ gặp quý nhân, việc cầu ấn tín văn thư đại lợi. Sao thiên phụ trực 

giờ tuất, chủ có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng 

nghiệm. 60 ngày, gà kêu trên cây, thư xa tới, được tiền của phụ nhân. 

Cửa cung tương sinh, cát, ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (4) Cung khảm cung đối xung với dụng thần cửa thương, nằm 

trong phạm vi suy xét. Cung khảm: kinh thêm hưu: chủ việc cầu tài 

hoặc vì khẩu thiệt mà việc cầu tài chậm, cát. Cửa sinh cung, cát. Có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 
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 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khảm chấn cấn 

càn: 010306081012151719212426283033 tổng cộng 15 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010308151721 – 13. Trong 15 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có 

lẽ có người sẽ nói 15 số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân 

chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có 

thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi và số đuôi được xác định bởi 

bàn kỳ môn. Cung cấn có số, đuôi tám chắc chắn ra. Cung khảm có 

số, đuôi một chắc chắn ra. Cung chấn có số, đuôi ba chắc chắn ra. 

Huyền vũ vào cung đoài, đuôi bảy chắc chắn ra. Cung năm giữa gửi 

cung khôn, cửa đỗ nhập mộ, hung, vật cực tất phản, đuôi năm chắc 

chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định 

được số đuôi là 13578. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những 

số phù hợp với số đuôi là 0103081517212833 tám số. Nếu đem tám 

số đi đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 4: 

 Chủ nhật ngày 13 tháng một năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

sáu song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng một năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 18 tháng 12 năm mậu tý. 

 Can chi: nhâm tuất, mậu ngọ, ất sửu, mậu tý. 

 Tuần không: tý sửu, tý sửu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Đông chí: 19 giờ 51 phút ngày 21 tháng 12 năm 2008. 

 Tiểu hàn: 13 giờ mười phút ngày năm tháng một năm 2009. 

 Tiểu hàn trung nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục tám, trực phù thiên phụ vào cung ba, trực sử 

cửa đỗ vào cung ba. 

Xà 

Cảnh Kỷ 

Anh Quý 

Âm 

Tử Tân Đinh 

Nhuế Cầm Kỷ 

Hợp 

Kinh Ất 

Trụ Tân 

Phù 

Đỗ Quý 

Phụ Nhâm 

 

 

Đinh 

Hổ 

Khai Bính 

Tâm Ất 



Chương 4: Ví dụ dự đoán số trúng thưởng xổ số kỳ môn độn giáp 

161 

Thiên 

Thương Nhâm 

Xung Mậu 

Địa 

Sinh Mậu 

Nhậm Canh 

Vũ 

Hưu Canh 

Bồng Bính 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung cấn. Cung cấn: thiên bàn 

giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp tý mậu, tiểu xà hóa long, nam nhân 

phát đạt, nữ nhân sinh con. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây 

có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 

ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của 

người ngoài. Cửa thương vào cung vượng, càng vượng càng dễ cầu 

thiên tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 

081726. 

 (2) Trực phù thiên phụ vào cung ba, trực sử cửa đỗ vào cung ba. 

Cung chấn: sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người đến tìm 

vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên cây, thư 

xa đến, được tiền của phụ nhân. Cửa cung ngang hòa, cát. Ngoại 

ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn 

là 03122130. 

 (3) Huyền vũ vào cung càn. Cung càn: thiên bàn giáp thân canh 

thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập huỳnh, trộm nhất định sắp 

đến, là khách tiến lợi, là chủ thì phá tài. Lợi khách không lợi chủ. Hưu 

thêm khai: chủ khai trương cửa tiệm và gặp quý nhân, cầu tài, việc 

hỷ khánh, đại cát. Cửa hưu thêm bính, văn thư hòa hợp hỷ khánh. 

Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ có người già chống gậy đến, người 

râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi 

có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được tiền bất 

nghĩa, phát đại phú. Cung càn sinh cửa hưu, cát. Phần luận đoán cát, 

ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung càn là 06152433. 
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 (4) Cung ly là một điểm của tam giác đều, được hình thành bởi 

cung ly, cung cấn dụng thần cửa thương và cung càn huyền vũ. Cung 

ly: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn giáp tuất kỷ, là hỏa nhập câu trần, 

gian tư thù oán, việc vì nữ nhân. Cung ly hỏa sinh cửa tử thổ, hung 

cực tất phản. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có 

tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng 

nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, 

được tiền của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có 

người già chống gậy đến, phương tây mưa sấm sét, người râu tóc 

gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, có chó trắng tự đến, 60 ngày 

nhặt được đồ quân mã, được tiền bất nghĩa, đại phát. Ngoại ứng lợi 

tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (5) Cung khôn cung đối xung với cung cấn dụng thần cửa 

thương nằm trong phạm vi suy xét. Cung khôn: thiên bàn ất kỳ thêm 

địa bàn giáp ngọ tân, là thanh long đào tẩu, người vong tài phá, đầy 

tớ bắt cóc, lục súc đều bị thương. Kinh thêm tử: chủ vì trong nhà có 

chuyện quái dị mà sinh thị phi, hung. Cửa kinh thêm tân, chủ nữ nhân 

đi kiện tụng, hung. Sao thiên trụ trực giờ tuất, chủ có nữ nhân ôm vải 

trắng đến, phương tây bắc có tiếng trống làm ứng nghiệm. Sau khi 

có tác dụng, phương đông bắc cây đánh người kêu la, 60 ngày sau 

rắn bọ cạp cắn người bị thương, ôn dịch chết, đại bại, hung. Cung có 

phần đoán rất hung, cung sinh cửa, lo âu trùng trùng, nhưng vật cực 

tất phản, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn 

là 02112029. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung chấn cấn càn ly 

khôn: 020306080911121517182021242627293033 tổng cộng 18 số. 

Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 061218202633 – 02. Trong 

18 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể 

trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 18 con số quá nhiều, 

không phải là số lượng mà dân chơi xổ số thông thường có thể chấp 

nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số 

đuôi số trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung 

càn có số, đuôi sáu chắc chắn ra. Cung cấn có số, đuôi tám chắc 

chắn ra. Cung chấn có số, đuôi ba chắc chắn ra. Cung khôn có số, 

đuôi hai chắc chắn ra. Trung cung gửi cung khôn, đuôi 05 nằm trong 
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phạm vi cần suy xét. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng, xác định được số đuôi là 02368. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 

18 con số trên, những số phù hợp với số đuôi là 0203060812182026 

3033 mười số. Nếu đem mười số này đi đánh thì có thể trúng được 

giải nhất. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 5: 

 Thứ năm ngày 22 tháng một năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

mười song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng một năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 27 tháng 12 năm mậu tý. 

 Can chi: canh tuất, đinh mão, ất sửu, mậu tý. 

 Tuần không: dần mão, tuất hợi, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Tiểu hàn: 13 giờ mười phút ngày năm tháng một năm 2009. 

 Đại hàn: sáu giờ 29 phút ngày 20 tháng một năm 2009. 

 Đại hàn thượng nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục ba, trực phù thiên trụ vào cung năm, trực sử cửa 

kinh vào cung bốn. 
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 (1) Dụng thần cửa thương vào cung càn. Cung càn: thiên bàn 

bính kỳ thêm địa bàn giáp ngọ tân, bính tân tương hợp, mưu sự có 

thể thành. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, 

người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. 

Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được 

tiền bất nghĩa, phát đại phú. Cung càn khắc cửa thương, việc hung 

không thành. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (2) Trực phù thiên trụ vào cung năm. Cung năm gửi cung khôn. 

Cung khôn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu xà đắc 

thế, lộc mã quang hoa. Cửa hưu thêm ất, mưu cầu nặng, không được; 

cầu nhẹ, có thể được. Lục ất đến khôn, tên là “ngọc thố nhập khôn 

trung”, cát. Cung khôn có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng 

với cung khôn là 02112029. 

 (3) Huyền vũ vào cung chấn. Cung chấn: thiên bàn giáp tuất kỷ 

thêm địa bàn giáp tý mậu, là khuyển ngộ thanh long, cửa hung là 

uổng phí tâm cơ. Sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người 

đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên 

cây, thư xa đến, được tài của phụ nhân. Cung khắc cửa, việc hung 

không hung. Huyền vũ lợi cầu thiên tài. Ngoại ứng có tài, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 04132231. 

 (4) Trực phù thiên trụ vào cung năm gửi cung khôn, cung cấn đối 

xung với nó nằm trong phạm vi suy xét. Cung cấn: thiên bàn giáp tý 

mậu thêm địa bàn giáp dần quý, là thanh long hoa cái, có mậu quý 

tương hợp, nên gặp cửa cát thì cát, có thể chiêu phúc vào cửa. Cảnh 

thêm sinh: chủ âm nhân sinh đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài vượng lợi, 

người đi đều cát. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm 

người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi 

có tác dụng, gà gáy trên cây, thư xa tới, được tiền của người ngoài. 

Cửa sinh cung, cát. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (5) Cung khảm: thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn bính kỳ, là 

hoa cái bội sư, người trên gặp việc mừng. Đỗ thêm hưu: chủ cầu tài 

có lợi ích. Lục bính đến khảm, tên là “bính hỏa thiêu nhâm” , cát, chủ 
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thắng. Phần đoán cát, cung sinh cửa cát. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khảm chấn cấn 

khôn càn: 01020306081011121517192021242628293033 tổng 19 số. 

Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 031017192024 – 02. Trong 

19 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể 

trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 19 số quá nhiều, không 

phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận 

được. Vậy thì, chúng ta kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Trực phù thiên trụ 

vào cung năm gửi cung khôn có số, 025 có thể ra. Cung chấn có số, 

đuôi ba chắc chắn ra. Trực sử cửa kinh vào cung bốn, số hậu thiên 

bát quái của cung tốn là bốn, chắc chắn ra. Đằng xà vào cung đoài. 

Sinh thêm kinh: chủ tôn trưởng tài sản, từ tụng, bệnh lâu khỏi, cát. 

Cửa sinh thêm nhâm, chủ mất tiền sau thì có lại, đạo tặc dễ có thu 

hoạch. Cửa sinh cung, cát, cửa sinh lợi cầu tài. Số hậu thiên bát quái 

của cung đoài là bảy, chắc chắn ra. Cung ly: thiên bàn giáp thân canh 

thêm địa bàn đinh kỳ, là đình đình chi cách, cửa cát có cứu. Thiên 

bàn ất kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là kỳ nghi tương tá, trăm sự đều có 

thể làm. Khai thêm cảnh: chủ gặp quý nhân. Sao thiên cầm trực giờ 

tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh 

mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có 

tác dụng, chuột trắng đến, được tiền của quả phụ, phát đạt. Sao thiên 

nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa 

sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tài bất chính, đại 

phát. Lục đinh đến ly, tên là “thừa long vạn lý”, cát. Cửa khai đến ly, 

cát. Ngoại ứng lợi tài. Số hậu thiên bát quái của cung ly là chín, chắc 

chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định 

được số đuôi là 03479. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 19 số trên, những 

số phù hợp với số đuôi là 0203101217192024293033 tổng 11 số. 

Nếu đem 11 số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhất. Dại gì mà 

không đi đánh chứ? 

 Ví dụ 6: 
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 Thứ năm ngày năm tháng hai năm 2009, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 13 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày năm tháng hai năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 11 tháng giêng năm kỷ sửu. 

 Can chi: mậu tuất, tân tị, bính dần, kỷ sửu. 

 Tuần không: thìn tị, thân dậu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Đại hàn: sáu giờ 29 phút ngày 20 tháng một năm 2009. 

 Lập xuân: không giờ 52 phút ngày bốn tháng hai năm 2009. 

 Lập xuân thượng nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục tám, trực phù thiên nhuế vào cung tám, trực sử 

cửa tử vào cung sáu. 

Âm 

Sinh Bính 

Tâm Quý 

Hợp 

Thương Canh 

Bồng Kỷ 

Hổ 

Đỗ Mậu 

Nhậm Tân 

Xà 

Hưu Ất 

Trụ Nhâm 

 

 

Đinh 

Vũ 

Cảnh Nhâm 

Xung Ất 

Phù 

Khai Tân Đinh 

Nhuế Cầm Mậu 

Thiên 

Kinh Kỷ 

Anh Canh 

Địa 

Tử Quý 

Phụ Bính 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung ly. Cung ly: sao thiên bồng 

trực giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt 

đến, phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, chó 

trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. 

Ngoại ứng lợi tài, cửa sinh cung, cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung ly là 091827. 
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 (2) Trực phù thiên nhuế vào cung tám. Cung cấn: thiên bàn đinh 

kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, là thanh long chuyển quang, quan nhân 

thăng chức, người thường uy xương. Khai thêm sinh: chủ gặp quý 

nhân, mưu vọng sở cầu như ý. Cửa khai thêm mậu, tài danh đều 

được. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng 

chuông trống, đứa trẻ áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. 

Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài 

vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già 

chống gậy đến, phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật 

đến làm ứng nghiệm. Về sau, có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được 

đồ quân mã, được tiền bất nghĩa, đại phát. Cửa khai đại cát, ngoại 

ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn 

là 081726. 

 (3) Đằng xà vào cung chấn. Cửa sinh cung, hưu thêm thương: 

chủ thượng quan, cát khánh. Cửa thương càng vượng càng dễ ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (4) Trực sử cửa tử vào cung sáu, cung tốn cung đối xung nằm 

trong phạm vi suy xét. Cửa sinh là cửa đại cát, sinh thêm đỗ, việc 

hung không hung. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung tốn là 04132231. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung chấn tốn cấn ly: 

0304080912131718212226273031 tổng cộng 14 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 040809212627 – 09. Trong 14 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng được 

giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 14 con số quá nhiều, không phải là 

số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận được. 

Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung cấn có số, 

đuôi tám chắc chắn ra. Cung ly có số, đuôi chín chắc chắn ra. Cung 

tốn có số, đuôi bốn chắc chắn ra. Trực sử cửa tử vào cung sáu. Tử 

thêm khai: chủ gặp quý nhân, việc cầu ấn tín văn thư đại lợi. Số hậu 

thiên bát quái của cung càn là sáu, chắc chắn ra. Huyền vũ vào cung 

đoài. Cung đoài: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu xà 

đắc thế, lộc mã quang hoa. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây 

có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 
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ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của 

người ngoài. Phần đoán cát, huyền vũ lợi thiên tài. Số hậu thiên bát 

quái của cung đoài là bảy, chắc chắn ra. Dụng thần cửa thương vào 

cung ly, cung đối xung cung khảm nằm trong phạm vi suy xét. Cửa 

sinh cung, kinh thêm hưu: chủ việc cầu tài hoặc vì khẩu thiệt mà việc 

cầu tài chậm, cát. Số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, chắc 

chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định 

được số đuôi là 146789. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 14 con số trên, 

những số phù hợp với số đuôi là 040809171821262731 chín số. Nếu 

đem chín số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhất.Dại gì mà 

không đánh chứ? 

 Ví dụ 7: 

 Chủ nhật ngày tám tháng hai năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

14 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày tám tháng hai năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 14 tháng giêng năm kỷ sửu. 

 Can chi: giáp tuất, giáp thân, bính dần, kỷ sửu. 

 Tuần không: thân dậu, ngọ mùi, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Đại hàn: sáu giờ 29 phút ngày 20 tháng một năm 2009. 

 Lập xuân: không giờ 52 phút ngày bốn tháng hai năm 2009. 

 Lập xuân trung nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục năm, trực phù thiên tâm vào cung sáu, trực sử 

cửa khai vào cung sáu. 

Hổ 

Đỗ Ất 

Phụ Ất 

Vũ 

Cảnh Nhâm 

Anh Nhâm 

Địa 

Tử Đinh Mậu 

Nhuế Cầm Đinh 

Hợp 

Thương Bính 

Xung Bính 

 

 

Mậu 

Thiên 

Kinh Canh 

Trụ Canh 

Âm 

Sinh Tân 

Nhậm Tân 

Xà 

Hưu Quý 

Bồng Quý 

Phù 

Khai Kỷ 

Tâm Kỷ 
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4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Lục bính đến chấn, 

tên là “nguyệt nhập lôi môn”, cát. Sao thiên xung trực giờ tuất, 

phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng 

nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa tới, 

được tiền của người ngoài. Cửa thương càng vượng càng dễ cầu 

thiên tài. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung chấn là 03122130. 

 (2) Trực phù thiên tâm vào cung sáu, trực sử cửa khai vào cung 

sáu. Cung càn: khai thêm khai: chủ quý nhân bảo vật tài hỷ. Cửa khai 

ở cung càn, kinh doanh cầu tài đại cát đại lợi. Trực phù trực sử vào 

này, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 

06152433. 

 (3) Huyền vũ vào cung ly, thiên tài dễ cầu, có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (4) Trung cung gửi cung khôn. Cung khôn: thiên bàn giáp tý mậu 

thêm địa bàn đinh kỳ, là thanh long diệu minh, thích hợp gặp lãnh 

đạo cấp trên, quý nhân, cầu công danh, là việc cát lợi. Thiên bàn đinh 

kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập thái âm, văn thư chứng kiện 

sắp tới, việc mừng thuận tâm, vạn sự như ý. Sao thiên cầm trực giờ 

tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, trẻ con áo xanh 

mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có 

tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao 

thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây 

mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, 

có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất 

nghĩa, đại phát. Lục đinh đến khôn, tên là “ngọc nữ du địa hộ”, cát. 

Cửa tử tuy hung, thiên địa bàn gặp đinh kỳ, trong hung có cát, ngoại 

ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung 

là 05142332. 
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 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung chấn càn ly trung: 

030506091214151821232427303233 tổng cộng 15 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 030609141518 – 02. Trong 15 số dự 

đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có lẽ 

có người sẽ nói 15 số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi 

xổ số bình thường có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể 

kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được 

xác định bởi bàn kỳ môn. Cung chấn có số, đuôi ba chắc chắn ra. 

Cung càn có số, đuôi sáu chắc chắn ra. Trung cung có số, đuôi năm 

chắc chắn ra. Cung ly có số, đuôi chín chắc chắn ra. Trực phù thiên 

tâm vào cung sáu, trực sử cửa khai vào cung sáu, cung đối xung 

cung tốn nằm trong phạm vi suy xét. Lục ất đến tốn, tên là “ngọc thố 

thừa phong”, cát. Số hậu thiên bát quái của cung tốn là bốn, chắc 

chắn ra. Cung cấn: sinh thêm sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. Số hậu thiên 

bát quái của cung cấn là tám, chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu 

hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 345689. 

tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những số phù hợp với số đuôi 

là 03050609141518232433 mười số. Nếu đem mười số này đi đánh 

thì có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 8: 

 Thứ ba ngày 24 tháng hai năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 21 

song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng hai năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 30 tháng giêng năm kỷ sửu. 

 Can chi: bính tuất, canh tý, bính dần, kỷ sửu. 

 Tuần không: ngọ mùi, thìn tị, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Lập xuân: không giờ 52 phút ngày bốn tháng hai năm 2009. 

 Vũ thủy: 20 giờ 46 phút ngày 18 tháng hai năm 2009. 

 Vũ thủy trung nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Dương độn cục sáu, trực phù thiên nhậm vào cung bốn, trực sử 

cửa sinh vào cung một. 

Phù 

Cảnh Canh 

Nhậm Bính 

Xà 

Tử Đinh 

Xung Tân 

Âm 

Kinh Bính 

Phụ Quý 
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Thiên 

Đỗ Nhâm 

Bồng Đinh 

 

 

Ất 

Hợp 

Khai Tân 

Anh Kỷ 

Địa 

Thương Mậu 

Tâm Canh 

Vũ 

Sinh Kỷ 

Trụ Nhâm 

Hổ 

Hưu Quý Ất 

Nhuế Cầm Mậu 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung cấn. Cửa thương vào 

vượng, càng vượng càng dễ ra thiên tài. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (2) Trực sử cửa sinh vào cung một, huyền vũ vào cung. Sinh 

thêm hưu: chủ cầu vọng tài lợi ở chỗ của âm nhân, cát. Cửa sinh 

thêm nhâm, chủ mất tiền sau thì có lại, đạo tặc dễ có thu hoạch. Cửa 

sinh đến cung khảm, đại cát đại lợi. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 (3) Trực phù thiên nhậm vào cung bốn. Cung tốn: thiên bàn giáp 

thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập huỳnh, trộm chắc 

chắn đến, là khách tiến lợi, là chủ thì phá tài. Lục bính đến tốn, tên là 

“hỏa khởi phong hành”, cũng gọi là “thần long trợ uy”, cát. Cung sinh 

cửa, mộc hỏa tương sinh, cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung tốn là 04132231. 

 (4) Trực phù thiên nhậm vào cung bốn, cung đối xung cung càn 

nằm trong phạm vi suy xét. Cung càn: thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn 

giáp tý mậu, cửa cát thì cũng có thể mưu tính. Thiên bàn giáp dần 

quý thêm địa bàn giáp tý mậu, là thiên ất hội hợp, cửa cát thích hợp 

cầu tài, hôn nhân tốt đẹp, cát nhân giúp đỡ tác hợp. Hưu thêm khai: 

chủ khai trương cửa tiệm, gặp quý nhân, cầu tài, việc hỷ khánh, đại 

cát. Cửa hưu thêm mậu, tài vật hòa hợp. Sao thiên cầm trực giờ tuất, 

chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh mang 
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theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác 

dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên 

nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa 

sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất nghĩa, 

đại phát. Cửa hưu đến cung càn, cung sinh cửa đại cát. Ngoại ứng 

lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 

06152433. 

 (5) Trực sử cửa sinh vào cung một, cung đối xung cung ly nằm 

trong phạm vi suy xét. Cung ly: sao thiên xung trực giờ tuất, phương 

tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 

60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa tới, được tiền 

của người ngoài. Cửa tử vào cung ly đại hung, vật cực tất phản, ngoại 

ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 

091827. 

 (6) Dụng thần cửa thương vào cung cấn, cung đối xung cung 

khôn nằm trong phạm vi suy xét. Trung cung gửi cung khôn, trung 

cung có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung là 

05142332. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung khảm tốn trung 

càn cấn ly: 01040506080910131415171819222324262728313233 

tổng cộng 22 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 

010405172427 – 09. Trong 22 số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu 

đỏ, một cầu lam, có thể trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 

22 số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình 

thường có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu 

đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi 

bàn kỳ môn. Cung khảm có số, đuôi một chắc chắn ra. Cung tốn có 

số, đuôi bốn chắc chắn ra. Trung cung có số, đuôi năm chắc chắn ra. 

Cung ly có số, đuôi chín chắc chắn ra. Cửa khai vào cung đoài, 

vượng. Cửa cung ngang hòa, cát. Số hậu thiên bát quái của cung 

đoài là bảy, chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng, xác định số đuôi là 14579. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 22 số 

trên, những số phù hợp với số đuôi là 0104050914151719242731 
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tổng cộng 11 số. Nếu đem 11 số này đi đánh thì có thể trúng được 

giải nhất. Dại gì mà không đi đánh chứ? 

 Ví dụ 9: 

Chủ nhật ngày một tháng ba năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

23 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày một tháng ba năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng năm tháng hai năm kỷ sửu. 

 Can chi: bính tuất, ất tị, bính dần, kỷ sửu. 

 Tuần không: ngọ mùi, dần mão, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Lập xuân: không giờ 52 phút ngày bốn tháng hai năm 2009. 

 Vũ thủy: 20 giờ 46 phút ngày 18 tháng hai năm 2009. 

 Vũ thủy hạ nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Dương độn cục ba, trực phù thiên cầm vào cung một, trực sử 

cửa tử vào cung bảy. 

Hợp 

Thương Bính 

Bồng Kỷ 

Hổ 

Đỗ Quý 

Nhậm Đinh 

Vũ 

Cảnh Mậu 

Xung Ất 

Âm 

Sinh Tân 

Tâm Mậu 

 

 

Canh 

Địa 

Tử Kỷ 

Phụ Nhâm 

Xà 

Hưu Nhâm 

Trụ Quý 

Phù 

Khai Ất Canh 

Nhuế Cầm Bính 

Thiên 

Kinh Đinh 

Anh Tân 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Trực phù thiên cầm vào cung một. Cung khảm: thiên bàn giáp 

thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập huỳnh, là khách 

tiến lợi, là chủ phá tài. Thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn bính kỳ, là kỳ 

nghi thuận toại, sao cát thì thăng quan tiến chức. Khai thêm hưu: chủ 
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gặp quý nhân tài hỷ, khai trương cửa tiệm, giao dịch đại cát. Cửa 

khai thêm bính, quý nhân ấn thụ. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ 

phương đông bắc có tiếng trống chuông, trẻ con áo xanh mang theo 

giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, 

chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. 

 Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, 

phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng 

nghiệm. Về sau, có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, 

được tiền bất nghĩa, đại phát. Lục bính đến khảm, tên là “bính hỏa 

thiêu nhâm”, cát, chủ thắng. Cửa cung tương sinh, cửa khai đại cát. 

Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung khảm là 01101928. 

 (2) Trực sử cửa tử vào cung bảy. Cửa tử đến đoài, hung cực tất 

phản. Cửa của trực sử, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng 

với cung đoài là 071625. 

 (3) Dụng thần cửa thương vào cung tốn, cung đối xung nằm 

trong phạm vi cần suy xét. Cung càn: kinh thêm khai: chủ lo lắng, 

quan ti, kinh khủng, cũng chủ có thể gặp quý nhân, không hung. 

Thiên bàn đinh kỳ, cửa cung ngang hòa, cát. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (4) Trực sử cửa tử vào cung bảy, cung đối xung với nó cung 

chấn nằm trong phạm vi suy xét. Cung chấn: cửa sinh thêm mậu, 

cưới gả, cầu tài, yết kiến quý nhân đều cát. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung chấn càn khảm 

đoài: 010306071012151619212425283033 tổng cộng 15 số. Số 

trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010607152430 – 08. Trong 15 

con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải 

nhì. Có lẽ có người sẽ nói 15 con quá nhiều, không phải là số lượng 

mà dân chơi xổ số có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể 

kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được 

xác định bởi bàn kỳ môn. Cung khảm có số, đuôi một chắc chắn ra. 

Cung càn có số, đuôi sáu chắc chắn ra. Cung đoài có số, đuôi bảy 

chắc chắn ra. Dụng thần cửa thương vào cung tốn, thiên bồng trực 

giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, 
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phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó 

trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. 

Cửa cung ngang hòa, ngoại ứng lợi tài. Số hậu thiên bát quái của 

cung tốn là bốn, chắc chắn ra. Trung cung gửi cung khôn, huyền vũ 

vào này. Cung khôn: thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn ất kỳ, thanh 

long hội hợp, cửa cát việc cũng cát. Sao thiên xung trực giờ tuất, 

phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng 

nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa tới, 

được tiền của người ngoài. Lục ất đến khôn, tên là “ngọc thố nhập 

khôn trung”, cát. Đuôi 025 đối ứng với nó chắc chắn ra. Kết hợp biểu 

đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 

014567. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những số phù hợp với 

số đuôi là 01060710151621242530 mười số. Nếu đem mười số này 

đi đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 10: 

 Thứ năm ngày 19 tháng ba năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

31 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng ba năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 23 tháng hai năm kỷ sửu. 

 Can chi: nhâm tuất, quý hợi, đinh mão, kỷ sửu. 

 Tuần không: tý sửu, tý sửu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Vũ thủy: 20 giờ 46 phút ngày 18 tháng hai năm 2009. 

 Kinh trập: 19 giờ hai phút ngày năm tháng ba năm 2009. 

 Kinh trập hạ nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục bốn, trực phù thiên anh vào cung tám, trực sử 

cửa cảnh vào cung tám. 

Âm 

Kinh Tân 

Trụ Mậu 

Hợp 

Khai Canh 

Tâm Quý 

Hổ 

Hưu Đinh 

Bồng Bính 

Xà 

Tử Bính Kỷ 

Nhuế Cầm Ất 

 

 

Kỷ 

Vũ 

Sinh Nhâm 

Nhậm Tân 
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Phù 

Cảnh Quý 

Anh Nhâm 

Thiên 

Đỗ Mậu 

Phụ Đinh 

Địa 

Thương Ất 

Xung Canh 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung càn. Cung càn: thiên bàn ất 

kỳ thêm địa bàn giáp thân canh, là nhật kỳ bị hình, là tranh tụng tài 

sản. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm người đến 

tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác 

dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của người ngoài. Cung 

khắc cửa, việc hung không hung. Ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (2) Trực phù thiên anh vào cung tám, trực sử cửa cảnh vào cung 

tám. Cung khôn đối xung với nó nằm trong phạm vi cần suy xét. Cung 

khôn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn bính kỳ, là tinh tùy nguyệt 

chuyển, quý nhân thăng chức vượt cấp. Cửa hưu thêm bính, văn thư 

hòa hợp hỷ khánh. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống 

gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng 

nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe 

cộ được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Lục bính đến khôn, tên là “tử 

cư mẫu xá”, cát. Thiên địa bàn đinh bính kỳ đại cát, ngoại ứng lợi tài. 

Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 

02112029. 

 (3) Cung khảm: thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn đinh kỳ, là 

thanh long diệu minh, thích hợp gặp lãnh đạo cấp trên, quý nhân, cầu 

công danh, là việc cát lợi. Đỗ thêm hưu: chủ cầu tài có lợi ích. Sao 

thiên phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người đến tìm vật, đi cùng 

thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên cây, thư xa tới, được 

tiền của phụ nhân. Phần luận cát, ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 
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 (4) Đằng xà vào cung chấn. Cung chấn: thiên bàn bính kỳ thêm 

địa bàn ất kỳ, nhật nguyệt bính hành, công tư đều cát. Sao thiên cầm 

trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ 

áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày 

sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát 

đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, 

phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng 

nghiệm. Về sau, có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, 

được tiền bất nghĩa, đại phát. Lục ất đến chấn, tên là “nhật xuất phù 

tang”, cát. Cung khắc cửa, việc hung không hung. Phần đoán ngoại 

ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn 

là 03122130. 

 Chúng ta liệt kê số đối ứng của cung chấn càn khảm khôn: 

01020306101112151920212428293033 tổng cộng 16 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010203153033 – 01. Trong 16 số dự 

đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng thưởng 

giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 16 con số quá nhiều, không phải là 

số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận được. 

Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung khảm có số, 

đuôi một chắc chắn ra. Cung chấn có số, đuôi ba chắc chắn ra. Trung 

cung gửi cung khôn, cung khôn có số, đuôi 025 có thể ra. Kết hợp 

biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định số đuôi là 01235. 

Tiếp tục so sánh lọc ra từ 16 số trên, những số phù hợp với số đuôi 

là 0102031011121520213033 tổng cộng 11 số. Nếu đem 11 số này 

đi đánh thì có thể trúng được giải nhất. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 11: 

 Chủ nhật ngày 29 tháng ba năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

35 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng ba năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng ba tháng ba năm kỷ sửu. 

 Can chi: nhâm tuất, quý dậu, đinh mão, kỷ sửu. 

 Tuần không: tý sửu, tuất hợi, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Kinh trập: 19 giờ hai phút ngày năm tháng ba năm 2009. 
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 Xuân phân: 19 giờ 59 phút ngày 20 tháng ba năm 2009. 

 Xuân phân trung nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục chín, trực phù thiên cầm vào cung bốn, trực sử 

cửa tử vào cung bốn. 

Phù 

Tử Canh Quý 

Nhuế Cầm Nhâm 

Xà 

Kinh Bính 

Trụ Mậu 

Âm 

Khai Đinh 

Tâm Canh 

Thiên 

Cảnh Mậu 

Anh Tân 

 

 

Quý 

Hợp 

Hưu Kỷ 

Bồng Bính 

Địa 

Đỗ Nhâm 

Phụ Ất 

Vũ 

Thương Tân 

Xung Kỷ 

Hổ 

Sinh Ất 

Nhậm Đinh 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Cung càn: thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là kỳ nghi 

tương tá, trăm sự đều có thể làm. Sinh thêm khai: chủ gặp quý nhân, 

cầu tài đại phát. Cửa sinh thêm đinh, tài lợi đại cát. Lục đinh đến càn, 

tên là “hỏa đáo thiên môn”, cát. Cửa sinh sinh cung càn, cát, cũng là 

cung đối xung với cung tốn trực phù trực sử. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (2) Trực phù thiên cầm vào cung bốn, trực sử cửa tử vào cung 

bốn. Cung khắc cửa, hung. Vật cực tất phản. Sao thiên cầm trực giờ 

tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ mặc áo 

xanh cầm theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi 

có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao 

thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây 

mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, 

chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất nghĩa, 
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đại phát. Ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung tốn là 04132231. 

 (3) Cung khôn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn giáp thân canh, 

là văn thư cách trở, người đi chắc chắn trở về. Khai thêm tử: chủ 

quan ti lo lắng, trước buồn sau vui. Cung sinh cửa, cửa khai đại cát. 

Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 

02112029. 

 (4) Cung cấn: cửa đỗ thêm ất, thích hợp cầu tài vật của nam 

nhân. Lục ất đến cấn, tên là “ngọc thố bộ quý cung”, cát. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (5) Cửa cảnh vào cung chấn, cung sinh cửa, cát. Cung chấn: 

thiên bàn giáp tý mậu thêm địa bàn giáp ngọ tân, là thanh long chiết 

túc, cửa cát có sinh trợ, vẫn có thể mưu sự. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung chấn càn tốn 

khôn cấn: 02030406081112131517202122242629303133 tổng cộng 

19 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 061521262931 – 05. 

Trong 19 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng 

được giải nhì. Có lẽ có người sẽ nói 19 con số quá nhiều, không phải 

là số lượng mà dân chơi xổ số có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng 

ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng và số 

đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung càn có số, đuôi sáu chắc 

chắn ra. Dụng thần cửa thương ở cung khảm, gặp huyền vũ. Đuôi 

một chắc chắn ra. Cung đối xung cung ly, gặp đằng xà, đuôi chín 

chắc chắn ra. Trung cung gửi cung khôn. Cung khôn: thiên bàn đinh 

kỳ thêm địa bàn giáp thân canh, người đi chắc chắn quay về. Khai 

thêm tử: chủ quan ti buồn rầu, trước buồn sau vui. Cung sinh cửa, 

cửa khai đại cát. Đuôi 025 có thể ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số 

đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 1569. Tiếp tục so 

sánh lọc ra từ 19 số trên, những số phù hợp với số đuôi là 06111521 

262931 bảy số. Nếu đem bảy số này đi đánh thì có thể trúng được 

giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 12: 
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 Thứ ba ngày 31 tháng ba năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 36 

song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng ba năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng năm tháng ba năm kỷ sửu. 

 Can chi: bính tuất, ất hợi, đinh mão, kỷ sửu. 

 Tuần không: ngọ mùi, thân dậu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Kinh trập: 19 giờ hai phút ngày năm tháng ba năm 2009. 

 Xuân phân: 19 giờ 59 phút ngày 20 tháng ba năm 2009. 

 Xuân phân hạ nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Dương độn cục sáu, trực phù thiên nhậm vào cung bốn, trực sử 

cửa sinh vào cung một. 

Phù 

Cảnh Canh 

Nhậm Bính 

Xà 

Tử Đinh 

Xung Tân 

Âm 

Kinh Bính 

Phụ Quý 

Thiên 

Đỗ Nhâm 

Bồng Đinh 

 

 

Ất 

Hợp 

Khai Tân 

Anh Kỷ 

Địa 

Thương Mậu 

Tâm Canh 

Vũ 

Sinh Kỷ 

Trụ Nhâm 

Hổ 

Hưu Quý Ất 

Nhuế Cầm Mậu 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Cung càn: thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn giáp tý mậu, cửa cát 

vẫn có thể mưu tính. Thiên bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp tý 

mậu, là thiên ất hội hợp, cửa cát thích hợp cầu tài. Hưu thêm khai: 

chủ khai trương cửa tiệm, gặp quý nhân, cầu tài, việc hỷ khánh, đại 

cát. Cửa hưu thêm mậu, tài vật hòa hợp. Sao thiên cầm trực giờ tuất, 

chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh mang 

theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác 
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dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên 

nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa 

sấm sét, người râu tóc gánh vật làm ứng nghiệm. Về sau, có chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất nghĩa, 

đại phát. Cung càn sinh cửa hưu, đại cát. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (2) Đằng xà vào cung ly. Cửa tử vào ly, cung sinh cửa, hung. 

Nhưng vật cực tất phản. Cung ly: tử thêm cảnh: chủ vì chuyện văn 

khế ấn tín tài sản mà gặp quan, trước giận sau vui, không hung. Sao 

thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi 

cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu 

trên cây, thư xa đến, được tiền của người ngoài. Ngoại ứng lợi tài, 

có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (3) Dụng thần cửa thương vào cung cấn, cung đối xung với nó, 

trung cung và cung khôn nằm trong phạm vi suy xét. Cửa kinh thêm 

khôn, cung sinh cửa, hung. Nhưng vật cực tất phản, sao thiên phụ 

trực giờ tuất, chủ có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm 

ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của phụ 

nhân. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung là 

05142332. 

 Chúng ta liệt kê số đối ứng của cung càn ly trung: 050609141518 

2324273233 tổng cộng 11 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó 

là: 060918233233 – 07. Trong 11 con số dự đoán song sắc cầu, ra 

sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có lẽ có người sẽ nói 11 con 

số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường 

có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu 

hướng số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ 

môn. Cung càn có số, đuôi sáu chắc chắn ra. Cung ly có số, đuôi 

chín chắc chắn ra. Trung cung gửi cung khôn có số, đuôi hai chắc 

chắn ra. Dụng thần cửa thương vào cung cấn, đuôi tám chắc chắn 

ra. Cung chấn: sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống gậy 

đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng 

nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe 

cộ, được tiền bất chính, phát đại phú. Lục đinh đến chấn, tên là “tối 

minh”, cát. Số hậu thiên bát quái của cung chấn là số ba, chắc chắn 
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ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được 

số đuôi là 23689. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 11 số trên, những số phù 

hợp với số đuôi là 060918233233 sáu số. Nếu đem sáu số này đi 

đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 13: 

 Thứ năm ngày hai tháng tư năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

37 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày hai tháng tư năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng bảy tháng ba năm kỷ sửu. 

 Can chi: canh tuất, đinh sửu, đinh mão, kỷ sửu. 

 Tuần không: dần mão, thân dậu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Kinh trập: 19 giờ hai phút ngày năm tháng ba năm 2009. 

 Xuân phân: 19 giờ 59 phút ngày 20 tháng ba năm 2009. 

 Xuân phân hạ nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục sáu, trực phù thiên bồng vào cung tám, trực sử 

cửa hưu vào cung bảy. 

Âm 

Tử Đinh 

Xung Bính 

Hợp 

Kinh Bính 

Phụ Tân 

Hổ 

Khai Tân 

Anh Quý 

Xà 

Cảnh Canh 

Nhậm Đinh 

 

 

Ất 

Vũ 

Hưu Quý Ất 

Nhuế Cầm Kỷ 

Phù 

Đỗ Nhâm 

Bồng Canh 

Thiên 

Thương Mậu 

Tâm Nhâm 

Địa 

Sinh Kỷ 

Trụ Mậu 

 

4 

13 04 22 31 

9 

18 09 27 

2 

20 02 11 29 

3 

12 03 21 30 

5 

14 05 23 32 

7 

16 07 25 

8 

17 08 26 

1 

10 01 19 28 

6 

15 06 24 33 

 (1) Cung càn: thiên bàn giáp tuất kỷ thêm địa bàn giáp tý mậu, 

là khuyển ngộ thanh long, cửa cát thì mưu vọng thuận lợi, người trên 
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gặp việc mừng. Sinh thêm khai: chủ gặp quý nhân, cầu tài đại phát. 

Cửa sinh thêm mậu, cưới gả, cầu tài, yết kiến quý nhân đều cát. Cửa 

cung tương sinh, cửa sinh đại cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung càn là 06152433. 

 (2) Cung tốn cung đối xung với cung càn nằm trong phạm vi suy 

xét. Cung tốn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn bính kỳ, là tinh tùy 

nguyệt chuyển, quý nhân thăng chức vượt cấp. Sao thiên xung trực 

giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo 

làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư 

xa đến, được tiền của người ngoài. Lục bính đến tốn, tên là “hỏa khởi 

phong hành”, cũng gọi là “thần long trợ uy”, cát. Cửa tử đến tốn, cung 

khắc cửa, việc hung khó hung. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung tốn là 04132231. 

 (3) Dụng thần cửa thương vào cung khảm, cung ly cung đối xung 

nằm trong phạm vi suy xét. Cung ly: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn 

giáp ngọ tân, bính tân tương hợp, mưu sự có thể thành. Sao thiên 

phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo 

làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của 

phụ nhân. Cung khắc cửa, việc hung khó hung. Ngoại ứng lợi tài, có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (4) Trực phù thiên bồng vào cung tám, cung đối xung với nó cung 

khôn nằm trong phạm vi suy xét. Cung khôn: khai thêm tử: chủ quan 

ti lo lắng, trước buồn sau vui. Cung sinh cửa, cát. Cửa khai lợi tài, có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung càn ly khôn tốn: 

020406091113151820222427293133 tổng cộng 15 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 020615182031 – 03. Trong 15 số dự 

đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải nhì. Có lẽ 

có người sẽ nói 15 con số quá nhiều, không phải là số lượng mà dân 

chơi xổ số có thể chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp 

biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được xác định 

bởi bàn kỳ môn. Cung khôn có số, trung cung gửi cung khôn, đuôi 

025 có thể ra. Cung càn có số, đuôi sáu chắc chắn ra. Dụng thần cửa 

thương vào cung khảm. Cung sinh cửa, cửa thương càng vượng 

càng dễ cầu thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, 
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chắc chắn ra. Trực phù thiên bồng vào cung tám. Cung cấn: thiên 

bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp thân canh, là thái bạch cầm 

xà, hình ngục công bằng. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già 

chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến 

làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, chó trắng tự đến, 80 ngày đi 

nhờ xe cộ, được tiền bất chính, phát đại phú. Ngoại ứng lợi tài. Số 

hậu thiên bát quái của cung cấn là tám, chắc chắn ra. Kết hợp biểu 

đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 

012568. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những số phù hợp với 

số đuôi là 0206111518202231 tám số. Nếu đem tám số đi đánh thì 

có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 14: 

 Thứ ba ngày bảy tháng tư năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

39 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày bảy tháng tư năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 12 tháng ba năm kỷ sửu. 

 Can chi: canh tuất, nhâm ngọ, mậu thìn, kỷ sửu. 

 Tuần không: dần mão, thân dậu, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Xuân phân: 19 giờ 59 phút ngày 20 tháng ba năm 2009. 

 Thanh minh: không giờ năm phút ngày bốn tháng tư năm 2009. 

 Thanh minh thượng nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục bốn, trực phù thiên nhậm vào cung sáu, trực sử 

cửa sinh vào cung năm. 

Hổ 

Khai Bính Kỷ 

Nhuế Cầm Mậu 

Vũ 

Hưu Tân 

Trụ Quý 

Địa 

Sinh Canh 

Tâm Bính 

Hợp 

Kinh Quý 

Anh Ất 
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 (1) Trực phù thiên nhậm vào cung sáu. Cung càn: thiên bàn giáp 

thìn nhâm thêm địa bàn giáp thân canh, là thái bạch cầm xà, hình 

ngục công bằng. Đỗ thêm khai: chủ gặp quý nhân quan trưởng, mưu 

sự chủ trước phá tiền của mình sau thì cát. Cung khắc cửa, việc hung 

không nổi dậy. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

càn là 06152433. 

 (2) Trực sử cửa sinh vào cung năm. Cung năm gửi cung khôn. 

Cung khôn: thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái 

bạch nhập huỳnh, trộm nhất định sắp đến, là khách tiến lợi, là chủ thì 

phá tài. Cửa sinh thêm bính, chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn 

nhân, thư tín. Lục bính đến khôn, tên là “tử cư mẫu xá”, cát. Cung 

cửa ngang hòa, cửa sinh lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung năm giữa là 05142332. 

 (3) Huyền vũ vào cung ly. Cung cửa tương xung, thủy hỏa ký tế. 

Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (4) Dụng thần cửa thương vào cung đoài, cung chấn cung đối 

xung với nó nằm trong phạm vi suy xét. Cung chấn: thiên bàn giáp 

dần quý thêm địa bàn ất kỳ, hoa cái phùng tinh, quý nhân lộc vị. Lục 

ất đến chấn, tên là “nhật xuất phù tang”, cát. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung càn ly chấn trung: 

030506091214151821232427303233 tổng cộng 15 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 051214152127 – 03. Trong 15 con số 

dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng được 

giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 15 con số quá nhiều, không phải là 

số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận được. 

Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Trung cung gửi 

cung khôn có số, đuôi 025 có thể ra. Dụng thần cửa thương vào cung 
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đoài. Cung khắc cửa, lợi cầu thiên tài. Sao thiên bồng trực giờ tuất, 

chủ có người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương 

tây có mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng 

tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Số 

hậu thiên bát quát của cung đoài là bảy, chắc chắn ra. Trực phù thiên 

nhậm vào cung sáu, xét cung đối xung cung tốn, thiên bàn giáp tuất 

kỷ thêm địa bàn giáp tý mậu, là khuyển ngộ thanh long, cửa cát thì 

mưu vọng thuận lòng, người trên gặp việc mừng. Thiên bàn bính kỳ 

thêm địa bàn giáp tý mậu, điểu điệt huyệt, trăm sự cát, sự nghiệp có 

thể làm, có thể mưu tính đại sự. Cửa khai thêm mậu, tài danh đều 

được. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng 

chuông trống, đứa trẻ áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. 

Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tiền 

của quả phụ, phát đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già 

chống gậy đến, phương tây có mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật 

đến làm ứng nghiệm. Về sau, có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được 

đồ quân mã, được tiền phi nghĩa, đại phát. Cửa cát khắc cung, việc 

hung không hung. Số hậu thiên bát quái của cung tốn là bốn, chắc 

chắn ra. Đằng xà vào cung khảm. Cung khảm: thiên bàn ất kỳ thêm 

địa bàn đinh kỳ, là kỳ nghi tương tá, trăm sự có thể làm. Sao thiên 

xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng 

thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên 

cây, thư xa đến, được tiền của người ngoài. Cửa cung tương xung, 

số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, chắc chắn ra. Kết hợp 

biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 

12457. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những số phù hợp với 

số đuôi là 05121421242732 bảy số. Nếu đem bảy số này đi đánh thì 

có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 15: 

 Chủ nhật ngày 12 tháng tư năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

41 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng tư năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 17 tháng ba năm kỷ sửu. 

 Can chi: canh tuất, đinh hợi, mậu thìn, kỷ sửu. 
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 Tuần không: dần mão, ngọ mùi, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Xuân phân: 19 giờ 59 phút ngày 20 tháng ba năm 2009. 

 Thanh minh: không giờ năm phút ngày bốn tháng tư năm 2009. 

 Thanh minh trung nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục một, trực phù thiên cầm vào cung ba, trực sử 

cửa tử vào cung hai. 

Xà 
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 (1) Trực sử cửa tử vào cung hai. Cung năm giữa gửi cung khôn. 

Cửa tử đến khôn, đại hung. Nhưng vật cực tất phản. Sao thiên bồng 

trực giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt 

đến, phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, chó 

trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. 

Ngoại ứng lợi tài, cung năm giữa có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với trung cung là 05142332. 

 (2) Huyền vũ vào cung càn. Cung càn: khai thêm khai: chủ quý 

nhân bảo vật tài hỷ. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba 

năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa tới, được tiền của người 

ngoài. Cửa khai lợi cầu tài, cung càn có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung càn là 06152433. 
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 (3) Trực sử cửa tử vào cung hai, cung cấn cung đối xung nằm 

trong phạm vi suy xét. Cung cấn: thiên bàn ất kỳ thêm địa bàn bính 

kỳ, là kỳ nghi thuận toại, sao cát thì thăng quan tiến chức. Sinh thêm 

sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. Cửa sinh thêm bính, chủ quý nhân ấn thụ, 

việc mừng hôn nhân, thư tín. Lục bính đến cấn, tên là “phượng nhập 

đan sơn”, cát. Cửa sinh đại cát, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung cấn là 081726. 

 (4) Cung khảm: hưu thêm hưu: cầu tài cát. Cửa hưu thêm mậu, 

tài vật hòa hợp. Sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người 

đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên 

cây, thư xa tới, được tiền của phụ nhân. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung khảm là 01101928. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung càn khảm cấn 

trung: 010506081014151719232426283233 tổng cộng 15 số. Số 

trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010823262833 – 08. Trong 15 

con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể 

trúng được giải nhất. Có lẽ sẽ có người nói 15 số quá nhiều, không 

phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận 

được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số 

trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung khảm 

có số, đuôi một chắc chắn ra. Cung càn có số, đuôi sáu chắc chắn 

ra. Cung cấn có số, đuôi tám chắc chắn ra. Trực phù thiên cầm vào 

cung ba, cửa thương dụng thần vào cung chấn. Cung chấn: thiên 

bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp thân canh, là thái bạch cầm 

xà, hình ngục công bằng, phán xét phân rõ chính tà. Sao thiên cầm 

trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ 

áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày 

sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát 

đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, 

phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng 

nghiệm. Về sau, chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, 

được tiền bất chính, đại phát. Cửa thương vào vượng, dễ cầu thiên 

tài. Số hậu thiên bát quái của cung chấn là ba, chắc chắn ra. Kết hợp 

biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 

1368. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những số phù hợp với số 
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đuôi là 01060823262833 bảy số. Nếu đem bảy số này đi đánh thì có 

thể trúng được giải nhất. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Nếu mọi người đã quen với lý luận cơ bản của kỳ môn độn giáp, 

nghiên cứu các ví dụ rồi mà vẫn như rơi vào đống mơ hồ, không thể 

dự đoán ra được số trúng thưởng xổ số. Vậy thì, chúng ta cũng có 

thể kết hợp thêm xu hướng cung vị của số trúng thưởng trong hai kỳ 

trước và bàn kỳ môn theo thời gian mở thưởng của kỳ hiện tại để dự 

đoán, bởi vì xu hướng của cửu cung có tính liên tục. Đặc biệt chú ý 

vào cung vị mà cầu lam xuất hiện chắc chắn sẽ xuất hiện ở kỳ kế tiếp. 

Cho tiếp ví dụ như sau. 

 Ví dụ 16: 

 Chủ nhật ngày 19 tháng tư năm 2009, ngày mở thưởng kỳ thứ 

44 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng tư năm 2009. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 24 tháng ba năm kỷ sửu. 

 Can chi: giáp tuất, giáp ngọ, mậu thìn, kỷ sửu. 

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, tuất hợi, ngọ mùi. 

 Xuân phân: 19 giờ 59 phút ngày 20 tháng ba năm 2009. 

 Thanh minh: không giờ năm phút ngày bốn tháng tư năm 2009. 

 Thanh minh thượng nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục bốn, trực phù thiên cầm vào cung năm, trực sử 

cửa tử vào cung năm. 
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 Cung vị số trúng thưởng song sắc cầu của hai kỳ trước. 

 Ngày 14 tháng tư năm 2009, số trúng thưởng kỳ thứ 42: 

081622232730 – 11. 

 Ngày 16 tháng tư năm 2009, số trúng thưởng kỳ thứ 43: 

040910151826 – 07. 

 Sắp xếp cửu cung: cấn (08), đoài (16), tốn (22), trung (23), ly 

(27), chấn (30) – khôn (11). 

 Sắp xếp cửu cung: tốn (04), ly (0918), khảm (10), càn (15), cấn 

(26) – đoài (07). 

 Phân tích từ số trúng thưởng ở hai kỳ này, cầu đỏ chỉ có cung 

khôn là không ra số. Cung vị lặp lại là ba cung tốn cấn ly. 

 Phân tích: 

 (1) Trực phù thiên cầm vào cung năm, trực sử cửa tử vào cung 

năm. Cung năm giữa gửi cung khôn. Cửa tử đến khôn, hung. Nhưng 

vật cực tất phản. Lục bính đến khôn, tên là “tử cư mẫu xá”, cát. Sao 

thiên cầm trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, 

đứa trẻ áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 

ngày sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, 

phát đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, chủ có người già chống gậy 

đến, phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng 

nghiệm. Về sau, chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, 

được tiền bất nghĩa, đại phát. Ngoại ứng lợi tài, cung năm giữa có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung là 05142332. 

Số đối ứng với cung khôn là 02112029. 

 (2) Trực phù thiên cầm vào cung năm, trực sử cửa tử vào cung 

năm, cung đối xung cung cấn nằm trong phạm vi suy xét. Tiếp nối 

theo xu hướng của hai kỳ trước đó. Cung cấn: thiên bàn giáp thìn 

nhâm thêm địa bàn giáp thìn nhâm, là xà nhập địa la, cửa cát sao cát, 

để tránh phí hoài. Sinh thêm sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. Cửa sinh 

thêm nhâm, chủ mất tiền sau thì được, đạo tặc dễ có thu hoạch. Cửa 
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sinh đến cấn, đại lợi cầu tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung cấn là 081726. 

 (3) Cung vị lặp lại hai kỳ trước có cung ly. Thiên bàn giáp dần 

quý thêm địa bàn giáp dần quý, là thiên võng tứ trương, rất hung. 

Tiếp nối xu hướng của hai kỳ trước, có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung ly là 091827. 

 (4) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Lục ất đến chấn, tên 

là “nhật xuất phù tang”, cát. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây 

có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 

ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của 

người ngoài. Cửa thương vượng địa, dễ cầu thiên tài. Ngoại ứng lợi 

tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 

03122130. 

 (5) Dụng thần cửa thương vào cung chấn, cung đối xung cung 

đoài nằm trong phạm vi suy xét. Đằng xà vào này. Cửa kinh vào cung 

đoài, cửa cung ngang hòa, cực hung, vật cực tất phản. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 Chúng ta liệt kê số đối ứng của cung chấn đoài ly cấn khôn trung: 

020305070809111214161718202123252627293032 tổng cộng 21 

số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 111416182630 – 01. Trong 

21 số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải 

nhì. Có lẽ có người sẽ nói 21 số quá nhiều, không phải là số lượng 

mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận được. Vậy thì, 

chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng 

và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung cấn có số, đuôi tám 

chắc chắn ra. Cung trung, khôn có số, đuôi 025 có thể ra. Cung càn: 

khai thêm khai: chủ quý nhân bảo vật tài hỷ. Cửa khai đến cung càn 

đại lợi cầu tài. Số hậu thiên bát quái của cung càn là sáu, chắc chắn 

ra. Cung tốn cung đối xung với cung càn nằm trong phạm vi suy xét. 

Cung tốn: sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ ba năm người đến tìm vật, 

đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên cây, thư xa tới, 

được tiền của phụ nhân. Ngoại ứng lợi tài, số hậu thiên bát quái của 

cung tốn là bốn, chắc chắn ra. Cung khảm: thiên bàn đinh kỳ thêm 

địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập thái âm, việc mừng thuận tâm, vạn 

sự như ý. Hưu thêm hưu: cầu tài, nhập nhân khẩu, yết kiến quý nhân 
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cát. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, người 

râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi 

có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe, được tiền bất 

nghĩa, phát đại phú. Cửa hưu đến khảm đại cát, số hậu thiên bát quái 

của cung khảm là một, chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số 

đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 01468. Tiếp tục so 

sánh lọc ra từ 21 số trên, những số phù hợp với số đuôi là 

081114161820212630 chín số. Nếu đem chín số này đi đánh thì có 

thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 17: 

 Chủ nhật ngày sáu tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng kỳ 

thứ 64 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối 

của song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 24 tháng tư năm canh dần. 

 Can chi: tân hợi, đinh hợi, nhâm ngọ, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm 2010. 

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Mang chủng trung nguyên, giờ tân hợi tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục ba, trực phù thiên trụ vào cung sáu, trực sử cửa 

kinh vào cung năm. 
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 Cung vị số trúng thưởng song sắc cầu của hai kỳ trước. 

 Ngày một tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng kỳ thứ 62: 

111315202133 – 03. 

 Ngày ba tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng kỳ thứ 63: 

020610172324 – 03. 

 Sắp xếp cửu cung: khôn (1120), tốn (1331), càn (1533) – chấn 

(03). 

 Sắp xếp cửu cung: khôn (02), khảm (10), càn (0624), cấn (17), 

trung (23) – chấn (03). 

 Phân tích từ số trúng thưởng của hai kỳ này, cầu đỏ có cung 

chấn đoài ly là không ra số. Cung vị lặp lại là hai cung khôn càn. 

 Phân tích: 

 (1) Trực sử cửa kinh vào cung năm. Cung năm gửi cung khôn. 

Cung khôn: thiên bàn đinh kỳ thêm địa bàn ất kỳ, là cách cát nhân 

độn, quý nhân tăng quan tiến chức, người thường hôn nhân tiền tài 

có việc mừng. Lục ất đến khôn, tên là “ngọc thố nhập khôn trung”, 

cát. Cung năm giữa có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

trung cung là 05142332. 

 (2) Trực phù thiên trụ vào cung sáu. Cung tốn cung đối xung với 

nó nằm trong phạm vi suy xét. Cung tốn: sao thiên xung trực giờ hợi, 

có người mặc áo xanh bị què chân đến, nhà người ở phía đông bốc 

lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, săn 

bắt chuột, trong vòng một năm được tiền, nhập điền khế của người 

ta. Cung sinh cửa, mộc hỏa tương sinh, ngoại ứng lợi tài. Có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung tốn là 04132231. 

 (3) Dụng thần cửa thương vào cấn. Cung cấn: sao thiên bồng 

trực giờ hợi, chủ trẻ em tụ thành nhóm, nữ nhân mặc áo tang làm 

ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, nhờ bắt trộm mà được tiền 

tài, trong vòng ba năm bán thuốc và nước bùa đại phát. Cửa thương 

vào đất vượng, càng vượng càng dễ cầu thiên tài. Có xác suất ra số 

trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 081726. 
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 (4) Cung chấn: trực phù thiên trụ vào cung sáu, trực sử cửa kinh 

vào cung năm gửi cung khôn, cung chấn tạo thành tam giác. Thiên 

bàn giáp dần quý thêm địa bàn giáp tý mậu, là thiên ất hội hợp, thích 

hợp cầu tài. Sao thiên nhậm trực giờ hợi, chủ phương tây người gõ 

khánh, người cầm lửa đến kêu la làm ứng nghiệm. Trong vòng một 

năm sau khi có tác dụng, nhờ cứu hỏa mà được tiền, đại lợi. Có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (5) Cung đoài: cửa khai đến đoài, cửa cung ngang hòa, cửa khai 

vào đất vượng, cầu tài cát. Sao thiên nhuế trực giờ hợi, có trẻ con tụ 

thành nhóm, phụ nhân mặc đồ tang đến làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau nhờ trộm mà được tiền, sau ba năm nhờ nước bùa thuốc men 

mà phát tài. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung đoài là 071625. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung cấn đoài tốn chấn 

trung: 030405070812131416172122232526303132 tổng cộng 18 số. 

Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 081425263031 – 11. Trong 

18 số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, có thể trúng được giải 

nhì. Có lẽ có người sẽ nói 18 con số quá nhiều, không phải là số 

lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận được. Vậy 

thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng 

và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Cung tốn có số, đuôi bốn 

chắc chắn ra. Cung cấn có số, đuôi tám chắc chắn ra. Trung cung có 

số, đuôi 05 chắc chắn ra. Cung khảm: thiên bàn giáp ngọ tân thêm 

địa bàn bính kỳ, cửa cát thì việc cát. Sinh thêm hưu: chủ cầu vọng tài 

lợi ở chỗ của âm nhân, cát. Cửa sinh thêm bính, chủ quý nhân ấn 

thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. Sao thiên tâm trực giờ hợi, chủ gà 

kêu chó sủa, người già mặc áo mũ da đến, tay cầm đồ sắt làm ứng 

nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, có người ở xa đến 

tá túc, để lại tài vật mà đi. Lục bính đến khảm, tên là “bính hỏa thiêu 

nhâm”, cát, chủ thắng. Cửa sinh đến khảm, đại cát. Số hậu thiên bát 

quái của cung khảm là một, chắc chắn ra. Cung càn: hưu thêm khai: 

chủ khai trương cửa tiệm và gặp quý nhân, cầu tài, việc hỷ khánh, 

đại cát. Sao thiên trụ trực giờ hợi, chủ phương tây có tiếng chuông, 

người dưới núi kêu la làm ứng nghiệm, trong vòng 100 ngày sau khi 

có tác dụng, nhờ cứu hỏa mà được tiền, đại lợi. Cửa hưu đến càn, 
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kim thủy tương sinh, cát. Số hậu thiên bát quái của cung càn là sáu, 

chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, 

xác định được số đuôi là 014568. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 18 số 

trên, những số phù hợp với số đuôi là 04050814162125263031 mười 

số. Nếu đem mười số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhì. Dại 

gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 18: 

 Thứ ba ngày tám tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

65 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày tám tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày 26 tháng tư năm canh dần. 

 Can chi: ất hợi, kỷ sửu, nhâm ngọ, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Mang chủng hạ nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục chín, trực phù thiên bồng vào cung tám, trực sử 

cửa hưu vào cung hai. 
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 Cung vị số trúng thưởng song sắc cầu của hai kỳ trước. 

 Ngày ba tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng kỳ thứ 63: 

020610172324 – 03. 

 Ngày sáu tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng kỳ thứ 64: 

081425263031 – 11. 

 Sắp xếp cửu cung: khôn (02), khảm (10), càn (0624), cấn (17), 

trung (23) – chấn (03). 

 Sắp xếp cửu cung: chấn (30), tốn (31), trung (14), đoài (25), cấn 

(0826) – khôn (11). 

 Phân tích từ số trúng thưởng của hai kỳ này, cầu đỏ chỉ có cung 

ly là không ra số. Cung vị lặp lại là hai cung trung cấn. 

 Phân tích: 

 (1) Trực phù thiên bồng vào cung tám. Cung cấn: cảnh thêm sinh: 

chủ âm nhân sinh đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài vượng lợi, người đi đều 

cát. Sao thiên bồng trực giờ hợi, chủ trẻ con tụ thành nhóm, nữ nhân 

mặc đồ tang làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, nhờ bắt 

trộm mà được tiền tài, trong vòng ba năm bán thuốc và nước bùa, 

đại phát. Lục ất đến cấn, tên là “ngọc thố bộ quý cung”, cát. Cửa cung 

tương sinh, cầu tài đại lợi. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung cấn là 081726. 

 (2) Trực sử cửa hưu vào cung hai. Cửa hưu đến khôn, thổ khắc 

thủy, kinh doanh mất trắng, hung cực tất phản. Cửa trực sử, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. 

Cung năm giữa gửi cung khôn, số đối ứng với trung cung là 

05142332. 

 (3) Huyền vũ vào cung đoài. Cung đoài: thiên bàn giáp dần quý 

thêm địa bàn bính kỳ, là hoa cái bội sư, người trên gặp việc mừng. 

Thiên bàn giáp thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập 

huỳnh, là khách tiến lợi, là chủ thì phá tài. Sinh thêm kinh: chủ tôn 

trưởng tài sản, từ tụng, bệnh lâu khỏi, cát. Cửa sinh thêm bính, chủ 

quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. Sao thiên nhuế trực 

giờ hợi, có trẻ con tụ thành nhóm, phụ nhân mặc đồ tang đến làm 

ứng nghiệm. 60 ngày sau nhờ trộm mà được tiền, sau ba năm nhờ 

nước bùa thuốc men mà phát tài. Cửa sinh thổ tương sinh với đoài 
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kim, cầu tài cát, huyền vũ lợi thiên tài, có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 (4) Đằng xà vào cung chấn. Cửa tử đến chấn, mộc gãy thổ sụp, 

hung cực tất phản. Sao thiên nhậm trực giờ hợi, chủ phương tây có 

người gõ khánh, người cầm lửa đến kêu la làm ứng nghiệm. Trong 

vòng một năm sau khi có tác dụng, nhờ cứu hỏa mà được tiền, đại 

lợi. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung chấn là 03122130. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê số đối ứng của cung cấn đoài chấn 

khôn trung: 020305070811121416172021232526293032 tổng cộng 

18 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 020708173032 – 12. 

Trong 18 con số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, 

có thể trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 18 con số quá 

nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể 

chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng 

số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. 

Cung khôn có số, đuôi hai chắc chắn ra. Trung cung có số, đuôi 05 

chắc chắn ra. Cung đoài có số, đuôi bảy chắc chắn ra. Cung cấn có 

số, đuôi tám chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số trúng 

thưởng, xác định được số đuôi là 0278. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 18 

số trên, những số phù hợp với số đuôi là 0207081217203032 tám số. 

Nếu đem tám số này đi đánh thì có thể trúng được giải nhất. Dại gì 

mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 19: 

 Chủ nhật ngày 13 tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

67 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày mùng hai tháng năm năm canh dần. 

 Can chi: ất hợi, giáp ngọ, nhâm ngọ, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, thìn tị, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Mang chủng thượng nguyên, giờ ất hợi tuần thủ là kỷ. 
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 Dương độn cục sáu, trực phù thiên trụ vào cung năm, trực sử 

cửa kinh vào cung tám. 
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 Cung vị số trúng thưởng song sắc cầu của hai kỳ trước. 

 Ngày tám tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng kỳ thứ 65: 

020708173032 – 12. 

 Ngày mười tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng kỳ thứ 66: 

010321223132 – 07. 

 Sắp xếp cửu cung: khôn (02), đoài (07), cấn (0817), chấn (30), 

trung (32) – chấn (12). 

 Sắp xếp cửu cung: khảm (01), chấn (0321), tốn (2231), trung (32) 

– đoài (07). 

 Phân tích từ số trúng thưởng của hai kỳ này, cầu đỏ chỉ có cung 

càn ly là không ra số. Cung vị lặp lại là hai cung trung chấn. 

 Phân tích: 

 (1) Trực phù thiên trụ vào cung năm. Cung năm gửi cung khôn. 

Dụng thần cửa thương nhập mộ, làm cho việc hung bị đóng lại, cát. 

Sao thiên trụ trực giờ hợi, chủ phương tây có tiếng chuông, người 

dưới núi kêu la làm ứng nghiệm, trong vòng 100 ngày sau khi có tác 
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dụng, nhờ cứu hỏa mà được tài, đại lợi. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung là 05142332. 

 (2) Huyền vũ vào cung chấn. Cung chấn: thiên bàn bính kỳ thêm 

địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ chu tước, quý nhân văn thư cát lợi, người 

thường yên tĩnh an lạc, được ba cửa cát là thiên độn. Sao thiên phụ 

trực giờ hợi, chủ có người què chân đến, người áo xanh đến, phương 

đông bắc nhà người có ánh lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 

ngày sau khi có tác dụng, săn bắt chuột trắng, trong vòng một năm 

nhập điền sản. Lục đinh đến chấn, tên là “tối minh”, cát. Cửa khai kim 

khắc cung, việc hung không nổi dậy. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (3) Đằng xà vào cung đoài. Chấn đoài tương xung, cung đoài 

nằm trong phạm vi suy xét. Cung đoài: sao thiên tâm trực giờ hợi, 

chủ gà kêu chó sủa, người già mặc áo mũ da đến, tay cầm đồ sắt 

làm ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, có người 

ở xa đến tá túc, để lại tài vật mà đi. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số đối ứng với cung đoài là 071625. 

 (4) Cửa tử đến khảm, không có chút cát khí nào, thổ khắc thủy, 

hung. Tử thêm hưu: chủ việc cầu tài vật, hỏi tăng đạo cầu phương 

thì cát. Sao thiên nhậm trực giờ hợi, phương tây có người gõ khánh, 

người cầm lửa đến kêu la làm ứng nghiệm. Trong vòng một năm sau 

khi có tác dụng, nhờ cứu hỏa mà được tiền, đại lợi. Vật cực tất phản, 

ngoại ứng lợi tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung khảm là 01101928. 

 Chúng ta sắp xếp số đối ứng của cung đoài khảm chấn trung: 

010305071012141619212325283032 tổng cộng 15 số. Số trúng 

thưởng song sắc cầu kỳ đó là 010710142125 – 01. Trong 15 số dự 

đoán song sắc cầu, ra được sáu cầu đỏ, một cầu lam, có thể trúng 

được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 15 con số quá nhiều, không 

phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể chấp nhận 

được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng số đuôi số 

trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. Trung cung 

có số, đuôi 05 chắc chắn ra. Cung khảm có số, đuôi một chắc chắn 

ra. Cung đoài có số, đuôi bảy chắc chắn ra. Cung tốn: thiên bàn giáp 

ngọ tân thêm địa bàn bính kỳ, là can hợp bội sư, cửa cát thì việc cát. 
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Cửa hưu thêm bính, văn thư hòa hợp hỷ khánh. Lục bính đến tốn, 

tên là “hỏa khởi phong hành”, cũng gọi là “thần long trợ uy”, cát. Số 

hậu thiên bát quái của cung tốn là bốn, chắc chắn ra. Kết hợp biểu 

đồ xu hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 

01457. Tiếp tục so sánh lọc ra từ 15 số trên, những số phù hợp với 

số đuôi là 0105071014212530 tám số. Nếu đem tám số này đi đánh 

thì có thể trúng được giải nhất. Dại gì mà không đánh chứ? 

 Ví dụ 20: 

 Thứ năm ngày 17 tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng kỳ thứ 

69 song sắc cầu. Căn cứ thời gian mở thưởng 21 giờ 30 phút tối của 

song sắc cầu, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ hợi ngày mùng sáu tháng năm năm canh dần. 

 Can chi: quý hợi, mậu tuất, nhâm ngọ, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, thìn tị, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Mang chủng thượng nguyên, giờ quý hợi tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục sáu, trực phù thiên nhuế vào cung hai, trực sử 

cửa tử vào cung hai. 
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 Cung vị số trúng thưởng song sắc cầu của hai kỳ trước. 

 Ngày 13 tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng của kỳ thứ 67: 

010710142125 – 01. 

 Ngày 15 tháng sáu năm 2010, số trúng thưởng của kỳ thứ 68: 

031318202328 – 13. 

 Sắp xếp cửu cung: khảm (0110), đoài (0725), trung (14), chấn 

(21) – khảm (01). 

 Sắp xếp cửu cung: chấn (03), tốn (13), ly (18), khôn (20), trung 

(23), khảm (28) – tốn (13). 

 Phân tích từ số trúng thưởng của hai kỳ này, cầu đỏ chỉ có cung 

cấn là không ra số. Cung vị lặp lại là ba cung khảm trung chấn. 

 Phân tích: 

 (1) Trực phù thiên nhuế vào cung hai, trực sử cửa tử vào cung 

hai. Cửa tử vào khôn, trực phù trực sử cùng cung. Sao thiên nhuế 

trực giờ hợi, có trẻ con tụ thành nhóm, phụ nhân mặc đồ tang đến 

làm ứng nghiệm. 60 ngày sau nhờ trộm mà được tiền, sau ba năm 

nhờ nước bùa thuốc men mà phát tài. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 02112029. Cung 

năm giữa gửi cung khôn. Số đối ứng với trung cung là 05142332. 

 (2) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Cung chấn: thiên bàn 

đinh kỳ thêm địa bàn đinh kỳ, là tinh kỳ nhập thái âm, văn thư chứng 

kiện sắp tới, việc mừng thuận tâm, vạn sự như ý. Sao thiên xung trực 

giờ hợi, có người áo xanh bị què chân đến, phía đông nhà người ta 

bốc lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, 

săn bắt chuột, trong vòng một năm được tiền, nhập điền khế của 

người khác. Lục đinh đến chấn, tên là “tối minh”, cát. Cửa thương 

càng vượng, càng dễ ra thiên tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung chấn là 03122130. 

 (3) Cung tốn: sao thiên phụ trực giờ hợi, chủ có người què chân 

đến, người áo xanh đến, phương đông bắc nhà người khác có ánh 

lửa làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, săn 

bắt chuột trắng, trong vòng một năm nhập điền sản. Lục bính đến tốn, 

tên là “hỏa khởi phong hành”, cũng gọi là “thần long trợ uy”, cát. Mộc 
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hỏa thông minh, bính kỳ giải hung. Có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung tốn là 04132231. 

 (4) Cung càn: khai thêm khai: chủ quý nhân bảo vật tài hỷ. Cửa 

khai thêm mậu, tài danh đều được. Sao thiên tâm trực giờ hợi, chủ 

gà kêu chó sủa, người già mặc áo mũ da đến, tay cầm theo đồ sắt 

làm ứng nghiệm. Trong vòng bảy ngày sau khi có tác dụng, có người 

ở xa đến xin tá túc, để lại tài vật mà đi. Cửa khai đại cát, vào cung 

càn đất vượng. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

càn là 06152433. 

 Chúng ta tiến hành liệt kê ra số đối ứng của cung càn tốn chấn 

khôn trung: 0203040506111213141520212223242930313233 tổng 

cộng 20 số. Số trúng thưởng song sắc cầu kỳ đó là 121420222432 – 

11. Trong 20 số dự đoán song sắc cầu, ra sáu cầu đỏ, một cầu lam, 

có thể trúng được giải nhất. Có lẽ có người sẽ nói 20 con số quá 

nhiều, không phải là số lượng mà dân chơi xổ số bình thường có thể 

chấp nhận được. Vậy thì, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ xu hướng 

số đuôi số trúng thưởng và số đuôi được xác định bởi bàn kỳ môn. 

Cung khôn có số, đuôi hai chắc chắn ra. Trung cung có số, đuôi 05 

có thể ra. Cung tốn có số, đuôi bốn chắc chắn ra. Kết hợp biểu đồ xu 

hướng số đuôi số trúng thưởng, xác định được số đuôi là 024. Tiếp 

tục so sánh lọc ra từ 20 số trên, những số phù hợp với số đuôi là 

020412142022243032 chín số. Nếu như đem chín số này đi đánh thì 

có thể trúng được giải nhì. Dại gì mà không đánh chứ? 

Tiết 2: Phân tích ví dụ số trúng thưởng của xổ số phúc lợi 3D 

 Ví dụ 1: 

 Ngày năm tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc 

lợi 3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 22 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, ất mão, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Thanh minh: năm giờ 55 phút ngày năm tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Cốc vũ trung nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 
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 Dương độn cục hai, trực phù thiên phụ vào cung chín, trực sử 

cửa đỗ vào cung sáu. 
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 (1) Trực sử cửa đỗ vào cung sáu. Cung khắc cửa, việc hung 

không thành. Đỗ thêm khai: chủ gặp quý nhân, quan trưởng, mưu sự 

chủ trước phá tiền của mình sau thì cát. Mua vé số chính là trước 

tiên phá tiền của mình, sau khi trúng số mới được tiền. Có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 078 069 024 015 168 

159 123 267 258 249 357 348 456 789. 

 (2) Trực phù thiên phụ vào cung chín, cung đối xung cung khảm, 

cung khảm: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu xà đắc 
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thế, lộc mã quang hoa. Lục ất đến khảm, tên là “ngọc thố đầu tuyền”, 

cát. Cửa cảnh vào cung khảm, hỏa thủy tương xung, có xác suất ra 

số trúng thưởng. Số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, chắc 

chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung càn, số có số một là 015 168 

159 123. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 118 là 105. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 015. 

 Ví dụ 2: 

 Ngày sáu tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày sáu tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 23 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, bính thìn, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ trung nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục một, trực phù thiên phụ vào cung một, trực sử 

cửa đỗ vào cung tám. 
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 (1) Huyền vũ vào cung khôn. Cung khôn: khai thêm tử: chủ quan 

ti lo lắng, trước buồn sau vui. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người 

già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến 

làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày 

đi nhờ xe cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Cung sinh cửa, huyền 

vũ thêm cửa khai lợi cầu tài. Trung cung gửi cung khôn, có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với trung cung là 068 059 023 014 

167 158 149 257 248 239 356 347 689. 

 (2) Trực phù thiên phụ vào cung một. Dụng thần cửa thương vào 

cung khảm. Sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ có ba năm người đến 

tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày gà kêu trên cây, 

thư xa đến, được tiền của phụ nhân. Cung sinh cửa, cửa thương 

càng vượng càng dễ cầu thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung 

khảm là một, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với trung cung, số có số một là 014 167 

158 149. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 119 là 941. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 149. 

 Ví dụ 3: 
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 Ngày tám tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày tám tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 25 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: nhâm tuất, mậu ngọ, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ trung nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục một, trực phù thiên tâm vào cung năm, trực sử 

cửa khai vào cung năm. 
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 (1) Trực phù thiên tâm vào cung năm, trực sử cửa khai vào cung 

năm. Cung năm giữa gửi cung khôn. Cung khôn: khai thêm tử: chủ 

quan ti lo lắng, trước buồn sau vui. Cung sinh cửa, cửa khai đại cát. 

Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 056 047 

038 029 146 137 128 245 236 389 479 578 569. 

 (2) Cung càn: sinh thêm khai: chủ gặp quý nhân, cầu tài đại phát. 

Cửa cung tương sinh, cửa sinh lợi cầu tài. Số hậu thiên bát quái của 

cung càn là sáu, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung khôn, số có số sáu là 056 146 

236 569. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 121 là 056. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 056. 

 Ví dụ 4: 

 Ngày chín tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc 

lợi 3D. Căn cứ vào thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số 

phúc lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày chín tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 26 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, kỷ mùi, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ hạ nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Dương độn cục bảy, trực phù thiên nhậm vào cung tám, trực sử 

cửa sinh vào cung tám. 
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 (1) Dụng thần cửa thương vào cung chấn. Sao thiên xung trực 

giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo 

làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư 

xa đến, được tiền của người ngoài. Cửa thương vào đất vượng, càng 

vượng càng dễ cầu thiên tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối 

ứng với cung chấn là 057 048 039 012 156 147 138 129 246 237 345 

489 579 678. 

 (2) Trực phù thiên nhậm vào cung tám, trực sử cửa sinh vào 

cung tám. Cung cấn: sinh thêm sinh: chủ đi xa, cầu tài cát. Cửa sinh 

thêm kỷ, chủ được quý nhân ủng hộ, cát. Số hậu thiên bát quái của 

cung cấn là tám, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung chấn, số có số tám là 048 138 

489 678. 
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 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 122 là 768. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 678. 

 Ví dụ 5: 

 Ngày mười tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc 

lợi 3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày mười tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 27 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, canh thân, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ hạ nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Dương độn cục bảy, trực phù thiên anh vào cung năm, trực sử 

cửa cảnh vào cung hai. 
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 (1) Cung khảm: khai thêm hưu: chủ gặp quý nhân tài hỷ, khai 

trương cửa tiệm, giao dịch đại cát. Sao thiên tâm trực giờ tuất, chủ 

phương nam kêu la có trộm, trẻ con dắt trâu bò đến làm ứng nghiệm. 

Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, sinh quý tử, kim kê kêu 

trên đá, chó sủa vô cớ, sau ba năm trúng tuyển. Kim thủy tương sinh, 

cửa khai đại cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung 

khảm là 046 037 028 019 145 136 127 289 235 379 478 469 568. 

 (2) Trực sử cửa cảnh vào cung hai. Hỏa sinh thổ, cửa cung đều 

hung. Nhưng vật cực tất phản, trực sử vào này. Số hậu thiên bát quái 

của cung khôn là hai, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung khảm, số có số hai là 028 127 

289 235. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 123 là 235. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 235. 

 Ví dụ 6: 

 Ngày 11 tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 28 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, tân dậu, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ hạ nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục bảy, trực phù thiên bồng vào cung bảy, trực sử 

cửa hưu vào cung năm. 

Vũ 

Kinh Nhâm Bính 

Nhuế Cầm Đinh 

Địa 

Khai Mậu 

Trụ Canh 

Thiên 

Hưu Ất 

Tâm Nhâm 
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Hổ 

Tử Canh 

Anh Quý 

 

 

Bính 

Phù 

Sinh Tân 

Bồng Mậu 

Hợp 

Cảnh Đinh 

Phụ Kỷ 

Âm 

Đỗ Quý 

Xung Tân 

Xà 

Thương Kỷ 

Nhậm Ất 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực sử cửa hưu vào cung năm. Cung năm gửi cung khôn. 

Cửa hưu thêm khôn, thổ khắc thủy, hung. Nhưng vật cực tất phản. 

Cung năm trực sử, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung năm giữa là 068 059 023 014 167 158 149 257 248 239 356 

347 689. 

 (2) Trực phù thiên bồng vào cung bảy. Cung đoài: sinh thêm kinh: 

chủ tôn trưởng tài sản, từ tụng, bệnh lâu khỏi, cát. Cửa sinh thêm 

mậu, cưới gả, cầu tài, yết kiến quý nhân đều cát. Sao thiên bồng trực 

giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, 

phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó 

trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. 

Cửa cung tương sinh, cửa sinh lợi cầu tài. Số hậu thiên bát quái của 

cung đoài là bảy, chắc chắn ra. 
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 Trong những số đối ứng với cung năm giữa, số có số bảy là 167 

257 347. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 124 là 743. 

 Trong ba số trên, ra tổ tuyển lục 347. 

 Ví dụ 7: 

 Ngày 13 tháng năm năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng năm năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 30 tháng ba năm canh dần. 

 Can chi: nhâm tuất, quý hợi, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, tý sửu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Cốc vũ: 13 giờ bảy phút ngày 20 tháng tư năm 2010. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Lập hạ hạ nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục bảy, trực phù thiên xung vào cung hai, trực sử 

cửa thương vào cung hai. 

Địa 

Hưu Tân 

Bồng Đinh 

Thiên 

Sinh Kỷ 

Nhậm Canh 

Phù 

Thương Quý 

Xung Nhâm 

Vũ 

Khai Ất 

Tâm Quý 

 

 

Bính 

Xà 

Đỗ Đinh 

Phụ Mậu 

Hổ 

Kinh Mậu 

Trụ Kỷ 

Hợp 

Tử Nhâm Bính 

Nhuế Cầm Tân 

Âm 

Cảnh Canh 

Anh Ất 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 
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3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên xung vào cung hai, trực sử cửa thương vào 

cung hai. Dụng thần cửa thương vào cung khôn. Sao thiên xung trực 

giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo 

làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư 

xa đến, được tiền của người ngoài. Cửa thương nhập mộ, việc hung 

bị đóng lại, dễ cầu thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung khôn là 

hai, chắc chắn ra. 

 (2) Trực phù thiên xung vào cung hai, trực sử cửa thương vào 

cung hai, cung cấn đối xung nằm trong phạm vi suy xét. Cung cấn: 

kinh thêm sinh: chủ vì phụ nhân mà sinh lo sợ, hoặc vì cầu tài mà 

sinh lo lắng, đều cát. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung cấn là 089 035 026 017 179 134 125 278 269 368 359 467 458. 

 Trong những số đối ứng với cung cấn, số có số hai là 026 125 

278 269. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 126 là 827. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 278. 

 Ví dụ 8: 

 Ngày hai tháng 11 năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày hai tháng 11 năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 26 tháng chín năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, bính thìn, bính tuất, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, tý sửu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Hàn lộ: 18 giờ năm phút ngày tám tháng mười năm 2010. 
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 Sương giáng: 20 giờ 54 phút ngày 23 tháng mười năm 2010. 

 Sương giáng trung nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Âm độn cục tám, trực phù thiên cầm vào cung tám, trực sử cửa 

tử vào cung một. 

Địa 

Hưu Canh 

Tâm Nhâm 

Vũ 

Sinh Bính 

Bồng Ất 

Hổ 

Thương Mậu 

Nhậm Đinh 

Thiên 

Khai Kỷ 

Trụ Quý 

 

 

Tân 

Hợp 

Đỗ Quý 

Xung Kỷ 

Phù 

Kinh Đinh Tân 

Nhuế Cầm Mậu 

Xà 

Tử Ất 

Anh Bính 

Âm 

Cảnh Nhâm 

Phụ Canh 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực sử cửa tử vào cung một. Cung ly đối xung với nó, huyền 

vũ gặp cửa sinh. Cung ly: thiên bàn bính kỳ thêm địa bàn ất kỳ, nhật 

nguyệt bính hành, công tư mưu cầu đều cát. Sao thiên bồng trực giờ 

tuất, chủ người già chống gậy đến, người râu tóc gánh sọt đến, 

phương tây mưa đến làm ứng nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó 

trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. 
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Lục ất đến ly, tên là “ngọc nữ đương dương”, cát. Cung sinh cửa, 

cửa sinh đại lợi cầu tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng 

với cung ly là 045 036 027 018 189 135 126 279 234 378 369 468 

459 567. 

 (2) Trực sử cửa tử vào cung một. Lục bính đến khảm, tên là “bính 

hỏa thiêu nhâm”, cát, chủ thắng. Cửa tử đến khảm, thổ khắc thủy, 

hung. Nhưng vật cực tất phản. Trực sử vào cung, có đằng xà, số hậu 

thiên bát quái của cung khảm là một, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung ly, số có số một là 018 189 135 

126. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 299 là 216. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 126. 

 Ví dụ 9: 

 Ngày sáu tháng 11 năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày sáu tháng 11 năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng một tháng mười năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, canh thân, bính tuất, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, tý sửu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Hàn lộ: 18 giờ năm phút ngày tám tháng mười năm 2010. 

 Sương giáng: 20 giờ 54 phút ngày 23 tháng mười năm 2010. 

 Sương giáng hạ nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Âm độn cục hai, trực phù thiên anh vào cung bốn, trực sử cửa 

cảnh vào cung bảy. 

Phù 

Sinh Canh 

Anh Bính 

Thiên 

Thương Mậu Đinh 

Nhuế Cầm Canh 

Địa 

Đỗ Nhâm 

Trụ Mậu 

Xà 

Hưu Bính 

Phụ Ất 

 

 

Đinh 

Vũ 

Cảnh Quý 

Tâm Nhâm 

Âm 

Khai Ất 

Xung Tân 

Hợp 

Kinh Tân 

Nhậm Kỷ 

Hổ 

Tử Kỷ 

Bồng Quý 
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4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Cung cấn: khai thêm sinh: chủ gặp quý nhân, mưu vọng sở 

cầu toại lòng. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba năm 

người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi 

có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của người ngoài. 

Cung sinh cửa, thổ sinh kim. Cửa khai đến cấn, đại lợi cầu tài. Có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 899 188 377 

566 755 944 044 233 422 611 800. 

 (2) Trực phù thiên anh vào cung bốn. Cung tốn: thiên bàn giáp 

thân canh thêm địa bàn bính kỳ, là thái bạch nhập huỳnh, trộm nhất 

định sắp đến, là khách tiến lợi, là chủ thì phá tài. Cửa sinh thêm bính, 

chủ quý nhân ấn thụ, việc mừng hôn nhân, thư tín. Lục bính đến tốn, 

tên là “hỏa khởi phong hành”, cũng gọi là “thần long trợ uy”, cát. Cửa 

sinh đại cát, đến chỗ nào thì chỗ đó việc hung không hung. Trực phù 

vào này, số hậu thiên bát quái của cung tốn là bốn, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung cấn, số có số bốn là 944 044 

422. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 303 là 449. 

 Trong ba số trên, ra tổ tuyển tam 944. 

 Ví dụ 10: 

 Ngày mười tháng 11 năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc  

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày mười tháng 11 năm 2010. 
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 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng năm tháng mười năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, giáp tý, đinh hợi, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, tuất hợi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Sương giáng: 20 giờ 54 phút ngày 23 tháng mười năm 2010. 

 Lập đông: 21 giờ một phút ngày bảy tháng 11 năm 2010. 

 Lập đông thượng nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục sáu, trực phù thiên cầm vào cung năm, trực sử cửa 

tử vào cung năm. 

Âm 

Đỗ Canh 

Phụ Canh 

Xà 

Cảnh Đinh 

Anh Đinh 

Phù 

Tử Nhâm Kỷ 

Nhuế Cầm Nhâm 

Hợp 

Thương Tân 

Xung Tân 

 

 

Kỷ 

Thiên 

Kinh Ất 

Trụ Ất 

Hổ 

Sinh Bính 

Nhậm Bính 

Vũ 

Hưu Quý 

Bồng Quý 

Địa 

Khai Mậu 

Tâm Mậu 

 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Huyền vũ vào cung khảm. Cung khảm: hưu thêm hưu: cầu 

tài, nhập nhân khẩu, yết kiến quý nhân cát, triều kiến, thượng quan, 

tu tạo, đại lợi. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống gậy 

đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng 

nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe 
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cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Cửa hưu vào khảm, cát. Huyền 

vũ đại lợi thiên tài. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với 

cung khảm là 199 388 577 766 955 055 244 433 622 811 100. 

 (2) Trực phù thiên cầm vào cung năm, trực sử cửa tử vào cung 

năm. Cung năm giữa gửi cung khôn. Sao thiên cầm trực giờ tuất, chủ 

phương đông bắc có tiếng chuông trống, đứa trẻ áo xanh mang theo 

giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày sau khi có tác dụng, 

chuột trắng tự đến, được tài vật của quả phụ, phát đạt. Sao thiên 

nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, phương tây mưa 

sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng nghiệm. Về sau, chó 

trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, được tiền bất nghĩa, 

đại phát. Ngoại ứng lợi tài, số hậu thiên bát quái của cung khôn là 

hai, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung khảm, số có số hai là 244 622. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 307 là 442. 

 Trong hai con số trên, ra tổ tuyển tam 244. 

 Ví dụ 11: 

 Ngày 16 tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng chín tháng tám năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, kỷ tị, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, tuất hợi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Xử thử: 14 giờ 24 phút ngày 23 tháng tám năm 2010. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 

 Bạch lộ trung nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục ba, trực phù thiên nhuế vào cung hai, trực sử cửa 

tử vào cung hai. 

Âm 

Đỗ Ất 

Phụ Ất 

Xà 

Cảnh Tân 

Anh Tân 

Phù 

Tử Kỷ Bính 

Nhuế Cầm Kỷ 

Hợp 

Thương Mậu 

Xung Mậu 

 

 

Bính 

Thiên 

Kinh Quý 

Trụ Quý 
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Hổ 

Sinh Nhâm 

Nhậm Nhâm 

Vũ 

Hưu Canh 

Bồng Canh 

Địa 

Khai Đinh 

Tâm Đinh 

 

4 

499 688 877 166 

355 544 733 922 

022 211 400 

9 

099 288 477 855 

144 522 711 900 

 

2 

299 488 677 866 

155 344 533 722 

911 011 200 

3 

399 588 966 066 

255 633 822 300 

 

5 

599 788 977 077 

266 455 644 833 

122 311 500 

7 

799 988 088 277 

466 655 844 133 

322 511 700 

8 

899 188 377 566 

755 944 044 233 

422 611 800 

1 

199 388 577 766 

955 055 244 433 

622 811 100 

6 

699 177 366 744 

933 033 411 600 

 

 (1) Trực phù thiên nhuế vào cung hai, trực sử cửa tử vào cung 

hai. Cung cấn cung đối xung với nó. Cung cấn: sinh thêm sinh: chủ 

đi xa, cầu tài cát. Cửa sinh thêm nhâm, chủ mất tiền sau thì được. 

Cửa sinh đến cấn, đại lợi kinh doanh cầu tài. Có xác suất ra số trúng 

thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 899 188 377 566 755 944 044 

233 422 611 800. 

 (2) Trực phù thiên nhuế vào cung hai, trực sử cửa tử vào cung 

hai. Cung năm giữa gửi cung khôn. Cung khôn: cửa tử đại hung. Sao 

thiên cầm trực giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, 

đứa trẻ áo xanh mang giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày 

sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát 

đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, có người già chống gậy đến, 

phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng 

nghiệm. Về sau, chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, 

được tiền bất nghĩa, đại phát. Ngoại ứng lợi tài. Số hậu thiên bát quái 

của trung cung là năm, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung cấn, số có số năm là 566 755. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 252 là 665. 

 Trong hai số trên, ra tổ tuyển tam 566. 
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 Ví dụ 12: 

 Ngày 17 tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày mùng mười tháng tám năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, canh ngọ, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, tuất hợi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Xử thử: 14 giờ 24 phút ngày 23 tháng tám năm 2010. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 

 Bạch lộ trung nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Âm độn cục ba, trực phù thiên bồng vào cung năm, trực sử cửa 

hưu vào cung tám. 

Âm 

Thương Quý 

Trụ Ất 

Xà 

Đỗ Đinh 

Tâm Tân 

Phù 

Cảnh Canh 

Bồng Kỷ 

Hợp 

Sinh Kỷ Bính 

Nhuế Cầm Mậu 

 

 

Bính 

Thiên 

Tử Nhâm 

Nhậm Quý 

Hổ 

Hưu Tân 

Anh Nhâm 

Vũ 

Khai Ất 

Phụ Canh 

Địa 

Kinh Mậu 

Xung Đinh 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 
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8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Đằng xà vào cung ly. Cửa đỗ là cửa tiểu hung, thêm cảnh, 

cửa sinh cung. Mộc hỏa tương sinh. Cung ly: thiên bàn đinh kỳ thêm 

địa bàn giáp ngọ tân, là chu tước nhập ngục, tội phạm được ra tù. 

Sao thiên tâm trực giờ tuất, chủ phương nam kêu la có trộm, trẻ con 

dắt trâu bò đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác 

dụng, sinh quý tử, kim kê kêu trên đá, chó sủa vô cớ, sau hai năm 

trúng tuyển. Có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly 

là 045 036 027 018 189 135 126 279 234 378 369 468 459 567. 

 (2) Dụng thần cửa thương vào cung tốn. Lục ất đến tốn, tên là 

“ngọc thố thừa phong”, cát. Cửa cung ngang hòa, cửa thương dễ cầu 

thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung tốn là bốn, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung ly, số có số bốn là 045 234 468 

459. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 253 là 945. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 459. 

 Ví dụ 13: 

 Ngày 19 tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 12 tháng tám năm 2010. 

 Can chi: canh tuất, nhâm thân, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, tuất hợi, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Xử thử: 14 giờ 24 phút ngày 23 tháng tám năm 2010. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 

 Bạch lộ trung nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Âm độn cục ba, trực phù thiên nhậm vào cung một, trực sử cửa 

sinh vào cung hai. 
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Vũ 

Khai Tân 

Anh Ất 

Hổ 

Hưu Kỷ Bính 

Nhuế Cầm Tân 

Hợp 

Sinh Quý 

Trụ Kỷ 

Địa 

Kinh Ất 

Phụ Mậu 

 

 

Bính 

Âm 

Thương Đinh 

Tâm Quý 

Thiên 

Tử Mậu 

Xung Nhâm 

Phù 

Cảnh Nhâm 

Nhậm Canh 

Xà 

Đỗ Canh 

Bồng Đinh 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực sử cửa sinh vào cung hai. Cung năm gửi cung khôn. 

Cung khôn: cửa sinh thêm kỷ, chủ được quý nhân ủng hộ, cát. Cửa 

cung ngang hòa, cửa đại cát vào khôn, việc hung khó hung. Cửa sinh 

lợi cầu tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung năm 

là 068 059 023 014 167 158 149 257 248 239 356 347 689. 

 (2) Trực phù thiên nhậm vào cung một. Cung khảm: thiên bàn 

giáp thìn nhâm thêm địa bàn giáp thân canh, là thái bạch cầm xà, 

hình ngục công bằng, phán quyết phân rõ chính tà. Cửa cảnh vào 

khảm, hỏa thủy đối xung. Cung của trực phù, số hậu thiên bát quái 

của cung khảm là một, chắc chắn ra. 
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 Trong những số đối ứng với cung năm, số có số một là 014 167 

158 149. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 255 là 914. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 149. 

 Ví dụ 14: 

 Ngày 25 tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 18 tháng tám năm 2010. 

 Can chi: nhâm tuất, mậu dần, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, thân dậu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 

 Thu phân: 11 giờ 48 phút ngày 23 tháng chín năm 2010. 

 Thu phân hạ nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Âm độn cục bốn, trực phù thiên nhậm vào cung chín, trực sử 

cửa sinh vào cung chín. 

Xà 

Hưu Tân 

Bồng Mậu 

Phù 

Sinh Quý 

Nhậm Nhâm 

Thiên 

Thương Kỷ 

Xung Canh 

Âm 

Khai Bính 

Tâm Kỷ 

 

 

Ất 

Địa 

Đỗ Mậu 

Phụ Đinh 

Hợp 

Kinh Đinh 

Trụ Quý 

Hổ 

Tử Canh Ất 

Nhuế Cầm Tân 

Vũ 

Cảnh Nhâm 

Anh Bính 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 
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3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Dụng thần cửa thương vào cung khôn. Sao thiên xung trực 

giờ tuất, phương tây có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo 

làm ứng nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư 

xa đến, được tiền của người ngoài. Cửa thương nhập mộ, việc hung 

không nổi dậy. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung khôn là 056 047 038 029 146 137 128 245 236 389 

479 578 569. 

 (2) Trực phù thiên nhậm vào cung chín, trực sử cửa sinh vào 

cung chín. Cung ly: sinh thêm cảnh: chủ âm nhân, khẩu thiệt nhỏ 

không yên và việc văn thư, sau thì cát. Cung sinh cửa, cửa sinh đại 

vượng lợi cầu tài. Trực phù trực sử cùng vào, số hậu thiên bát quái 

của cung ly là chín, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung khôn, số có số chín là 029 389 

479 569. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ đó, kỳ thứ 261 là 794. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 479. 

 Ví dụ 15: 

 Ngày 26 tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 19 tháng tám năm canh dần. 

 Can chi: giáp tuất, kỷ mão, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: thân dậu, thân dậu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 
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 Thu phân: 11 giờ 48 phút ngày 23 tháng chín năm 2010. 

 Thu phân thượng nguyên, giờ giáp tuất tuần thủ là kỷ. 

 Âm độn cục bảy, trực phù thiên tâm vào cung sáu, trực sử cửa 

khai vào cung sáu. 

Hổ 

Đỗ Tân 

Phụ Tân 

Hợp 

Cảnh Bính 

Anh Bính 

Âm 

Tử Quý Canh 

Nhuế Cầm Quý 

Vũ 

Thương Nhâm 

Xung Nhâm 

 

 

Canh 

Xà 

Kinh Mậu 

Trụ Mậu 

Địa 

Sinh Ất 

Nhậm Ất 

Thiên 

Hưu Đinh 

Bồng Đinh 

Phù 

Khai Kỷ 

Tâm Kỷ 

 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên tâm vào cung sáu, trực sử cửa khai vào cung 

sáu. Cung càn: khai thêm khai: chủ quý nhân bảo vật tài hỷ. Sao thiên 

tâm trực giờ tuất, chủ phương nam kêu la có trộm, trẻ em dắt trâu bò 

đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 100 ngày sau khi có tác dụng, sinh 

quý tử, kim kê kêu trên đá, chó sủa vô cớ, sau hai năm trúng tuyển. 

Cửa khai đến càn, đại lợi cầu tài, trực phù trực sử cùng vào, có xác 
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suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung càn là 078 069 024 015 

168 159 123 267 258 249 357 348 456 789. 

 (2) Trực phù thiên tâm vào cung sáu, trực sử cửa khai vào cung 

sáu. Cung tốn cung đối xung với nó, sao thiên phụ trực giờ tuất, có 

ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày 

gà kêu trên cây, thư xa đến, được tiền của phụ nhân. Cửa cung 

ngang hòa, ngoại ứng lợi tài. Số hậu thiên bát quái của cung tốn là 

bốn, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung càn, số có số bốn là 024 249 

348 456. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ đó, kỳ thứ 262 là 240. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 024. 

 Ví dụ 16: 

 Ngày 27 tháng chín năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng chín năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 20 tháng tám năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, canh thìn, ất dậu, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi, ngọ mùi. 

 Bạch lộ: hai giờ 41 phút ngày tám tháng chín năm 2010. 

 Thu phân: 11 giờ 48 phút ngày 23 tháng chín năm 2010. 

 Thu phân thượng nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Âm độn cục bảy, trực phù thiên cầm vào cung chín, trực sử cửa 

tử vào cung ba. 
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 (1) Cung cấn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu 

xà đắc thế, nữ nhân nhu thuận, nam nhân thông đạt, lộc mã quang 

hoa. Cảnh thêm sinh: chủ âm nhân sinh đẻ đại hỷ, càng chủ cầu tài 

vượng lợi, người đi đường đều cát. Sao thiên xung trực giờ tuất, 

phương tây có ba năm người đến tìm việc, đi cùng thầy mo làm ứng 

nghiệm. 60 ngày sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa đến, 

được tiền của người ngoài, trong vòng một năm, trẻ em bị trâu bò 

đạp bị thương. Lục ất đến cấn, tên là “ngọc nữ bộ quý cung”, cát. Có 

xác suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung cấn là 089 035 026 

017 179 134 125 278 269 368 359 467 458. 

 (2) Trực sử cửa tử vào cung ba. Sao thiên phụ trực giờ tuất, chủ 

có ba năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 

ngày gà kêu lên cây, thư xa đến, được tiền của phụ nhân. Cửa hung 

cung hung, vật cực tất phản. Ngoại ứng lợi tài, số hậu thiên bát quái 

của cung chấn là ba, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung cấn, số có số ba là 035 134 

368 359. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 263 là 413. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 134. 

 Ví dụ 17: 
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 Ngày hai tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày hai tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 20 tháng tư năm canh dần. 

 Can chi: nhâm tuất, quý mùi, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: tý sửu, thân dậu, thân dậu, ngọ mùi. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Tiểu mãn thượng nguyên, giờ nhâm tuất tuần thủ là quý. 

 Dương độn cục năm, trực phù thiên bồng vào cung chín, trực sử 

cửa hưu vào cung chín. 
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 (1) Trực phù thiên bồng vào cung chín, trực sử cửa hưu vào 

cung chín. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ người già chống gậy 

đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng 

nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe, 

được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Thủy hỏa ký tế, ngoại ứng lợi tài, 

trực phù trực sử cùng vào này, có xác suất ra số trúng thưởng. Số 

đối ứng với cung ly là 045 036 027 018 189 135 126 279 234 378 

369 468 459 567. 

 (2) Cung khảm đối xung với cung ly nằm trong phạm vi suy xét. 

Cung khắc cửa, hung. Thiên địa bàn đều không có một chút cát khí 

nào. Vật cực tất phản. Số hậu thiên bát quái của cung khảm là một, 

chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung ly, số có số một là 018 189 135 

126. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ đó, kỳ thứ 146 là 135. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 135. 

 Ví dụ 18: 

 Ngày bốn tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ vào thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số 

phúc lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày bốn tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 22 tháng tư năm canh dần. 

 Can chi: bính tuất, ất dậu, tân tị, canh dần. 

 Tuần không: ngọ mùi, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Lập hạ: 23 giờ 29 phút ngày năm tháng năm năm 2010. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Tiểu mãn trung nguyên, giờ bính tuất tuần thủ là canh. 

 Dương độn cục hai, trực phù thiên phụ vào cung chín, trực sử 

cửa đỗ vào cung sáu. 
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 (1) Dụng thần cửa thương vào cung đoài. Cung đoài: thiên bàn 

giáp tý mậu thêm địa bàn giáp dần quý, là thanh long hoa cái, có mậu 

quý tương hợp, có thể chiêu gọi phúc vào cửa. Sao thiên cầm trực 

giờ tuất, chủ phương đông bắc có tiếng chuông trống, có trẻ con mặc 

áo xanh mang theo giỏ đến làm ứng nghiệm. Trong vòng 60 ngày 

sau khi có tác dụng, chuột trắng đến, được tài vật của quả phụ, phát 

đạt. Sao thiên nhuế trực giờ tuất, chủ người già chống gậy đến, 

phương tây mưa sấm sét, người râu tóc gánh vật đến làm ứng 

nghiệm. Về sau, có chó trắng tự đến, 60 ngày nhặt được đồ quân mã, 

được tiền bất chính, đại phát. Cung khắc cửa, cửa thương bị khắc 
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chế, dễ cầu thiên tài. Ngoại ứng lợi tài, có xác suất ra số trúng thưởng. 

Số đối ứng với cung đoài là 079 034 025 016 178 169 124 268 259 

367 358 349 457. 

 (2) Trực sử cửa đỗ vào cung sáu. Cung càn: đỗ thêm khai: chủ 

gặp quý nhân quan trưởng, mưu sự chủ trước phá tiền của mình sau 

thì cát. Cung khắc cửa, cửa hung bị chế, việc hung không hung. Trực 

sử vào này, số hậu thiên bát quái của cung càn là sáu, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung đoài, số có số sáu là 016 169 

268 367. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 148 là 268. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 268. 

 Ví dụ 19: 

 Ngày sáu tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc lợi 

3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 24 tháng tư năm canh dần. 

 Can chi: canh tuất, đinh hợi, nhâm ngọ, canh dần. 

 Tuần không: dần mão, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Mang chủng trung nguyên, giờ canh tuất tuần thủ là nhâm. 

 Dương độn cục ba, trực phù thiên trụ vào cung năm, trực sử cửa 

kinh vào cung bốn. 

Địa 

Kinh Đinh 

Anh Kỷ 

Thiên 

Khai Ất Canh 

Nhuế Cầm Đinh 

Phù 

Hưu Nhâm 

Trụ Ất 

Vũ 

Tử Kỷ 

Phụ Mậu 

 

 

Canh 

Xà 

Sinh Tân 

Tâm Nhâm 

Hổ 

Cảnh Mậu 

Xung Quý 

Hợp 

Đỗ Quý 

Nhậm Bính 

Âm 

Thương Bính 

Bồng Tân 

 



Chương 4: Ví dụ dự đoán số trúng thưởng xổ số kỳ môn độn giáp 

232 

4 

058 067 049 013 

157 148 139 256 

247 238 346 589 

679 

9 

045 036 027 018 

189 135 126 279 

234 378 369 468 

459 567 

2 

056 047 038 029 

146 137 128 245 

236 389 479 578 

569 

3 

057 048 039 012 

156 147 138 129 

246 237 345 489 

579 678 

5 

068 059 023 014 

167 158 149 257 

248 239 356 347 

689 

7 

079 034 025 016 

178 169 124 268 

259 367 358 349 

457 

8 

089 035 026 017 

179 134 125 278 

269 368 359 467 

458 

1 

046 037 028 019 

145 136 127 289 

235 379 478 469 

568 

6 

078 069 024 015 

168 159 123 267 

258 249 357 348 

456 789 

 (1) Trực phù thiên trụ vào cung năm. Cung năm gửi cung khôn. 

Cung khôn: thiên bàn giáp thìn nhâm thêm địa bàn ất kỳ, tiểu xà đắc 

thế, nữ nhân nhu thuận, nam nhân thông đạt, lộc mã quang hoa. Cửa 

hưu thêm ất, mưu cầu nặng, không được; cầu nhẹ, có thể được. Lục 

ất đến khôn, tên là “ngọc thố nhập khôn trung”, cát. Khôn có xác suất 

ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung khôn là 056 047 038 029 

146 137 128 245 236 389 479 578 569. 

 (2) Dụng thần cửa thương vào cung càn. Cung càn: thiên bàn 

bính kỳ thêm địa bàn giáp ngọ tân, bính tân tương hợp, mưu sự có 

thể thành. Sao thiên bồng trực giờ tuất, chủ có người già chống gậy 

đến, người râu tóc gánh sọt đến, phương tây mưa đến làm ứng 

nghiệm. Sau khi có tác dụng, có chó trắng tự đến, 80 ngày đi nhờ xe 

cộ, được tiền bất nghĩa, phát đại phú. Cung khắc cửa, cửa thương 

bị chế, dễ cầu thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung càn là sáu, 

chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung khôn, số có số sáu là 056 146 

236 569. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D của kỳ đó, kỳ thứ 150 là 641. 

 Trong bốn con số trên, ra tổ tuyển lục 146. 

 Ví dụ 20: 
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 Ngày mười tháng sáu năm 2010, ngày mở thưởng xổ số phúc 

lợi 3D. Căn cứ thời gian mở thưởng 20 giờ 30 phút tối của xổ số phúc 

lợi 3D, xếp bàn kỳ môn độn giáp như sau. 

 Thời gian: 20 giờ 30 phút ngày mười tháng sáu năm 2010. 

 Âm lịch: giờ tuất ngày 28 tháng tư năm canh dần. 

 Can chi: mậu tuất, tân mão, nhâm ngọ, canh dần. 

 Tuần không: thìn tị, ngọ mùi, thân dậu, ngọ mùi. 

 Tiểu mãn: 12 giờ 29 phút ngày 21 tháng năm năm 2010. 

 Mang chủng: ba giờ 51 phút ngày sáu tháng sáu năm 2010. 

 Mang chủng hạ nguyên, giờ mậu tuất tuần thủ là tân. 

 Dương độn cục chín, trực phù thiên xung vào cung chín, trực sử 

cửa thương vào cung bảy. 
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 (1) Trực phù thiên xung vào cung chín. Cung ly: cửa hưu thêm 

mậu, tài vật hòa hợp. Sao thiên xung trực giờ tuất, phương tây có ba 

năm người đến tìm vật, đi cùng thầy mo làm ứng nghiệm. 60 ngày 

sau khi có tác dụng, gà kêu trên cây, thư xa tới, được tiền của người 

ngoài. Cửa hưu vào ly, thủy hỏa ký tế. Trực phù vào cung, có xác 

suất ra số trúng thưởng. Số đối ứng với cung ly là 045 036 027 018 

189 135 126 279 234 378 369 468 459 567. 

 (2) Trực sử cửa thương vào cung bảy. Cung đoài: thiên bàn giáp 

tý mậu thêm địa bàn bính kỳ, là thanh long phản thủ, là việc đang 

mưu cầu, đại cát đại lợi. Cung khắc cửa, cửa thương bị chế, dễ cầu 

thiên tài. Số hậu thiên bát quái của cung đoài là bảy, chắc chắn ra. 

 Trong những số đối ứng với cung ly, số có số bảy là 027 279 378 

567. 

 Số trúng thưởng xổ số phúc lợi 3D kỳ đó, kỳ thứ 154 là 207. 

 Trong bốn số trên, ra tổ tuyển lục 027. 
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Phụ lục 

Biểu đồ xu hướng cung vị cầu đỏ của số trúng thưởng song sắc 

cầu năm 2010: 

Kỳ 
Khảm 

1 

Cấn  

8 

Chấn  

3 

Tốn  

4 

Trung 

5 

Càn 

6 

Đoài 

7 

Khôn 

2 

Ly 

9 

107  0817 12 22  1506    

108  08  04 23 24  0220  

109    04 32 15 25 29 18 

110 01 26 0312   24   27 

111  0817  0413   07  18 
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Biểu đồ xu hướng cung vị của số trúng thưởng xổ số phúc lợi 

3D năm 2010: 

Kỳ 
Khảm 

1 

Cấn  

8 

Chấn  

3 

Tốn  

4 

Trung 

5 

Càn 

6 

Đoài 

7 

Khôn 

2 

Ly 

9 

310 442         

311   498       

312  377        

313  017        

314        371  

315       970   

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hậu ký 
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Hậu ký 

Ngày này nối đêm nọ để viết cuốn sách này, quên luôn cả người 

thân bạn bè, say mê với thiên can địa chi, lạc thư cửu cung, chín sao 

tám cửa vân vân, tôi dường như đã rời bỏ cả xã hội hiện đại mà văn 

minh khoa học biến chuyển từng ngày, để đi chỉ huy đội binh chữ số 

vật lộn tranh nhau trong máy quay thưởng, ai thắng ai thua, trong đất 

trời tự sẽ có định số.  

Cuốn “Dùng kỳ môn trúng thưởng xổ số” này là vận dụng lý luận 

của kỳ môn độn giáp để chỉ dẫn cho dân chơi xổ số khắp nơi dự đoán 

ra được số trúng thưởng của xổ số. Kỳ môn độn giáp là một môn dự 

đoán học ở tầng thứ cao nhất, từ xưa cho đến nay, các loại truyền 

thuyết về kỳ môn độn giáp luôn khoác lên tấm màn thần bí, khiến cho 

người ta sùng bái không thôi. Học được kỳ môn độn giáp, người đến 

chẳng cần hỏi, câu nói được người đời truyền tai nhau một cách nồng 

nhiệt, tuy nhiên lý luận của kỳ môn độn giáp biến ảo vô cùng, tuyệt 

đối không đơn giản chỉ là công thức 1 + 1 = 2 là xong chuyện, khi mọi 

người vận dụng phương pháp này, ngoài thân phải nằm trong độn 

giáp, tâm cũng cần phải nằm ngoài độn giáp, vận dụng linh hoạt 

phương pháp ở trong sách, mới có thể thật sự dự đoán ra số trúng 

thưởng xổ số.  

Nếu dân chơi xổ số ở khắp nơi đọc cuốn sách này mà có chỗ 

khó hiểu, thì có thể mua thêm cuốn “Ngũ hành dự đoán xổ số (bản 

thực dụng chỉnh sửa)” và “Dịch số vui đùa với xổ số 3D” của tôi, kết 

hợp lại để học tập và nghiên cứu.  

 

Hướng Hồng Giáp 

12/2010 
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Giới thiệu trung tâm dịch vụ tra cứu thông tin Hướng Hồng 

Giáp thành phố Chu Châu 

 Vì để đáp tạ sự hậu ái của đông đảo dân chơi xổ số ở khắp nơi, 

trung tâm dịch vụ luôn sẵn sàng phục vụ cho bạn bè dân chơi xổ số. 

Dưới tiền đề không vi phạm pháp luật pháp quy của quốc gia, để bạn 

bè dân chơi xổ số vừa được cống hiến nhiệt huyết, vừa lại có thể có 

cơ hội trúng được giải thưởng lớn! 

 1. Lớp hàm thụ tọa đàm ngũ hành dự đoán xổ số. 

 2. Gửi nhanh đảm mã kỳ hiện tại, giới thiệu đề xuất các ví dụ 

thực chiến. 

 3. Bố trí phương án cho các khoản đầu tư lớn, chỉ dẫn thao tác. 

 4. Dịch vụ tra cứu cho khách hàng phổ thông, lựa chọn thời cơ, 

tư vấn giới thiệu số. 

 5. Mức thu phí xin gọi điện thoại để được tư vấn, 100% cam kết 

bạn bè dân chơi xổ số có thể thu hồi lại được chi phí học tập, tư vấn, 

đồng thời còn có cơ hội trúng được giải thưởng cực lớn. 

 Điện thoại: 13682976141 

 Hòm thư: xhjcp@126.com QQ: 1014229747 

 Trang mạng: www.xhjcp.com 
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Danh mục sách mới nhất của Hồng Giáp 

 1. Dùng kỳ môn trúng thưởng xổ số (Chu dịch dự đoán song sắc 

cầu 3D) – Định giá: 39.8 đồng. 

 2. Dịch số vui đùa với xổ số 3D (bản thực dụng chỉnh sửa) – 

Định giá: 36 đồng. 

 3. Ngũ hành dự đoán xổ số (bản chỉnh sửa) – Định giá: 30 đồng. 

 4. Chọn số bảo điển chi tam (Chu dịch dự đoán song sắc cầu 

năm kỷ sửu) – Định giá: 30 đồng. 

 5. Ngũ hành thần toán xổ số (bản chỉnh sửa) – Định giá: 20 đồng. 

 6. Tuyệt sát hảo thái – Định giá: 12 đồng. 


